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LỜI CAM ĐOAN 
 

Tôi xin cam đoan Luận án tiến sĩ “Chính sách đào tạo nghề cho lao động 

nông thôn tỉnh Hà Nam” là công trình nghiên cứu độc lập của tôi. Các thông tin, dữ 

liệu, số liệu, các luận cứ sử dụng trong luận án có trích dẫn nguồn gốc rõ ràng. Các 

kết quả nghiên cứu trong Luận án do tôi tiến hành nghiên cứu một cách trung thực, 

khách quan và chƣa từng đƣợc công bố trong bất kỳ nghiên cứu nào khác. 

Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về những cam đoan nêu trên. 

 

 Hà Nội, ngày       tháng        năm 2023 

Nghiên cứu sinh 
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PHẦN MỞ ĐẦU 
 

1. TÍNH CẤP THIẾT NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 

Tỉnh Hà Nam nằm ở châu thổ sông Hồng, có vị trí tiếp giáp với nhiều địa 

phƣơng thuộc vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, phía Bắc giáp với Hà Nội, phía 

Đông giáp với Hƣng Yên và Thái Bình, phía Nam giáp Nam Định và Ninh Bình, 

phía Tây giáp Hòa Bình. Hà Nam nằm trên trục giao thông quan trọng xuyên Bắc - 

Nam, trên địa bàn tỉnh có Quốc lộ 1A và đƣờng sắt Bắc - Nam chạy qua với chiều 

dài gần 50km và các tuyến đƣờng giao thông quan trọng khác nhƣ: Quốc lộ 21, 

Quốc lộ 21B, Quốc lộ 38… Vị trí địa lý này tạo rất nhiều ƣu thế cho sự phát triển  

kinh tế và xã hội của tỉnh.  

Trong những năm qua, với nhiều cố gắng nỗ lực, kinh tế - xã hội của tỉnh Hà 

Nam đạt đƣợc nhiều thành tựu khả quan. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của tỉnh 

những năm gần đây đều đạt tốc độ tăng trƣởng cao so với các tỉnh trong khu vực Đồng 

bằng sông Hồng, thậm chí đạt vị trí cao so với các tỉnh thành trong cả nƣớc.  

Tuy nhiên, Hà Nam là tỉnh có diện tích tự nhiên nhỏ (đứng thứ 2 cả nƣớc, 

sau tỉnh Bắc Ninh) và xếp thứ 51 về dân số, quy mô nền kinh tế của tỉnh vẫn thuộc 

nhóm các tỉnh trung bình thấp của cả nƣớc, mức độ đô thị hóa của tỉnh còn ở mức 

thấp, tỷ lệ dân số sinh sống tại khu vực nông thôn còn rất lớn, lực lƣợng lao động 

khu vực nông thôn chiếm đến hơn 2/3 lực lƣợng lao động của toàn tỉnh. 

Theo thống kê của tỉnh Hà Nam, trong tổng số lao động từ 15 tuổi trở lên 

thì số lƣợng ngƣời đƣợc đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ chỉ chiếm 26,5% tổng lao 

động đang làm việc trong nền kinh tế. Trong tổng số lao động đƣợc đào tạo thì lao 

động đƣợc đào tạo từ đại học trở lên chiếm 39,2%. Lao động đƣợc đào tạo có bằng 

cấp từ sơ cấp đến cao đẳng chiếm 60,8%. Lao động qua đào tạo khu vực thành thị: 

42,3%, khu vực nông thôn: 15,7%. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tỷ lệ lao 

động đã qua đào tạo của tỉnh Hà Nam thuộc nhóm các tỉnh có tỷ lệ thấp ở Đồng 

bằng sông Hồng, thấp hơn nhiều so với mức trung bình của Vùng và mức trung 

bình của cả nƣớc.  

Tại Quyết định số 1742/QĐ-UBND ngày 29/12/2011 phê duyệt quy hoạch 

phát triển nhân lực tỉnh Hà Nam 2011 – 2020, một trong những mục tiêu đƣợc chú 

trọng là nâng cao chất lƣợng công tác ĐTN, đảm bảo đủ về số lƣợng và chất lƣợng 

cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2015, năm 2020. Phấn đấu 

đến năm 2020, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70%, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề 

đạt từ 55% trở lên. 

Căn cứ theo các số liệu điều tra của Tổng cục Thống kê, các chỉ tiêu về ĐTN 

cho lao động của Hà Nam đều chƣa đạt đƣợc. Trong những năm qua, việc xây 

dựng, triển khai thực hiện và đánh giá các chính sách ĐTN cho lao động trong tỉnh, 

nhất là ĐTN cho lao động khu vực nông thôn chƣa đƣợc quan tâm đúng mức. Việc 
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thực hiện các chính sách ĐTN cho ngƣời lao động mới dừng ở mức độ thực hiện 

theo các chính sách của Nhà nƣớc. Tỉnh chƣa có sự chủ động thiết kế, xây dựng 

chính sách ĐTN đặc thù, phù hợp với tình hình lực lƣợng lao động của tỉnh nói 

chung và lao động khu vực nông thôn nói riêng. Bản thân việc triển khai chính sách 

đào tạo nghề cho LĐNT ở Hà Nam còn nhiều bất cập, kết quả còn nhiều hạn chế, vì 

vậy chƣa nâng cao đƣợc chất lƣợng lực lƣợng lao động nông thôn, tỷ lệ lao động đã 

qua đào tạo vẫn còn ở mức rất thấp. 

Bên cạnh đó, trƣớc đây đã có nhiều công trình nghiên cứu về nông thôn, lao 

động nông thôn và chính sách ĐTN cho LĐNT... đạt đƣợc những giá trị khoa học 

nhất định. Các công trình nghiên cứu tiếp cận vấn đề về ĐTN cho LĐNT ở nhiều 

góc độ khác nhau nhƣng chủ yếu nghiên cứu kết quả của việc thực hiện chính sách 

mà ít khi nghiên cứu chính sách nhƣ một quá trình; nghiên cứu chính sách ĐTN cho 

LĐNT chủ yếu nghiên cứu vai trò của Nhà nƣớc, mà chƣa đi sâu nghiên cứu vai trò 

của cơ sở đào tạo, doanh nghiệp và ngƣời dân... Ngoài ra, chính sách ĐTN cho 

LĐNT ở tỉnh Hà Nam chƣa đƣợc chú trọng nghiên cứu một cách bài bản, chính 

thống. 

Trong giai đoạn hiện nay, xu hƣớng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hà 

Nam đang trong quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động từ lĩnh vực nông nghiệp, 

khu vực nông thôn sang phi nông nghiệp, đô thị đi đôi với nâng cao chất lƣợng 

nguồn nhân lực. Đối với một tỉnh nhỏ, dân số không đông, lao động tại khu vực 

nông thôn chiếm tỷ lệ cao nhƣ Hà Nam thì việc chú trọng phát triển chất lƣợng 

nguồn nhân lực nông thôn bằng cách đẩy mạnh việc xây dựng, thực hiện và đánh 

giá các chính sách đào tạo nghề cho LĐNT là điều cần thiết. 

Từ những nội dung nêu trên, nghiên cứu quy trình chính sách để đề ra những 

giải pháp hoàn thiện chính sách ĐTN cho LĐNT tỉnh Hà Nam là cấp thiết và có ý 

nghĩa to lớn. Việc nghiên cứu đề tài Luận án “Chính sách đào tạo nghề cho lao động 

nông thôn tỉnh Hà Nam” có ý nghĩa cả về lý thuyết lẫn thực tế.  

Trên cơ sở lý thuyết về chính sách về ĐTN cho LĐNT, Luận án đi sâu 

nghiên cứu thực trạng chính sách ĐTN cho LĐNT ở tỉnh Hà Nam giai đoạn 2010 

đến nay, khảo sát, phân tích đánh giá các yếu tố ảnh hƣởng đến việc thực hiện 

chính sách ĐTN cho LĐNT tỉnh Hà Nam, từ đó, đƣa ra những nhóm giải pháp và 

những kiến nghị khoa học góp phần hoàn thiện chính sách ĐTN cho LĐNT ở tỉnh 

Hà Nam. 

2. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 

Cũng nhƣ nhiều nƣớc đang phát triển khác, nƣớc ta đi lên từ sản xuất nông 

nghiệp lạc hậu với dân số khu vực nông thôn chiếm đa số vì vậy nâng cao chất 

lƣợng nguồn lao động khu vực nông thôn để đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp phát 

triển kinh tế - xã hội, công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nƣớc luôn là chủ đề thu 

hút đƣợc nhiều nhà quản lý, nhà khoa học trong và ngoài nƣớc nghiên cứu, tìm 
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hiểu. Các nghiên cứu liên quan đến đào tạo nghề cho lao động nông thôn chủ yếu 

tập trung vào các vấn đề nhƣ sau: 

2.1. Các công trình  nghiên cứu về nông thôn và lao động nông thôn 

Trần Ngọc Ngoạn (2008) nêu ra những đặc trƣng cơ bản của xã hội nông 

thôn gồm: (i) Nông thôn gắn chặt hoạt động sản xuất kinh tế truyền thống là sản 

xuất nông nghiệp; (ii) Trình độ phát triển của nền sản xuất xã hội ở nông thôn do 

lịch sử để lại gồm các tụ điểm quần cƣ thƣờng có quy mô nhỏ về mặt số lƣợng, mật 

độ dân cƣ thấp, có sự phân tầng về mặt kinh tế nhƣng không rõ rệt; (iii) Nông thôn 

có môi trƣờng tự nhiên vƣợt trội, con ngƣời có mối liên hệ trực tiếp với tự nhiên, 

gần gũi với tự nhiên; (iv) Ngƣời dân nông thôn có lối sinh hoạt đặc thù, lối sinh 

hoạt của các cộng đồng xã hội đƣợc hình thành chủ yếu trên cơ sở của hoạt động lao 

động nông nghiệp...Đây là tiền đề cho những nghiên cứu sâu hơn về nông nghiệp, 

nông dân và nông thôn, trong đó có nghiên cứu về ĐTN cho lao động ở khu vực 

nông thôn. 

Đặng Kim Sơn (2008), nghiên cứu tƣơng đối toàn diện các nội dung liên 

quan đến vấn đề tam nông ở Việt Nam sau hơn 20 năm áp dụng chính sách đổi mới, 

chuyển mạnh sang nền kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa. Trong đó, 

nghiên cứu các nội dung của lĩnh vực nông nghiệp nhƣ tăng trƣởng, chuyển dịch cơ 

cấu, tổ chức sản xuất, đầu tƣ dịch vụ công; nông dân nhƣ lao động (việc làm và di 

cƣ), đất đai, sử dụng vật tƣ sản xuất nông nghiệp, tín dụng; vấn đề nông thôn đi sâu 

nghiên cứu kinh tế nông thôn, xã hội nông thôn, quan hệ giữa nông thôn với đô thị 

và công nghiệp, kết hợp với kinh nghiệm phát triển nông nghiệp, nông dân, nông 

thôn của các nƣớc phát triển đƣa ra các kiến nghị về chính sách. 

Tác giả cho rằng, giai đoạn mới sẽ chứng kiến sự phân hóa rõ rệt trong cơ 

cấu dân cƣ nông thông Việt Nam. Một số nông dân sẽ tiếp tục ở lại nông thôn lâu 

dài để sản xuất nông nghiệp, đây là nhóm nông dân có kinh nghiệm sản xuất, có khả 

năng quản lý, thƣờng là những nông dân giỏi. Chính sách trong tƣơng lai là hỗ trợ 

nhóm nông dân này thuận lợi trong tích tụ đất đai, tích vụ vốn; phát triển kinh tế 

trang trại hoặc nông hộ lớn với quy mô ngày càng tăng tùy theo trình độ khoa học 

công nghệ và cơ giới hóa miễn là họ có năng lực đảm bảo quản lý và trực tiếp thực 

hiện các khâu sản xuất trong nông trại. Các giải pháp chính sách sẽ là tập trung và 

cho thuê đất đai, hỗ trợ tín dụng, hỗ trợ tiếp thu khoa học – công nghệ, bảo vệ sản 

xuất, xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất.  

Nghiên cứu của Đăng Kim Sơn đƣa đến cái nhìn tổng quát về sự phát triển 

của nông nghiệp, nông dân và nông thôn Việt Nam sau đổi mới. Dƣới sự tác động 

của nhiều nhân tố, sản xuất nông nghiệp nƣớc ta đã có nhiều thay đổi theo hƣớng 

hiện đại hóa, ngƣời nông dân ngày càng cần đƣợc trang bị thêm nhiều kiến thức, kỹ 

năng sản xuất nông nghiệp. Bên cạnh đó, với tốc độ CNH – HĐH ngày càng cao, 

tốc độ đô thị hóa diễn ra nhanh chóng, bộ phận lao động dƣ thừa ở khu vực nông 
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thôn cần đƣợc trang bị kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp để chuyển sang khu vực sản 

xuất công nghiệp, thƣơng mại – dịch vụ. Nghiên cứu đặt ra vấn đề chính sách về 

ĐTN cho LĐNT là cần thiết và cấp bách, nhƣ một trong các giải pháp để góp phần 

giải quyết vấn đề tam nông ở nƣớc ta trong giai đoạn mới. 

Nguyễn Thị Hải Vân (2013) nghiên cứu tác động của đô thị hóa đến việc làm 

của lao động ngoại thành Hà Nội đã nêu ra những ảnh hƣởng của đô thị hóa đến lao 

động và việc làm ở nông thôn ngoại thành Hà Nội nhƣ sau: 

Mặt tích cực: Thúc đẩy tăng trƣởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn;  

Phát triển các ngành nghề, dịch vụ phi nông nghiệp nhƣ công nghiệp, tiểu thủ công 

nghiệp, thƣơng mại và dịch vụ; Phát triển xã hội nông thôn và nâng cao trình độ dân 

trí; tƣ duy ngƣời dân từ sản xuất đóng kín sang đa dạng hóa ngành nghề; Hạ tầng 

nông thôn đƣợc cải thiện; Môi trƣờng sinh thái nông thôn bƣớc đầu đƣợc quan tâm... 

Mặt hạn chế: Giảm mạnh quỹ đất canh tác và việc làm nông nghiệp, năng 

suất lao động thấp, lao động dôi dƣ tăng; lao động nông nghiệp bị mất đất không 

chuyển đổi đƣợc ngành nghề kinh doanh thì thu nhập bị mất hoàn toàn hoặc bị giảm 

sút, dẫn đến đời sống hộ gia đình khó khăn; Quá trình phân hóa giàu nghèo diễn ra 

với tốc độ nhanh chóng trong nông thôn; Môi trƣờng sống nông thôn cũng bị ô 

nhiễm nghiêm trọng hơn; Quá trình đô thị hóa nhanh làm cho một số địa bàn nông 

thôn trở thành điểm nóng nhập cƣ ồ ạt...Từ đó đặt ra một trong những giải pháp chủ 

yếu để khắc phục những mặt hạn chế về lao động, việc làm tại khu vực nông thôn 

chính là tăng cƣờng ĐTN cho lao động nông thôn.  

Nghiên cứu của Nguyễn Thị Hải Vân cho thấy đô thị hóa có những tác động 

tích cực và tiêu cực đến lực lƣợng lao động ở khu vực nông thôn Hà Nội. Đây là ví 

dụ điển hình cho các tỉnh thành trong cả nƣớc. Nghiên cứu đã đặt ra vấn đề về chính 

sách ĐTN cho lao động nông thôn đối với các địa phƣơng đang có tốc độ công 

nghiệp hóa, đô thị hóa cao, không chỉ đối với riêng trƣờng hợp của Hà Nội. 

2.2. Các nghiên cứu về đào tạo nghề cho lao động nông thôn  

Tổng cục Đào tạo nghề (2014) phân tích sự tác động của quá trình công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa đối với nông nghiệp, nông thôn và khẳng định: ĐTN cho 

LĐNT là thành tố quan trọng để nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực ở khu vực 

nông thôn. Nhóm tác giả cũng khá dày công tổng hợp rất nhiều mô hình ĐTN cho 

LĐNT hiện nay trên cả nƣớc. Trong mỗi mô hình, nhóm tác giả đã trình bày nội 

dung và điều kiện, giải pháp thực hiện mô hình. Từ việc phân tích thực tiễn triển 

khai các mô hình thí điểm ĐTN gắn với tạo công ăn việc làm cho LĐNT tại một số 

địa phƣơng, nhóm tác giả xác định những kết quả đạt đƣợc, những hạn chế và đúc 

kết các kinh nghiệm làm bài học tham khảo cho các địa phƣơng khác. Tuy vậy, việc 

áp dụng các bài học kinh nghiệm này tại các địa phƣơng cần có sự uyển chuyển, 

linh hoạt, cần chắt lọc các nội dung, hình thức phù hợp với tình hình thực tiễn của 

địa phƣơng.  
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Nguyễn Văn Lƣợng, Nguyễn Văn Song (2021) tổng hợp các vấn đề lý luận 

và thực tiễn về nâng cao chất lƣợng ĐTN cho LĐNT, đặc biệt chú trọng vào các 

nhân tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng ĐTN cho LĐNT. Các tác giả đã phân tích ba yếu 

tố liên quan đến chất lƣợng ĐTN và bảy nhân tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng nghề 

cho LĐNT gồm: (i) Hệ thống các chính sách, chiến lƣợc; (ii) hệ thống tổ chức và 

quản lý; (iii) mức độ mở của hệ thống đào tạo nghề; (iv) giáo viên đào tạo nghề; (v) 

cơ sở vật chất; (vi) nguồn tài chính, ngân sách; và (vii) đảm bảo chất lƣợng. Bên 

cạnh đó, nghiên cứu này đã tổng hợp những cơ sở thực tiễn điển hình liên quan đến 

ĐTN trong nƣớc và quốc tế, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. Các tác 

giả cho rằng việc nâng cao chất lƣợng ĐTN cho LĐNT cần có sự tham gia hợp tác 

từ các doanh nghiệp tƣ nhân và đối tác khác trong xã hội trong lĩnh vực ĐTN. Các 

tác giả chú trọng nghiên cứu các yếu tố ảnh hƣởng đến kết quả ĐTN cho LĐNT, tức 

là thiên về nghiên cứu kết quả thực hiện chính sách mà chƣa nghiên cứu chính sách 

ĐTN cho LĐNT nhƣ một quy trình đƣợc thực hiện từ trung ƣơng đến địa phƣơng.  

Bairagy Indrajit (2021) xem xét sự liên quan giữa việc tham gia đào tạo nghề 

chính thức và thu nhập của cá nhân tự kinh doanh tại vùng nông thôn ở Ấn Độ trên 

cơ sở kết quả thống kê mô tả và phân tích kinh tế lƣợng dựa trên 2SLS. Kết quả 

nghiên cứu cho thấy rằng mặc dù đào tạo nghề chính thức giúp những ngƣời tự làm 

nghề kiếm đƣợc thu nhập cao hơn và chính phủ đã thực hiện nhiều sáng kiến để 

thúc đẩy phát triển kỹ năng trong thời gian gần đây, nhƣng chỉ một số lƣợng nhỏ 

ngƣời lao động tự do ở nông thôn đƣợc đào tạo nghề chính thức. Do đó, tác giả cho 

rằng cần có sự quan tâm chính sách phù hợp nhằm tăng cƣờng sự tham gia của các 

ngƣời lao động tự do ở nông thôn vào các chƣơng trình đào tạo nghề chính thức với 

quy mô lớn hơn. Tác giả nghiên cứu, so sánh thu nhập của LĐNT trƣớc và sau khi 

đƣợc tham gia ĐTN, đã chứng minh đƣợc tác dụng của ĐTN đối với cải thiện đời 

sống LĐNT của Ấn Độ, tuy nhiên chƣa nghiên cứu, phân tích những yếu tố ảnh 

hƣởng đến chính sách, từ đó có những giải pháp hoàn thiện chính sách, góp phần 

nâng cao hiệu quả chính sách ĐTN cho LĐNT. 

 Simões Francisco, Brito do Rio Nazaré (2020) tìm kiếm cách thức điều 

chỉnh kinh nghiệm đào tạo trong nông nghiệp để cải thiện trình độ của nhóm đối 

tƣợng lao động thanh niên ở nông thôn có trình độ thấp, không có việc làm và 

không đƣợc tham gia đào tạo về lĩnh vực này. Các tác giả đã tiến hành hai nghiên 

cứu định tính tuần tự và sử dụng phƣơng pháp tiếp cận Nghiên cứu hành động có sự 

tham gia (PAR). Kết quả nghiên cứu cho thấy các lao động thanh niên ở nông thôn 

có trình độ thấp thể hiện nhận thức tiêu cực về nông nghiệp. Về nội dung, những 

nhận thức tiêu cực này tƣơng tự nhƣ những nhận thức đƣợc báo cáo trong các 

nghiên cứu khác của thanh niên sống ở các khu vực thành thị. Kết quả nghiên cứu 

này phù hợp với các quốc gia Nam Âu, đây là các nƣớc đang gặp khó khăn với số 

lƣợng lao động thanh niên có trình độ thấp cao hơn ở nông thôn, cũng nhƣ với sự hỗ 
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trợ yếu kém về thể chế để duy trì quá trình chuyển đổi từ trƣờng học sang nơi làm 

việc. Nghiên cứu của tác giả phản ánh điều kiện, nhận thức của một bộ phận LĐNT, 

đặt ra vấn đề chính sách về ĐTN cho LĐNT. 

Muthuveeran Ramasamy, Matthias Pilz (2020) phân tích và đánh giá tình 

hình đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở Ấn Độ. Mở đầu nghiên cứu, các tác giả 

cho rằng đào tạo nghề là một công cụ quan trọng giúp tăng kết quả việc làm và 

mang lại cơ hội thăng tiến nghề nghiệp tiềm năng cho các cá nhân. Nghiên cứu này 

sử dụng phƣơng pháp nghiên cứu thăm dò định tính và kết hợp giữa nhóm tập trung 

và phỏng vấn bán cấu trúc mặt đối mặt để thu thập dữ liệu. Kết quả cho thấy rõ ràng 

rằng nhu cầu của LĐNT rất khác nhau và việc tham gia vào các khóa đào tạo nghề 

bị ảnh hƣởng nhiều bởi khả năng tiếp cận trung tâm đào tạo, thời gian đào tạo, lợi 

nhuận kinh tế và các yếu tố văn hóa xã hội. Vì vậy, để nâng cao hiệu quả ĐTN cho 

LĐNT ở Ấn Độ, cần có sự tham gia của các bên liên quan và các nhóm mục tiêu 

trong quá trình lập kế hoạch và thiết kế chƣơng trình đào tạo. Nghiên cứu của các 

tác giả nhằm mục đích cải thiện tình hình thực hiện chính sách ĐTN cho LĐNT  

 Lin Nan, Gong Jianting, Ning Yonghong (2022), nghiên cứu thực trạng và 

triển vọng đào tạo nghề cho phụ nữ nông thôn Trung Quốc kể từ khi cải cách mở 

cửa. Các tác giả thấy rằng việc thực hiện đào tạo kỹ năng nghề cho phụ nữ nông 

thôn là chìa khóa thúc đẩy xóa đói giảm nghèo, chấn hƣng nông thôn, đồng thời 

cũng là một trong những biện pháp quan trọng giúp phụ nữ nông thôn thoát nghèo, 

không tái nghèo. Chính phủ cần tăng cƣờng đào tạo kỹ năng nghề cho phụ nữ nông 

thôn thông qua đặt trọng tâm vào các nội dung nhƣ tổ chức đào tạo, đối tƣợng đào 

tạo, nội dung đào tạo, hình thức đào tạo, đào tạo, hiệu quả đào tạo,v.v. Theo đó, cần 

coi trọng đào tạo theo nhu cầu thị trƣờng, hoàn thiện hệ thống tổ chức đào tạo, thiết 

lập hệ thống chỉ số đánh giá đào tạo khoa học. 

 Zheng Aixiang (2021) nghiên cứu chính sách phát triển kỹ năng nghề cho lao 

động di cƣ từ nông thôn lên thành phố của Trung Quốc dựa trên khung phân tích 

chính sách hai chiều. Trong những yếu tố thúc đẩy ngƣời lao động nhập cƣ đạt đƣợc 

quyền công dân, kỹ năng nghề nghiệp đóng vai trò hỗ trợ cơ bản. Bài viết xây dựng 

khung phân tích công cụ chính sách hai chiều, phân tích định lƣợng và đánh giá nội 

dung chính sách phát triển kỹ năng nghề cho lao động di cƣ của Trung Quốc. 

Nghiên cứu cho thấy hệ thống chính sách phát triển kỹ năng nghề cho lao động di 

cƣ ở Trung Quốc về cơ bản đã đƣợc hoàn thiện, nhƣng sự phân bổ các công cụ 

chính sách phát triển kỹ năng định hƣớng việc làm còn chƣa cân đối, các công cụ 

chính sách phát triển kỹ năng định hƣớng việc làm còn chƣa hoàn thiện. Trên cơ sở 

đó, đề xuất các chính sách phát triển, chính sách nâng cao kỹ năng nghề và chính 

sách phát triển kỹ năng nghề suốt đời. 

Nguyễn Bách Khoa; Nguyễn Thị Thu Huyền (2012), nghiên cứu về phát 

triển chiến lƣợc cung ứng dịch vụ ĐTN ở khu vực nông thôn các tỉnh miền núi Việt 
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Nam, tập trung làm rõ cơ sở khoa học và tình hình thực tế, đánh giá thực trạng và 

hiệu suất phát triển, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm giúp cho chiến lƣợc cung 

ứng dịch vụ ĐTN ở nông thôn các tỉnh miền núi Việt Nam nói chung và miền núi 

Tây Bắc nói riêng phát triển có hiệu quả và chất lƣợng. Cụ thể, các tỉnh và huyện 

cần giao cho các Sở và Phòng Lao động - Thƣơng binh - Xã hội làm đầu mối để 

triển khai các dự báo phƣơng pháp khoa học và công khai để phát triển nghề. Đặc 

biệt, cần đổi mới tƣ duy và phát triển quá trình giảng dạy học nghề theo nghiên cứu 

tam đoạn luận.  

Nguyễn Văn Tuấn (2017) lấy một số mô hình ĐTN cho LĐNT ở Việt Nam 

trong giai đoạn hiện nay làm đối tƣợng nghiên cứu. Tác giả cho rằng việc đào tạo 

nghề đã cải thiện đƣợc đáng kể về chất lƣợng lao động, là cơ sở để giải quyết việc 

làm cho ngƣời lao động hoặc ngƣời lao động có cơ sở để tự tạo việc làm, năng suất 

lao động đƣợc tăng lên và lao động nông thôn cũng có thu nhập cao hơn. Đào tạo 

nghề đã góp phần thúc đẩy sự phát triển đa dạng các ngành nghề ở nông thôn, vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số. Tác giả đã nghiên cứu một số mô hình ĐTN cho LĐNT 

ở Việt Nam hiện nay nhƣ: Mô hình của Hiệp hội Làng nghề Việt Nam thực hiện thí 

điểm ĐTN cho LĐNT; mô hình ĐTN cho LĐNT ở các địa phƣơng vùng Tây Bắc; 

mô hình ĐTN cho LĐNT ở các địa phƣơng thuộc vùng Tây Nguyên; và mô hình 

ĐTN cho LĐNT ở các địa phƣơng vùng Tây Nam bộ. Kết quả nghiên cứu cho thấy 

hoạt động đào tạo nghề đã đem lại lợi ích nhiều mặt của cuộc sống đến với ngƣời 

dân nông thôn, là một trong những biện pháp đẩy lùi những tập quán canh tác lạc 

hậu để tiếp cận với phong cách, kỹ năng lao động mới. 

Vũ Thị Bích Đào (2017), nghiên cứu các biện pháp nâng cao chất lƣợng 

ĐTN cho LĐNT ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Mở đầu nghiên cứu, tác giả 

khái quát về LĐNT và vấn đề ĐTN cho LĐNT. Kết quả nghiên cứu cho thấy công 

tác ĐTN cho LĐNT của nƣớc ta trong giai đoạn qua đã đạt đƣợc nhiều kết quả khả 

quan nhƣng vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, tác giả 

đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lƣợng ĐTN cho LĐNT ở Việt Nam trong 

giai đoạn tới. Cụ thể, các cấp chính quyền cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tƣ 

vấn học nghề, hƣớng nghiệp cho LĐNT. Đồng thời, ĐTN phải dự báo đƣợc đầu ra 

cho lao động. Ngoài ra, tác giả cũng cho rằng các chính sách, cơ chế về ĐTN cho 

LĐNT rất cần đƣợc đổi mới, hoàn thiện.  

Bùi Thanh Hà (2021) nghiên cứu tác động của lao động qua ĐTN đến giảm 

nghèo đa chiều ở vùng Tây Bắc. Nghiên cứu chỉ ra rằng ĐTN có tác động trực tiếp 

đến khả năng có việc làm và thu nhập của các hộ gia đình; số ngƣời trong hộ đƣợc 

đào tạo nghề càng nhiều thì khả năng hộ rơi nghèo đói càng giảm. Tuy nhiên, công 

tác ĐTN cho lao động hiện nay chƣa đƣợc coi trọng đúng mức, tỷ lệ ngƣời lao động 

qua đào tạo chƣa nhiều; vẫn tồn tại rào cản chính sách khuyến khích nông dân nòng 

cốt để tham gia đào tạo nghề, truyền nghề; việc kết nối giữa các cơ sở giáo dục nghề 
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nghiệp với các doanh nghiệp còn hạn chế. Từ đó, tác giả đề xuất một số giải pháp 

bao gồm: (i) Mở rộng các hình thức ĐTN gắn với việc các hộ nông dân đƣợc 

chuyển giao công nghệ, kỹ thuật và quy trình sản xuất mới; (ii) Nghiên cứu xây 

dựng và thực thi các chính sách, quy định (đặc thù), khuyến khích sự phát triển thị 

trƣờng nông nghiệp, nông thôn; (iv) Tổ chức xây dựng và thực hiện kế hoạch đào 

tạo nghề cho ngƣời lao động cụ thể, rõ ràng; (v) Tăng cƣờng thực hiện xã hội hóa 

để huy động tối đa các nguồn lực nhằm mở rộng quy mô đào tạo nghề, thực hiện 

phối hợp, kết hợp các chƣơng trình đề án, chƣơng trình, dự án để đảm bảo các 

nguồn kinh phí cho công tác đào tạo nghề. 

2.3. Nghiên cứu về chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn 

 Trung Quốc là nƣớc có tốc độ đô thị hóa cao, hàng năm số ngƣời lao động 

dịch chuyển từ khu vực nông thôn sang khu vực thành thị, từ khu vực sản xuất nông 

nghiệp sang công nghiệp – xây dựng và dịch vụ là rất lớn. Các tác giả Jiabing 

Tian, Linbo Zhou (2013) đã nghiên cứu và có những kiến nghị chính sách liên quan 

đến việc đào tạo nghề cho lao động nông nghiệp, nông thôn chuyển dịch sang lao 

động tại khu vực phi nông nghiệp và đô thị trong giai đoạn mới. Theo các tác giả, 

để giải quyết vấn đề đào tạo kỹ năng nghề cho lao động nhập cƣ Trung Quốc nhằm 

thúc đẩy quá trình hội nhập xã hội và đô thị hóa, chính phủ phải có kế hoạch đào tạo 

khoa học cho lao động di cƣ thế hệ mới; tăng đầu tƣ của chính phủ; thúc đẩy đa 

dạng hóa các nguồn đầu tƣ; tạo môi trƣờng tốt; thiết lập cơ chế dài hạn và cung cấp 

đầy đủ các dịch vụ có thể hƣớng dẫn công việc của những ngƣời lao động nhập cƣ 

thế hệ mới của Trung Quốc từ một góc nhìn hoàn toàn mới. 

Kazi Aiman Udoy (2023) nghiên cứu  các nhân tố tác động đến chính sách 

giáo dục và đào tạo nghề cho lao động khu vực nông thôn Bangladesh. Tác giả cho 

rằng Giáo dục và Đào tạo Kỹ thuật và Đào tạo nghề (Technical and Vocational 

Education and Training - TVET) là một con đƣờng quan trọng để các cá nhân có 

đƣợc những kỹ năng cần thiết để thành công trong thị trƣờng lao động. Tuy nhiên, 

việc tham gia vào Đào tạo nghề ở vùng nông thôn Bangladesh thƣờng bị hạn chế do 

nhiều yếu tố ảnh hƣởng đến việc tiếp cận các chƣơng trình nhƣ vậy. Tác giả sử 

dụng dữ liệu chéo từ vòng thứ ba của Khảo sát hộ gia đình tích hợp Bangladesh 

(BIHS), một cuộc khảo sát đại diện trên toàn quốc về các khu vực nông thôn của 

bảy đơn vị hành chính của Bangladesh, đƣợc thực hiện vào năm 2018-19. Các tài 

liệu trƣớc đây xác định các yếu tố thể chế, kinh tế, xã hội và văn hóa là những yếu 

tố chính quyết định việc tham gia đào tạo nghề ở vùng nông thôn Bangladesh, bao 

gồm nghèo đói, chi phí, khả năng có việc làm, giới tính, trình độ học vấn của cha 

mẹ, ảnh hƣởng của bạn bè, chuẩn mực văn hóa và ngôn ngữ sử dụng phân tích định 

tính. Nghiên cứu áp dụng các phƣơng pháp định lƣợng để xác định các yếu tố quyết 

định việc tham gia TVET ở cấp hộ gia đình. Nghiên cứu áp dụng mô hình logit cho 

ngƣời trả lời mẫu để suy ra các nhân tố. Nghiên cứu cho thấy quy mô hộ gia đình, 

https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=4647694
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ngƣời lớn không đi học trong hộ gia đình, tổng tiết kiệm, tổng tài sản, chƣơng trình 

mạng lƣới an sinh xã hội, tình trạng thành thị và nông thôn và các thành viên làm 

việc trong lĩnh vực nông nghiệp có tác động đáng kể đến việc tham gia đào tạo 

nghề. Nghiên cứu cũng cho thấy không có tác động đáng kể nào của giới tính, tuổi 

tác và tình trạng hôn nhân đối với việc tham gia học nghề. 

Ở Việt Nam, các vấn đề về chính sách ĐTN cho LĐNT cũng thu hút đƣợc 

rất nhiều nhà nghiên cứu quan tâm. Nguyễn Sóng Hiền (2013) đã nghiên cứu phân 

tích và đánh giá thực trạng chính sách và cơ chế quản lý đối với ĐTN cho LĐNT tại 

Việt Nam. Tác giả đã đánh giá những kết quả bƣớc đầu từ thực tiễn triển khai Đề án 

1956 về đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020. Tác giả cho rằng cùng 

với các mục tiêu đào tạo, bồi dƣỡng, nâng cao trình độ cho LĐNT, đề án này cũng 

đã đƣa ra các cơ chế cụ thể cho từng đối tƣợng trong đề án nhƣ: Cơ chế đối với 

ngƣời học; cơ chế đối với giáo viên, giảng viên; và cơ chế đối với cơ sở đào tạo 

nghề cho LĐNT. Trong nghiên cứu này, tác giả cũng thảo luận một số vấn đề đặt ra 

trong quá trình triển khai đề án ĐTN cho LĐNT đến năm 2020. Trên cơ sở kết quả 

nghiên cứu, tác giả đề xuất một số giải pháp chính sách và cơ chế quản lý nhằm 

nâng cao hiệu quả ĐTN cho LĐNT trong tình hình hiện nay. Các chính sách cần tạo 

sự gắn kết chặt chẽ giữa cơ sở đào tạo, chính quyền địa phƣơng, các cơ quan, doanh 

nghiệp và ngƣời lao động. Cơ chế quản lý đối với ĐTN cho LĐNT cần chú trọng 

vào công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện Đề án cấp tỉnh và cấp 

huyện về ĐNT cho LĐNT.  

Nguyễn Hồng Nhung (2017) nghiên cứu quá trình triển khai Quyết định số 

1956/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” 

của Thủ tƣớng Chính phủ tại các địa phƣơng. Tác giả nhận thấy rằng, nguyên nhân 

của các tồn tại, hạn chế trong việc triển khai thực hiện Quyết định chủ yếu là nhận 

thức về công tác ĐTN cho LĐNT nƣớc ta còn yếu kém. Nhiều bộ, ngành, địa phƣơng 

nhận thức chƣa đầy đủ về ĐTN cho LĐNT, coi ĐTN là biện pháp tình thế, có tính 

thời điểm, do vậy, chƣa có sự vào cuộc quyết liệt của lãnh đạo các cấp; công tác điều 

tra, khảo sát và dự báo nhu cầu học nghề của LĐNT còn khó khăn. Bên cạnh đó, 

nhận thức về tầm quan trọng của việc học nghề của nhiều nông dân chƣa đầy đủ, 

nhiều gia đình chỉ cho con em học nghề khi không đủ điều kiện vào các trƣờng đại 

học, cao đẳng. Các chƣơng trình trong lĩnh vực nông nghiệp nhƣ khuyến nông, 

khuyến lâm, khuyến ngƣ tuy thu đƣợc một số hiệu quả, nhƣng vẫn chƣa tạo đủ sức 

mạnh để hình thành đƣợc các ngành, nghề mới ở nông thôn. Ở nhiều nơi, ĐTN không 

gắn với đặc điểm và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phƣơng, không tận 

dụng đƣợc thế mạnh vùng miền. Tình trạng ĐTN không gắn với định hƣớng nghề 

nghiệp và giải quyết việc làm còn tồn tại, khiến một bộ phận ngƣời lao động học 

nghề xong không có việc làm, gây lãng phí nguồn lực. Từ thực trạng nghiên cứu, tác 

gủa đã đề xuất một số giải pháp góp phần tăng cƣờng hiệu quả công tác ĐTN cho 
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LĐNT nhƣ: (i) thay đổi nội dung chƣơng trình ĐNT cho LĐNT theo hƣớng thiết thực, 

hiệu quả; (ii) ĐTN cho LĐNT cần áp dụng các phƣơng pháp giảng dạy hợp lý, linh 

hoạt gắn với trình độ và đặc điểm của lao động địa phƣơng; (iii)  tích cực ứng dụng 

thành tựu khoa học - công nghệ hiện đại vào quá trình ĐTN cho LĐNT; (iv) ĐTN 

cho LĐNT cần gắn với tạo việc làm và định hƣớng nghề nghiệp.  

Nghiên cứu của Nguyễn Hồng Nhung cho thấy việc triển khai chính sách về 

ĐTN cho LĐNT tại nhiều địa phƣơng ở nƣớc ta còn mang nặng tính hình thức, 

chƣa gắn với tình hình thực tiễn. Các nội dung nghiên cứu là những gợi ý có giá trị 

trong việc nghiên cứu, hoàn thiện chính sách ĐTN cho LĐNT trong giai đoạn tiếp 

theo, đặc biệt là đối với việc nghiên cứu, hoàn thiện chính sách ĐTN cho LĐNT ở 

một địa phƣơng cụ thể. 

Phan Chính Thức (2013) nghiên cứu nội dung của vấn đề ĐTN gắn với nhu 

cầu xã hội, từ đó có những khuyến nghị liên quan đến việc hoàn thiện chính sách. 

Những khuyến nghị bao gồm: (i) đổi mới tƣ duy, nhận thức về ĐTN, ĐTN phải 

hoạt động trong khuôn khổ thị trƣờng đào tạo, thị trƣờng việc làm, chịu sự tác động 

của quy luật thị trƣờng; (ii) Thiết lập và vận hành hiệu quả hệ thống thông tin về thị 

trƣờng đào tạo, thị trƣờng lao động, việc làm; (iii) Quy hoạch mạng lƣới cơ sở đào 

tạo nghề đáp ứng nhu cầu xã hội về cơ cấu nghề, cơ cấu trình độ đào tạo và chất 

lƣợng đào tạo; (iv) Bổ sung danh mục nghề, đổi mới mục tiêu, nội dung, chƣơng 

trình đào tạo và phƣơng pháp đào tạo theo hƣớng cầu của xã hội; (v) Hoàn thiện hệ 

thống chính sách liên kết giữa cơ sở đào tạo và cơ sở sử dụng; (vi) Hoàn thiện chính 

sách bảo đảm chất lƣợng đào tạo nghề;(vii) Hoàn thiện chính sách tiêu chuẩn kỹ 

năng nghề quốc gia; (vii) Thực hiện chính sách xã hội hóa trong đào tạo nghề. 

Nghiên cứu của Nguyễn Thị Thao (2020) cho thấy sau 10 năm thực hiện 

Quyết định số 1956/QĐ-TTg đã có gần 10 triệu ngƣời đƣợc học nghề, trong đó có 

5,6 triệu ngƣời đƣợc đào tạo trình độ sơ cấp, đạt 85% kế hoạch, đƣa tỷ lệ lao động 

đƣợc đào tạo chung cả nƣớc tăng từ 28% năm 2009 lên gần 60% năm 2019. Tỷ lệ 

lao động nông thôn sau khi đào tạo nghề có việc làm mới hoặc tiếp tục làm nghề cũ 

nhƣng có hiệu quả cao đạt hơn 80% (vƣợt chỉ tiêu đề ra), có 24,50% số ngƣời thuộc 

hộ nghèo sau khi đào tạo nghề có việc làm và đã thoát nghèo, 4,40% số ngƣời sau 

khi đào tạo nghề đã trở thành hộ khá. Tất cả các địa phƣơng đều hoàn thành và vƣợt 

tiêu chí tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo từ 15-20%, đặc biệt các vùng nhƣ: 

Đồng bằng sông Hồng, Đông Nam Bộ, mức vƣợt từ 30-40% so với tiêu chí đặt ra. 

ĐTN cho LĐNT đã góp phần tích cực trong việc chuyển dịch cơ cấu lao 

động, cơ cấu kinh tế, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế-xã 

hội, xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới trong 

cả nƣớc. Tỷ lệ lao động làm trong lĩnh vực nông nghiệp từ 51,5% của năm 2009 đến 

thời điểm nghiên cứu đã giảm xuống còn 35,4%. Đây là sự chuyển dịch tích cực, 

thu nhập của ngƣời dân dần tăng lên. Tác giả cũng cho rằng, công tác ĐTN cho 
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LĐNT bên cạnh những kết quả đã đạt đƣợc, còn một số tồn tại, hạn chế. Cụ thế 

những tồn tại, hạn chế là: Kết quả ĐTN cho LĐNT không đồng đều giữa các vùng; 

Cơ cấu, trình độ đào tạo bất hợp lý, đa phần các địa phƣơng chỉ chú trọng đào tạo 

trình độ sơ cấp và đào tạo nghề dƣới 03 tháng; Chất lƣợng, hiệu quả ĐTN cho 

LĐNT nhìn chung còn thấp... 

Lê Đại Dƣơng (2020) lấy hoạt động QLNN về việc làm đối với LĐNT tại 

Việt Nam làm đề tài nghiên cứu. Tác giả chỉ ra những bất cập trong việc tạo cơ hội 

việc làm cho LĐNT ở nƣớc ta trong giai đoạn hiện nay là: Chƣa xây dựng đƣợng 

các chƣơng trình, kế hoạch tạo việc làm đáp ứng đƣợc yêu cầu của phát triển kinh tế 

- xã hội; các chính sách về việc làm ở khu vực phi chính thức, khu vực nông thôn 

chƣa đƣợc quy định cụ thể; Thiếu văn bản mang tính pháp lý cao để chỉ đạo, điều 

hành toàn diện về công tác QLNN cho LĐNT; Việc triển khai thực hiện các chính 

sách còn chậm, gặp nhiều khó khăn do số lƣợng đối tƣợng lớn, thiếu cán bộ cơ sở; 

Chƣa xây dựng đƣợc hệ thống dữ liệu về số lƣợng, cơ cấu, chất lƣợng, độ tuổi, giới 

tính..của lực lƣợng lao động; Chƣa có sự kết nối giữa các địa phƣơng, các vùng 

trong cả nƣớc về thông tin lao động, chƣa hình thành đƣợc thị trƣờng lao động; 

Công tác quản lý về lực lƣợng lao động của các cơ quan liên quan còn hạn chế; 

Hoạt động của các trung tâm môi giới, giới thiệu việc làm, giới thiệu lao động còn 

nhiều hạn chế bất cập, khả năng tƣ vấn, tiếp cận thông tin còn chƣa đáp ứng yêu 

cầu; Công tác xã hội hóa nguồn lực trong ĐTN cho lao động nói chung và LĐNT 

nói riêng ít hiệu quả, nguồn lực tài chính vẫn phụ thuộc chủ yếu và ngân sách trung 

ƣơng và địa phƣơng; Công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trƣơng, chính sách về 

việc làm chƣa đƣợc chú trọng đúng mức, các chƣơng trình chƣa kịp thời và sâu 

rộng, nội dung và hình thức tuyên truyền chƣa phù hợp; Tỷ lệ qua đào tạo nghề còn 

thấp so với tỷ lệ chung của cả nƣớc; LĐNT phần lớn chƣa qua đào tạo; Công tác 

thanh, kiểm tra còn thực hiện chƣa nghiêm túc, do vậy việc bổ sung, hoàn thiện 

chính sách về ĐTN và tạo việc làm còn chƣa đƣợc thực hiện đáp ứng đƣợc yêu cầu 

của phát triển xã hội... 

Những nguyên nhân chủ yếu của tình trạng trên bao gồm: Những năm gần 

đây do ảnh hƣởng của tinh hình kinh tế thế giới đến sự phát triển chung của Việt 

Nam, làm giảm GDP, sản xuất ngƣng trệ, hàng hóa tồn động, tỷ lệ doanh nghiệp 

ngừng hoạt động tăng điều này đã ảnh hƣởng mạnh đến việc làm cho LĐNT; Hệ 

thống GD-ĐT còn chậm đổi mới, đào tạo nói chung và ĐTN nó riêng chƣa gắn với 

nhu cầu TTLĐ; Các nội dung QLNN về việc làm đối với LĐNT chƣa đƣợc quan 

tâm hoàn thiện: Phát triển sản xuất còn nhiều hạn chế, chƣa thực sự tìm ra mô hình 

hợp lý, hiệu quả để nhân rộng và thúc đẩy phát triển sản xuất; Công tác ĐTN cho 

LĐNT đã đƣợc quan tâm đẩy mạnh tuy nhiên hiệu quả vẫn chƣa ở đáp ứng đƣợc 

yêu cầu; Nguồn vốn hỗ trợ việc làm cho LĐNT còn khiêm tốn; Các cơ chế chính 

sách về lao động việc làm đối với LĐNT chƣa đƣợc thực thi mạnh mẽ và chƣa hoàn 
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thiện; Công tác quân lý, điều hành, chỉ đạo các cấp còn nhiều bất cập, chƣa đi vào 

thực tiễn cuộc sống; Chƣa phát huy tiềm lực của các tổ chức, hiệp hội địa phƣơng 

trong công tác QLNN về việc làm đối với LĐNT. Công tác rà soát, thống kê dữ liệu 

cung cầu lao động đã triển khai nhƣng chỉ thực hiện ở cấp tỉnh, cấp huyện, xã chƣa 

thực hiện do đó khó khăn trong việc theo dõi, dự báo nguồn lao động ở địa phƣơng. 

Phạm Thị Hoàn (2021) nghiên cứu việc ĐTN cho LĐNT nƣớc ta trong tình 

hình mới. Tác giả đề xuất một số giải pháp trọng tâm để nâng cao chất lƣợng công 

tác ĐTN cho LĐNT Việt Nam trong giai đoạn sắp tới là: (i) Chú trọng xây dựng hệ 

thống thể chế, chính sách, pháp luật đồng bộ, đảm bảo hoạt dộng ĐTN thống nhất 

với sự phát triển của kinh tế thị trƣờng và sự phát triển theo hƣớng hiện đại của 

TTLĐ theo hƣớng hiện đại; (ii) Nghiên cứu, thực hiện các giải pháp phát triển lực 

lƣợng lao động cũng nhƣ phát triển, mở rộng cơ hội việc làm cho ngƣời lao động; 

(iii) Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, thông tin lao động hoàn thiện, hỗ trợ cung – 

cầu lao động kết nối nhanh chóng, thuận tiện; (iv) chú trọng phát triển lƣới an sinh 

và bảo hiểm, đảm bảo quyền lợi cho ngƣời lao động; (v) hỗ trợ kết nối thị trƣờng 

lao động trong và ngoài nƣớc, phát triển, mở rộng các thị trƣờng lao động đặc thù, 

thị trƣờng lao động nƣớc ngoài; (vi) tăng cƣờng hiệu quả tổ chức, hoạt động của thị 

trƣờng lao động trong nƣớc.  

Phạm Tất Dong (2022) cho rằng nông thôn Việt Nam đang có sự phát triển 

mạnh mẽ trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và dịch vụ. Ngành nghề ở nông thôn 

ngày nay đã có những thay đổi khác trƣớc. Nhu cầu, thị hiếu, lối sống của lao động 

nông thôn ngày càng sát gần với lối sống đô thị. Từ đó, tác giải kiến nghị, Nhà nƣớc 

cần cho xây dựng lại danh mục nghề đƣợc đào tạo cho ngƣời lao động nông thôn. 

Ngoài ra, hệ thống đào tạo nghề phải chuyển sang hệ thống mở và nhanh chóng 

thực hiện chuyển đổi số,  nhanh chóng sử dụng các công nghệ mới để giới thiệu 

hƣớng phát triển nghề ở nông thôn và xây dựng các phƣơng pháp đào tạo mới nhƣ 

đào tạo trực tuyến, đào tạo kết hợp giữa trực tiếp với trực tuyến; Hoàn thiện, bổ 

sung chƣơng trình hƣớng nghiệp trong trƣờng phổ thông các cấp trên địa bàn nông 

thôn, nông nghiệp để giúp học sinh định hƣớng đúng nghề nghiệp, phù hợp với sở 

thích, hứng thú của cá nhân; Hoàn thiện hệ thống giáo trình, học liệu dùng trong 

đào tạo nghề cho lao động nông thôn để đề cao tinh thần hƣớng nghiệp, khởi 

nghiệp, lập nghiệp, hƣớng vào việc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế nông 

nghiệp, hiện đại hóa nông nghiệp ở Việt Nam; Các Trƣờng đại học, nhất là đại học 

và cao đẳng đào tạo nghề trong lĩnh vực nông nghiệp, các cơ quan nghiên cứu nông 

nghiệp và nông thôn, các doanh nghiệp ... cần xác định đúng vị thế, tăng cƣờng 

nghiên cứu, mở rộng lĩnh vực đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đồng thời xây 

dựng các cơ chế, chính sách chia sẻ những tri thức, kinh nghiệm phát triển nghề ở 

nông thôn của nƣớc ta và của những quốc gia tiên tiến. 
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Ngoài những nghiên cứu về chính sách ĐTN cho LĐNT trên bình diện toàn 

quốc, các nhà khoa học còn tập trung nghiên cứu chính sách ĐTN cho LĐNT ở 

từng khu vực địa lý, trong phạm vi hành chính cấp tỉnh, huyện... 

Trần Thị Vành Khuyên (2019) nghiên cứu về việc triển khai chính sách ĐTN 

cho LĐNT vùng đồng bằng sông Cửu Long. Theo tác giả, tính từ thời điểm Thủ 

tƣớng Chính phủ ban hành Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 phê duyệt 

Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” đến thời điểm nghiên 

cứu, chính sách ĐTN cho LĐNT đã đƣợc triển khai gần một thập kỷ và đã đạt đƣợc 

nhiều kết quả khả quan. Hơn 1 triệu ngƣời lao động khu vực nông thôn đã nhận 

đƣợc những hỗ trợ nhất định trong ĐTN. Kết quả thực hiện Đề án cho thấy, tỷ lệ 

LĐNT sau học nghề có việc làm mới hoặc tiếp tục làm nghề cũ nhƣng có năng suất 

chất lƣợng cao hơn đạt khoảng 80%. Kết quả đó đã góp phần tạo nên sự chuyển 

biến trong chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, giải quyết việc làm và xóa 

đói giảm nghèo của các địa phƣơng trong Vùng. Những thành công của Đề án là 

nhờ chính sách ĐTN cho LĐNT đã đƣợc triển khai một cách có kế hoạch; bộ máy 

tổ chức thực hiện chính sách đƣợc thành lập và đang dần hoàn thiện; chức năng, 

nhiệm vụ của các cơ quan chức năng có liên quan đƣợc phân công rõ ràng; các đơn 

vị có sự phối hợp chặt chẽ; công tác vận động, tuyên truyền nhận đƣợc sự hƣởng 

ứng của ngƣời dân; hoạt động kiểm tra, giám sát đƣợc duy trì nhằm đảm bảo đạt 

đƣợc mục tiêu chính sách. 

Bên cạnh những kết quả đã đạt đƣợc, nhiều hạn chế, bất cập phát sinh trong 

quá trình thực hiện chính sách ở các địa phƣơng này bởi nhiều lí do khác nhau 

khiến cho chính sách vẫn chƣa thành công nhƣ mong đợi. Nghiên cứu của tổ chức 

Oxfam và Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn (Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn) đã chỉ ra các bất cập nhƣ: 1/3 số lớp ĐTN đƣợc đánh giá là hiệu 

quả thấp, khoảng gần 1/3 số ngƣời học nghề có việc làm mới, số còn lại vẫn làm 

nghề cũ sau khi học nghề, tỷ lệ LĐNT sau học nghề thuộc hộ thoát nghèo chỉ 

chiếm 4-5%, có địa phƣơng nhƣ Trà Vinh chỉ 0,5%… Những hạn chế này không 

chỉ diễn ra trên phạm vi cả nƣớc mà tại vùng đồng bằng sông Cửu Long cũng thể 

hiện rất rõ nét. 

Nguyễn Văn Đại (2012) nghiên cứu vấn đề đào tạo nghề cho lao động nông 

thôn vùng Đồng bằng sông Hồng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đề 

xuất các giải pháp nâng cao chất lƣợng chính sách đào tạo nghề cho lao động nông 

thông vùng Đồng bằng Bắc Bộ gồm: Đẩy mạnh tuyên truyền chủ trƣơng, chính sách 

của Đảng và Nhà nƣớc về đào tạo nghề cho lao động nông thôn; xây dựng và hoàn 

thiện chiến lƣợc đào tạo nghề cho lao động nông thôn đồng bộ với chiến lƣợc phát 

triển CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn; đổi mới và phát triển chƣơng trình đào 

tạo nghề cho lao động nông thôn nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trƣờng lao động 

trong điều kiện CNH, HĐH; huy động các nguồn lực xã hội để phát triển mạng lƣới 
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đào tạo nghề cho lao động nông thôn cũng nhƣ đa dạng hóa hoạt động đào tạo nghề 

cho lao động nông thôn. 

Lê Thị Thu Hƣơng (2020)  nghiên cứu chính sách đào tạo nghề cho lao động 

vùng dân tộc thiểu số khu vực Tây Bắc. Trên cơ sở nghiên cứu định tính cũng nhƣ 

định lƣợng, tác giả đã đƣa ra các giải pháp nhằm tăng cƣờng tác động tích cực của 

các chính sách đào tạo nghề cho lao động vùng dân tộc thiểu số khu vực Tây Bắc, 

bao gồm: (i) Nhóm các giải pháp về đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ chi phí 

cho ngƣời lao động tham gia học nghề; (ii) nhóm các giải pháp gắn các chƣơng 

trình ĐTN với chƣơng trình, đề án, chiến lƣợc phát triển KT- XH của các địa 

phƣơng; (iii) Nhóm các giải pháp về nâng cao chất lƣợng quản trị đối với các cơ sở 

đào tạo nghề; (iv) Nhóm các giải pháp về đổi mới chƣơng trình, giáo trình, hình 

thức truyền thụ kiến thức nghề cho lao động khu vực dân tộc thiểu số; (v) Nhóm các 

giải pháp về tăng cƣờng đãi ngộ đối với lực lƣợng giảng viên, giáo viên, ngƣời tham 

gia đào tạo nghề cả trong khu vực nhà nƣớc và tƣ nhân; (vi) Nhóm các giải pháp về 

khuyến khích, phát huy vai trò của doanh nghiệp trong ĐTN và tuyển dụng lao 

động sau đào tạo nghề... 

Bùi Thanh Hà (2021) nghiên cứu tác động của lao động qua ĐTN đến giảm 

nghèo đa chiều ở vùng Tây Bắc. Tác giả đã rút ra một số kết quả nghiên cứu nhƣ 

sau: Một là, ĐTN có ảnh hƣởng trực tiếp đến cơ hội có việc làm và thu nhập của các 

hộ gia đình vùng Tây Bắc góp phần chuyển dịch lực lƣợng lao động từ lĩnh vực 

nông nghiệp sang các lĩnh vực phi nông nghiệp, đồng thời đƣa cơ cấu kinh tế 

chuyển sang hƣớng công nghiệp, dịch vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh 

tế - xã hội vùng Tây Bắc;  Hai là, số ngƣời trong hộ đƣợc ĐTN càng nhiều thì khả 

năng hộ rơi nghèo đói càng giảm; các chủ hộ đã qua đào tạo nghề có khả năng thoát 

khỏi tình trạng nghèo đa chiều cao hơn so với chủ hộ chƣa đƣợc đi học, chƣa đào 

tạo nghề; Ba là, công tác ĐTN cho lao động hiện nay chƣa nhận đƣợc sự quan tâm 

đúng mức của các cấp và xã hội, tỷ lệ lao động qua đào tạo chƣa nhiều; vẫn tồn tại 

rào cản chính sách khuyến khích nông dân nòng cốt để tham gia đào tạo nghề, 

truyền nghề; việc kết nối giữa các nhà trƣờng, các cơ sở GDNN với các doanh 

nghiệp trong công tác đào tạo nghề còn hạn chế; Từ thực tế nghiên cứu vấn đề của 

việc thực hiện chính sách ĐTN cho lao động ở các địa phƣơng vùng Tây Bắc, tác 

giả đã đề xuất một số giải pháp nhằm thực thi tốt chính sách ĐTN cho lao động 

vùng Tây Bắc, bao gồm: (i) Mở rộng các hình thức đào tạo nghề gắn với chuyển 

giao công nghệ, kỹ thuật và quy trình sản xuất mới cho các hộ; (ii) Nghiên cứu và 

ban hành các chính sách, quy định (đặc thù), khuyến khích sự phát triển thị trƣờng 

nông nghiệp, nông thôn; (iv) Tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo nghề cho ngƣời 

lao động cụ thể, rõ ràng; (v) Tăng cƣờng thực hiện xã hội hóa, huy động mọi nguồn 

lực xã hội để mở rộng các chƣơng trình, dự án đào tạo nghề cho ngƣời lao động.  
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Hứa Thị Kiều Hoa (2021) tổng hợp, nghiên cứu việc thực hiện các chính 

sách ĐTN cho LĐNT trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn từ năm 2011 đến 

2020 nhận thấy rằng công tác đào tạo nghề cho LĐNT tỉnh Thái Nguyên còn gặp 

một số khó khăn hạn chế nhƣ: Một số cấp ủy, chính quyền ở địa phƣơng, cơ sở 

nhận thức chƣa đầy đủ về vị trí, vai trò của công tác đào tạo nghề cho lao động nông 

thôn. Hệ thống cơ sở GDNN đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh còn có những bất cập, 

hạn chế trong việc gắn kết với thị trƣờng lao động; nhiều thiết bị đào tạo đã cũ, lạc 

hậu, chƣa theo kịp nhu cầu đào tạo của thị trƣờng lao động, nhất là các nghề chất 

lƣợng cao; đội ngũ cán bộ, giáo viên cơ hữu tại trung tâm GDNN - giáo dục thƣờng 

xuyên cấp huyện còn thiếu. Công tác định hƣớng, phân luồng học sinh THCS chƣa 

đƣợc triển khai thực hiện có hiệu quả... 

 Phan Quang Ngọc (2021)  nghiên cứu việc thực hiện chính sách đào tạo 

nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Nghiên cứu cho thấy, tỉnh 

đã xây dựng, ban hành nhiều cơ chế chính sách thúc đẩy, đổi mới công tác quản lý 

và thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn; gắn đào tạo nghề với giải quyết 

việc làm cho lao động nông thôn...Tuy nhiên, những tồn tại hạn chế của việc thực 

hiện chính sách về ĐTN cho LĐNT tỉnh Đắk Lắk còn bộc lộ nhiều tồn tại, hạn chế 

nhƣ: chỉ tiêu ĐTN chƣa đạt kế hoạch đề ra; trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có 

liên quan trong thực hiện chính sách chƣa đƣợc phát huy đầy đủ; chƣa quan tâm xác 

định rõ đối tƣợng ƣu tiên ĐTN, các yếu tố đặc thù về LĐNT, lao động dân tộc thiểu 

số; hoạt động tƣ vấn, hƣớng nghiệp học nghề, việc làm chƣa thật hiệu quả, chƣa gắn 

công tác tuyển sinh, ĐTN với giải quyết việc làm; trang thiết bị đƣợc đầu tƣ tại một 

số đơn vị GDNN chƣa đồng bộ, có nơi sử dụng chƣa hiệu quả; sau khi đƣợc ĐTN 

vẫn còn một bộ phận lao động chƣa tìm đƣợc việc làm hoặc làm nhƣng không đúng 

với nghề đã học... 

Trần Thị Hiền (2019) nghiên cứu việc thực hiện chính sách ĐTN cho LĐNT 

ở tỉnh Hải Dƣơng. Hải Dƣơng đƣợc đánh giá là một trong những tỉnh có tốc độ đô 

thị hóa, công nghiệp hóa khá nhanh so với các tỉnh trong vùng và cả nƣớc. Bên cạnh 

những tác động tích cực mang lại cho nền kinh tế, hệ quả của quá trình đô thị hóa, 

công nghiệp hóa cũng nảy sinh nhiều vấn đề tồn tại, bức xúc cần giải quyết nhƣ: 

khoảng cách chênh lệch giữa thành thị và nông thôn đang ngày một lớn, ngƣời nông 

dân không còn nhiều đất đai để canh tác sản xuất, tình trạng thất nghiệp, dƣ thừa lao 

động hoặc không có việc làm gia tăng, các tệ nạn xã hội ngày một tăng lên.  

Tỉnh Hải Dƣơng đã có nhiều chủ trƣơng, chính sách ĐTN cho LĐNT trên 

địa bàn và các chính sách này đã phát huy đƣợc những hiệu quả nhất định.Tuy 

nhiên trong quá trình thực hiện chính sách cũng có không ít những khó khăn, vƣớng 

mắc. Những tồn tại vƣớng mắc chủ yếu gồm có: nhận thức của một số cơ quan, ban, 

ngành, địa phƣơng về vai trò của ĐTN cho LĐNT còn chƣa đầy đủ, đúng mức; 

công tác thông tin, tuyên truyền, tƣ vấn học nghề cho LĐNT đƣợc thực hiện còn 
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chƣa tốt; việc điều tra, khảo sát nhu cầu học nghề của lao động chƣa đƣợc thực hiện 

thƣờng xuyên, liên tục; việc đầu tƣ cho các cơ sở đào tạo nghề chƣa đồng bộ; hệ 

thống giáo trình đào tạo nghề còn ít so với số nghề theo nhu cầu của ngƣời lao động 

và doanh nghiệp, chất lƣợng đào tạo của nhiều nghề còn chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu 

của thị trƣờng; sự phối hợp giữa cơ sở đào tạo nghề và doanh nghiệp chƣa đƣợc 

thực hiện thƣờng xuyên, chặt chẽ; công tác kiểm tra, giám sát thực hiện chính sách 

chƣa đƣợc thực hiện thƣờng xuyên; ngƣời học nghề còn khó khăn trong việc tìm 

kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp... 

Bùi Hồng Đăng (2017) nghiên cứu các biện pháp nâng cao chất lƣợng ĐTN 

cho LĐNT tỉnh Nam Định. Nghiên cứu đã hệ thống đƣợc nhu cầu ĐTN cho LĐNT 

tỉnh Nam Định; phân tích, đánh giá đƣợc thực trạng công tác nâng cao chất lƣợng 

ĐTN cho LĐNT và những kết quả đã đạt đƣợc trong ĐTN cho LĐNT tỉnh Nam 

Định thời gian qua. Luận án đã tiến hành đánh giá một cách có hệ thống về chất 

lƣợng ĐTN cho LĐNT tỉnh Nam Định theo 2 nhóm nghề (nông nghiệp và phi nông 

nghiệp); phân tích ra các nhân tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng ĐTN cho LĐNT tỉnh 

Nam Định. Trên cơ sở đó, luận án cũng đã đƣa ra một số quan điểm, chỉ ra định 

hƣớng, xác định ra mục tiêu và đề ra các giải pháp nâng cao chất lƣợng ĐTN cho 

LĐNT tỉnh Nam Định trong thời gian tới nhƣ: Quy hoạch lại mạng lƣới cơ sở đào 

tạo nghề cho phù hợp với nhu cầu thực tế; Thiết lập hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu 

về nhu cầu ĐTN cho lao động nông thôn trên phạm vi toàn tỉnh để đáp ứng kịp thời 

nhu cầu đào tạo; Điều chỉnh mức hỗ trợ kinh phí ĐTN và tăng khả năng tiếp cận 

vốn vay tự tạo việc làm cho LĐNT học nghề; Tăng cƣờng công tác kiểm soát chất 

lƣợng đối với các cơ sở đào tạo nghề tham gia hoạt động ĐTN cho LĐNT; Tăng 

cƣờng việc phối hợp, chỉ đạo và triển khai các hoạt động để nâng cao hiệu quả công 

tác tuyên truyền, tƣ vấn lựa chọn nghề học, giới thiệu việc làm cho ngƣời học nghề; 

Mở rộng thị trƣờng lao động và tăng cƣờng xã hóa hoạt động ĐTN cho LĐNT; 

Thống nhất chỉ tiêu xác định lao động qua đào tạo để phản ánh đúng thực trạng, làm 

cơ sở đƣa ra các chính sách sát với thực tế. 

Đỗ Thị Xuyến (2018) nghiên cứu hoạt động quản lý nhà nƣớc về ĐTN cho 

LĐNT trên địa bàn thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội. Trên cơ sở thực trạng công 

tác QLNN về ĐTN cho LĐNT của thị xã Sơn Tây, tác giả đã đề ra một số giải pháp 

hoàn thiện công tác QLNN với ĐTN cho LĐNT trên địa bàn thị xã Sơn Tây nhƣ: 

Nâng cao chất lƣợng công tác thông tin tuyên truyền và nhận thức của cán bộ và 

tầng lớp nhân dân về công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn; Nâng cao chất 

lƣợng đội ngũ lãnh đạo, công chức quản lý nhà nƣớc về đào tạo nghề; Tăng cƣờng 

hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan nhà nƣớc liên quan đến công tác đào tạo nghề 

cho lao động nông thôn; Tổ chức điều tra, khảo sát nhu cầu học nghề của ngƣời lao 

dộng và nhu cầu tuyển dụng lao động của cac doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh 

doanh; tăng cƣờng công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý hoạt động ĐTN 
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cho LĐNT trên địa bàn; Gắn công tác ĐTN cho LĐNT với công tác giải quyết việc 

làm sau đào tạo. Đồng thời, tác giả đƣa ra một số kiến nghị với UBND thành phố 

Hà Nội, UBND thị xã Sơn Tây, UBND các xã, phƣờng và các cơ sở đào tạo nghề.  

2.4. Khoảng trống nghiên cứu của đề tài Luận án 

Các công trình nghiên cứu đƣợc nêu trên đã đạt đƣợc những giá trị khoa học 

nhất định. Tuy nhiên, chính sách về ĐTN cho LĐNT là vấn đề lớn, cần đƣợc nghiên 

cứu, xem xét từ nhiều góc độ. Qua việc tổng hợp các nghiên cứu đi trƣớc, tác giả 

cho rằng chính sách ĐTN cho LĐNT ở Việt Nam nói chung và cho LĐNT tỉnh Hà 

Nam nói riêng vẫn còn nhiều nội dung chƣa đƣợc nghiên cứu hoặc cần tiếp tục đào 

sâu, mở rộng nghiên cứu, cụ thể nhƣ: 

(1) Các công trình khoa học đã nêu tiếp cận vấn đề về ĐTN cho LĐNT ở 

nhiều góc độ khác nhau nhƣng chủ yếu nghiên cứu kết quả của việc thực hiện chính 

sách mà ít khi nghiên cứu chính sách nhƣ một quá trình. Chính sách có đƣợc thực 

hiện, có kết quả tốt không chỉ nằm ở bản thân chính sách mà còn ở việc có cơ chế 

thực hiện tốt. Vì vậy, việc nghiên cứu, nâng cao hiệu quả của chính sách phải thực 

hiện, xem xét chính sách trong cả quá trình xây dựng, triển khai thực hiện, bổ sung 

hoàn thiện... 

(2) Các nghiên cứu trên phần lớn tiếp cận nghiên cứu chính sách ĐTN cho 

LĐNT bằng việc nghiên cứu việc thực hiện chính sách của Nhà nƣớc – chủ thể xây 

dựng và triển khai thực hiện chính sách mà ít có công trình chỉ ra rằng ngƣời 

LĐNT, cơ sở đào tạo nghề và doanh nghiệp cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng 

trong việc quyết định hiệu quả của chính sách ĐTN cho LĐNT.  

(3) Các công trình nghiên cứu đã nêu tiếp cận theo nhiều góc độ khác nhau 

về LĐNT, ĐTN cho LĐNT và thực hiện chính sách ĐTN cho LĐNT. Song việc 

nghiên cứu hoàn thiện chính sách ĐTN cho LĐNT ở tỉnh Hà Nam chƣa đƣợc 

nghiên cứu một cách bài bản, chính thống. 

(4) Đã có nhiều nghiên cứu về chính sách ĐNT cho LĐNT từ góc độ của khoa 

học hành chính, quản trị nhân lực hay kinh tế chính trị, tuy nhiên có tƣơng đối ít các 

công trình nghiên cứu theo hƣớng quản lý kinh tế, đặc biệt là nghiên cứu về ĐNT cho 

LĐNT của tỉnh Hà Nam trong những năm gần đây. 

(5) Trong giai đoạn nền kinh tế nƣớc ta đang hòa nhập sâu rộng vào nền kinh 

tế thế giới, kết hợp với tiến bộ khoa học công nghệ của Cách mạng công nghiệp 4.0, 

việc hoàn thiện chính sách ĐTN cho LĐNT nhằm phát huy đƣợc tiềm năng to lớn 

của lực lƣợng lao động đông đảo, làm cơ sở nâng cao trình độ công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa, góp phần thúc đẩy tăng trƣởng kinh tế, xã hội, nâng cao sức cạnh tranh 

trong thu hút vốn đầu tƣ của địa phƣơng là vấn đề cấp bách không chỉ đối với tỉnh 

Hà Nam mà còn đối với các địa phƣơng trên cả nƣớc và cả nƣớc nói chung.  

Xu hƣớng phát triển KT-XH của tỉnh Hà Nam trong giai đoạn tới bắt buộc 

phải tính tới thay đổi cơ cấu tăng trƣởng, chuyển dịch cơ cấu lao động từ lĩnh vực 
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nông nghiệp, khu vực nông thôn sang phi nông nghiệp, đô thị đi đối với nâng cao 

chất lƣợng nguồn nhân lực. Đối với một tỉnh nhỏ, dân số không đông, lao động tại 

khu vực nông thôn chiếm tỷ lệ cao nhƣ Hà Nam thì việc chú trọng phát triển chất 

lƣợng nguồn nhân lực nông thôn bằng cách đẩy mạnh hoàn thiện các chính sách đào 

tạo nghề cho LĐNT là điều cần thiết. Do đó, nghiên cứu và đề xuất các giải pháp để 

hoàn thiện chính sách về ĐTN cho LĐNT tỉnh Hà Nam là khoảng trống để NCS 

tiếp tục triển khai thực hiện. 

2.5. Giá trị khoa học kế thừa 

Qua tổng hợp, nghiên cứu công trình nghiên cứu các tác giả đi trƣớc về chính 

sách ĐTN cho LĐNT trong và ngoài nƣớc, NCS đã kế thừa đƣợc những nội dung 

có giá trị cho đề tài luận án nhƣ: 

Kế thừa một số lý luận về chính sách, đào tạo nghề, lao động nông thôn, một 

số nhân tố ảnh hƣởng đến chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Từ đó, 

có các nhìn khái quát, có định hƣớng rõ ràng về nghiên cứu chính sách đào tạo nghề 

cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 

Kế thừa một số luận điểm, luận cứ về chính sách đào tạo nghề cho lao động 

nông thôn ở Việt Nam hiện nay, làm cơ sở cho việc triển khai nghiên cứu chính 

sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 

Kế thừa và phát triển một số nhân tố có tác động đến hoàn thiện chính sách 

đào tạo nghề cho lao động nông thôn, trên cơ sở có định hƣớng về nghiên cứu định 

tính và định lƣợng về hoàn thiện chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn 

tỉnh Hà Nam trong giai đoạn hiện nay. 

3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 

Đề tài nghiên cứu của Luận án nhằm trả lời những câu hỏi nghiên cứu sau: 

(1) Lao động nông thôn là gì? Lao động nông thôn có những đặc điểm nào?  

(2) Đào tạo nghề là gì? Chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn của 

nƣớc ta hiện nay nhƣ thế nào? 

(3) Thực trạng chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn của tỉnh Hà 

Nam hiện nay nhƣ thế nào? Các vấn đề còn tồn tại của chính sách đào tạo nghề cho 

lao động nông thôn ở tỉnh Hà Nam là gì? 

(4) Phƣơng hƣớng và các giải pháp hoàn thiện chính sách ĐTN cho LĐNT ở 

tỉnh Hà Nam trong giai đoạn sắp tới nhƣ thế nào? Có hay không những kiến nghị đối 

với Chính phủ, Bộ ngành, tỉnh Hà Nam... trong việc hoạch định triển khai thực hiện, 

kiểm tra đánh giá chính sách ĐTN cho LĐNT trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới? 

4. MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 

4.1. Mục tiêu nghiên cứu 

Mục tiêu của luận án nhằm đề xuất một số giải pháp để hoàn thiện chính 

sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Hà Nam đến năm 2030. 
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4.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

(1) Nghiên cứu, phát triển, làm rõ hơn các khái niệm về chính sách ĐTN cho 

LĐNT trong giai đoạn hiện nay; Từ đó làm cơ sở cho việc phân tích, đánh giá chính 

sách ĐTN cho LĐNT của tỉnh Hà Nam. 

(2) Phân tích đánh giá thực trạng chính sách ĐTN cho LĐNT tỉnh Hà Nam 

từ đó rút ra kết luận về thành công, hạn chế và nguyên nhân của hạn chế; Nghiên 

cứu tác động của các nhân tố ảnh hƣởng đến chính sách ĐTN cho LĐNT trong điều 

kiện của tỉnh Hà Nam. Trên cơ sở đó, góp phần tạo lập luận cứ thực tiễn cho việc đề 

xuất các giải pháp về hoàn thiện chính sách ĐTN cho LĐNT tỉnh Hà Nam. 

(3) Tổng hợp và phân tích các phƣơng hƣớng, quan điểm, mục tiêu của tỉnh Hà 

Nam về nâng cao chất lƣợng chính sách ĐTN cho LĐNT trong quá trình nghiên cứu; 

Đề xuất một số giải pháp mang tính khoa học, khả thi nhằm hoàn thiện chính sách 

ĐTN cho LĐNT của tỉnh Hà Nam trong giai đoạn sắp tới. 

5. ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 

5.1. Đối tƣợng nghiên cứu: 

Đối tƣợng nghiên cứu của luận án là các vấn đề lý luận và thực tiễn về chính 

sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn của tỉnh Hà Nam. 

5.2. Phạm vi nghiên cứu:  

Về mặt không gian: Tập trung nghiên cứu chính sách đào tạo nghề cho lao 

động nông thôn của tỉnh Hà Nam. 

Về mặt thời gian: Nghiên cứu chính sách ĐTN cho LĐNT trong giai đoạn 

2010 đến nay; đề xuất các giải pháp hoàn thiện chính sách ĐTN cho LĐNT tỉnh Hà 

Nam đến năm 2030. Nguồn dữ liệu thứ cấp đƣợc NCS thu thập đến hết năm 2021, 

nguồn dữ liệu sơ cấp thu thập trong năm 2021. Khoảng thời gian nghiên cứu này 

đảm bảo cho việc thu thập, phân tích dữ liệu nhằm thấy rõ thực trạng chính sách 

ĐTN cho LĐNT tại tỉnh Hà Nam trong thời gian nghiên cứu. 

Về mặt nội dung: Nghiên cứu chính sách ĐTN cho LĐNT nói chung và tại 

tỉnh Hà Nam nói riêng đƣợc tiếp cận theo quy trình chính sách nhƣ sau: xây dựng 

chính sách ĐTN cho LĐNT; thực hiện chính sách ĐTN cho LĐNT; kiểm tra, đánh 

giá chính sách ĐTN cho LĐNT. Trong đó, luận án tập trung nghiên cứu thực trạng 

thực hiện chính sách ĐTN cho LĐNT tại tỉnh Hà Nam, từ đó đề xuất giải pháp hoàn 

thiện chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Hà Nam đến năm 2030.  

6. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

6.1. Phƣơng pháp thu thập dữ liệu 

 6.1.1. Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp 

Những thông tin, dữ liệu thứ cấp sẽ giúp cho NCS có đƣợc nghiên cứu toàn 

diện về thực trạng chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Hà Nam 

giai đoạn 2010 đến nay. Nguồn dữ liệu thứ cấp đƣợc NCS thu thập từ các báo cáo, 

số liệu thống kê về chính sách, định hƣớng, mục tiêu đào tạo nghề cho lao động 
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nông thôn của Bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ƣơng, các viện nghiên cứu...; từ các 

bài báo nghiên cứu, các tạp chí chuyên ngành, các sách tham khảo về quản lý kinh 

tế, quản lý về nguồn nhân lực, các quy hoạch, chính sách, chiến lƣợc phát triển 

nguồn nhân lực...; từ các nghiên cứu trong và ngoài nƣớc về chính sách đào tạo 

nghề cho lao động nông thôn đã đƣợc công bố; từ thông tin về số lƣợng, chất lƣợng 

nguồn lao động khu vực nông thôn cả nƣớc nói chung và tỉnh Hà Nam nói riêng; từ 

Niên giám thống kê tỉnh Hà Nam; từ các báo cáo, tài liệu, số liệu về kinh tế, xã hội, 

môi trƣờng, văn hóa, con ngƣời, vị trí địa lý, chính sách, định hƣớng, mục tiêu đào 

tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Hà Nam của Đảng ủy, HĐND, UBND tỉnh Hà 

Nam, Sở Lao động Thƣơng binh và Xã hội, các ban ngành, đoàn thể, đơn vị có liên 

quan và các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh;  

 6.1.2. Phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp 

 Phương pháp bảng hỏi 

Để thu thập số liệu sơ cấp về thực trạng chính sách đào tạo nghề cho lao 

động nông thôn tỉnh Hà Nam, NCS thực hiện tiếp cận bốn nhóm đối tƣợng: 

Thứ nhất, tiếp cận các cơ quan quản lý nhà nƣớc liên quan đến chính sách 

đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại tỉnh Hà Nam nhƣ Sở Lao động Thƣơng 

binh và Xã hội tỉnh, phòng Lao động Thƣơng binh và Xã hội các đơn vị cấp huyện, 

các cán bộ trực tiếp triển khai chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn. 

Thứ hai, tiếp cận các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh Hà Nam bao gồm các 

trƣờng trung cấp, cao đẳng, trung tâm đào tạo nghề; các cơ sở có hoạt động đào tạo 

nghề tại các làng nghề truyền thống; các doanh nghiệp có hoạt động đào tạo nghề. 

Thứ ba, tiếp cận từ phía các doanh nghiệp có tuyển dụng lao động nông thôn 

để tìm hiểu ý kiến đánh giá về chất lƣợng đào tạo, chất lƣợng chính sách đào tạo 

nghề cho lao động nông thôn cũng nhƣ thực trạng tham gia vào hoạt động đào tạo 

nghề của các doanh nghiệp. 

Thứ tƣ, tiếp cận từ phía lao động nông thôn về chính sách đào tạo nghề để 

tìm hiều khả năng tham gia học nghề, khả năng vận dụng kiến thức nghề, từ đó làm 

rõ hơn kết quả của chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn. 

 Về số lƣợng mẫu điều tra, khảo sát: 

Số lƣợng mẫu khảo sát là một vấn đề đƣợc các nhà nghiên cứu quan tâm vì 

nó liên quan trực tiếp đến độ tin cậy của các tham số thống kê. Mỗi phƣơng pháp 

phân tích thống kê đòi hỏi kích thƣớc mẫu khác nhau. Ngày nay, để tính kích thƣớc 

mẫu cho các phƣơng pháp phân tích thống kê khi biết tổng thể, các nhà nghiên cứu 

thƣờng dựa vào các công thức: 

 

Trong đó: 

n: số lƣợng mẫu cần xác định (sample size) 
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N: Số lƣợng tổng thể 

e: sai số cho phép. Có thể lựa chọn e = ± 0.01 (1%),  ± 0.05 (5%), ± 0.1 (10%). 

Cỡ mẫu càng lớn sai số mẫu càng nhỏ. Tùy vào điều kiện thời gian và nguồn 

lực, nhà nghiên cứu có thể quyết định sai số mình chọn. Tuy nhiên, cho phép sai số 

tối đa là 10%. 

Theo số liệu thống kê sơ bộ năm 2021, toàn tỉnh Hà Nam có khoảng  

360.700 lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc tại khu vực nông thôn. Nhƣ vậy, 

ta đã biết đƣợc tổng thể số lao động nông thôn của tỉnh Hà Nam, do vậy lựa chọn 

công thức chọn mẫu khi biết tổng thể.  

Theo công thức nêu trên, nếu chọn e = 0,01 thì số lƣợng mẫu quá lớn (9730,24) 

nghiên cứu sinh không đủ thời gian và nguồn lực để thực hiện. Nếu chọn e = 0,1 thì số 

lƣợng mẫu lại quá nhỏ (99,97), không đáp ứng đƣợc tiêu chuẩn đại diện.  

Do vậy, nghiên cứu sinh chọn sai số e = 0,05. Số lƣợng mẫu khảo sát đƣợc 

tính nhƣ sau: 

 n = 360.700/(1+360.700*0,05
2
) = 399,56 

Số mẫu cấn phải khảo sát làm tròn là 400 mẫu. Tuy nhiên, để hạn chế sai sót 

trong quá trình điều tra khải sát, NCS tiến hành khảo sát với 480 phiếu (thêm 20%) 

để phòng trƣờng hợp có những phiếu không hợp lệ, phiếu sai sót, đảm bảo sau khi 

loại trừ các phiếu này còn khoảng 400 phiếu, đáp ứng hiệu quả nghiên cứu. 

Hình thức điều tra khảo sát: Thực hiện điều tra, khảo sát theo đúng quy định, tỷ lệ 

khảo sát đảm bảo đủ 04 thành phần liên quan đến chính sách ĐTN cho LĐNT tại tỉnh Hà 

Nam là nhà nƣớc, ngƣời lao động, cơ sở đào tạo và ngƣời sử dụng lao động. 

 Về chọn mẫu và thời gian điều tra, khảo sát: 

NCS chọn 80 điểm nghiên cứu với 480 mẫu, đảm bảo đại diện cho các thành 

phần chủ yếu tham gia vào việc triển khai chính sách ĐTN cho LĐNT là cơ quan 

hành chính nhà nƣớc, cơ sở đào tạo, doanh nghiệp và ngƣời lao động. 

Để đảm bảo sự đồng đều về số lƣợng mẫu nghiên cứu giữa các thành phần 

khảo sát, NCS tiến hành khảo sát tại 20 cơ quan quản lý nhà nƣớc (trong đó có 04 

cơ quan quản lý nhà nƣớc cấp tỉnh, 16 cơ quan quản lý nhà nƣớc cấp huyện); 20 

doanh nghiệp, bao gồm cả doanh nghiệp có vốn nƣớc ngoài; 20 cơ sở đào tạo nghề, 

doanh nghiệp, cơ sở nghề truyền thống có đào tạo nghề (trong đó có 02 cơ sở đào 

tạo nghề cấp tỉnh, 18 cơ sở đào tạo nghề cấp huyện hoặc ở trên địa bàn nghiên cứu); 

ngƣời lao động khu vực nông thôn tại 20 đơn vị hành chính cấp xã thuộc địa bàn 4 

huyện thực hiện nghiên cứu, khảo sát. 

Tại mỗi cơ quan quản lý hành chính nhà nƣớc, NCS tiến hành lấy ý kiến của 

02 lãnh đạo đơn vị, 02 lãnh đạo cấp phòng và 02 chuyên viên trực tiếp thực hiện. 

Tại các doanh nghiệp, NCS tiến hành lấy ý kiến của 02 lãnh đạo doanh nghiệp, 02 

cán bộ quản lý và 02 công nhân. Tại các cơ sở đào tạo nghề, lấy ý kiến của 02 lãnh 
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đạo cơ sở, 02 lãnh đạo phòng/ban/khoa, 02 giáo viên. Đối với ngƣời lao động, thực 

hiện lấy ý kiến đối với lao động thuộc các lứa tuổi 15-30, 30-45, 45-60. 

Nội dung khảo sát, điều tra, thu thập thông tin đối với cơ quan quản lý nhà 

nƣớc bao gồm khảo sát về chủ thể trực tiếp xây dựng, triển khai thực hiện chính 

sách ĐTN cho LĐNT, hình thức thực hiện chính sách, nội dung thực hiện chính 

sách, kết quả công tác phối hợp triển khai, công tác tuyên truyền, phổ biến chính 

sách... Chi tiết nội dung câu hỏi đã đƣợc NCS thiết kế, trình bày tại Phụ lục 3. 

Nội dung khảo sát, điều tra, thu thập thông tin đối với cơ sở đào tạo nghề bao 

gồm nhu cầu học nghề của lao động nông thôn, số lƣợng, chất lƣợng trang thiết bị 

dạy và học, phƣơng thức, chƣơng trình đào tạo nghề, đội ngũ giáo viên đào tạo 

nghề... Chi tiết đƣợc NCS trình bày tại Phụ lục 4. 

Nội dung khảo sát đối với doanh nghiệp bao gồm sự phối hợp với cơ sở đào 

tạo nghề, đánh giá chất lƣợng lao động nông thôn qua học nghề, nhận thức về chính 

sách đào tạo nghề cho LĐNT... Chi tiết nội dung câu hỏi đƣợc trình bày tại Phụ lục 5. 

Nội dung khảo sát đối với ngƣời lao động bao gồm lứa tuổi, hoàn cảnh kinh 

tế, trình độ văn hóa, hiểu biết về chính sách ĐTN cho LĐNT, mong muốn học nghề 

của bản thân... Chi tiết nội dung câu hỏi khảo sát đƣợc trình bày tại Phụ lục 6. 

Thời gian điều tra, khảo sát, thu thập thông tin: NCS đã tiến hành điều tra, 

khảo sát tại các cơ quan quản lý nhà nƣớc, các cơ sở đào tạo nghề, doanh nghiệp và 

đối với ngƣời lao động khu vực nông thôn tại tỉnh Hà Nam trong thời gian từ tháng 

7/2020 đến 9/2021. 

 Về địa điểm nghiên cứu: 

Hà Nam phía bắc giáp thủ đô Hà Nội, phía đông giáp tỉnh Hƣng Yên và tỉnh 

Thái Bình, phí nam giáp Nam Định và Ninh Bình, phía tây giáp Hòa Bình. 

Hà Nam hiện có 06 đơn vị cấp huyện, trong đó có 01 thành phố (thành phố 

Phủ Lý), 01 thị xã (thị xã Duy Tiên) và 04 huyện; 109 đơn vị hành chính cấp xã, 

gồm 20 phƣờng, 6 thị trấn và 83 xã. Trong đó, thành phố Phủ Lý có 11 phƣờng, 10 

xã; thị xã Duy Tiên có 9 phƣờng, 7 xã; huyện Kim Bảng có 2 thị trấn, 16 xã; huyện 

Thanh Liêm có 2 thị trấn và 14 xã; huyện Bình Lục có 1 thị trấn và 16 xã; huyện Lý 

Nhân có 1 thị trấn và 20 xã. 

Dân số khu vực nông thôn của tỉnh Hà Nam tập trung chủ yếu tại các huyện. 

Thành phố Phủ Lý và thị xã Duy Tiên là hai đơn vị hành chính cấp huyện có số 

lƣợng dân số đô thị đông nhất tỉnh, sơ bộ năm 2021 lần lƣợt là 99.596 ngƣời và 

86.394 ngƣời. Tuy nhiên, địa phƣơng có tốc độ đô thị hóa mạnh nhất tỉnh Hà Nam 

cũng vẫn còn số lƣợng dân nông thôn tƣơng đối lớn. Sơ bộ trong năm 2021, thành 

phố Phủ Lý vẫn còn 65.247 ngƣời số ở khu vực nông thôn, trong khi thị xã Duy 

Tiên là 56.878 ngƣời. 

Để thực hiện điều tra, đánh giá thực trạng chính sách đào tạo nghề cho lao 

động nông thôn ở tỉnh Hà Nam, NCS chọn 04 địa điểm đại diện cho khu vực thành 
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thị và nông thôn ở tỉnh Hà Nam. Đó là thành phố Phủ Lý, thị xã Duy Tiên, huyện 

Kim Bảng và huyện Lý Nhân. Trong đó: 

(1) Thành phố Phủ Lý nằm trên quốc lộ 1A, bên 2 bờ sông Đáy, Phủ Lý 

cách Hà Nội 60 km về phía Nam, thành phố Nam Định 30 km về Phía Tây Bắc 

và thành phố Ninh Bình 33 km về phía Bắc. Phủ Lý nằm trên Quốc lộ 1A có tuyến 

đƣờng sắt Bắc Nam đi qua, là nơi gặp gỡ của ba con sông: Sông Đáy, Sông Châu 

Giang và Sông Nhuệ tiện về giao thông thủy bộ.Phía Đông giáp huyện Bình Lục, 

phía Tây giáp huyện Kim Bảng, phía Nam giáp huyện Thanh Liêm, phía Bắc giáp 

thị xã Duy Tiên. 

Thành phố Phủ Lý là trung tâm chính trị của tỉnh. Trên địa bàn thành phố có 

hơn 300 cơ quan Đảng, Nhà nƣớc, các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội, các đơn vị 

lực lƣợng vũ trang, các doanh nghiệp của Trung ƣơng và địa phƣơng.  

Thành phố Phủ Lý là trung tâm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp (CN - 

TTCN): Các cơ quan, xí nghiệp, doanh nghiệp của Trung ƣơng, của tỉnh chủ yếu 

đóng trên địa bàn thành phố. Trên địa bàn có 03 khu CN - TTCN với diện tích trên 

400 ha; trên 400 doanh nghiệp và hàng ngàn hộ, cơ sở sản xuất CN - TTCN. 

Thành phố đồng thời là trung tâm thƣơng mại dịch vụ, văn hoá, giáo dục đào 

tạo, y tế... của tỉnh. Với vị trí là một đô thị trung tâm của tỉnh Hà Nam, việc nghiên 

cứu chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn để bắt kịp tốc độ đô thị hóa 

đang diễn ra nhanh và mạnh ở thành phố Phủ Lý là điều cần thiết. Vì vậy, NCS 

chọn thành phố Phủ Lý làm địa điểm nghiên cứu chính sách đào tạo nghề cho lao 

động nông thôn. 

(2) Thị xã Duy Tiên nằm ở phía bắc tỉnh Hà Nam, cách thành phố Phủ Lý 12 

km về phía bắc, cách trung tâm thủ đô Hà Nội 48km, phía đông giáp huyện Lý 

Nhân (qua sông Châu Giang) và thành phố Hƣng Yên, tỉnh Hƣng Yên (qua Sông 

Hồng), phía tây giáp huyện Kim Bảng (qua Sông Nhuệ ) và huyện Ứng Hòa, thành 

phố Hà Nội, phía nam giáp huyện Bình Lục và thành phố Phủ Lý, phía bắc giáp 

huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. 

Thị xã Duy Tiên nằm ở cửa ngõ phía bắc tỉnh Hà Nam, là vùng trọng điểm 

phát triển công nghiệp dịch vụ của tỉnh Hà Nam. Địa hình của thị xã chủ yếu là 

đồng bằng. Thị xã Duy Tiên nằm cạnh sông Hồng và trên địa bàn thị xã còn có 

Sông Châu Giang chảy qua. Thị xã có địa hình đặc trƣng của vùng đồng bằng thuộc 

khu vực châu thổ Sông Hồng. Nhìn chung địa hình của thị xã khá thuận lợi cho phát 

triển sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là trồng lúa và cây vụ đông.  

Ngày 17 tháng 12 năm 2019, thị xã Duy Tiên đƣợc thành lập theo Nghị 

quyết số 829/NQ-UBTVQH14. Sau khi thành lập thị xã Duy Tiên gồm có 9 phƣờng 

và 7 xã. 

Thị xã Duy Tiên đã có tăng trƣởng kinh tế ở mức cao nhất tỉnh, trung bình 

gần 15%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hƣớng tăng nhanh tỷ trọng công 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BB%91c_l%E1%BB%99_1A
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%B4ng_%C4%90%C3%A1y
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0_N%E1%BB%99i
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nam_%C4%90%E1%BB%8Bnh_%28th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91%29
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ninh_B%C3%ACnh_%28th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91%29
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%B4ng_%C4%90%C3%A1y
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%B4ng_Ph%E1%BB%A7_L%C3%BD
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%B4ng_Ph%E1%BB%A7_L%C3%BD
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nghiệp, dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Với 4 khu công nghiệp và 2 cụm công 

nghiệp trên địa bàn, đã thu hút nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nƣớc vào đầu tƣ, 

tạo việc làm cho gần hàng chục nghìn lao động. Thu ngân sách tăng mạnh, Duy 

Tiên là địa phƣơng có số thu ngân sách đứng đầu trong tỉnh Hà Nam. Giá trị sản 

xuất công nghiệp chiếm hơn 40% giá trị trong tỉnh…Với tốc độ chuyển dịch kinh tế 

sang công nghiệp – dịch vụ và đô thị hóa nhanh chóng, việc nghiên cứu, hoàn thiện 

chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở thị xã Duy Tiên là điều cần thiết, 

do vậy, NCS chọn thị xã Duy Tiên làm một trong các địa điểm nghiên cứu. 

(3) Huyện Kim Bảng nằm ở phía Tây Bắc của tỉnh Hà Nam, cách Hà Nội 

khoảng 60 Km. Diện tích tự nhiên là 17.540 ha chiếm 20,38 % tổng diện tích tự 

nhiên của tỉnh Hà Nam, phía bắc giáp huyện Ứng Hoà, Thành phố Hà Nội, phía Tây 

giáp huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hoà Bình, phía Đông giáp huyện Duy Tiên và Thành 

phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, phía Nam giáp huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. 

Toàn huyện có 16 xã và 02 thị trấn. Thị trấn Quế là trung tâm kinh tế - chính 

trị - văn hoá của huyện, cách thành phố Phủ Lý khoảng 6 Km về phía Đông Nam. 

Huyện Kim Bảng nằm gần Quốc lộ 1A, có các tuyến Quốc lộ 21A, 21B, 38 chạy 

qua. Đây là một vị trí thuận lợi trong giao lƣu kinh tế - văn hoá - xã hội, thu hút vốn 

đầu tƣ trong nƣớc và ngoài nƣớc. Kim Bảng là một trong những địa bàn quan trọng 

trong chiến lƣợc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hà Nam. 

Những năm gần đây, huyện Kim Bảng có tốc độ tăng trƣởng kinh tế rất cao, 

cơ cấu kinh tế cũng có sự chuyển biến mạnh mẽ, tỷ lệ ngành nông – lâm – thủy sản 

chỉ chiếm dƣới 10%, ngành công nghiệp – xây dựng chiếm trên 60%, ngành dịch vụ 

chiếm trên 20%. Có thể thấy với ngành công nghiệp và xây dựng làm trụ cột nền kinh 

tế, việc chuyển dịch lao động từ khu vực nông nghiệp, nông thôn sang công nghiệp, 

xây dựng và dịch vụ cũng đang diễn ra mạnh mẽ tại huyện Kim Bảng. Đó chính là lý 

do NCS thực hiện khảo sát chính sách ĐTN cho LĐNT tại huyện Kim Bảng. 

(4) Huyện Lý Nhân là một huyện nằm ở phía đông tỉnh Hà Nam, nằm giữa 2 

con sông là sông Châu Giang và sông Hồng với chiều dài 78km. Phía bắc giáp với 

thành phố Hƣng Yên (thành phố), phía đông bắc giáp huyện Tiên Lữ (đều thuộc 

tỉnh Hƣng Yên) với sông Hồng là ranh giới tự nhiên. Phía tây và tây bắc giáp 

huyện Duy Tiên, với sông Châu Giang làm đƣờng phân ranh giới. Phía tây nam và 

nam tiếp giáp với huyện Bình Lục (cùng tỉnh) và phía nam giáp với huyện Mỹ 

Lộc (tỉnh Nam Định), cùng với sông Châu Giang làm đƣờng phân ranh giới tự 

nhiên. Ở phía đông, đối diện với các huyện Hƣng Hà và Vũ Thƣ thuộc tỉnh Thái 

Bình nằm bên tả ngạn sông Hồng. 

Diện tích tự nhiên là 167,045 km2, vốn là đất hình thành tại chỗ và do đất 

phù sa sông Hồng bồi đắp. Đất đai tƣơng đối đồng đều, hình thành 3 vùng sinh thái 

khác nhau: vùng bãi bồi ngoài đê sông Hồng và bối sông Châu; vùng đồng chiêm 

trũng; vùng đất màu và cây công nghiệp thuận tiện cho việc trồng lúa nƣớc, cây 

http://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0_Nam
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ngắn ngày, cây công nghiệp. Đặc biệt, Lý Nhân đã chú trọng tập trung cho việc sản 

xuất các loại cây trồng hàng hoá có giá trị cao nhƣ lúa chất lƣợng cao, dƣa chuột… 

Khôi phục phát triển cây trồng có nguồn gien quý hiếm và nổi tiếng nhƣ: Chuối ngự 

Đại Hoàng (chuối tiến vua), Quýt hƣơng Văn Lý. 

Lý Nhân là một huyện thuần nông của tỉnh Hà Nam, có nhiều làng nghề 

truyền thống với rất nhiều nghề tiểu thủ công nghiệp (nhƣ nghề lụa ở Nga Khê, dệt 

vải ở Đại Hoàng, nghề nuôi tằm lấy tơ ở Văn Lý, thúng Quang Ốc, gầu giai chợ Cầu, 

rổ, rá ở Mạc Thƣợng, cót ở Thọ Chƣơng...), do vậy, nghiên cứu chính sách ĐTN cho 

LĐNT tại đây cũng hết sức cần thiết và có ý nghĩa đối với đề tài nghiên cứu. 

Đối tƣợng khảo sát: là công chức, viên chức thuộc cơ quan quản lý nhà nƣớc 

chủ trì hoặc phối hợp xây dựng, thực hiện chính sách ĐTN cho LĐNT; viên 

chức,cán bộ quản lý, cán bộ giảng dạy tại các cơ sở đào tạo, đào tạo nghề và các 

nghệ nhân có thực hiện việc truyền đào tạo nghề truyền thống trên địa bàn nghiên 

cứu; ngƣời lao động sinh sống tại khu vực nông thôn; cán bộ quản lý tại các doanh 

nghiệp trên địa bàn nghiên cứu. 

Do hạn chế về quy mô, năng lực thực hiện, NCS tiến hành nghiên cứu tại 80 

điểm nghiên cứu, trong đó: 

Cơ quan quản lý nhà nƣớc gồm: 20 cơ quan, đơn vị (cơ quan quản lý nhà 

nƣớc cấp tỉnh 4 đơn vị; thành phố Phủ Lý: 4 đơn vị; thị xã Duy Tiên 4 đơn vị; 

huyện Kim Bảng 4 đơn vị và huyện Lý Nhân 4 đơn vị) 

Doanh nghiệp: 20 doanh nghiệp (mỗi địa bàn nghiên cứu 5 doanh nghiệp bao 

gồm cả doanh nghiệp có vốn nƣớc ngoài). 

Cơ sở đào tạo nghề: 20 cơ sở đào tạo nghề, doanh nghiệp, cơ sở nghề truyền 

thống có đào tạo nghề (cơ sở đào tạo nghề cấp tỉnh 2 đơn vị; thành phố Phủ Lý 5 đơn 

vị; thị xã Duy Tiên 5 đơn vị; huyện Kim Bảng 5 đơn vị, huyện Lý Nhân 3 đơn vị). 

Danh sách các đơn vị, doanh nghiệp NCS thực hiện khảo sát chi tiết tại Phụ lục 7. 

Ngƣời lao động khu vực nông thôn: thực hiện khảo sát ngƣời lao động khu 

vực nông thôn tại 20 đơn vị hành chính thuộc 4 địa bàn nghiên cứu, mỗi địa bàn 

nghiên cứu thực hiện khảo sát tại 5 đơn vị hành chính cấp xã. 

Phương pháp phỏng vấn 

Phƣơng pháp phỏng vấn đƣợc NCS áp dụng đối với một số đối tƣợng liên 

quan trực tiếp đến việc xây dựng, triển khai thực hiện chính sách ĐTN cho LĐNT 

trên địa bàn tỉnh Hà Nam, cụ thể: Cán bộ lãnh đạo, công chức thực hiện việc xây 

dựng, triển khai chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Hà Nam ở cấp 

tỉnh, huyện và xã; Lãnh đạo một số cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh; Ngƣời 

quản lý tại một số doanh nghiệp trên địa bàn; Ngƣời lao động khu vực nông thôn. 

Khi phỏng vấn với các đối tƣợng nêu trên, NCS thu đƣợc những thông tin về 

quan điểm định hƣớng dƣới góc độ của ngƣời đƣợc phỏng vấn đối với chính sách 

ĐTN cho LĐNT tỉnh Hà Nam. Trên cơ sở đó, có cái nhìn tổng thể, chân thực về 
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quan điểm phƣơng hƣớng chính sách, nội dung chính sách, thực trạng thực hiện 

chính sách, kết quả thực hiện chính sách, công tác kiểm tra, đánh giá chính sách và 

các yếu tố ảnh hƣởng đến hiệu quả chính sách ĐTN cho LĐNT của tỉnh Hà Nam. 

Việc thực hiện phỏng vấn đƣợc thực hiện trong khoảng thời gian từ năm 

2020 – 2022. Nội dung các câu hỏi phỏng vấn đƣợc NCS trình bày tại Phụ lục 02. 

6.2. Phƣơng pháp xử lý dữ liệu 

 6.2.1. Phương pháp xử lý dữ liệu thứ cấp  

 Các tài liệu thứ cấp thu thập đƣợc NCS tiến hành sắp xếp, tổng hợp cho từng 

nội dung thuộc 03 nhóm nhƣ sau: 

(1) Những tài liệu, dữ liệu, thông tin về tình hình kinh tế, xã hội, vị trí địa lý, 

lực lƣợng lao động của tỉnh Hà Nam, một số tỉnh thành trong khu vực đồng bằng 

Bắc Bộ. 

(2) Những tài liệu, số liệu về chính sách đào tạo nghề cho lao động nông 

thôn tại tỉnh Hà Nam trong thời gian qua. 

(3) Những tài liệu, dữ liệu, thông tin về các nhân tố ảnh hƣởng đến chính 

sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Hà Nam. 

 6.2.2. Phương pháp xử lý dữ liệu sơ cấp  

Từ những thông tin, dữ liệu mà NCS thu thập đƣợc thông qua thực hiện điều 

tra, khảo sát trực tiếp theo mẫu phiếu điều tra đã đƣợc chuẩn bị sẵn, trong đó gồm 

các phiếu điều tra dành cho cán bộ trong cơ quan quản lý nhà nƣớc, cơ sở đào tạo 

nghề, doanh nghiệp tuyển dụng lao động và bản thân ngƣời lao động, NCS đã tiến 

hành các bƣớc xử lý nhƣ sau: 

Bƣớc 1: Rà soát, sàng lọc những thông tin, số liệu không rõ ràng, thiếu chính 

xác; tập hợp, tổng hợp thông tin, số liệu thô bằng phƣơng pháp thủ công. 

Bƣớc 2: Chỉnh  lý, mã hóa thông tin, số liệu bằng máy vi tính. 

Bƣớc 3: Tiến hành phân tích đánh giá bằng thang đo, kiểm định mô hình và 

trình bày trong luận án. Công việc đƣợc thực hiện trên phần mềm Excel, SPSS 26 

để phân tích sự tác động của các nhân tố đến chính sách đào tạo nghề cho lao động 

nông thôn tỉnh Hà Nam. 

6.3. Phƣơng pháp tiếp cận và khung phân tích 

6.3.1. Phương pháp tiếp cận 

Đề tài luận án tập trung nghiên cứu chính sách ĐTN cho LĐNT đáp ứng các 

yêu cầu về phát triển nông nghiệp, nông thôn và kinh tế - xã hội tỉnh Hà Nam.  

Chính sách ĐTN cho LĐNT trong đề tài luận án đƣợc tiếp cận theo khía 

cạnh quản lý kinh tế với các hƣớng tiếp cận sau: 

Thứ nhất, tiếp cận việc xây dựng, phối hợp triển khai thực hiện và kiểm tra 

đánh giá chính sách của các cơ quan quản lý nhà nƣớc liên quan.  
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Thứ hai, tiếp cận từ các nội dung chính sách ĐTN cho LĐNT cùng các chính 

sách liên quan nhƣ đầu tƣ cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, chƣơng trình đào tạo, sự 

phối hợp thực hiện chính sách....  

Thứ ba, tiếp cận kết quả và thực trạng thực hiện chính sách đào tạo nghề cho 

lao động nông thôn. 

6.3.2. Khung nghiên cứu của luận án 

Nghiên cứu về chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Hà Nam 

là nghiên cứu nội dung quy trình chính sách, nhận diện các nhân tố ảnh hƣởng đến 

chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn từ đó đề xuất các giải pháp hoàn 

thiện chính sách để nâng cao tỷ lệ lao động nông thôn đã qua đào tạo, đáp ứng yêu 

cầu về phát triển kinh tế xã hội, đáp ứng yêu cầu của thị trƣờng lao động, góp phần 

chuyển đổi cơ cấu kinh tế trong giai đoạn mới. Khung nghiên cứu của luận án đƣợc 

xây dựng nhƣ sau: 

 

Hình 1: Khung nghiên cứu của Luận án 

Nguồn: NCS đề xuất 
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7. NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN 

Qua tổng hợp lý luận cơ sở và nghiên cứu chính sách ĐTN cho LĐNT tỉnh 

Hà Nam, Luận án có những đóng góp mới nhƣ sau: 

Về mặt lý luận: 

Thứ nhất, xác lập khái niệm chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn, 

khái quát hóa khung lý thuyết nghiên cứu về chính sách đào tạo nghề cho lao động 

nông thôn bao gồm hoạch định chính sách, thực hiện chính sách và đánh giá chính 

sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Hà Nam làm cơ sở cho nghiên cứu 

về thực trạng và các giải pháp hoàn thiện chính sách đào tạo nghề cho lao động 

nông thôn tỉnh Hà Nam. 

Thứ hai, luận án đã tổng hợp, tìm ra các bài học kinh nghiệm về chính 

sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Hà Nam trên cơ sở nghiên cứu 

kinh nghiệm chính sách đào tạo nghề của nƣớc ngoài và của một số địa phƣơng 

trong nƣớc.  

Thứ ba, luận án nhận diện các nhân tố ảnh hƣởng đến chính sách đào tạo 

nghề cho lao động nông thôn gồm: Nhân tố về nhận thức của xã hội; Nhân tố về 

hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nƣớc liên quan đến xây dựng và thực hiện 

chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn; Nhân tố liên quan đến bản thân 

chính sách; Nhân tố về nguồn lực tài chính để xây dựng, thực thi chính sách; 

Nhân tố về phát triển hệ thống đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh; Nhân tố về trình 

độ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh; Nhân tố về hoàn cảnh kinh tế - xã hội của 

ngƣời lao động.  

Về mặt thực tiễn: 

Thứ nhất, qua nghiên cứu, luận án nêu bật đƣợc những mặt còn tồn tại, 

hạn chế trong quá trình thực hiện chính sách đào tạo nghề cho lao động nông 

thôn tỉnh Hà Nam nhƣ: công tác lập kế hoạch, công tác tổ chức bộ máy và phân 

công thực hiện chính sách, công tác vận động tuyên truyền chính sách, nguồn lực 

tài chính, công tác kiểm tra, giám sát. Tìm ra những nguyên nhân của tồn tại hạn 

chế làm cơ sở cho việc hoàn thiện chính sách đào tạo nghề cho lao động nông 

thôn ở tỉnh Hà Nam. 

 Thứ hai, trên cơ sở làm rõ các quan điểm, yêu cầu, mục tiêu và thực trạng 

chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Hà Nam, luận án đƣa ra các 

nhóm giải pháp để hoàn thiện chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh 

Hà Nam bao gồm: hoàn thiện nội dung chính sách đào tạo nghề cho lao động nông 

thôn tỉnh Hà Nam; nâng cao nhận thức xã hội; nâng cao chất lƣợng đội ngũ thực 

hiện chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Hà Nam; đảm bảo kinh 

phí; kiện toàn, nâng cao vai trò của các cơ sở đào tạo nghề; huy động nguồn lực xã 

hội tham gia, đặc biệt nêu cao vai trò của doanh nghiệp (ngƣời sử dụng lao động) và 
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ngƣời lao động; tăng cƣờng công tác kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện chính 

sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Hà Nam. 

Thứ ba, luận án có những kiến nghị mang tính khả thi đối với Chính phủ, các 

bộ ngành trung ƣơng, cơ sở đào tạo nghề, doanh nghiệp và bản thân ngƣời lao động 

– ngƣời học nghề để góp phần hoàn thiện chính sách đào tạo nghề cho lao động 

nông thôn tỉnh Hà Nam. 

8. KẾT CẤU LUẬN ÁN 

 Ngoài các phần nhƣ Mục lục, Danh mục bản biểu, đồ thị, chữ viết tắt, phần 

mở đầu, kết luận, danh mục bài báo khoa học của NCS, danh mục tài liệu tham 

khảo và phụ lục, Luận án có kết cấu nhƣ sau: 

 Chƣơng 1. Cơ sở lý luận về chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn 

 Chƣơng 2. Thực trạng chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh 

Hà Nam 

 Chƣơng 3. Giải pháp hoàn thiện chính sách đào tạo nghề cho lao động nông 

thôn tỉnh Hà Nam đến năm 2030 
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CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO NGHỀ CHO 

LAO ĐỘNG NÔNG THÔN 
 

1.1. Các khái niệm cơ bản 

 1.1.1. Lao động nông thôn 

Khái niệm về lao động 

Khái niệm về lao động tƣơng đối phong phú, đa dạng. Chủ nghĩa Mác – Lê 

nin cho rằng lao động là quá trình con ngƣời sử dụng sức lao động trong quá trình 

sản xuất vật chất. Trong đó, sức lao động là toàn bộ thể lực và trí lực của con ngƣời 

có khả năng đƣợc vận dụng, sử dụng trong quá trình sản xuất vật chất. 

Giáo trình Kinh tế nguồn nhân lực của Trƣờng Đại học kinh tế Quốc dân cho 

rằng: “Lao động là hoạt động có mục đích của con ngƣời, thông qua hoạt động đó 

con ngƣời tác động vào giới tự nhiên, cải biến chúng thành những vật có ích phục 

vụ nhu cầu của con ngƣời”. Hoạt động lao động có ba đặc trƣng cơ bản: 

Thứ nhất, xét về tính chất, hoạt động lao động phải có mục đích (có ý thức) 

của con ngƣời. 

Thứ hai, xét về mục đích, hoạt động đó phải tạo ra sản phẩm nhằm thảo mãn 

nhu cầu nào dó của con ngƣời. 

Thứ ba, xét về mặt nội dung, hoạt động của con ngƣời phải là sự tác động 

vào tự nhiên làm biến đổi tự nhiên và xã hội nhằm tạo ra của cải vật chất và tinh 

thần phục vụ lợi ích của con ngƣời. 

Nhƣ vậy, lao động có thể đƣợc hiểu là tập hợp các hành động có chủ ý, mục 

đíchcủa con ngƣời, sử dụng công cụ, phƣơng tiện lao động để tạo ra của cải, vật 

chất, các tài sản khác nhằm phục vụ cho đời sống, phát triển kinh tế, xã hội. 

Khái niệm về người lao động 

Theo triết học Mác – Lê nin, ngƣời lao động là “chủ thể sáng tạo, là lực 

lƣợng sản xuất hàng đầu” trong lực lƣợng sản xuất. Ngƣời lao động đƣợc hiểu là 

“con ngƣời có tri thức, kinh nghiệm, kỹ năng lao động và năng lực sáng tạo nhất 

định trong quá trình sản xuất của xã hội”. 

Trần Xuân Cầu và Mai Quốc Chánh (2003) cho rằng, lao động là hoạt động 

có mục đích, có ý thức của con ngƣời nhằm thay đổi các vật thể tự nhiên phù hợp 

với nhu cầu của con ngƣời. Thực chất lao động là sự vận động của sức lao động 

trong quá trình tạo ra của cải vật chất cho xã hội, lao động cũng chính là quá trình 

kết hợp của sức lao động và tƣ liệu sản xuất để sản xuất ra sản phẩm phục vụ nhu 

cầu con ngƣời. Có thể nói lao động là yếu tố quyết định cho mọi hoạt động  kinh tế. 

Lực lƣợng lao động là khả năng tham gia thị trƣờng lao động cả về số lƣợng và thời 

gian của những ngƣời trong độ tuổi lao động có khả năng lao động, và những ngƣời 

ngoài độ tuổi lao động nhƣng thực tế có tham gia lao động trên thị trƣờng lao động. 

Tại Việt Nam, Bộ luật lao động 2019 quy định độ tuổi lao động của ngƣời 

lao động là đủ 15 tuổi trở lên, là ngƣời làm việc cho ngƣời sử dụng lao động theo 

https://luatminhkhue.vn/bo-luat-lao-dong-nam-2019.aspx
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thỏa thuận, đƣợc trả lƣơng và chịu sự quản lý, điều hành, giám sát của ngƣời sử 

dụng lao động. 

Năm 1993, Tổ chức lao động Quốc tế (ILO) và Cơ quan Thống kê Liên hợp 

quốc (UNSD) thống nhất phân biệt khu vực kinh tế chính thức và khu vực kinh tế 

phi chính thức dựa trên sự khác nhau giữa lao động đƣợc trả lƣơng và lao động tự 

làm. Lao động trong khu vực kinh tế phi chính thức có việc làm bấp bênh, thiếu ổn 

định, không có hợp đồng lao động hoặc hợp đồng thỏa thuận miệng, thu nhập thấp, 

thời gian làm việc dài, không đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế... Quy mô của lao 

động phi chính thức ở Việt Nam khá lớn với trên 18 triệu ngƣời năm 2016. Khoảng 

60% lao động phi chính thức tập trung ở khu vực nông thôn nơi có nhiều làng nghề 

truyền thống, các hộ kinh doanh cá thể phi nông nghiệp và các tổ hợp tác... 

Nhƣ vậy, ngƣời lao động có thể đƣợc hiểu là ngƣời đủ 15 tuổi trở lên, có khả 

năng lao động, có thể tự dùng sức lao động của mình để tạo ra của cải, vật chất mà không 

bị pháp luật ngăn cấm hoặc làm việc cho ngƣời sử dụng lao động theo thỏa thuận, đƣợc 

trả lƣơng và chịu sự quản lý, điều hành, giám sát của ngƣời sử dụng lao động. 

Khái niệm về nông thôn: 

Hiện nay, chƣa có cách hiểu thống nhất về khái niệm nông thôn. Từ điển 

tiếng Việt (Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin, 1999) định nghĩa: “Nông thôn là vùng 

tập trung dân cƣ làm nghề nông”. 

Tống Văn Chung (2001) nêu khái niệm về nông thôn của V.Staroverov – 

Nhà xã hội học ngƣời Nga: “Nông thôn phân biệt với thành thị bởi trình độ phát 

triển kinh tế - xã hội thấp kém hơn, bởi thua kém hơn về mức độ phúc lợi xã hội, 

sinh hoạt. Ở nông thôn loại hình hoạt động lao động kém đa dạng hơn so với đô thị, 

tính thuần nhất về xã hội và nghề nghiệp cao hơn. Nông thôn là hệ thống độc lập 

tƣơng đối ổn định, là một tiểu hệ thống không gian – xã hội”. 

Căn cứ thực tế, có thể nêu ra một số đặc trƣng cơ bản của nông thôn nhƣ sau:  

(1) Nông thôn là vùng sinh sống và làm việc của một cộng đồng chủ yếu là 

nông dân; về cơ bản là vùng sản xuất nông nghiệp, ngoài ra còn có các hoạt động 

sản xuất và phi sản xuất khác phục vụ chủ yếu cho nông nghiệp và cho nông dân.  

(2) Nông thôn là vùng có kết cấu hạ tầng kém phát triển hơn thành thị, trình 

độ sản xuất hàng hoá và tiếp cận thị trƣờng thấp hơn. Vì vậy nông thôn chịu sức hút 

của thành thị về nhiều mặt. Dân cƣ nông thôn thƣờng hay đổ xô về thành thị để kém 

việc làm và tìm cơ hội sống tốt hơn.  

(3) Ngƣời dân nông thôn nhìn chung có thu nhập và đời sống thấp hơn, trình 

độ văn hoá, khoa học công nghệ thấp hơn thành thị và ngay cả trình độ dân chủ, tự 

do, công bằng xã hội trong một chừng mực nào đó cũng thấp hơn thành thị.  

(4) Nông thôn giàu tiềm năng về tài nguyên thiên nhiên nhƣ đất đai, nguồn 

nƣớc, khí hậu... nhƣng rất đa dạng về kinh tế, xã hội, đa dạng về các hình thức tổ 

chức quản lí, đa dạng về qui mô và trình độ phát triển.  
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Từ những khái niệm và đặc trƣng nêu trên, có thể đƣa ra khái niệm về nông 

thôn nhƣ sau: "Nông thôn là khu vực địa giới hành chính ở đó một cộng đồng chủ yếu 

là nông dân sống và làm việc, có mật độ dân cƣ thấp, có kết cấu hạ tầng kém phát triển, 

có trình độ dân trí, trình độ tiếp cận thị trƣờng và sản xuất hàng hóa kém." 

Khái niệm về Lao động nông thôn: 

Thuật ngữ “Lao động nông thôn” đƣợc tiếp cận dƣới nhiều chiều cạnh không 

giống nhau.  

Điểm khác biệt so với lao động thành thị là lao động nông thôn là những 

ngƣời sinh sống và làm việc ở khu vực nông thôn. Vì vậy, có thể đƣa đến định 

nghĩa về lao động nông thôn là những ngƣời trong độ tuổi lao động, có khả năng lao 

động đang sinh sống và làm việc tại khu vực nông thôn. 

Tuy nhiên, do đặc thù các công việc tại khu vực nông thôn, những ngƣời 

ngoài độ tuổi lao động cũng có thể tham gia lao động và lực lƣợng này có số lƣợng 

không nhỏ. Khi nghiên cứu các vấn đề liên quan đến chính sách về đào tạo nghề 

cho lao động nông thôn, các nhà nghiên cứu cũng không thể bỏ qua các nội dung 

liên quan đến lực lƣợng này. 

Vì vậy, tác giả cho rằng, lao động nông thôn là những ngƣời đang sinh sống 

và làm việc tại khu vực nông thôn đủ 15 tuổi trở lên, có khả năng lao động, có thể 

tự dùng sức lao động của mình để tạo ra của cải, vật chất mà không bị pháp luật 

ngăn cấm hoặc làm việc cho ngƣời sử dụng lao động theo thỏa thuận, đƣợc trả 

lƣơng và chịu sự quản lý, điều hành, giám sát của ngƣời sử dụng lao động. 

Căn cứ những nội dung phân tích về khu vực nông thôn và lao động nông 

thôn, có thể thấy lao động nông thôn có những đặc trƣng nhƣ sau:  

Thứ nhất, do nƣớc ta đi lên từ một nƣớc nông nghiệp, tốc độ đô thị hóa còn 

chậm, do đó, số lƣợng lao động nông thôn còn chiếm tỷ lệ lớn trong lực lƣợng lao động 

cả nƣớc. Theo số liệu thống kê của Tổng cục Thống kê, năm 2020, tỷ lệ ngƣời trong độ 

tuổi lao động tại khu vực nông thôn chiếm tới 66,9% lực lƣợng lao động cả nƣớc. 

Thứ hai, chất lƣợng của lao động nông thôn còn thấp, do hạn chế về trình độ nghề 

nghiệp, kỹ năng lao động, thể lực, kiến thức xã hội, khả năng tiếp cận thị trƣờng….  

Thứ ba,  lao động nông thôn đa dạng, dễ thay đổi và mang tính thời vụ của 

sản xuất nông nghiệp dẫn đến dƣ thừa lao động vào những lúc nông nhàn. Để có 

việc làm tăng thu nhập, nông dân phải tham gia vào nhiều hoạt động lao động khác 

nhau, làm nhiều công việc ở những ngành nghề khác nhau.  

Thứ tƣ, lao động nông thôn đang có xu hƣớng già hóa do phần lớn lao động trẻ 

có tay nghề có xu hƣớng di cƣ ra những thành phố lớn tìm cơ hội việc làm và thậm chí 

có sự dịch chuyển cơ cấu lao động tại nông thôn theo hƣớng tăng tỷ trọng lao động 

trong ngành công nghiệp và dịch vụ, giảm tỷ trọng lao động trong nông nghiệp. 

Từ những đặc điểm nêu trên, việc hoàn thiện, nâng cao hiệu quả các chính 

sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn càng trở lên cấp thiết.  



33 

 1.1.2. Đào tạo nghề cho lao động nông thôn 

Khái niệm về đào tạo 

Từ xƣa đến nay, giáo dục và đào tạo luôn đi đôi với nhau. Tuy nhiên, xét về 

mặt khái niệm, giáo dục và đào tạo có sự khác biệt tƣơng đối rõ ràng.  

Giáo dục có thể đƣợc hiểu là hoạt động truyền đạt kiến thức, kỹ năng thông 

qua giảng dạy, nghiên cứu nhằm thay đổi tƣ duy, hành vi của con ngƣời.  

Trong khi đó, đào tạo tập trung vào việc đạt đƣợc một kỹ năng cụ 

thể.Khái niệm về đào tạo đƣợc nêu trong Đại từ điển tiếng Việt do Bộ Giáo dục – 

Đào tạo xuất bản năm 1999 là “dạy dỗ, rèn luyện để trở thành ngƣời có hiểu biết, có 

nghề nghiệp”.  

Có thể nói, giáo dục là khái niệm rộng lớn, bao trùm, làm nền tảng cho đào 

tạo. Khái niệm đào tạo thƣờng có nghĩa hẹp hơn khái niệm giáo dục, thông 

thƣờng đào tạo đề cập đến giai đoạn sau của giáo dục, khi một ngƣời đã đạt đến một 

độ tuổi nhất định, có một trình độ giáo dục nhất định. Có nhiều dạng đào tạo: đào 

tạo cơ bản và đào tạo chuyên sâu, đào tạo chuyên môn và đào tạo nghề, đào tạo 

lại, đào tạo từ xa, tự đào tạo... 

Đào tạo đề cập đến việc dạy các kỹ năng thực hành, nghề nghiệp hay kiến 

thức liên quan đến một lĩnh vực cụ thể, để ngƣời học lĩnh hội và nắm vững những 

tri thức, kĩ năng, nghề nghiệp một cách có hệ thống để chuẩn bị cho ngƣời đó thích 

nghi với cuộc sống và khả năng đảm nhận đƣợc một công việc nhất định. 

Nhƣ vậy, có thể hiểu rằng, đào tạo là cách thức truyền đạt kiến thức,kinh 

nghiệm, kỹ năng để ngƣời học có khả năng thực hiện một công việc cụ thể trong 

thực tế. 

Khái niệm đào tạo nghề  

Khoản 2 Điều 3 của Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014 quy định: Đào tạo nghề 

là hoạt động dạy và học nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng và thái độ nghề  nghiệp 

cần thiết cho ngƣời học để có thể tìm đƣợc việc làm hoặc tự tạo việc làm sau khi 

hoàn thành khóa học hoặc để nâng cao trình độ nghề nghiệp. 

Từ những cách tiếp cận trên cho thấy ĐTN bao gồm hai quá trình có quan hệ 

hữu cơ không thể tách rời nhau đó là đào tạo nghề và học nghề. Thế nên trong nhiều 

trƣờng hợp, đào tạo nghề và ĐTN đƣợc đồng nhất với nhau. Đào tạo nghề hiểu theo 

nghĩa chung nhất là tổng thể các hoạt động truyền nghề đến ngƣời học. Hiểu một 

cách đầy đủ, đó là quá trình giáo viên truyền bá những kiến thức về lý thuyết và 

thực hành để các học viên có đƣợc một trình độ, kỹ năng, kỹ xảo, sự khéo léo về 

nghề nghiệp. Học nghề là quá trình tiếp thu những kiến thức về lý thuyết và thực 

hành của ngƣời lao động để đạt đƣợc một trình độ nghề nghiệp nhất định. 

Cùng với tốc độ công nghiệp hóa, hiện đại hóa diễn ra nhanh chóng, trong 

những năm gần đây, giáo dục nghề nghiệp (đào tạo nghề) có vai trò hết sức nổi bật 

trong nền giáo dục Việt Nam. 
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Căn cứ Quyết định số 1981/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tƣớng Chính 

phủ về phê duyệt khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân, các cấp học và trình độ 

đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân gồm: giáo dục mầm non (giáo dục nhà trẻ 

và giáo dục mẫu giáo); giáo dục phổ thông, gồm giáo dục tiểu học, giáo dục trung 

học cơ sở và giáo dục trung học phổ thông; giáo dục nghề nghiệp đào tạo các trình 

độ sơ cấp, trung cấp và cao đẳng; giáo dục đại học đào tạo các trình độ đại học, thạc 

sĩ và tiến sĩ. 

Theo quy định của Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ 

tƣớng Chính phủ, Khung trình độ quốc gia Việt Nam gồm có 8 bậc (sơ cấp 1, sơ cấp 

2, sơ cấp 3, trung cấp, cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ) trong đó có 5 bậc thuộc về 

các trình độ đào tạo của GDNN (sơ cấp 1, sơ cấp 2, sơ cấp 3, trung cấp, cao đẳng). 

Chức năng của các cơ sở Giáo dục Nghề nghiệp: 

(1) Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp đào tạo các trình độ: sơ cấp, dƣới sơ 

cấp. 

(2) Trƣờng trung cấp đào tạo các trình độ trung cấp, sơ cấp; 

(3) Trƣờng Cao đẳng đào tạo các trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp 

Các loại hình cơ sở giáo dục nghề nghiệp ở Việt Nam gồm: 

(1) Cơ sở GDNN công lập, là cơ sở GDNN thuộc sở hữu nhà nƣớc, do nhà 

nƣớc đầu tƣ, xây dựng cơ sở vật chất. 

(2) Cơ sở GDNN tƣ thục, là cơ sở GDNN do các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội 

– nghề nghiệp, tổ chức kinh tế tƣ nhân hoặc cán nhân đầu tƣ, xây dựng cơ sở vật chất. 

(3) Cơ sở GDNN có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài, gồm: cơ sở GDNN 100% vốn 

của nhà đầu tƣ nƣớc ngoài; cơ sở GDNN liên doanh giữa nhà đầu tƣ trong nƣớc và 

nhà đầu tƣ nƣớc ngoài 

Về các hình thức đào tạo trong giáo dục nghề nghiêp: Giáo dục nghề nghiệp 

đƣợc thực hiện theo 02 hình thức: Đào tạo chính quy và Đào tạo thƣờng xuyên. 

Đào tạo chính quy là hình thức đào tạo theo các khóa học tập trung, liên tục 

toàn bộ thời gian ở các trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng. 

Đào tạo thƣờng xuyên là hình thức đào tạo vừa làm, vừa học, học từ xa hoặc 

tự học có hƣớng dẫn ở các trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đằng, đƣợc thực hiện linh 

hoạt về chƣơng trình, thời gian, phƣơng pháp. 

Về chƣơng trình và tổ chức đào tạo: Trƣớc đây theo quy định của Luật Đào 

tạo nghề, Bộ Lao động – Thƣơng binh và Xã hội ban hành chƣơng trình khung đối 

với từng nghề đào tạo trình độ trung cấp và cao đẳng. Trên cơ sở chƣơng trình 

khung, các cơ sở đào tạo nghề ban hành chƣơng trình đào tạo nghề chi tiết. 

Theo Luật Giáo dục nghề nghiệp, Nhà nƣớc không ban hành chƣơng trình 

khung mà giao cho các cơ sở GDNN tự chủ xây dựng chƣơng trình đào tạo dựa theo 

Chuẩn đầu ra của từng nghề do nhà nƣớc ban hành. 
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Trong tổ chức quản lý đào tạo, ngoài đào tạo theo niên chế (truyền thống) sẽ 

có thêm 2 phƣơng thức đào tạo mới: Đào tạo theo tích lũy mô đun và đào tạo theo 

tích lũy tín chỉ. Các cơ sở GDNN có quyền lựa chọn phƣơng thức đào tạo theo điều 

kiện của từng cơ sở. 

Theo phƣơng thức đào tạo này, hệ thống GDNN sẽ là hệ thống mở, linh hoạt, 

đảm bảo liên thông thuận lợi giữa các cấp trình độ đào tạo trong cùng nghề hoặc với 

các nghề khác hoặc liên thông lên trình độ cao hơn trong hệ thống giáo dục quốc 

dân; ngƣời học đƣợc coi là trung tâm của quá trình đào tạo, đƣợc học theo năng lực, 

điều kiện, hoàn cảnh của cá nhân, có thể học nhiều nội dung trong cùng thời gian và 

đƣợc công nhận theo hình thức tích lũy các năng lực; ngƣời học có thể học rút ngắn 

hoặc kéo dài thời gian học tập hoàn toàn phụ thuộc vào năng lực, điều kiện, hoàn 

cảnh của cá nhân ngƣời học. 

 1.1.3. Chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn 

Khái niệm về chính sách 

Thuật ngữ chính sách (Policy) đƣợc sử dụng rộng rãi trên sách báo, trên các 

phƣơng tiện thông tin đại chúng và đời sống xã hội.  

Theo Từ điển tiếng Việt: “Chính sách là văn bản sách lƣợc và kế hoạch cụ 

thể nhằm đạt mục đích nhất định, đƣợc đề ra dự vào đƣờng lối chính trị chung và 

tình hình thực tế”. 

Từ điển Bách khoa Việt Nam (Nhà xuất bản Khoa học Xã hội năm 1995) 

định nghĩa: “Chính sách là những chuẩn tắc cụ thể để thực hiện đƣờng lối, nhiệm 

vụ. Chính sách đƣợc thực hiện trong thời gian nhất định, trên những lĩnh vực cụ thể 

nào đó. Bản chất, nội dung và phƣơng hƣớng của chính sách tùy thuộc tính chất của 

đƣờng lối, nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa...” 

Theo các hiểu đơn giản, chính sách là chƣơng trình hành động do các nhà 

lãnh đạo hay nhà quản lý đề ra để giải quyết một vấn đề nào đó thuộc phạm vi thẩm 

quyền của mình. 

Theo Vũ Cao Đàm (2011) chính sách là tập hợp các biện pháp thể chế hóa 

của một chủ thể quản lý tác độc vào đối tƣợng quản lý nhằm thúc đẩy đối tƣợng 

quản lý thực hiện mục tiêu mà chủ thể quản lý vạch ra trong chiến lƣợc phát triển 

của một hệ thống xã hội. Hệ thống xã hội có thể đƣợc hiểu là một quốc gia, một khu 

vực hành chính, một doanh nghiệp… 

Nguyễn Minh Thuyết (2011) định nghĩa: Chính sách là đƣờng lối cụ thể của 

một chính đảng hoặc một chủ thể quyền lực về một lĩnh vực nhất định cùng các 

biện pháp, kế hoạch thực hiện đƣờng lối ấy. Cầu trúc của chính sách bao gồm: 

đƣờng lối cụ thể (nhằm thực hiện đƣờng lối chung) biện pháp, kế hoạch thực hiện. 

Chủ thể ban hành chính sách là chính đảng, cơ quan quản lý nhà nƣớc, đơn vị, tổ 

chức, doanh nghiệp… 
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Nhƣ vậy chính sách có thể đƣợc đề ra và thực hiện ở những tầng nấc khác 

nhay nhƣ chính sách của quốc gia, của một đảng, của chính quyền địa phƣơng, của 

một tổ chức, đoàn thể, của một doanh nghiệp… 

Các tổ chức doanh nghiệp, tổ chức, đoàn thể… có thể đề ra những chính sách 

riêng biệt để áp dụng trong phạm vi doanh nghiệp, tổ chức đó nhằm giải quyết 

những vấn đề đặt ra cho tổ chức, doanh nghiệp và chỉ có hiệu lực trong phạm vi tổ 

chức, doanh nghiệp, vì vậy chúng mang tính riêng biệt và đƣợc coi là những chính 

sách tƣ. 

Những chính sách do các cơ quan hay các cấp chính quyền trong bộ máy nhà 

nƣớc ban hành nhằm giải quyết những vấn đề mang tính cộng đồng đƣợc gọi là 

chính sách công. 

Về bản chất, chính sách của nhà nƣớc là hệ thống các quyết định đƣợc đƣa ra 

bởi nhà nƣớc. Nhà nƣớc dùng thẩm quyền của mình thay mặt cho công dân đƣa ra 

các quyết định hƣớng tới bảo vệ quyền và lợi ích công dân cũng nhƣ quốc gia. Các 

chính sách này bao trùm toàn bộ các lĩnh vực đời sống, kinh tế, chính trị, an ninh, 

xã hội,... Nội dung của các chính sách này khuyến khích đất nƣớc phát triển theo 

hƣớng tích cực và bền vững, đồng thời trừng phạt những hành vi vi phạm, không 

tuân thủ pháp luật, gây hại đến lợi ích quốc gia. Mỗi chính sách đƣa ra đều cụ thể 

hóa trách nhiệm, vai trò thực hiện đến các cơ quan, cá nhân có thẩm quyền nhằm 

đảm bảo chính sách đƣợc thực thi hiệu quả.  

Theo Lê Chi Mai (2001), chính sách công và chính sách tƣ đƣợc phân biệt 

bởi các tiêu chí nhƣ sau: 

(1) Chính sách công là chính sách do Nhà nƣớc ban hành, bao gồm các cấp 

có thẩm quyền trong bộ máy nhà nƣớc, từ trung ƣơng đến địa phƣơng. 

(2) Các chính sách này đều nhằm thực hiện các chứng năng của Nhà nƣớc, 

quản lý và điều hành sự phát triển kinh tế - xã hội theo những mục tiêu đề ra. 

(3) Các chính sách công thƣờng đƣợc thể chế hóa thành các quyết định có 

hiệu lực pháp lý của các cơ quan nhà nƣớc. 

(4) Các chính sách công đƣợc thực thi dựa vào việc sử dụng quyền lực công 

của nhà nƣớc. Các tổ chức trong bộ máy nhà nƣớc sử dụng thẩm quyền đƣợc pháp 

luật thừa nhận của mình để điều hành thực thi các chính sách công. 

(5) Các chính sách công gắn với việc phân bổ và sử dụng các nguồn lực công 

của nhà nƣớc nhƣ ngân sách và các tài sản do nhà nƣớc quản lý. 

Jenkins (1978) đƣa ra khái niệm cụ thể hơn về chính sách, là “một hệ thống 

các quyết định liên quan đến nhau đƣợc quy định bởi một hoặc một nhóm các nhà 

hoạt động chính trị về việc lựa chọn các mục tiêu và phƣơng hƣớng để đạt đƣợc 

mục tiêu đó trong tình huống nhất định theo thẩm quyền”. Định nghĩa này tập trung 

vào nội dung của quyết định chính sách, bao gồm “lựa chọn các mục tiêu và phƣơng 

hƣớng để đạt đƣợc mục tiêu đó”. Hơn nữa, định nghĩa này cũng làm nổi bật tính 
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phức tạp của chính sách. Chính sách không phải là một quyết định duy nhất, cụ thể, 

đơn lẻ mà là một tập hợp hàng loạt các quyết định có liên quan. Mỗi quyết định này 

đƣợc thực hiện bởi các cá nhân, cơ quan có thẩm quyền khác nhau thuộc nhà nƣớc 

càng làm tăng tính chất phức tạp cho quá trình hoạch định chính sách.  

Từ những định nghĩa và phân tích nêu trên, tác giả cho rằng chính sách là 

một tập hợp các quyết định, hành động và các giải pháp nhằm đạt đƣợc những mục 

tiêu xác định, trong phạm vi và thời gian nhất định. 

Chính sách đào tạo nghề 

Từ những khái niệm về chính sách, khái niệm về đào tạo nghề nêu trên, ta có 

thể rút ra khái niệm về chính sách đào tạo nghề nhƣ sau: “Chính sách đào tạo nghề 

là một tập thợp các quyết định, hành động định hƣớng và các giải pháp của chính 

quyền nhằm tổ chức, nâng cao chất lƣợng hoạt động đào tạo dạy và học nhằm trang 

bị kiến thức, kỹ năng và thái độ nghề nghiệp cần thiết cho ngƣời học giúp cho ngƣời 

học có thể tìm đƣợc việc làm hoặc tự tạo việc làm sau khi hoàn thành khóa học hoặc 

đạt đƣợc mục tiêu nâng cao trình độ nghề nghiệp”. 

Trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc diễn ra nhanh chóng 

nhƣ hiện nay, chính sách đào tạo nghề đƣợc nhà nƣớc ta hết sức chú trọng. Chính 

sách của nhà nƣớc về giáo dục nghề nghiệp đƣợc quy định tại Điều 6 Luật Giáo dục 

nghề nghiệp năm 2014 đƣợc thể hiện ở các nội dung nhƣ sau: 

(1) Phát triển hệ thống giáo dục nghề nghiệp mở, linh hoạt, đa dạng theo hƣớng 

chuẩn hóa, hiện đại hóa, dân chủ hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế, liên thông giữa 

các trình độ giáo dục nghề nghiệp và liên thông với các trình độ đào tạo khác. 

(2) Đầu tƣ cho giáo dục nghề nghiệp đƣợc ƣu tiên trong kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội, phát triển nhân lực. Ngân sách cho giáo dục nghề nghiệp đƣợc ƣu 

tiên trong tổng chi ngân sách nhà nƣớc dành cho giáo dục, đào tạo; đƣợc phân bổ 

theo nguyên tắc công khai, minh bạch, kịp thời. 

(3) Đầu tƣ nâng cao chất lƣợng đào tạo, phát triển mạng lƣới cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp theo quy hoạch; tập trung đầu tƣ hình thành một số cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp trọng điểm chất lƣợng cao đáp ứng nhu cầu nhân lực của thị trƣờng lao động, 

nhu cầu học tập của ngƣời lao động và từng bƣớc phổ cập nghề cho thanh niên. 

(4) Nhà nƣớc có chính sách phân luồng học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, 

trung học phổ thông vào giáo dục nghề nghiệp phù hợp với từng giai đoạn phát triển 

kinh tế - xã hội. 

(5) Ƣu tiên đầu tƣ đồng bộ cho đào tạo nhân lực thuộc các ngành, nghề trọng 

điểm quốc gia, các ngành, nghề tiếp cận với trình độ tiên tiến của khu vực, quốc tế; 

chú trọng phát triển giáo dục nghề nghiệp ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội 

đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo, vùng ven biển; đầu tƣ 

đào tạo các nghề thị trƣờng lao động có nhu cầu nhƣng khó thực hiện xã hội hóa. 
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(6) Nhà nƣớc thực hiện cơ chế đấu thầu, đặt hàng đào tạo đối với những 

ngành, nghề đặc thù; những ngành, nghề thuộc các ngành kinh tế mũi nhọn; những 

ngành, nghề thị trƣờng lao động có nhu cầu nhƣng khó thực hiện xã hội hóa. Các cơ 

sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp không phân biệt loại hình đều đƣợc tham gia cơ 

chế đấu thầu, đặt hàng quy định tại khoản này. 

(7) Hỗ trợ các đối tƣợng đƣợc hƣởng chế độ ƣu đãi ngƣời có công với cách 

mạng, quân nhân xuất ngũ, ngƣời dân tộc thiểu số, ngƣời thuộc hộ nghèo, hộ cận 

nghèo, ngƣời khuyết tật, trẻ em mồ côi không nơi nƣơng tựa, ngƣ dân đánh bắt xa 

bờ, lao động nông thôn là ngƣời trực tiếp lao động trong các hộ sản xuất nông 

nghiệp bị thu hồi đất canh tác và các đối tƣợng chính sách xã hội khác nhằm tạo cơ 

hội cho họ đƣợc học tập để tìm việc làm, tự tạo việc làm, lập thân, lập nghiệp; thực 

hiện bình đẳng giới trong giáo dục nghề nghiệp. 

(8) Nhà nƣớc tạo điều kiện cho cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức nghiên 

cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ; kết hợp đào tạo với nghiên cứu khoa học và 

sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nhằm nâng cao chất lƣợng đào tạo. 

Chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn 

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đƣợc hiểu là hoạt động dạy và học 

nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng và thái độ nghề nghiệp cần thiết cho lao động 

nông thôn để có thể đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội nông thôn. Đây là 

quá trình tác động có mục đích, tác động vào đối tƣợng là lao động nông thôn nhằm 

nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực, phục vụ công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa nông thôn. 

Chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn là tập hợp các quyết định có 

liên quan đến nhau của nhà nƣớc và do nhà nƣớc ban hành tác động lên các đối 

tƣợng cụ thể để giải quyết vấn đề nâng cao chất lƣợng đội ngũ lao động nông thôn 

nhằm đạt đƣợc mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp. 

Căn cứ vào các khái niệm đã nêu trên, tác giả đề xuất định nghĩa chính sách 

đào tạo nghề đối với lao động nông thôn cấp địa phƣơng sử dụng trong đề tài này 

nhƣ sau: Chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn là định hƣớng, giải pháp 

của Nhà nƣớc nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng và thái độ nghề nghiệp cần thiết cho 

những ngƣời lao động nông thôn để có thể đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã 

hội nông thôn. 

Chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn đƣợc thực hiện chủ yếu thông 

qua các chƣơng trình nhƣ: Triển khai các lớp đào tạo nghề; bồi dƣỡng và quy định các 

chế đối với cán bộ quản lý, giáo viên đào tạo nghề; xây dựng, nâng cao chất lƣợng các 

cơ sở đào tạo nghề; thực hiện hỗ trợ cho phí học tập và tạo cơ hội việc làm sau đào tạo 

cho ngƣời học nghề; xây dựng chƣơng trình học nghề theo khung trình độ. 

Chính sách giáo dục đào tạo và chính sách đào tạo nghề cho lao động nông 

thôn đều có chung mục đích là nâng cao trình độ, kỹ năng cho đối tƣợng cụ thể 
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nhằm phát triển kinh tế- xã hội quốc gia. Tuy nhiên, sản phẩm của giáo dục đào tạo 

là con ngƣời có tri thức trong khi mục tiêu của chính sách đào tạo nghề cho lao 

động nông thôn là trang bị kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp cho những ngƣời lao 

động khu vực nông thôn để có thể tìm kiếm đƣợc việc làm hoặc tự tạo việc làm 

nâng cao thu nhập. Bên cạnh đó, tính chất đào tạo của hai chính sách này cũng 

không tƣơng đồng với nhau. Giáo dục đào tạo phần lớn thiên về lý thuyết đƣợc xây 

dựng bài bản từ cấp độ thấp lên cao, nội dung phong phú, đa dạng trên nhiều lĩnh 

vực khác nhau. Đào tạo nghề cho lao động nông thôn chủ yếu tập trung vào kỹ năng 

thực hành, bên cạnh các kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp về công nghiệp, dịch vụ có 

thể đặc biệt chuyên sâu về lĩnh vực nông – lâm - ngƣ nghiệp.  

1.2. Nội dung nghiên cứu chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn 

Theo tiếp cận của luận án, quy trình xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách 

đƣợc tiến hành từ cấp trung ƣơng đến cấp địa phƣơng. Sau khi chính sách đƣợc ban hành 

thì ở cấp trung ƣơng sẽ đƣa ra các văn bản hƣớng dẫn và xây dựng các chƣơng trình, đề 

án triển khai chính sách đến các địa phƣơng. Sau đó, các cơ quan quản lý cấp địa phƣơng 

sẽ căn cứ vào các văn bản hƣớng dẫn để triển khai thực hiện cụ thể trên địa bàn phù hợp 

với tình hình từng địa phƣơng. Cơ quan quản lý các cấp sẽ thực hiện so sánh kết quả của 

chính sách với những mục tiêu đã đề ra, phân tích hiệu quả kinh tế - xã hội đạt đƣợc 

thông qua việc thực hiện chính sách trong thực tế, trên cơ sở đó, thực hiện bổ sung, hoàn 

thiện chính sách hoặc chấm dứt chính sách. Quy trình này diễn ra trong một thời gian dài 

và cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan để đạt hiệu quả tốt nhất. Về cơ bản quy 

trình chính sách đƣợc thể hiện nhƣ tại Sơ đồ 1.1 dƣới đây. 

 

Sơ đồ 1.1. Quy trình chính sách 

 Tuy nhiên, các giai đoạn của quy trình chính sách không phải lúc nào cũng 

tách bạch với nhau mà chúng có sự trùng lặp nhất định. Giai đoạn thực thi có thể đã 

bắt đầu khi chính sách chƣa đƣợc xây dựng hoàn chỉnh hoặc việc đánh giá chính 

sách thƣờng bắt đầu ngay khi chính sách đang đƣợc thực hiện và kết quả đánh giá 

chính sách thƣờng dẫn đến việc điều chỉnh nội dung của chính sách đó. 
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1.2.1. Xây dựng chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn 

Giai đoạn xây dựng chính sách ĐTN cho LĐNT là giai đoạn có ý nghĩa 

quyết định đối với toàn bộ quy trình chính sách do đây là giai đoạn mở đầu cho quy 

trình chính sách. Đây là giai đoạn xác định mục tiêu, cách thức và biện pháp đạt 

đƣợc mục tiêu đó. Kết quả của giai đoạn xây dựng chính sách là căn cứ để đánh giá 

toàn bộ quá trình chính sách. Bởi việc đánh giá chính sách đƣợc thực hiện bằng 

cách so sánh các kết quả thực tiễn với mục tiêu và các yêu cầu đã đề ra... Chính 

sách ĐNT cho LĐNT chỉ có thể đạt đƣợc hiệu quả khi nó phù hợp với thực tiễn về 

điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, xu hƣớng phát triển của lực lƣợng LĐNT. 

Xác định quy trình ban hành chính sách 

Việc xây dựng chính sách đƣợc thực hiện trên cơ sở phát hiện các vấn đề xã 

hội cần đƣợc giải quyết (vấn đề chính sách). Việc phát hiện vấn đề chính sách có 

thể đƣợc thực hiện bằng nhiều hình thức khác nhau nhƣ các cá nhân, tổ chức trực 

thuộc bộ máy nhà nƣớc họp, tham gia thảo luận...đƣa ra ý kiến về các vấn đề trong 

đời sống xã hội, cụ thể trong đề tài này đề cập đến vấn đề ĐTN cho LĐNT.  

Các nhà hoạt động chính trị, trong đó có đại diện của các cơ quan quản lý địa 

phƣơng, xác định thực trạng Việt Nam đang phải đối mặt là chất lƣợng LĐNT còn 

chƣa cao, hiệu suất lao động kém hiệu quả. Hệ quả của thực trạng này là LĐNT 

nƣớc ta có thu nhập thấp, và có xu hƣớng rời nông thôn để tìm kiếm việc làm ở 

thành thị dẫn đến mất cân bằng thị trƣờng lao động. Đồng thời, các nhà lãnh đạo 

xác định nhu cầu học nghề của ngƣời lao động và nhu cầu sử dụng của xã hội đối 

với lao động đã qua đào tạo nghề. Nhƣ vậy, chu kỳ chính sách liên quan đến ĐTN 

cho LĐNT bắt đầu với việc thu thập, xử lý và phổ biến thông tin về vấn đề việc làm 

của LĐNT đến những ngƣời tham gia đƣa ra chính sách. 

Nhận thức đƣợc hậu quả của thực trạng đem lại, giai đoạn xây dựng chính sách là 

việc các đối tƣợng liên quan chính thức đề xuất các phƣơng án nhằm giải quyết vấn đề 

ĐTN cho LĐNT. Các phƣơng án đề xuất có thể đƣợc tổng hợp và thể hiện dƣới dạng 

văn bản dự thảo chính sách. Các phƣơng án đƣợc đƣa ra dựa trên thông tin thu thập đƣợc 

về nhu cầu học nghề của lao động nông thôn, nhu cầu sử dụng lao động qua đào tạo nghề 

và nguồn lực hỗ trợ thực hiện chính sách để xác định ngành nghề đào tạo. Giải pháp 

đƣợc đƣa ra phải cụ thể về ngành nghề đào tạo, quy trình đào tạo, nguồn lực đào tạo dựa 

trên cơ sở phù hợp với đặc điểm của từng địa phƣơng cũng nhƣ đặc điểm của LĐNT. 

Một số ngành nghề đào tạo thích hợp có thể mang lại hiệu quả tích cực có thể kể đến 

nhƣ: Công nghiệp dệt may, công nghệ chế biến thực phẩm, cơ điện nông thôn, kỹ thuật 

trồng trọt - chăn nuôi,… Quá trình xây dựng chính sách có sự tham gia của toàn bộ các 

cấp chính quyền để đảm bảo hiệu quả tổng thể và thực tế. 

Quy trình này cần đƣợc thực hiện công khai, minh bạch và chặt chẽ để đảm 

bảo tính khách quan. Nội dung của chính sách phải rõ ràng, cụ thể, dễ hiểu và tối ƣu 

hiệu quả giải quyết vấn đề, ở đây là vấn đề đào tạo nghề cho lao động nông thôn.  
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Xác định mục tiêu, đối tượng chính sách 

Mục tiêu chính sách 

Theo nghiên cứu của tác giả Hall (1989, 1993), các chính sách đƣa ra thƣờng 

hƣớng tới mục tiêu bảo vệ môi trƣờng sống và phát triển nền kinh tế. Các chính sách và 

hoạch định chính sách có thể đƣợc xem xét thông qua quy trình kết hợp các mục tiêu 

với các phƣơng tiện thực hiện chính sách ở ba cấp độ: chung, cụ thể và thiết lập. 

Về mục tiêu chung, chính sách ĐTN cho LĐNT hƣớng tới nâng cao trình độ 

LĐNT, từ đó nâng cao thu nhập cho LĐNT, đáp ứng yêu cầu về phát triển kinh tế 

xã hội khu vực nông thôn theo hƣớng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn. Cụ 

thể, nhà nƣớc ban hành chính sách ĐTN cho LĐNT với các mục tiêu nhƣ sau:  

Thứ nhất, phát triển nông nghiệp kết hợp với phát triển công nghiệp, dịch vụ và 

các ngành nghề nông thôn, đƣa một bộ phận lao động từ lĩnh vực sản xuất nông nghiệp 

sang lĩnh vực sản xuất công nghiệp và dịch vụ. Mục tiêu này là cần thiết và phù hợp 

với đặc điểm tình hình nƣớc ta đang trong thời kỳ chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế. 

Thứ hai, giải quyết cơ bản việc làm, nâng cao thu nhập của lao động nông 

thôn. Thực tế, nguyên nhân dẫn tới cƣ dân nông thôn không có việc làm hay thu nhập 

thấp là do trình độ thấp, kỹ năng còn hạn chế. Một số doanh nghiệp tuy thiếu nhân 

lực nhƣng không thể tuyển dụng LĐNT bởi không thu về đƣợc lợi ích kỳ vọng. Do 

đó, đào tạo nghề là giải pháp hữu ích cho vấn đề này. Tổ chức đào tạo nghề hiệu quả 

sẽ tạo ra nguồn nhân lực chất lƣợng cao. Số lao động sau đào tạo này có đủ năng lực 

đáp ứng yêu cầu tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh tại các cơ sở công 

nghiệp, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp. Với những lao động sau đào tạo lựa chọn tiếp 

tục sản xuất nông nghiệp thì họ đã đƣợc trang bị kỹ năng sử dụng các máy móc, kỹ 

thuật tiên tiến để nâng cao hiệu suất lao động, từ đó gia tăng thu nhập. 

Thứ ba, chuyển đào tạo nghề cho lao động nông thôn từ đào tạo theo năng lực 

sẵn có của cơ sở đào tạo sang đào tạo theo nhu cầu học nghề của lao động nông thôn 

và thị trƣờng lao động. Nhu cầu học nghề của cƣ dân nông thôn bị ảnh hƣởng bởi các 

yếu tố: trình độ học vấn, điều kiện kinh tế của từng ngƣời và mức độ tạo điều kiện 

khuyến khích học nghề của địa phƣơng. Đồng thời, chính sách phải gắn đào tạo nghề 

với chiến lƣợc phát triển kinh tế- xã hội của quốc gia cũng nhƣ của địa phƣơng. 

Đi sâu hơn nữa vào mục tiêu, chính sách đào tạo nghề cho lao động nông 

thôn cần cụ thể chỉ tiêu kỳ vọng cho từng mục đích đề ra. Các chỉ tiêu đƣa ra càng 

cụ thể thì càng giúp các bên tham gia thực hiện có đƣợc phƣơng hƣớng cụ thể và nỗ 

lực để đạt đƣợc chỉ tiêu đó. Chẳng hạn, nhà nƣớc cần đặt ra số lƣợng lao động nông 

thôn đƣợc học nghề gắn với từng ngành nghề cụ thể; số lƣợng cán bộ, công chức xã 

đƣợc đào tạo, bồi dƣỡng; số lƣợng cơ sở tổ chức đào tạo nghề; mức độ nâng cao thu 

nhập trung bình cho lao động nông thôn; tỉ lệ lao động nông thôn qua đào tạo; tỉ lệ 

việc làm của lao động nông thôn sau đào tạo; ... ĐTN cho LĐNT là sự nghiệp của 
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Đảng, Nhà nƣớc, của các cấp, các ngành và toàn xã hội, là cơ sở và nền tảng để phát 

triển bền vững kinh tế- xã hội quốc gia. 

Đối tượng chính sách 

Đối tƣợng của chính sách là các chủ thể chính sách hƣớng tới tác động nhằm 

thực hiện các mục tiêu đã đề ra. Chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn 

tập trung vào hai đối tƣợng. Cụ thể nhƣ sau: 

Thứ nhất là LĐNT trong độ tuổi lao động, có trình độ học vấn và sức khỏe 

phù hợp với nghề cần học. LĐNT theo chính sách cấp địa phƣơng là những lao 

động có hộ khẩu thƣờng trú tại địa phƣơng đang trực tiếp làm nông nghiệp. Trong 

đó, các đối tƣợng đặc biệt nhƣ ngƣời thuộc diện đƣợc hƣởng chính sách ƣu đãi, 

ngƣời có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo, ngƣời dân tộc thiểu số, 

ngƣời khuyết tật, ngƣời bị thu hồi đất canh tác, ngƣ dân....là những ngƣời đƣợc ƣu 

tiên đào tạo nghề. 

Thứ hai là các tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình tổ chức triển khai 

chính sách từ Trung ƣơng đến địa phƣơng. Cụ thể là các cán bộ chuyên trách Đảng, 

Bộ, cơ quan ngang bộ, ngành, các đoàn thể chính trị- xã hội, chính quyền và công 

chức chính quyền cấp địa phƣơng; các đơn vị, giảng viên tham gia ĐTN, các doanh 

nghiệp, tổ chức kinh tế... 

Nhìn chung chính sách đào tạo nghề chủ yếu tập trung vào hai đối tƣợng này, 

tuy nhiên theo thời gian các đối tƣợng này có thể đƣợc bổ sung hoặc thay thế để phù 

hợp với tình hình thực tiễn trong từng giai đoạn nhất định. 

Xác định nội dung chính sách  

Về cơ bản, nội dung của chính sách là tập hợp các quyết định của nhà nƣớc 

nhằm giải quyết một vấn đề cụ thể hƣớng tới mục tiêu phát triển đất nƣớc. Nội dung 

chính sách bao trùm hầu hết các vấn đề đời sống trên các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, 

giáo dục, văn hóa, xã hội,... Nội dung của chính sách thể hiện ý chí cũng nhƣ quyền 

lực của nhà nƣớc đối với các bên liên quan. Nội dung chính sách ban hành phải đảm 

bảo yêu cầu rõ ràng, cụ thể từng đối tƣợng từng vấn đề, phù hợp với thực trạng kinh 

tế- xã hội và hệ thống pháp luật quốc gia, chuẩn mực quốc tế. 

Nội dung của chính sách ĐTN cho LĐNT của nƣớc ta hiện nay đƣợc hệ 

thống với các nội dung chủ yếu: 

(1) Chính sách đối với ngƣời học nghề 

Ngƣời học nghề với chính sách này là toàn bộ ngƣời lao động ở nông thôn. 

Nhà nƣớc có chính sách hỗ trợ cụ thể với từng đối tƣợng. 

LĐNT thuộc diện đặc biệt nhƣ đƣợc hƣởng chính sách ƣu đãi ngƣời có 

công với cách mạng, hộ nghèo...đƣợc hỗ trợ chi phí học nghề ngắn hạn; hỗ trợ 

tiền ăn; hỗ trợ tiền đi lại đối với lao động ở xa cơ sở đào tạo. Tất cả các khoản hỗ 

trợ này đƣợc giới hạn trong một mức chi nhất định. Đồng thời, những đối tƣợng 
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này đƣợc hƣởng chính sách đào tạo nghề đối với học sinh dân tộc thiểu số khi 

tham gia các khóa học trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề. 

LĐNT thuộc diện hộ cận nghèo đƣợc hỗ trợ chi phí học nghề ngắn hạn (trình 

độ sơ cấp nghề và đào tạo nghề dƣới 3 tháng) và mức hỗ trợ bằng tiền cụ thể theo 

nghề học và thời gian học nghề thực tế. 

Các đối tƣợng LĐNT khác cũng đƣợc đƣợc hỗ trợ chi phí học nghề ngắn hạn 

(trình độ sơ cấp nghề và đào tạo nghề dƣới 3 tháng) với mức hỗ trợ đƣợc nhà nƣớc 

quy định cụ thể. 

Đối với LĐNT không có điều kiện kinh tế để học, nhà nƣớc hỗ trợ chính 

sách cho vay để học nghề theo quy định hiện hành về tín dụng đối với học sinh, 

sinh viên. Đặc biệt, chính sách đƣa ra mức lãi suất ƣu đãi đối với khoản vay học 

nghề cho những lao động làm việc tại địa phƣơng sau đào tạo nghề. Điều này 

khuyến khích LĐNT sau đào tạo góp phần phát triển kinh tế địa phƣơng. 

Sau khi hoàn thành khóa học nghề, LĐNT sẽ đƣợc hỗ trợ vay vốn từ nhà 

nƣớc để hoạt động sản xuất kinh doanh, tự tạo việc làm cho bản thân. 

(2) Chính sách đối với giáo viên, giảng viên đào tạo nghề 

Nhà nƣớc cần xây dựng các chính sách, cơ chế, tiêu chuẩn đãi ngộ cho giáo viên, 

giảng viên để tạo động lực khuyến khích họ tự nguyện, hăng hái tham gia thực hiện công 

tác đào tào nghề cho lao động nông thôn. Giáo viên, giảng viên tham gia giảng đào tạo 

nghề không nhất thiết là công chức, viên chức thuộc Bộ giáo dục và đào tạo mà có thể là 

những ngƣời hoạt động trên mọi lĩnh vực có liên quan có trình độ, năng lực cao. Trong 

quá trình giảng dạy, nhà nƣớc cần có các chính sách đào tạo, bồi dƣỡng chuyên môn 

nghiệp vụ để có thể mang lại hiệu quả tốt nhất cho công tác đào tạo nghề. 

Đặc biệt, giáo viên, cán bộ quản lý tại những vùng có hoàn cảnh đặc biệt khó 

khăn, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo cần nhận đƣợc phụ cấp lƣu 

động ngoài lƣơng cơ bản. Nhất là đối với giáo viên thực hiện công tác xóa mù chữ, 

phổ cập giáo dục thƣờng xuyên phải công tác tại những vùng này. Nội dung này của 

chính sách nhằm mục đích nâng cao dân trí, nâng cao năng lực lao động cho những 

ngƣời ở vùng kinh tế đặc biệt của đất nƣớc, từ đó phát triển nền kinh tế chung. 

Nội dung của chính sách quy định rõ mức lƣơng tối thiểu với ngƣời đào tạo 

nghề là cán bộ kỹ thuật, kỹ sƣ có tay nghề cao tại các cơ sở sản xuất kinh doanh hay 

tại các trung tâm khuyến nông, lâm, ngƣ nghiệp. Với các chuyên gia nhƣ tiến sĩ  khoa 

học, tiến sĩ trong lĩnh vực nông, lâm, ngƣ nghiệp tham gia giảng đào tạo nghề sẽ đƣợc 

trả mức lƣơng tối thiểu cao hơn so với các đối tƣợng liệt kê trên. Mức lƣơng sẽ đƣợc 

quy định cụ thể đối với từng ngành nghề đào tạo và do cơ sở đạo tạo quyết định. 

(3) Chính sách đối với cơ sở đào tạo nghề cho lao động nông thôn 

Chính sách này ra đời nhằm mục đích khuyến khích sự tham gia đào tạo 

nghề của các tổ chức công lập hoặc tƣ nhân cho lao động nông thôn. 
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Với những địa phƣơng có tỷ lệ hộ nghèo cao hoặc không đủ điều kiện kinh tế 

thì nhà nƣớc sẽ có chính sách hỗ trợ kinh phí. Kinh phí này có thể là hiện vật (trang 

thiết bị cho cơ sở đào tạo) hoặc là tiền mặt tùy theo quyết định của cơ quan nhà nƣớc. 

Trang thiết bị cho cơ sở đào tạo nghề bao gồm phòng đào tạo nghề, xƣởng thực hành, 

máy móc thiết bị phục vụ thực hành theo đặc thù của ngành nghề đào tạo, nhà công 

vụ cho giảng viên, phƣơng tiện đƣa đón đội ngũ giảng viên,... Mức kinh phí đƣa ra cụ 

thể tùy thuộc vào điều kiện kinh tế địa phƣơng và mục tiêu đào tạo. 

Với những vùng kinh tế có hoàn cảnh đặc biệt nhƣ miền núi, biên giới, hải 

đảo, vùng có nhiều dân tộc thiểu số sinh sống cần có chính sách ƣu đãi đào tạo nghề. 

Các vùng này sẽ nhận đƣợc mức hỗ trợ về cơ sở đào tạo nghề cao hơn so với mức 

đầu tƣ trung bình vùng đồng bằng. Để công tác đào tạo nghề cho lao động đƣợc thuận 

lợi và hiệu quả nhất, nhà nƣớc sẽ phải đầu tƣ thêm cho làm đƣờng, xây dựng trung 

tâm đào tạo nghề, phƣơng tiện chuyên chở thiết bị, cán bộ, giáo viên đi đào tạo nghề 

lƣu động. Do công tác đầu tƣ đào tạo nghề cho khu vực này khá khó khăn nên chính 

sách sẽ chỉ tập trung đầu tƣ cho một số nghề phổ biến và đặc thù của địa phƣơng. 

Đối với các trung tâm đào tạo nghề, trung cấp nghề thủ công mỹ nghệ, trung 

tâm giáo dục thƣờng xuyên sẽ đƣợc nhà nƣớc hỗ trợ kinh phí cũng nhƣ hỗ trợ đầu 

tƣ thiết bị đào tạo nghề hằng năm để đảm bảo yêu cầu chất lƣợng đào tạo nghề. 

Mức hỗ trợ đƣợc quy định cụ thể trong nội dung của chính sách. 

Các đối tƣợng đủ điều kiện đào tạo nghề đƣợc tham gia đào tạo nghề cho lao 

động nông thôn bao gồm: Các trƣờng cao đẳng nghề, trung cấp nghề, trung tâm đào 

tạo nghề, trƣờng đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp của các Bộ, ngành, tổ 

chức chính trị - xã hội, địa phƣơng, doanh nghiệp và cơ sở tƣ thục; trung tâm giáo 

dục thƣờng xuyên, trung tâm kỹ thuật tổng hợp hƣớng nghiệp, các viện nghiên cứu, 

trung tâm học tập cộng đồng, trung tâm khuyến nông, lâm, ngƣ, trang trại, nông 

trƣờng, lâm trƣờng, doanh nghiệp, hợp tác xã và các cơ sở sản xuất, kinh doanh 

dịch vụ,... Các đối tƣợng này khi tham gia đào tạo nghề sẽ đƣợc sử dụng nguồn kinh 

phí do nhà nƣớc quy định. 

1.2.2. Triển khai thực hiện chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn 

Triển khai chính sách hay thực hiện chính sách là một giai đoạn chính sách 

đƣợc đƣa vào áp dụng trong thực tế cuộc sống nhằm đem lại những kết quả thực tế 

đáp ứng mục tiêu chính sách đã đề ra. 

Đối với chính sách công, thực hiện chính sách là giai đoạn biến các ý đồ 

chính sách thành những kết quả thực tế thông qua hoạt động có tổ chức của các cơ 

quan trong bộ máy nhà nƣớc nhằm đạt tới những mục tiêu đề ra (Lê Chi Mai, 2001). 

Thực hiện chính sách là giai đoạn có ý nghĩa sống còn đối với mỗi chính 

sách. Việc quá trình thực hiện chính sách có thể chịu sự tác động của các yếu tố nhƣ 

bản chất vấn đề và chất lƣợng hoạch định chính sách, các yếu tố liên quan đến khả 

năng thực hiện chính sách và các yếu tố bên ngoài. 
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Các yếu tố liên quan đến vấn đề chính sách và chất lƣợng hoạch định chính 

sách bao gồm tính đa dạng của vấn đề chính sách, các yếu tố kỹ thuật khi giải quyết 

vấn đề, phạm vi và đặc thù của nhóm đối tƣợng chính sách, sự rõ ràng và nhất quán 

của mục tiêu chính sách, quy mô của mục tiêu chính sách...Các yếu tố liên quan đến 

khả năng thực hiện chính sách bao gồm: hệ thống các tổ chức có liên quan, quan hệ 

giữa các tổ chức cùng tham gia triển khai thực hiện chính sách, năng lực của cơ 

quan thực hiện chính sách, kinh phí thực hiện chính sách, trình độ và năng lực của 

ngƣời phụ trách, thái độ của các chủ thể thực thi, các thủ tục hành chính...Các yếu 

tố bên ngoài bao gồm: tình hình thực tế về kinh tế - xã hội, khoa học công nghệ..., 

sự hỗ trợ của lãnh đạo, thái độ của các bên liên quan... 

Quá trình thực hiện chính sách có thể đƣợc tiến hành theo nhiều hình thức 

khác nhau, nhìn chung đƣợc thực hiện theo các hình thức là theo mệnh lệnh từ trên 

xuống dƣới, tổ chức từ dƣới lên trên và hình thức kết hợp.  

Trong giai đoạn thực hiện chính sách, công việc quan trọng nhất là việc tổ 

chức thực hiện chính sách. Thực hiện chính sách là việc định ra một hệ thống các tổ 

chức, phân công trách nhiệm cho các tổ chức này, xác lập mối quan hệ phối hợp 

giữa các tổ chức một cách hữu hiệu trong việc thực thi các chính sách nhằm đạt 

đƣợc các mục tiêu đề ra. 

Tổ chức thực hiện chính sách ĐTN cho LĐNT là một quá trình phức tạp 

diễn ra trong một thời gian dài nên cần có sự tham gia phối hợp chặt chẽ giữa các 

cấp Đảng ủy, chính quyền các cấp từ trung ƣơng tới địa phƣơng. Sau khi chính 

sách đƣợc ban hành, cơ quan cấp trên cần có những văn bản hƣớng dẫn cũng nhƣ 

lập kế hoạch thực hiện để các cơ quan cấp dƣới chủ động triển khai thực hiện. Ủy 

ban nhân dân các cấp tỉnh, thành, huyện, thị dựa trên văn bản hƣớng dẫn từ trung 

ƣơng thành lập các Ban chỉ đạo gồm các thành viên liên quan: Văn phòng UBND, 

Nội vụ, Kế hoạch- Đầu tƣ, Giáo dục và đào tạo, Nông nghiệp và phát triển nông 

thôn, các tổ chức đoàn thể,... Ban chỉ đạo này sẽ tiến hành xây dựng các kế hoạch 

thực hiện chính sách theo từng giai đoạn sao cho phù hợp với tình hình, đặc điểm 

LĐNT địa phƣơng mình. Mục đích của việc lập kế hoạch là hệ thống hóa các chỉ 

tiêu, đặt ra mục tiêu cụ thể để từng bƣớc thực hiện, đồng thời tìm ra cách thức 

thực hiện từng mục tiêu đảm bảo khoa học, hợp lý, hiệu quả và tiết kiệm nguồn 

lực. Nội dung của bản kế hoạch đề ra chỉ rõ mục tiêu ngắn hạn và dài hạn, hình 

thức tổ chức thực hiện, trách nhiệm cụ thể cho từng đối tƣợng thực hiện và dự 

kiến kinh phí thực hiện.  

Trong giai đoạn thực hiện chính sách, công tác tổ chức và phân công bộ máy 

thực hiện chính sách có vai trò hàng đầu, tác động lớn đến hiệu quả thực hiện chính 

sách. Công tác này tập trung vào kiện toàn, sắp xếp bộ máy hợp lý, tinh gọn, gắn 
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với trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan, bộ phận. Đồng thời, công tác tổ chức phải 

đạt hiệu quả về tính gắn kết, phối hợp giữa Chính phủ, Bộ, cơ quan ngang Bộ đến 

UBND các cấp, các sở, phòng ban chuyên môn nhằm thực hiện chính sách linh 

hoạt, đồng bộ. 

Trong việc thực hiện chính sách, chất lƣợng nguồn nhân lực thực hiện chính 

sách đóng vai trò vô cùng quan trọng, nhất là vai trò của ngƣời lãnh đạo. Ngƣời 

lãnh đạo có vai trò xây dựng kế hoạch, sắp xếp tổ chức, bố trí cán bộ, điều hành 

công việc, kiểm tra việc thực hiện các công việc, việc phối hợp giữa các bộ phận, cá 

nhân... Ngƣời lãnh đạo thực hiện chính sách cần có các phẩm chất nhƣ năng lực 

chuyên môn và kỹ năng quản lý, có khả năng xây dựng môi trƣờng để mọi ngƣời 

phát huy năng lực thực hiện nhiệm vụ, có khả năng phân tích, nhận định tình hình, 

có khả năng xử lý, giải quyết vấn đề... 

Tuy nhiên, chỉ riêng ngƣời lãnh đạo sẽ không thể thực thi đƣợc chính sách 

mà còn cần đến đội ngũ cán bộ cấp dƣới, những ngƣời triển khai nhiệm vụ thực thi. 

Những ngƣời thực thi phải có năng lực cần thiết để đảm bảo thực hiện đƣợc công 

việc đƣợc giao. Mặt khác, những ngƣời này cần đƣợc tuyên truyền, giáo dục để nắm 

rõ nội dung, mục tiêu chính sách, nhiệm vụ của tổ chức, đồng thời đƣợc giao các 

nhiệm vụ phù hợp với khả năng, đƣợc tạo điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ, có cơ 

chế đánh giá, thƣởng phạt, cơ chế đào tạo – bồi dƣỡng, nâng cao năng lực nhằm đáp 

ứng tốt hơn yêu cầu về triển khai thực hiện chính sách. 

1.2.3. Đánh giá chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn 

Đánh giá chính sách là việc đo lƣờng các kết quả đã đạt đƣợc theo các tiêu 

chí ban đầu của chính sách bằng cách áp dụng các phƣơng pháp khác nhau.  

Đánh giá chính sách tập trung vào kết quả đạt đƣợc của việc thực hiện chính 

sách, từ việc đánh giá những mục tiêu đã đạt đƣợc, những mục tiêu chƣa đạt đƣợc, 

ƣu nhƣợc điểm từ đó tác động ngƣợc trở lại đối với các giai đoạn hoạch định và 

thực hiện chính sách. Đánh giá chính sách có các tác dụng cụ thể nhƣ sau: 

(1) Duy trì và thúc đẩy sự phát triển của chính sách. Đánh giá chính sách 

ĐTN cho LĐNT thúc đẩy các tổ chức hoạch định chính sách cần quan tâm đến kết 

quả của chính sách trong đời sống xã hội, không để quá trình chính sách là quá trình 

một chiều mà không quan tâm đến kết quả, tính hiệu quả, hợp lý, hợp pháp của 

chính sách trong thực tế. Từ việc tiếp thu các kết quả của việc đánh giá chính sách 

mà các cơ quan hoạch định, thực hiện chính sách rút kinh nghiệm, cải tiến nội dung 

và phƣơng pháp thực hiện chính sách, giúp chính sách có hiệu quả tốt hơn trong 

thực tế. 

(2) Tăng cƣờng tính hiệu quả của chính sách. Đánh giá chính sách ĐTN cho 

LĐNT là cơ hội chỉ ra những thiếu sót trong quản lý, sử dụng các nguồn lực... đòi 
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hỏi cơ quan quản lý, cơ quan thực hiện chính sách phải không ngừng tính toán và 

nâng cao hiệu quả hoạt động. 

(3) Xác định, đo lƣờng các kết quả thực hiện chính sách. Thông qua việc 

đánh giá chính sách ĐTN cho LĐNT, ta có thể so sánh các kết quả đạt đƣợc so với 

những chuẩn mực nhất định, ví dụ nhƣ mục tiêu đạt đƣợc từ việc thực hiện chính 

sách ĐTN cho LĐNT với mục tiêu chính sách đề ra, so với chi phí bỏ ra; kết quả 

đạt đƣợc giữa các địa phƣơng trong cùng tỉnh, giữa các tỉnh trong nƣớc. 

(4) Xác định mức thỏa mãn của các đối tƣợng chính sách. Mỗi chính sách 

đƣợc xây dựng đều nhằm làm thỏa mãn hay nói cách khác là giải quyết vấn đề của 

một nhóm đối tƣợng nhất định trong xã hội. Chính sách về ĐTN cho LĐNT là 

nhằm trang bị, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp từ đó nâng cao chất lƣợng đời sống 

của lao động khu vực nông thôn. Vì vậy, đánh giá chính sách ĐTN cho LĐNT là có 

thể biết đƣợc bao nhiêu LĐNT đã đƣợc trang bị, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp đến 

mức nào. 

(5) Cải tiến chính sách, đánh giá chính sách ĐTN cho LĐNT giúp cho các cơ 

quan hoạch định và tổ chức thực hiện chính sách nhận ra những ƣu điểm và thiếu 

sót của quá trình chính sách. Từ đó có những biện pháp cụ thể bổ sung, cải tiến 

chính sách cho phù hợp với tình hình thực tế. 

Việc đánh giá chính sách ĐTN cho LĐNT thƣờng đƣợc thực hiện bằng các 

phƣơng pháp là đánh giá theo phƣơng pháp chuyên môn, đánh giá dựa vào các mục 

tiêu và chỉ tiêu chính thức, đánh giá thông qua thăm dò ý kiến các đối tƣợng của 

chính sách.  

Theo Lê Chi Mai (2001) các tiêu chí đánh giá chính sách đƣợc thừa nhận 

rộng rãi gồm: Tính hiệu lực của chính sách; Tính hiệu quả của chính sách; Tính hữu 

dụng của chính sách; Tính công bằng của chính sách; Tính đáp ứng yêu cầu của đối 

tƣợng của chính sách; Tính thích đáng của chính sách (kết hợp hợp lý giữa hiệu quả 

và công bằng). 

Trên thực tế, các yếu tố môi trƣờng ảnh hƣởng đến ĐTN cho LĐNT luôn 

trong trạng thái biến động dẫn đến quy trình thực hiện cũng nhƣ kết quả thực tế 

không giống với kế hoạch đề ra. Đặc biệt, Việt Nam đang trong quá trình đổi mới, 

chuyển sang nền kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc 

tế, thay đổi của môi trƣờng ngày càng đa dạng. Do đó, để chính sách ĐTN cho 

LĐNT phù hợp với thực tiễn và hiệu quả, cần có sự giám sát, đánh giá chính sách 

thƣờng xuyên và chặt chẽ. Mục đích của hành động này là giúp chính quyền các cấp 

nhìn nhận đúng đắn về năng lực thực hiện chính sách của đội ngũ cán bộ, phát hiện 

những hạn chế của chính sách và đƣa ra các biện pháp chỉ đạo kịp thời, sửa đổi, bổ 

sung chính sách phù hợp.  
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1.3. Các nhân tố ảnh hƣởng đến chính sách đào tạo nghề cho lao động 

nông thôn 

1.3.1. Tổng hợp các nhân tố ảnh hưởng đến chính sách đào tạo nghề cho 

lao động nông thôn 

 Chính sách ĐTN cho LĐNT cũng chịu ảnh hƣởng của nhiều nhân tố trong 

suốt quá trình từ xây dựng, thực hiện, kiểm tra giám sát việc thực hiện chính sách. 

Một số nhân tố có tác động trực tiếp đến chính sách ĐTN cho LĐNT là: 

 (1) Nhận thức đúng đắn về chính sách ĐTN cho LĐNT của các tầng lớp 

nhân dân địa phƣơng có tác dụng nhanh chóng đƣa chính sách ĐTN cho LĐNT vào 

thực tiễn, đạt kết quả cao. Đối với các địa phƣơng, cần nhận thức rõ vị trí, vai trò 

quan trọng của chính sách đào tạo nghề, nâng cao chất lƣợng lao động nông thôn 

trong tiến trình xây dựng nông thôn mới, qua đó tập trung sự chỉ đạo, lãnh đạo của 

chính quyền địa phƣơng, huy động các nguồn lực triển khai chính sách cũng nhƣ 

thu hút đƣợc sự quan tâm tham gia của các tầng lớp nhân dân trong xã hội, đảm bảo 

chính sách đạt kết quả tốt, có tình bền vững, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã 

hội của địa phƣơng. 

 (2) Hoạt động của bộ máy hành chính từ cấp tỉnh đến cơ sở, bao gồm các yếu 

tố nhƣ: hoạt động của các cơ quan tham mƣu xây dựng và thực hiện chính sách 

ĐTN cho LĐNT; Việc triển khai thực hiện chính sách từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở; Sự 

phối hợp giữa các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, xã trong việc xây dựng và 

thực hiện chính sách; Việc tiếp thu phản hồi về chính sách ĐTN cho LĐNT; Hoạt 

động kiểm tra, giám sát thực hiện chính sách ĐTN cho ngƣời lao động nông thôn; 

Đội ngũ cán bộ, chuyên viên làm công tác QLNN về ĐTN có số lƣợng phù hợp;  

Đội ngũ cán bộ, chuyên viên làm công tác QLNN về ĐTN có trình độ cao. Các yếu 

tố này đảm bảo cho việc xây dựng chính sách, thực hiện chính sách từ tỉnh đến 

huyện đến xã, thậm chí đến thôn xóm đƣợc nhanh chóng, có hiệu quả. Trong quá 

trình thực hiện, chính sách không ngừng đƣợc bổ sung, hoàn thiện cho phù hợp với 

thực tiễn tại từng địa phƣơng. 

 (3) Các yếu tố liên quan đến bản thân chính sách ĐTN cho LĐNT, nhƣ nội 

dung chính sách có phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội của địa phƣơng 

hay không, có chú trọng phát triển cơ sở vật chất của cơ sở đào tạo nghề, có chú 

trọng phát triển đội ngũ nhân lực đào tạo nghề (chính thức và không chính thức), có 

tạo điều kiện cho ngƣời LĐNT đƣợc tham gia học nghề, có khuyến khích các nguồn 

lực tham gia đào tạo nghề cho LĐNT, có chú trọng kết nối các chủ thể chủ yếu 

(Nhà nƣớc, nhà trƣờng, doanh nghiệp và ngƣời lao động)... ý nghĩa vô cùng quan 

trọng đối với việc triển khai chính sách có hiệu quả hay không. Tính phù hợp của 

chính sách sẽ tạo ra môi trƣờng, điều kiện thuận lợi cho việc phát huy tốt nhất các 

nguồn lực để thực hiện quy trình chính sách. 
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 (4) Nguồn nhân lực trong đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở địa 

phƣơng: Nguồn nhân lực là trung tâm quyết định trong vấn đề ĐTN nhằm nâng cao 

trình độ lao động nghề cho lao động nông thôn nói chung và lao động nông thôn nói 

riêng, tăng năng suất lao động và phát triển kinh tế hộ gia đình, giải quyết vấn đề 

việc làm cho lao động nông thôn, ổn định xã hội và phục vụ cho quá trình công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn tại các địa phƣơng. Con ngƣời vừa là chủ thể 

tham gia, vừa là đối tƣợng tác động trong quá trình triển khai chính sách đào tạo 

nghề tại địa phƣơng. Tùy thuộc vào yếu tố văn hóa sinh hoạt ở các địa phƣơng, việc 

triển khai thực hiện các chính sách mục tiêu hƣớng tới chất lƣợng lao động nông 

thôn sẽ hƣớng tới các đối tƣợng lao động càng cụ thể tại từng địa phƣơng. Nguồn 

nhân lực bao gồm: (1) các cán bộ quản lý đào tạo địa phƣơng, (2) đội ngũ giáo viên 

giảng dạy và hƣớng dẫn đào tạo nghề và (3) lao động nông thôn tham gia chƣơng 

trình ĐTN; là những nhân tố có tác động rất lớn vào hiệu quả của chính sách ĐTN 

tại địa phƣơng triển khai. Do đó, cơ chế quản lý đào tạo nghề tại mỗi địa phƣơng 

riêng biệt cần đƣợc xây dựng, điều chỉnh linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tiễn 

về nguồn nhân lực tham gia thực hiện công tác ĐTN cho lao động nông thôn cả về 

số lƣợng và chất lƣợng, hỗ trợ cho chất lƣợng thực hiện chính sách ĐTN một cách 

hiệu quả nhất. Các cán bộ quản lý tại địa phƣơng chính là chủ thể trong cơ chế vận 

hành quản lý cấp địa phƣơng đối với công tác ĐTN cho lao động nông thôn. Cán bộ 

quản lý là những ngƣời nắm rõ nhất các quy chế, quy định của Nhà nƣớc và đơn vị 

địa phƣơng để linh hoạt trong các tình huống cụ thể, đồng thời phải tâm huyết với 

nghề, tận tâm giúp đỡ lao động nông thôn trong quá trình ĐTN và ứng dụng kiến 

thức ĐTN vào thực tiễn. Công tác này đòi hỏi cán bộ quản lý phải có năng lực tổ 

chức, quản lý hoạt động đào tạo tại địa phƣơng. Ngoài ra, cán bộ quản lý cũng đòi 

hỏi phải có những kinh nghiệm thực tế, những hiểu biết nhất định về phạm vi quản 

lý của mình. Năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý tại địa phƣơng bao gồm cả năng 

lực chuyên môn, năng lực quản lý, điều hành ở từng cơ quan, đơn vị địa phƣơng nơi 

cá nhân cán bộ đƣợc phân công nhiệm vụ. Hiệu quả của chính sách ĐTN cho lao 

động nông thôn tại các tỉnh, các địa phƣơng đạt đƣợc thông qua một phần là từ chất 

lƣợng cán bộ quản lý đào tạo của tỉnh, địa phƣơng. Tuy nhiên, chính sách có tốt đến 

mấy nhƣng trong đội ngũ cán bộ còn tồn tại nạn quan liêu, tham nhũng thì việc vận 

hành cơ chế quản lý tại địa phƣơng đối với công tác ĐTN cũng sẽ gặp khó khăn. 

Việc triển khai chính sách chậm chạp hoặc không triển khai làm ảnh hƣởng to lớn 

tới quyền lợi của lao động nông thôn, lao động nông thôn không tiếp cận hoặc tiếp 

cận không đầy đủ về thông tin ĐTN còn làm ảnh hƣởng đến chất lƣợng công việc 

của nông dân, ảnh hƣởng chất lƣợng sản phẩm nông sản, trực tiếp ảnh hƣởng lên 

đời sống kinh tế của ngƣời dân. Đội ngũ giáo viên là những nhân tố quan trọng tạo 

nên chất lƣợng lao động ở địa phƣơng, gián tiếp đóng vai trò quan trọng trong thực 
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hiện chính sách đào tạo nghề cấp địa phƣơng đối với công tác ĐTN cho lao động 

nông thôn. Đội ngũ giáo viên ĐTN cho LĐNT có thể là giáo viên của cơ sở đào tạo 

nghề, cũng có thể là nghệ nhân nghề truyền thống hoặc kỹ sử, lao động lành nghề 

tại các doanh nghiệp... Giáo viên giảng dạy là những ngƣời trực tiếp hƣớng dẫn, 

giảng dạy lý thuyết và quan trọng hơn cả là kĩ thuật thực hành cho lao động nông 

thôn tham gia ĐTN tại địa phƣơng. Yêu cầu đối với đội ngũ giáo viên giảng đào tạo 

nghề ở địa phƣơng là phải có trình độ chuyên môn cao, lý thuyết vững vàng, có đủ 

kỹ năng và kinh nghiệm, phƣơng pháp giảng dạy phù hợp và phải tâm huyết với 

nghề, tận tâm với ngƣời học, sẵn sàng hƣớng dẫn và tham gia thực tiễn với ngƣời 

học để ứng dụng đúng và đủ các kiến thức trong chƣơng trình học, tài liệu, giáo 

trình vào thực tế sản xuất. ĐTN không chỉ là đào tạo trên lớp học mà còn giảng dạy 

dựa trên tình hình thực tế địa phƣơng tại trang trại, đồng ruộng,… Một đội ngũ giáo 

viên chất lƣợng, tận lực với nghề, với ngƣời theo học chính là góp phần lớn trong 

việc đạt đƣợc mục tiêu chính sách. Ngƣợc lại, một đội ngũ nhà giáo không có tâm, 

không có đủ trình độ kĩ năng chuyên môn lại là một lỗ hổng trong cơ chế quản lý 

đào tạo tại địa phƣơng. Khi đó, không chỉ những chính sách ĐTN không đƣợc triển 

khai hiệu quả tới đúng đối tƣợng mà còn tiêu tốn nguồn ngân sách Nhà nƣớc đầu tƣ 

cho quá trình ĐTN, nâng cao chất lƣợng lao động trên địa bàn tỉnh, địa phƣơng. 

Giáo viên đƣợc đƣa vào giảng dạy cần phải qua quá trình chọn lọc đầy đủ, đảm bảo 

đáp ứng các yếu tố cần thiết cho việc triển khai ĐTN. 

 (5) Các yếu tố về hệ thống đào tạo nghề (chính thức và phi chính thức) trên 

địa bàn tỉnh nhƣ số lƣợng, chất lƣợng hệ thống trung tâm, trƣờng lớp đào tạo nghề, 

các cơ sở đào tạo nghề truyền thống, số lƣợng, chất lƣợng cán bộ, nghệ nhân tham 

gia đào tạo nghề, đội ngũ cán bộ quản lý tại các cơ sở đào tạo nghề có ảnh rất lớn 

đến việc thực hiện thành công chính sách ĐTN cho LĐNT, cụ thể thể hiện ở một số 

yếu tố sau: (1) Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học: Mục tiêu của ĐTN 

cho lao động nông thôn chính là có đƣợc cả kiến thức lý thuyết và ứng dụng đƣợc 

các kiến thức đó vào thực tế lao động, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp. Do đó, điều 

kiện đào tạo cũng là một trong những nhân tố quan trọng nhất quyết định chất lƣợng 

ĐTN, chất lƣợng thực hiện chính sách đào tạo nghề trên phạm vị tỉnh thành, địa 

phƣơng cụ thể. Lao động nông thôn rất đa dạng, về cả các mặt gồm sức khỏe, hoàn 

cảnh sống, điều kiện sản xuất,… mà đối tƣợng của ĐTN chủ yếu chính là nông dân 

nên đòi hỏi nội dung đào tạo chủ yếu là các ngành nghề phổ biến nhƣ: trồng trọt, 

chăn nuôi, thủy sản, tiểu thủ công nghiệp, công nghiệp, xây dựng… Mức độ hiệu 

quả về thực hiện các mục tiêu chính sách ĐTN cho lao động nông thôn tại địa 

phƣơng cũng chịu ảnh hƣởng của chất lƣợng cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ 

dạy và học cho cán bộ giáo viên và lao động nông thôn tham gia đào tạo, học tập tại 

địa phƣơng. (2) Chƣơng trình đào tạo, giáo trình và tài liệu học tập: Giáo trình, tài 
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liệu ĐTN cho ngƣời lao động tại nông thôn cần phù hợp với đối tƣợng học nhằm 

giúp LĐNT thuận tiện trong việc tham gia, dễ đọc, dễ hiểu, dễ ứng dụng vào thực tế 

tình trạng sản xuất gia đình hay ứng dụng để tham gia hoạt động sản xuất trong một 

ngành nghề mới mà họ đƣợc đào tạo. Chƣơng trình đào tạo là một yếu tố quan trọng 

trong công tác ĐTN cho lao động nông thôn. Một chƣơng trình học đƣợc xây dựng 

phù hợp với tình hình địa phƣơng giúp cho tiến độ thực hiện chính sách về ĐTN tại 

địa phƣơng đƣợc triển khai nhanh chóng và hiệu quả. Đào tạo cho lao động nông 

thôn là những quá trình thực hiện trong thời gian ngắn và có tính lặp lại, nội dung 

chủ yếu nhắm vào thực hành, kĩ năng và các hình thức, phƣơng pháp đào tạo linh 

hoạt với thực tiễn địa phƣơng. Chƣơng trình đào tạo đƣợc thông qua tại mỗi địa 

phƣơng khi đáp ứng đầy đủ các yếu tố đánh giá nhƣ: phù hợp với trình độ lao động 

hiện tại ở địa phƣơng, phù hợp với văn hóa địa phƣơng, phù hợp với cơ sở vật chất 

hiện có cũng nhƣ cơ sở vật chất có khả năng đƣợc đầu tƣ trong tƣơng lai, thực tiễn 

tình trạng sản xuất ở địa phƣơng và chi phí hợp lí đối với tình trạng tài chính của lao 

động nông thôn. (3) Giáo trình và tài liệu học tập là công cụ bổ trợ cho chƣơng trình 

đào tạo. Giúp các cán bộ quản lý đƣợc nội dung đào tạo truyền tải đến ngƣời học, 

quản lý đƣợc mức độ phù hợp của giáo trình, mức độ xác thực của tài liệu tham 

khảo đối với việc tiếp thu kiến thức của ngƣời lao động nông thôn địa phƣơng tham 

gia đào tạo. Tổ hợp các giáo trình, tài liệu này giúp cán bộ quản lý đào tạo định vị 

đƣợc kiến thức, kĩ năng cần thiết áp dụng đƣợc tại địa phƣơng giảng dạy mà lao 

động nông thôn cần nắm đƣợc trong chƣơng trình ĐTN. Từ đó, cán bộ quản lý và 

đội ngũ giáo viên giảng dạy lựa chọn các phƣơng pháp phù hợp để truyền đạt các 

kiến thức chuyên môn này tới ngƣời tham gia học. Lao động nông thôn cũng có thể 

dựa vào tài liệu, giáo trình để tự nghiên cứu, trau dồi kiến thức về nghề mình học, 

ứng dụng vào thực tế hộ gia đình. Giáo trình, tài liệu phù hợp với thực tiễn cơ cấu 

nghề, hoạt động lao động sản xuất trên địa bàn tỉnh thì các mục tiêu chính sách 

ĐTN cho lao động nông thôn sẽ càng đƣợc hoàn thành nhanh chóng và đạt đƣợc 

hiệu quả mong muốn. Tốc độ thực hiện chính sách ĐTN trên địa bàn tỉnh càng hiệu 

quả thì chất lƣợng nguồn lao động tại địa phƣơng cũng đƣợc nâng cao nhanh chóng, 

góp phần tăng thu nhập và nhận thức của ngƣời lao động ở nông thôn về các chính 

sách dạy, đào tạo nghề đƣợc triển khai tại địa phƣơng sinh sống.  

 (6) Các yếu tố liên quan đến tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhƣ 

tốc độ phát triển kinh tế xã hội, tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp 

sang công nghiệp – dịch vụ, tốc độ phát triển về chất và lƣợng của lực lƣợng doanh 

nghiệp của tỉnh cũng có ảnh hƣởng trực tiếp đến việc thực hiện và đạt đƣợc mục 

tiêu chính sách. Chiến lƣợc phát triển KT – XH nông thôn của địa phƣơng có vai trò 

quyết định trong việc tái cơ cấu các ngành kinh tế tại địa phƣơng, quy hoạch cơ cấu 

giữa các ngành, ảnh hƣởng trực tiếp đến việc xây dựng và thực hiện chính sách 
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chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn của mỗi địa phƣơng ở các giai đoạn nhất định. 

Công tác chuyển dịch giữa các ngành kinh tế nông thôn đóng vai trò quyết định tới 

tốc độ thực thi và mức độ hiệu quả thực thi các chính sách ĐTN cho lao động nông 

thôn tại địa phƣơng. Chiến lƣợc phát triển KT – XH trên địa bàn tỉnh nhắm tới mục 

tiêu chung cho toàn tỉnh là phát triển kinh tế thông qua tái cơ cấu các ngành kinh tế. 

Chiến lƣợc đƣợc đề ra và thực hành một cách đúng đắn đồng nghĩa với một nhân tố 

có tác động lớn hỗ trợ thực hiện chính sách ĐTN tại địa phƣơng. Việc chuyển dịch 

cơ cấu kinh tế nông thôn của tỉnh cũng chính là một yếu tố quyết định đòi hỏi mức 

độ linh hoạt của từng địa phƣơng trong vận hành cơ cấu quản lý sao cho phù hợp 

nhất với địa phƣơng mình. Cơ cấu chuyển dịch kinh tế tại địa phƣơng phù hợp với 

ngành nghề đƣợc đào tạo theo chính sách ĐTN cho lao động nông thôn (ngành nghề 

thông qua đánh giá phù hợp với hƣớng phát triển theo điểm mạnh của địa phƣơng) 

đem lại hiệu quả cả về chất lƣợng và tốc độ trong vận hành chính sách đào tạo của 

tỉnh về ĐTN cho lao động nông thôn tại địa phƣơng. Bên cạnh đó, các chính sách 

chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế nông thôn đƣợc xây dựng theo từng thời kỳ, hỗ trợ 

tập trung và phát huy những lợi thế, thế mạnh của từng ngành, từng vùng kinh tế 

trong từng thời điểm khác nhau kết hợp với điều kiện tự nhiên nông thôn trên địa 

bàn tỉnh triển khai chính sách ĐTN nên càng yêu cầu mức độ thông suốt của cơ chế 

quản lý đối với yếu tố này tại địa phƣơng. 

 (7) Các yếu tố liên quan đến bản thân ngƣời LĐNT nhƣ trình độ học vấn, 

hoàn cảnh, điều kiện kinh tế cũng có ảnh hƣởng trực tiếp đến việc LĐNT có tham 

gia học nghề hay không hoặc có tham gia học nghề thì tham gia học nghề gì, hình 

thức đào tạo nhƣ thế nào... Đây cũng là những vấn đề ảnh hƣởng trực tiếp đến quá 

trình thực hiện chính sách và hiệu quả của chính sách.  

 Ngoài ra, khi nghiên cứu xây dựng, triển khai chính sách ĐTN cho LĐNT 

cũng cần chú ý đến yếu tố nhƣ: điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội; phong tục – tập 

quán, văn hóa truyền thống; tình hình toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế; sự 

phát triển của khoa học công nghệ... Điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội, phong tục 

tập quán, văn hóa truyền thống có tác động to lớn đến việc hình thành các ngành 

nghề kinh tế ở địa phƣơng. Từ đó, gợi mở về các nghề có nhu cầu đƣợc đào tạo, 

đồng thời, đặt ra yêu cầu với chính sách ĐTN cho LĐNT phải phù hợp với điều 

kiện tự nhiên cũng nhƣ điều kiện kinh tế - xã hội của từng địa phƣơng. Khi xây 

dựng và triển khai chính sách ĐTN cho LĐNT cũng cần đảm bảo các ngành nghề 

đào tạo cho LĐNT không bị thụt lùi quá sâu so với trình độ chuyên môn trung bình, 

có định hƣớng đào tạo các ngành nghề đáp ứng đƣợc yêu cầu về hội nhập kinh tế 

quốc tế và theo kịp sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ. 

Trên cơ sở phân tích định tính, NCS mô tả ảnh hƣởng của các nhân tố đến 

chính sách ĐTN cho LĐNT nhƣ sau: 
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Sơ đồ 1.2: Các nhân tố ảnh hƣởng đến chính sách ĐTN cho LĐNT 

1.3.2. Mô hình nghiên cứu định lượng các nhân tố ảnh hưởng đến chính 

sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn 

Đề xuất mô hình nghiên cứu định lượng 

 Thông qua việc nghiên cứu các nhân tố có khả năng tác động đến chính sách 

ĐTN cho LĐNT cũng nhƣ việc triển khai thực hiện chính sách ĐTN cho LĐNT trên 

thực tế, các yếu tố ảnh hƣởng đến việc chính sách ĐTN cho LĐNT gồm: Nhân tố về 

nhận thức của xã hội; Nhân tố về hoạt động của các cơ quan QLNN liên quan đến xây 

dựng và thực hiện chính sách ĐTN cho LĐNT; Nhân tố liên quan đến bản thân chính 

sách; Nhân tố về nguồn lực tài chính để xây dựng, thực hiện chính sách; Nhân tố về phát 

triển hệ thống đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh; Nhân tố về trình độ phát triển kinh tế, xã 

hội của tỉnh; Nhân tố về hoàn cảnh kinh tế - xã hội của ngƣời lao động. 

 Các nhân tố đƣợc nêu ra và sử dụng trong đề tài luận án là nhân tố đơn 

hƣớng. Thang đo đƣợc sử dụng là thang đo Likert 5 điểm. Các biến quan sát đã 
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đƣợc NCS xây dựng, diễn giải, điều chỉnh từ nhiều tài liệu tham khảo cho phù hợp 

với đề tài luận án.  

Với việc xác định các nhân tố ảnh hƣởng nhƣ trên, mô hình nghiên cứu các 

nhân tố ảnh hƣởng đến hoàn thiện chính sách ĐTN cho LĐNT ở tỉnh Hà Nam có 

dạng hàm hồi quy tuyến tính nhƣ sau: 

 Y = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X5 + β6X6 + β7X7 + ε 

 Với:  

 + Y là biến phụ thuộc (Chất lƣợng hoàn thiện chính sách ĐTN cho LĐNT ở 

tỉnh Hà Nam) 

 + β0 là hệ số chặn 

 + βi: (i = 1;7) là các hệ số hồi quy tƣơng ứng 

 + Xi là các biến độc lập, các nhân tố ảnh hƣởng đến hoàn thiện chính sách 

ĐTN cho LĐNT ở tỉnh Hà Nam. 

 + ε: Phần dƣ 

Biến độc lập và biến phụ thuộc 

Biến độc lập là các yếu tố sau: 

(1) Biến độc lập 1: Nhận thức xã hội về đào tạo nghề tác động đến việc xây 

dựng và thực hiện chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn:  

(2) Biến độc lập 2. Hoạt động của bộ máy hành chính từ cấp tỉnh đến cơ sở tác 

động đến việc thực hiện chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn 

(3) Biến độc lập 3: Bản thân các chính sách đào tạo nghề bao gồm chất lƣợng 

nội dung chính sách, khả năng bao quát, tính khả thi... 

(4) Biến độc lập 4: Nguồn lực tài chính tác động đến việc thực hiện chính sách 

đào tạo nghề cho lao động nông thôn 

(5) Biến độc lập 5: Hệ thống cơ sở đào tạo nghề của tỉnh tác động đến chính 

sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn 

(6) Biến độc lập 6: Sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh tác động đến chính sách 

đào tạo nghề cho lao động nông thôn 

(7) Biến độc lập 7: Trình độ giáo dục, hoàn cảnh kinh tế - xã  hội của ngƣời lao 

động tác động đến việc xây dựng và thực hiện chính sách đào tạo nghề cho 

lao động nông thôn. 

Biến phụ thuộc: Kết quả thực hiện chính sách đào tạo nghề cho lao động 

nông thôn, bao gồm: Số lƣợng lao động nông thôn đƣợc đào tạo nghề; Chất lƣợng 

lao động nông thôn; Số lƣợng lao động nông thôn có việc làm. 

Các giả thuyết nghiên cứu:  

Giả thuyết 1: Nhận thức xã hội về đào tạo nghề tác động đến việc xây dựng 

và thực hiện chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn: 

Giả thuyết 2: Hoạt động của bộ máy hành chính từ cấp tỉnh đến cơ sở tác 

động đến việc thực hiện chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn 
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Giả thuyết 3: Bản thân các chính sách đào tạo nghề có tác động đến việc thực 

hiện chính sách 

Giả thuyết 4: Nguồn lực tài chính tác động đến chính sách đào tạo nghề cho 

lao động nông thôn 

Giả thuyết 5: Hệ thống cơ sở đào tạo nghề của tỉnh tác động đến việc thực 

hiện chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn 

Giả thuyết 6: Sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh tác động đến chính sách 

đào tạo nghề cho lao động nông thôn 

 Giả thuyết 7: Trình độ giáo dục, hoàn cảnh kinh tế - xã  hội của ngƣời lao 

động tác động đến việc xây dựng và thực hiện chính sách đào tạo nghề cho lao động 

nông thôn. 

 Xây dựng thang đo 

Dựa trên cơ sở lý thuyết và các nghiên cứu liên quan đến đào tạo nghề, đào 

tạo nghề cho lao động nông thôn trƣớc đây, tác giả phát triển thanh đo cho các biến 

trong mô hình nghiên cứu. 

Tất cả các biến số trong mô hình nghiên cứu trên đƣợc sử dụng các câu phát 

biểu và thang đo likert 5 (1= Hoàn toàn không đồng ý, 5= Hoàn toàn đồng ý) để đo:  

Tên biến Các biến quan sát Nguồn 

Thang đo về nhận thức xã hội 

NT1 
Nhận thức của ngƣời đứng đầu các cấp về xây dựng và 

thực hiện chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn 

Tổng hợp, phát 

triển từ: Lê Chi 

Mai (2001); Bala 

Hussaini, Ahmad 

M. Y. Jumba 

(2018); Eric Yaw 

Naminse ,Jincai 

Zhuang (2018) 

Trần Thị Vành 

Khuyên (2019); Lê 

Thị Thu Hƣơng 

(2020). 

NT2 
Nhận thức Chính quyền các cấp về xây dựng và thực hiện 

các chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn 

NT3 

Nhận thức của các đoàn thể chính trị xã hội xây dựng và 

triển khai thực hiện chính sách đào tạo cho lao động nông 

thôn 

NT4 

Nhận thức của bản thân ngƣời lao động 

Thang đo về hoạt động của bộ máy hành chính cấp tỉnh đến cơ sở 

HC1 
Hoạt động của các cơ quan tham mƣu xây dựng và thực 

hiện chính sách đào tạo nghề  

Tổng hợp, phát triển 

từ: Lê Chi Mai 

(2001); Bala 

Hussaini, Ahmad M. 

Y. Jumba (2018); 

Eric Yaw 

HC2 
Việc triển khai thực hiện chính sách từ cấp tỉnh đến cấp cơ 

sở 

HC3 
Sự phối hợp giữa các Sở, ban ngành, UBND cấp huyện, 

xã trong xây dựng và thực hiện chính sách 

https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=3009742
https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=3009742
https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=3023858
https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=3023858
https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=3009742
https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=3009742
https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=3023858
https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=3023858
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Tên biến Các biến quan sát Nguồn 

HC4 Việc tiếp thu phản hồi về chính sách đào tạo nghề  Naminse ,Jincai 

Zhuang (2018)  

 Trần Thị Vành 

Khuyên (2019); Lê 

Thị Thu Hƣơng 

(2020). 

HC5 
Hoạt động kiểm tra, giám sát thực hiện chính sách đào tạo 

nghề cho ngƣời lao động nông thôn 

HC6 
Đội ngũ cán bộ, chuyên viên làm công tác quản lý nhà 

nƣớc về đào tạo nghề có số lƣợng phù hợp 

HC7 
Đội ngũ cán bộ, chuyên viên làm công tác quản lý nhà 

nƣớc về đào tạo nghề có trình độ cao 

Thang đo về bản thân các chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn 

CS1 
Phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội của địa 

phƣơng 

Tổng hợp, phát 

triển từ: Lê Chi 

Mai (2001); Bala 

Hussaini, Ahmad 

M. Y. Jumba 

(2018); Eric Yaw 

Naminse ,Jincai 

Zhuang (2018)  

Trần Thị Vành 

Khuyên (2019); Lê 

Thị Thu Hƣơng 

(2020). 

CS2 Chú trọng phát triển cơ sở vật chất của cơ sở đào tạo nghề  

CS3 Chú trọng phát triển đội ngũ nhân lực đào tạo nghề  

CS4 
Tạo điều kiện cho ngƣời lao động nông thôn đƣợc học 

nghề 

CS5 
Khuyến khích xã hội hoá đào tạo nghề cho lao động nông 

thôn 

CS6 

Chú trọng kết nối nhà nƣớc – nhà trƣờng – nhà doanh 

nghiệp – ngƣời học trƣớc, trong và sau quá trình đào tạo 

nghề 

Thang đo về nguồn lực tài chính 

TC1 
Ngân sách các cấp hàng năm đảm bảo cho hoạt động đào 

tạo nghề  

Tổng hợp, phát 

triển từ: Lê Chi 

Mai (2001); Bala 

Hussaini, Ahmad 

M. Y. Jumba 

(2018) Eric Yaw 

Naminse ,Jincai 

Zhuang (2018);  

Trần Thị Vành 

Khuyên (2019); Lê 

Thị Thu Hƣơng 

(2020). 

TC2 
Tài chính từ nguồn xã hội hóa (tài chính từ doanh nghiệp, 

cá nhân, nhà tài trợ…) dồi dào  

TC3 

Có sự hỗ trợ tài chính từ các tổ chức, đoàn thể trong và 

ngoài nƣớc (hỗ trợ tài chính từ ngân hàng, hội nông dân, 

đoàn thanh niên, hội phụ nữ, các tổ chức nƣớc ngoài…) 

cho hoạt động đào tạo nghề 

Thang đo về hệ thống cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh 

ĐT1 
Hệ thống trung tâm, trƣờng đào tạo nghề có số lƣợng phù 

hợp 

Tổng hợp, phát 

triển từ: Lê Chi 

https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=3009742
https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=3009742
https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=3023858
https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=3023858
https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=3009742
https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=3009742
https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=3023858
https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=3023858
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Tên biến Các biến quan sát Nguồn 

ĐT2 
Hệ thống trung tâm, trƣờng đào tạo nghề đƣợc đánh giá 

có chất lƣợng cao 

Mai (2001); Bala 

Hussaini, Ahmad 

M. Y. Jumba 

(2018) Eric Yaw 

Naminse ,Jincai 

Zhuang (2018);  

Trần Thị Vành 

Khuyên (2019); Lê 

Thị Thu Hƣơng 

(2020). 

ĐT3 Có nhiều cơ sở đào tạo nghề truyền thống 

ĐT4 Nhiều doanh nghiệp có hoạt động đào tạo nghề 

ĐT5 
Số lƣợng cán bộ đào tạo nghề thuộc các cơ sở đào tạo 

nghề đảm bảo cho việc thực hiện chính sách 

ĐT6 
Đội ngũ nghệ nhân đào tạo nghề truyền thống có số lƣợng 

phù hợp  

ĐT7 
Đội ngũ cán bộ quản lý tại các cơ sở đào tạo nghề có số 

lƣợng phù hợp 

ĐT8 
Đội ngũ cán bộ đào tạo nghề, nghệ nhân đào tạo nghề có 

trình độ tốt 

Thang đo về sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh 

KT1 Địa phƣơng có tốc độ phát triển kinh tế cao, ổn định Tổng hợp, phát triển 

từ: Lê Chi Mai 

(2001); Bala 

Hussaini, Ahmad M. 

Y. Jumba (2018); 

Eric Yaw Naminse, 

Jincai Zhuang 

(2018);  Trần Thị 

Vành Khuyên 

(2019); Lê Thị Thu 

Hƣơng (2020). 

KT2 
Địa phƣơng có sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ nông 

nghiệp sang công nghiệp – dịch vụ với tốc độ cao 

KT3 
Đội ngũ doanh nghiệp địa phƣơng phát triển nhanh về số 

lƣợng và bền vững 

Thang đo về hoàn cảnh kinh tế - xã hội của ngƣời lao động  

LĐ1 
Ngƣời lao động có trình độ học vấn tốt, đáp ứng yêu cầu 

của đào tạo nghề 

Tổng hợp, phát 

triển từ: Lê Chi 

Mai (2001); Bala 

Hussaini, Ahmad 

M. Y. Jumba 

(2018) Trần Thị 

Vành Khuyên 

(2019); Lê Thị Thu 

Hƣơng (2020). 

LĐ2 
Ngƣời lao động có điều kiện kinh tế đảm bảo cho hoạt 

động học nghề 
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1.4. Kinh nghiệm về chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn 

1.4.1. Kinh nghiệm quốc tế về chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn  

Kinh nghiệm của Hàn Quốc 

Mô hình đào tạo nghề cho nông dân của Hàn Quốc đƣợc coi là mô hình đại 

diện cho các nƣớc Đông Bắc Á (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc). Nguyên nhân 

là do các nƣớc này đều có bình quân diện tích canh tác trên đầu ngƣời ít, thích hợp 

với mô hình nhà nƣớc đóng vai trò chỉ đạo, hỗ trợ. 

Những năm đầu thập kỷ 1970, Hàn Quốc bắt đầu đẩy mạnh giáo dục, đào tạo 

nghề nghiệp cho nông dân. Chính phủ chủ trì thực hiện công tác đào tạo, các tổ 

chức nhƣ Nông hội, Sở Phát triển nông nghiệp, đại học nông nghiệp, các tổ chức xã 

hội...hoạt động theo chức năng của mình, góp phần nâng cao năng lực tổng thể của 

ngƣời nông dân.  

Các biện pháp chủ yếu gồm có: (1) Ban hành các đạo luật có liên quan nhƣ 

“Luật về quỹ đào tạo ngƣời kế thừa nông – ngƣ dân”, “Luật chấn hƣng nông thôn”... 

Những văn bản pháp luật này đảm bảo cho việc thực hiện đào tạo nghề cho nông 

dân; (2) Chính phủ cung cấp đầu đủ tài chính cho việc đào tạo nông dân, đảm bảo 

công tác đào tạo đƣợc thực hiện thuận lợi. (3) Thiết lập cơ quan chuyên trách thực 

hiện công tác đào tạo nghề cho nông dân, mời các chuyên gia thực hiện đào tạo 

nghề, bồi dƣỡng về các chính sách liên quan đến nông nghiệp, lý thuyết về kinh 

doanh, kỹ thuật sản xuất...cho nhân viên cấp cơ sở. (4) Xây dựng hệ thống đào tạo 

nông dân phù hợp với trình độ phát triển của nền nông nghiệp hiện đại hóa. 

Kinh nghiệm của  Nhật Bản 

Nhật Bản tăng cƣờng phát triển giáo dục ở nông thôn, nâng cao chất lƣợng 

nguồn lao động nông thông, bồi dƣỡng nguồn nhân lực phù hợp với nhu cầu của các 

ngành phi nông nghiệp. 

Năm 1947, Chính phủ Nhật Bản đã ban hành “Luật giáo dục trƣờng học và giáo 

dục cơ bản”, quy định dân số trong độ tuổi thực hiện giáo dục nghĩa vụ kéo dài từ 6 năm 

thành 9 năm. Sau đó, Chính phủ không ngừng đầu tƣ cho giáo dục, giai đoạn những năm 

1980, đã thực hiện phổ cập giáo dục phổ thông trung học, đã xây dựng đƣợc mạng lƣới 

trên toàn quốc về giáo dục nông nghiệp, nghiên cứu, thí nghiệm về nông nghiệp. Toàn 

quốc có hơn 60 trƣờng đại học nông nghiệp, trƣờng trung cấp kỹ thuật nông nghiệp có 

đến hơn 600 trƣờng, 40% thanh niên trong độ tuổi bƣớc vào học tập tại môi trƣờng đại 

học. Ngoài ra, Chính phủ Nhật Bản còn thực hiện chế độ huấn luyện kỹ thuật nông 

nghiệp ở nông thôn. Cùng với đó, Chính phủ cũng động viên các doanh nghiệp, đoàn thể 

xã hội tích cực đào tạo ngƣời mới trƣớc khi nhận việc, nâng cao chất lƣợng và khả năng 

thích nghi của lao động nông thôn. Cung cấp cho lao động nông thôn nhiều hình thức 

học tập, làm cho họ có khả năng trang bị nhiều kỹ năng lao động. 

Ở Nhật Bản, hầu hết nông dân đều tự nguyện tham gia vào hợp tác xã 

(HTX). Một trong những đặc trƣng nổi bật của HTX nông nghiệp Nhật Bản là hình 
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thức HTX nông nghiệp đa chức năng về hoạt động kinh doanh. Các HTX đa chức 

năng không bị hạn chế về quy mô hoạt động, họ tham gia hầu hết các hoạt động và 

dịch vụ từ marketing, cung ứng vật tƣ, nhận tiền gửi và cho vay, bảo hiểm, đào tạo 

nghề, hƣớng dẫn kinh doanh nông nghiệp cho nông dân. 

Kế hoạch hóa sản xuất cùng với đào tạo nghề, nâng cao kỹ năng nghề giữ vai trò 

quan trọng trong sản xuất nông nghiệp. Nội dung chính trong hƣớng dẫn hoạt động nông 

nghiệp hiện nay tập trung chủ yếu vào việc phổ biến kỹ thuật nông nghiệp, nâng cao kỹ 

năng nghề nghiệp. Các trung tâm thí nghiệm của nhà nƣớc đảm nhận việc nghiên cứu 

phát triển kỹ thuật cải tạo giống, kỹ thuật gieo trồng, kỹ thuật sử dụng máy móc…, trong 

khi đó các HTX nông nghiệp đảm nhận công tác đào tạo nghề, phổ biến kỹ thuật. 

Nhật Bản rất thành công khi dạy cho nông dân các kỹ thuật chế biến sản 

phẩm cổ truyền. Mô hình “mỗi làng một sản phẩm” đã đƣợc hình thành và phát 

triển từ ý tƣởng này. Bên cạnh việc duy trì và phát triển các mặt hàng truyển thống, 

một cách làm khác đã mang lại thành công cho nhiều HTX chế biến ở Nhật Bản là 

phát triển mặt hàng mới. Cách làm này cũng đƣợc coi là chìa khóa thành công của 

tiêu thụ sản phẩm. Từ mô hình này, ngƣời nông dân đã có nhiều sáng tạo trong việc 

khai thác sản phẩm nông nghiệp truyền thống do địa phƣơng tự sản xuất trong phát 

triển du lịch ở các khu vực nông thôn và miền núi. 

Hoạt động đào tạo nghề đặc biệt đƣợc coi trọng trong các HTX nông nghiệp 

Nhật Bản. Luật HTX nông nghiệp quy định tất cả các HTX phải dành 5% tổng lợi 

nhuận hàng năm cho việc đào tạo nghề cho các xã viên và cán bộ của HTX, nhằm 

giúp họ nâng cao kiến thức, tay nghề để làm việc có hiệu quả hơn phục vụ cho sự 

phát triển của chính HTX. Các HTX có quỹ riêng dành cho giáo dục đào tạo nghề; 

ngoài ra HTX có hoạt động khuyến khích các xã viên và cán bộ tham gia các lớp tập 

huấn đào tạo nghề ngoài HTX, kinh phí do HTX chi trả. Ngoài ra, HTX còn thực 

hiện các hoạt động nâng cao hiểu biết, kiến thức xã hội cho nông dân và giúp họ tạo 

ra cuộc sống tốt đẹp hơn cho gia đình. 

Nhật Bản cũng đã tập trung đầu tƣ phát triển khoa học kỹ thuật nông nghiệp. 

Theo đó, để việc áp dụng khoa học – công nghệ, cơ giới hoá... có hiệu quả, các viện 

nghiên cứu đã tăng cƣờng liên kết với các trƣờng đại học, các hệ thống khuyến 

nông, các tổ chức của nông dân để giúp nông dân tiếp cận công nghệ, trang thiết bị 

tiên tiến và đƣợc trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết để ứng dụng công nghệ 

vào sản xuất nông nghiệp, giúp tăng năng suất, chất lƣợng, đảm bảo nông nghiệp 

tăng trƣởng ổn định. Ngày nay, các công nghệ hiện đại nhƣ AI, IoT, công nghệ 

thông tin và truyền thông (ICT) và robot tự lái đã đƣợc sử dụng để giải quyết các 

vấn đề thực tiễn trong nông nghiệp. 

Ngoài sản xuất nông nghiệp, Nhật Bản đặc biệt coi trọng phát triển công 

nghiệp và dịch vụ ở các vùng nông thôn để giải quyết vấn đề việc làm cho lao động 

nông thôn đồng thời thu hút lao động về các vùng nông thôn làm việc nhằm khắc 
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phục tình trạng lao động di cƣ đến các thành phố lớn gây mất cân đối cung – cầu lao 

động và các hệ luỵ xã hội khác. 

Kinh nghiệm của Thái Lan 

Trong những thập kỷ gần đây, nền kinh tế và thị trƣờng lao động Thái Lan đã 

chuyển dịch từ nền kinh tế nông nghiệp – nông thôn là chủ yếu sang các ngành sản 

xuất, dịch vụ thành thị. Mặc dù vậy, ngành nông nghiệp nƣớc này vẫn đóng vai trò 

quan trọng trong việc thúc đẩy kinh tế tăng trƣởng, đồng thời cũng là lĩnh vực tạo ra 

nhiều việc làm nhất cho dân cƣ nông thôn. 

Để thúc đẩy sự phát triển bền vững nền nông nghiệp, Thái Lan đã áp dụng 

một số chiến lƣợc nhƣ: Tăng cƣờng vai trò của cá nhân và các tổ chức hoạt động 

trong lĩnh vực nông nghiệp; đẩy mạnh phong trào học tập, nâng cao trình độ của 

từng cá nhân và tập thể bằng cách mở các lớp đào tạo nghề và các hoạt động chuyên 

môn trong lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn; thiết lập hệ thống bảo hiểm rủi ro 

cho nông dân; ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất nông nghiệp. Nông 

dân Thái sớm đƣợc tiếp cận với đổi mới công nghệ, hơn 90% nông dân Thái Lan sử 

dụng cơ giới, máy móc trong nông nghiệp, từ gieo trồng đến thu hoạch. Đồng thời, 

chính phủ thực hiện kế hoạch dài hạn là Dự án phát triển “nông dân thông minh” 

(thực hiện từ 2013) thông qua việc nâng cao kỹ năng và năng lực sản xuất nông 

nghiệp từ các chƣơng trình đào tạo, chia sẻ kiến thức và thông tin. Nhóm các nông 

dân đáp ứng đƣợc các tiêu chí đề ra sẽ đƣợc chọn để đào tạo về kiến thức kỹ thuật, 

kỹ năng truyền thông và trở thành “tiểu giáo viên” cấp thôn, nhà quản lý, bằng cách 

này, kiến thức và kinh nghiệm thực tế sẽ đƣợc lan toả giữa những ngƣời nông dân, 

từ đó nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp. Ngoài ra, Nhà nƣớc đã thực hiện gắn 

kết giữa đào tạo nghề với sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, tăng sức cạnh tranh hàng 

nông sản; xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ cho nông nghiệp, qua đó bảo 

đảm việc làm cho lao động khu vực nông thôn. 

Ngoài tập trung đào tạo, đào tạo lại cho nông dân để phát triển sản xuất nông 

nghiệp phù hợp với sự sự thay đổi của công nghệ, Thái Lan đã thực hiện các khoá đào 

tạo nhƣ: đào tạo ngành phi nông nghiệp, nhất là về chế biến thực phẩm, thủ công mỹ 

nghệ, du lịch sinh thái; đào tạo các kỹ năng marketing và buôn bán nông nghiệp quy 

mô nhỏ; hỗ trợ thành lập các doanh nghiệp nông thôn quy mô vừa và nhỏ nhằm thu hút 

lực lƣợng lao động. Đi đôi với đào tạo là các chiến lƣợc chuyển dịch từ hoạt động 

thuần nông sang công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp chế biến, dịch vụ và du lịch 

nhằm giải quyết đầu ra về việc làm cho ngƣời lao động sau khi học nghề. 

Với lĩnh vực công nghiệp phục vụ nông nghiệp, chính phủ Thái Lan đã tập 

trung vào các nộii dung sau: Cơ cấu lại ngành nghề phục vụ phát triển công nghiệp 

nông thôn, đồng thời cũng xem xét đến các nguồn tài nguyên, những kỹ năng truyền 

thống, nội lực, tiềm năng trong lĩnh vực sản xuất và tiếp thị song song với việc cân 

đối nhu cầu tiêu dùng trong nƣớc và nhập khẩu. Thái Lan đã tập trung phát triển các 
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ngành mũi nhọn nhƣ sản xuất hàng nông nghiệp, thủy, hải sản phục vụ xuất khẩu, 

thúc đẩy mạnh mẽ công nghiệp chế biến nông sản cho tiêu dùng trong nƣớc và xuất 

khẩu, nhất là các nƣớc công nghiệp phát triển. Chính phủ Thái Lan có chính sách hỗ 

trợ cho nông dân nhƣ trợ cấp ban đầu cho các nhà máy chế biến và đầu tƣ trực tiếp 

vào kết cấu hạ tầng; giúp nông dân kỹ năng chế biến nông sản, thực phẩm; hỗ trợ 

đào tạo nghề cho nông dân từ nuôi trồng, đánh bắt đến chế biến thủy sản… 

Chính phủ cũng thúc đẩy công nghiệp ở các thành phố lớn phát triển lan toả 

về khu vực nông thôn, từ đó tạo cơ hội việc làm cho lao động nông thôn. Nhằm 

cung ứng nguồn nhân lực cho doanh nghiệp công nghiệp hoạt động ở nông thôn, 

Thái Lan tổ chức đào tạo bồi dƣỡng về khoa học công nghệ cho lao động nông thôn. 

Theo đó, Thái Lan có khoảng gần 200 tổ chức, đơn vị thực hiện chức năng đào tạo, 

bồi dƣỡng về khoa học công nghệ cho lao động nông thôn, bình quân mỗi năm 

tuyển sinh từ 1.500 đến 5.000 ngƣời. Sau khi tốt nghiệp, căn cứ vào nhu cầu của các 

địa phƣơng, các đơn vị thực hiện chức năng đào tạo, bồi dƣỡng sẽ thay mặt học viên 

liên hệ để thu xếp việc làm cho học viên. 

Đồng thời, chú trọng chuyển dịch lao động từ nông nghiệp sang ngành dịch 

vụ, đặc biệt là du lịch nông thôn dựa vào lợi thế về đa dạng văn hoá, truyền thống 

và nguồn tài nguyên thiên nhiên ở khu vực nông thôn. Hiện tại, du lịch nông thôn 

đƣợc phát triển theo 5 hƣớng: (i) du lịch nghỉ dƣỡng; (ii) du lịch gắn với tìm hiểu 

văn hoá, lịch sử và khảo cổ; (iii) du lịch sinh thái gắn với bảo tồn nguồn tài nguyên 

thiên nhiên, duy trì giá trị nhân văn và giá trị xã hội truyền thống của ngƣời dân địa 

phƣơng; (iv) du lịch gắn với làng bản, chia sẻ cuộc sống với ngƣời dân làng, chia sẻ 

những thành quả kinh tế và các lợi ích khác; (v) du lịch nông học, có thể nhìn, quan 

sát và thực hành các hoạt động nông nghiệp truyền thống, nhƣng các hoạt động này 

không làm ảnh hƣởng đến hệ sinh thái hoặc năng suất của vùng. 

Kinh nghiệm của Trung Quốc 

Trung Quốc là nƣớc có dân số lớn thứ hai thế giới, khoảng 1,4 tỷ ngƣời. Mặc 

dù trong những thập kỷ qua nƣớc này có tốc độ đô thị hóa nhanh chóng nhƣng dân số 

sống ở khu vực nông thôn vẫn lên đến hàng trăm triệu ngƣời. Vấn đề cải cách, phát 

triển nông thôn đã đƣợc Trung Quốc quan tâm thực hiện trong suốt 4 thập kỷ qua, đặc 

biệt từ năm 2002 với phƣơng châm chiến lƣợc tổng thể phát triển kinh tế - xã hội 

thành thị và nông thôn, giải quyết tốt vấn đề “Tam nông” (nông nghiệp – nông dân – 

nông thôn) là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất mà Đảng Cộng sản Trung 

Quốc đề ra.  

Cùng với việc thực hiện hàng loạt các chính sách nhằm phát triển toàn diện 

khu vực nông thôn về kinh tế, hạ tầng cơ sở, việc cải thiện chất lƣợng nguồn nhân 

lực nông thôn cũng đƣợc Đảng, Chính phủ quan tâm. Chiến lƣợc phát triển nhân lực 

của Trung Quốc coi cải thiện chất lƣợng nhân lực và văn hoá của nông dân là vấn 

đề cốt lõi của “tam nông”, giải pháp là đào tạo nghề và các biện pháp chính sách 
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chuyển dịch cơ cấu lao động, thúc đẩy lực lƣợng lao động dƣ thừa khu vực nông 

thôn sang các ngành phi nông nghiệp. 

Chính sách đào tạo lao động nông thôn gắn với việc làm đƣợc thực hiện với 

4 trọng tâm: (i) đào tạo lại lao động phục vụ sản xuất nông nghiệp; (ii) đào tạo 

ngành phi nông nghiệp, nhất là về chế biến thực phẩm, thủ công mỹ nghệ, du lịch 

sinh thái; (iii) đào tạo các kỹ năng marketing và buôn bán nông nghiệp quy mô nhỏ; 

(iv) hỗ trợ thành lập các doanh nghiệp nông thôn quy mô vừa và nhỏ nhằm thu hút 

lực lƣợng lao động. 

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn Trung Quốc đƣợc áp dụng theo 4 

nguyên tắc: (i) Đƣa giáo dục việc làm đến tận làng, xã; (ii) giáo dục nghề nghiệp 

dạy theo nhu cầu; (iii) các hoạt động giáo dục phải đƣợc chuẩn hóa; (iv) quản lý 

chặt chẽ công tác đào tạo nghề. Các nguyên tắc này đã tạo điều kiện thuận lợi cho 

nông dân, giúp họ có thời gian học và cơ hội thực hành. Ngoài ra, các chƣơng trình 

đào tạo nghề nông nghiệp nông thôn cũng đƣợc thiết kế phục vụ nông nghiệp theo 

mùa vụ, theo lĩnh vực nuôi trồng và nhu cầu của nông dân, nhƣ vậy mới tạo động 

lực và kích thích sự sáng tạo của ngƣời học. Các tiêu chí quản lý học viên cũng 

đƣợc thực hiện nghiêm khắc, chặt chẽ nhằm đảm bảo hiệu quả dạy và học. Trung 

Quốc cũng thiết kế và thực hiện chƣơng trình “01 triệu học sinh tốt nghiệp trung 

cấp nghề về làm việc ở nông thôn” trong 2 năm. Việc đánh giá, kiểm định tay nghề 

của nông dân chuyên nghiệp sẽ đƣợc thực hiện bởi chính quyền địa phƣơng và đƣợc 

lƣu thành file cơ sở dữ liệu để ngƣời quản lý có thể kiểm soát. 

Trung Quốc cũng thực hiện khẩu hiệu “Ai cũng có kiến thức”, ngƣời lao 

động chƣa qua đào tạo và trình độ thấp thì đƣợc đào tạo; thực hiện chƣơng trình đào 

tạo và hƣớng nghiệp cho ngƣời lao động nông thôn. Chính phủ còn áp dụng nhiều 

biện pháp khuyến khích tạo việc làm trong chiến dịch nông thôn mới, kể cả việc 

tăng cƣờng đầu tƣ cơ sở hạ tầng cho nông thôn, xóa bỏ phí học phí cho vùng nông 

thôn. Ngoài Bộ Lao động và An sinh xã hội thì Bộ Dân chính cũng tham gia đào tạo 

nghề cho lao động nông thôn; bình quân hàng năm phải đào tạo khoảng 01 triệu 

ngƣời lao động cho vùng khó khăn.  

Chính phủ lập kế hoạch xây dựng các cửa hàng bán lẻ ở khu vực nông thôn 

nhằm tạo việc làm cho lao động nông thôn thông qua “Dự án nghìn ngôi làng”, vừa 

góp phần giải quyết việc làm trong lĩnh vực dịch vụ, vừa đƣa đƣợc sản phẩm chất 

lƣợng tốt đến ngƣời dân nông thôn. Đồng thời, chính quyền mở lớp đào tạo kỹ năng, 

khuyến khích ngƣời dân tự lập nghiệp, thực hiện các chính sách chuyển dịch cơ cấu 

việc làm ngay tại chỗ, giúp tạo ra hàng chục nghìn việc làm mới cho lao động di cƣ 

thành phố trở về vùng nông thôn do khủng hoảng tài chính, mất việc làm…   

Nhiều địa phƣơng coi trọng việc ứng dụng khoa học công nghệ vào nông 

nghiệp và phát triển du lịch sinh thái, thƣơng mại, gia công hàng nông sản… Từ đó, 

lĩnh vực thƣơng mại, lƣu thông hàng hóa và du lịch ở khu vực nông thôn có bƣớc 
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phát triển quan trọng; thu nhập từ ngành dịch vụ đã trở thành một trong ba nguồn 

thu nhập chính của ngƣời nông dân ở nhiều địa phƣơng. Bên cạnh đó, chính quyền 

ở nhiều địa phƣơng cũng tích cực thiết lập và vận hành mạng dịch vụ công về lao 

động việc làm, thực hiện tốt công tác hƣớng dẫn, quản lý và phục vụ về lao động 

việc làm; tăng cƣờng hợp tác với các đơn vị đào tạo nghề và sử dụng lao động góp 

phần tăng tỷ lệ lao động dịch vụ ở nông thôn Trung Quốc. 

1.4.2. Kinh nghiệm chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở một 

số địa phương của Việt Nam 

Kinh nghiệm của tỉnh Ninh Bình 

(1) Về xây dựng và ban hành các văn bản hướng dẫn chính sách đào tạo 

nghề cho lao động nông thôn:  

Triển khai Đề án 1956 về đào tạo nghề cho lao động nông thôn, tỉnh Ninh 

Bình đã có chỉ đạo 100% cấp huyện, thành phố, thị xã và các xã, thị trấn tổ chức các 

hội nghị quán triệt, phổ biến nội dung Quyết định 1956/QĐ-TTg. Dựa vào đó, tỉnh 

Ninh Bình đã ban hành nhiều Chính sách, Đề án mà tiêu biểu là Đề án số 10/ĐA - 

UBND ngày 18/11/2010 về Đào tạo nghề tỉnh Ninh Bình đến năm 2020. Trong các 

đề án trên, tỉnh Ninh Bình đã tập trung vào thực hiện lựa chọn nghề đào tạo và cơ sở 

đào tạo nghề: căn cứ vào thế mạnh của mỗi địa phƣơng để chọn ra nghề truyền 

thống và tiến hành khảo sát từng năm, cũng nhƣ dựa theo Đề án của Chính phủ năm 

1956 cùng với Đề án đào tạo nghề củ tỉnh. Ngoài ra, để việc triển khai các Đề án và 

Chính phủ không gặp bất cập, Sở LĐ-TB&XH, Sở NN&PTNT tỉnh Ninh Bình đã 

chuẩn bị các văn bản hƣớng dẫn đến địa phƣơng và đơn vị, nhằm mục đích tổ chức 

điều tra, khảo sát nhu cầu sử dụng lạo động để có phƣơng hƣớng, chỉ đạo cụ thể. 

Trong các hội nghị tại các huyện, đoàn tham gia của tỉnh cũng tiến hành đi kiểm tra, 

chỉ đạo tại chỗ trong việc triển khai Đề án tại địa phƣơng. 

Chƣơng trình, giáo trình đào tạo nghề cũng đƣợc xây dựng trên khung 

chƣơng trình của Bộ LĐ-TB&XH. Các giáo trình giảng dạy luôn đƣợc điều chỉnh 

theo yêu cầu sản xuất của doanh nghiệp và cập nhật sát với tình hình thực tế. Sở 

LĐ-TB&XH còn hƣớng dẫn biên soạn chƣơng trình đúng với Thông tƣ số 31/TT-

BLĐTBXH ngày 08/10/2010 của Bộ LĐ-TB&XH. 

(2) Về tổ chức bộ máy và phân công, phối hợp thực hiện chính sách: 

Sau khi Đề án 1956 của Chính phủ đƣợc ban hành, tỉnh Ninh Bình đã tiến hành 

triển khai Kế hoạch số 08/KH - UBND ngày 13/4/2010 , Đề án số 10 và Quyết định số 

17/QĐ - UBND tỉnh ngày 18/6/2014 về quy định trách nhiệm phối hợp tổ chức, quản 

lý công tác đào tạo nghề. Trong đó, phân công Sở LĐ-TB&XH chủ trì và kiểm tra tiến 

trình thực hiện, cũng nhƣ tham mƣu với UBND tỉnh; Sở KH&ĐT xây dựng kế hoạch 

đầu tƣ cơ sở vật chất và phân bổ kinh phí cho các địa phƣơng; các cấp Hội Nông dân, 

Phụ nữ, Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên đóng vai trò là cầu nối của cấp chính quyền 

đến ngƣời dân: phối hợp với chính quyền địa phƣơng và tƣ vấn, nâng cao nhận thức 
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trong lựa chọn nghề cho ngƣời dân. Ngoài ra, các Sở, ngành liên quan khác tiến hành 

kết hợp đề án đào tạo nghề trong các chƣơng trình mục tiêu do ngành quản lý.  

(3) Về phổ biến tuyên truyền chính sách đào tạo nghề cho lao động nông 

thôn: 

Tỉnh Ninh Bình đã có các hội nghị phổ biến, tuyên truyền nội dung Quyết 

định 1956/QĐ-TTg đến các cán bộ chủ chốt cấp huyện, thị trấn, xã. Trong quá trình 

triển khai, tỉnh cũng tập trung về thực hiện tuyên truyền, tƣ vấn học nghề và việc 

làm cho lao động nông thôn. UBND tỉnh Ninh Bình cũng chỉ đạo Sở LĐ-TB&XH 

tuyên truyền các chính sách trên cho lao động nông thôn thông qua các phƣơng tiện 

truyền thông trên địa bàn tỉnh. Các phƣơng tiện này phải thƣờng xuyên cập nhật 

thông tin, các chủ trƣơng mới của tỉnh để đảm bảo ngƣời dân đƣợc tiếp cận thông 

tin đúng, nhanh và mới nhất về công tác đào tạo nghề việc làm của tỉnh. 

(4) Về huy động và sử dụng nguồn lực thực hiện chính sách đào tạo nghề cho 

lao động nông thôn: 

Dựa trên Quyết định số 294/QĐ - UBND tỉnh ngày 28/11/2011 với nội dung 

ban hành 31 danh mục nghề, định mức chi phí và mức hỗ trợ đào tạo nghề từ 

NSNN, UBND tỉnh và các địa phƣơng trực thuộc đã huy động mọi nguồn lực trong 

và ngoài nƣớc, từ nhiều thành phần kinh tế, duới nhiều hình thức khác nhau để đầu 

tƣ vào cơ sở hạ tầng nông thôn, tiêu biểu là tăng cƣờng phát triển cơ sở vật chất, 

trang thiết bị đào tạo nghề. Bên cạnh đó, tỉnh cũng tiến hành kiểm tra để bổ sung 

định mức chi phí đào tạo nghề hàng năm. 

Về đội ngũ giảng dạy, cấp lãnh đạo tỉnh và các CSDN liên quan đã chỉ đạo 

đào tạo, bồi dƣỡng giáo viên có trình độ và chuyên môn cao; tạo điều kiện bồi 

dƣỡng nghiệp vụ nâng cao; mở rộng số lƣợng lớp học bồi dƣỡng cho giáo viên để 

đảm bảo nguồn nhân lực giảng dạy dồi dào và đạt chuẩn. 

(5) Về thanh tra, kiểm tra, giám sát và sơ kết, tổng kết chính sách: 

Hàng năm, tỉnh Ninh Bình triển khai rà soát, kiểm tra nhu cầu học nghề của 

ngƣời lao động, tạo cơ sở cho Sở LĐ-TB&XH xây dựng các lớp đào tạo nghề phù hợp 

với ngành, nghề là thế mạnh của từng địa phƣơng, cũng nhƣ có thể xuất khẩu đến các 

thị trƣờng nƣớc ngoài (Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc, các nƣớc EU). Sở cũng 

linh hoạt điều chỉnh các lớp học (địa điểm, thời gian) để tạo nhiều điều kiện thuận lợi 

nhất cho ngƣời lao động. Các cấp chính quyền nhƣ UBND, HĐND, tỉnh ủy Ninh Bình 

có các chỉ đạo nhằm quán triệt và quan tâm kịp thời đến các đơn vị, cán bộ và ngƣời 

dân để quá trình thực hiện các chính sách đƣợc đẩy đúng tiến độ. 

Kinh nghiệm của tỉnh Vĩnh Phúc 

(1) Về xây dựng và ban hành các văn bản hướng dẫn chính sách đào tạo 

nghề cho lao động nông thôn: 

Dựa trên cơ sở của Nghị quyết Trung ƣơng 2 khóa VIII, Nghị quyết Đại hội Đảng 

khóa IX, Luật đào tạo nghề năm 2008 và các Nghị định hƣớng dẫn thi hành, tỉnh Vĩnh 
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Phúc ban hành các văn bản hƣớng dẫn về công tác đào tạo nghề phù hợp với điều kiện 

kinh tế - xã hội của tỉnh. Cụ thể, Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND do HĐND tỉnh ban 

hành về hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm giai đoạn 2012 – 2015, hay Nghị 

quyết số 116/2013/NQ-HĐND về sửa đổi bổ sung Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND. 

Trên cơ sở các nghị quyết trên, UBND chỉ đạo, hƣớng dẫn các cơ quan dƣới thẩm quyền 

của UBND. Trên cơ sở Nghị quyết 16/2007/NQ-HĐND, Liên Sở Lao động - TB&XH - 

Sở Tài chính ban hành hƣớng dẫn liên ngành số 18/LĐTBXH-TC ngày 21/9/2007 về 

quản lý các kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề. 

(2) Về tổ chức bộ máy và phân công, phối hợp thực hiện chính sách: 

Tỉnh Vĩnh Phúc đã phân công các cơ quan chính quyền liên quan thực hiện 

các công việc cụ thể nhƣ: Tỉnh ủy chịu trách nhiệm chỉ đạo HĐND – UBND ban 

hành các nghị quyết, kế hoạch để thực hiện Quyết định 1956 của Thủ tƣớng Chính 

phủ; Sở LĐ – TB&XH tham mƣu với tỉnh và ban hành các chính sách về công tác 

đào tạo nghề; Sở NN&PTNT và Sở Công thƣơng hƣớng dẫn biên soạn giáo trình 

cho các cơ sở đào tạo nghề; Tổng cục Đào tạo nghề - Bộ LĐ – TB&XH tổ chức các 

hoạt động chuyên môn dành cho giáo viên giỏi, nhằm công nhận, tuyên dƣơng các 

đóng góp của đội ngũ giáo viên; các cơ quan khác thực hiện tham mƣu, ý kiến cho 

Tỉnh ủy, HĐND, UBND về các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực đào tạo 

nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. 

(3) Về phổ biến tuyên truyền chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn: 

Để Thực hiện đề án số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 về Đào tạo 

nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn đến năm 2020, tỉnh Vĩnh Phúc 

đã đặt mục tiêu tƣ vấn, giới thiệu, giải quyết quyết việc làm trong các phiên giao 

dịch đƣợc tổ chức hàng tháng. Ngoài 2 phiên giao dịch/tháng tại Sàn giao dịch việc 

làm của tỉnh, chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc còn tổ chức các phiên lƣu động tại các 

huyện trên địa bàn, cùng với các hoạt động tƣ vấn của các tổ chức đoàn thể nhƣ 

Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Cựu Chiến binh…Công tác tuyên truyền, tƣ vấn 

chọn nghề cũng đƣợc tỉnh tăng cƣờng thực hiện để nâng cao nhận thức của ngƣời 

dân về việc đăng ký học nghề và tìm việc làm phù hợp. 

(4) Về huy động và sử dụng nguồn lực thực hiện chính sách đào tạo nghề cho 

lao động nông thôn: 

Nghị quyết 06-NQ/TU về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hoá, 

hiện đại hoá đến năm 2015, định hƣớng đến năm 2020 đƣợc Tỉnh ủy Vĩnh Phúc ban 

hành nhằm nâng cao chất lƣợng và số lƣợng nguồn lao động trên địa bàn. Trong đó, 

“Lấy nâng cao chất lƣợng giáo dục phổ thông làm nền tảng; lấy đào tạo nghề, đào tạo 

lao động kỹ thuật chất lƣợng cao làm khâu đột phá; lấy nâng cao chất lƣợng đội ngũ 

cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị là nhân 

tố quyết định sự thành công của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá”. 

Vì nhu cầu lao động đƣợc đào tạo tay nghề ngày càng tăng, tỉnh đã giảm tỷ lệ lao 

động lĩnh vực nông nghiệp sang lĩnh vực công nghiệp – xây dựng và dịch vụ, trên tiêu 
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chí đảm bảo nguồn lao động đƣợc đào tạo đạt yêu cầu. Về đầu tƣ cơ sở vật chất, tỉnh 

Vĩnh Phúc đã có chính sách đầu tƣ phát triển vào các làng nghề truyền thống, cùng với 

chủ trƣơng công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh, tiến hành huy động kêu gọi đầu tƣ từ 

các doanh nghiệp nƣớc ngoài vào công tác đào tạo nghề của các cơ sở đào tạo nghề.  

Mặt khác, các địa phƣơng của tỉnh dùng nguồn vốn trên thực hiện các dự án 

phát triển sản xuất đẻ thu hút lao động cũng nhƣ tạo ra việc làm trên địa bàn. Ngoài 

ra, tỉnh Vĩnh Phúc tăng cƣờng khuyến khích các doanh nghiệp có tiềm lực kinh tế 

tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh của tỉnh để tạo nguồn vốn và góp phần 

giải quyết việc làm cho nguồn lao động trên địa bàn. 

(5) Về thanh tra, kiểm tra, giám sát và sơ kết, tổng kết chính sách: 

Dựa trên Luật đào tạo nghề đƣợc Quốc hội thông qua năm 2008, các cơ quan 

của tỉnh Vĩnh Phúc đã kiểm tra, đánh giá chất lƣợng các cơ sở đào tạo nghề, cải 

thiện chất lƣợng đào tạo cũng nhƣ rà soát việc thực hiện chi trả chế độ ho ngƣời học 

theo đúng quy định. Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, tỉnh 

Vĩnh Phúc cũng tiến hành giải quyết việc làm cho LĐNT và đạt đƣợc kết quả khả 

quan. Ngoài ra, nhờ công tác kiểm tra, đánh giá các hoạt động thực hiện chính sách, 

tỉnh cũng kịp thời có các biện pháp khắc phục khó khắn và tiếp tục hỗ trợ, thu hút 

các doanh nghiệp đầu tƣ vào hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. 

Kinh nghiệm của tỉnh Quảng Ninh 

(1) Về xây dựng và ban hành các văn bản hướng dẫn chính sách đào tạo 

nghề cho lao động nông thôn: 

Trƣớc khi thực hiện theo Quyết định 1956 của Thủ tƣớng Chính phủ, tỉnh Quảng 

Ninh đã phối hợp với các cơ sở đào tạo nghề tiến hành rà soát nhu cầu đào tạo nghề của 

LĐNT, nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp. Qua đó, chính quyền tỉnh Quảng 

Ninh lập kế hoạch triển khai Quyết định 1956 bằng cách ban hành Quyết định số 

511/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án đào tạo nghề cho LĐNT 

giai đoạn 2011-2015 và đến năm 2020. Việc quản lý kinh phí dành cho đào tạo nghề 

cũng đƣợc chính quyền ban hành văn bản hƣớng dẫn, phân theo: Chi phí hỗ trợ đào tạo 

nghề và Chi hỗ trợ tiền ăn cho các đối tƣợng cụ thể. 

(2) Về tổ chức bộ máy và phân công, phối hợp thực hiện chính sách: 

Ban chỉ đạo thực hiện Đề án đào tạo nghề cho LĐNT giai đoạn 2011 – 2015 

và đến năm 2020 căn cứ vào Quyết định 1956 đã phân công nhiệm vụn rõ ràng cho 

từng bộ phận: 

Phòng LĐ – TB&XH: tham mƣu UBND về hƣớng dẫn tổ chức thực hiện 

hoạt động kiểm tra tiến độ thực hiện chính sách; chịu trách nhiệm hồ sơ mở lớp đào 

tạo nghề và phối hợp với các phòng ban khác hƣớng dẫn thực hiện chính sách. 

Phòng Kinh tế: khảo sát nhu cầu học nghề; nhu cầu sử dụng lao động; lập kế 

hoạch, dự toán kinh phí thực hiện; phối hợp với các phòng ban khác kiểm tra tiến 

độ thực hiện Kế hoạch. 
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Phòng Tài chính - Kế hoạch: theo dõi nguồn kinh phí thực hiện đƣợc cấp và 

phân chi chi phí chi các cơ quan; tham mƣu UBND về thanh quyết toán các lớp học 

thei quy định; phối hợp với phòng LĐ – TB&XH, phòng Kinh tế thẩm định hồ sơ 

mở lớp nghề. 

Phòng Văn hóa – Thông tin và Trung tâm Truyền thông- Văn hóa: chịu trách 

nhiệm chỉ đạo Đài truyền thanh các xã; phối hợp với các phòng ban liên quan tổ 

chức thực hiện tuyên truyền chính sách. 

Ủy ban nhân dân các xã, phƣờng: thực hiện các chỉ đạo từ UBND, ban Chỉ 

đạo thực hiện Đề án và các phòng liên quan; tuyên truyền chính sách, Đề án thực 

hiện đến ngƣời dân và thống kế số lƣợng LĐNT trên địa bàn. 

(3) Về phổ biến tuyên truyền chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn: 

Dựa theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tƣớng Chính phủ và Đề án 

“Đào tạo nghề cho LĐNT đến năm 2020”, UBND tỉnh Quảng Ninh hàng năm đều 

tiến hành xây dựng Kế hoạch truyền thông tƣ vấn học nghề cho LĐNT phù hợp với 

nhu cầu học nghề và sử dụng lao động của tỉnh. Thông qua Kế hoạch truyền thông, 

ngƣời dân đƣợc hiểu rõ về chính sách đào tạo nghề cho LĐNT, lựa chọn và đăng ký 

lớp đào tạo nghề phù hợp. Nhờ đó đã giúp tăng số lƣợng LĐNT trên địa bàn. Ngoài 

ra, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thị xã cũng xây dựng nhiều trang chuyên  

mục trực tuyến, phóng sự,... giúp tuyên truyền chính sách đào tạo nghề trên nhiều 

phƣơng thức khác nhau, lan truyền rộng rãi đến ngƣời dân. 

(4) Về huy động và sử dụng nguồn lực thực hiện chính sách đào tạo nghề cho 

lao động nông thôn: 

UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 1139/2017/QĐ-UBND 

ngày 17/4/2017 hỗ trợ kinh phí đào tạo trình độ sơ cấp với các danh mục cụ thể cho 

các nghề phi nông nghiệp, nghề nông nghiệp và nhóm các nghề khác. Về lực lƣợng 

giáo viên giảng dạy, các cơ sở đào tạo nghề phải đảm bảo đủ điều kiện đào tạo nghề 

và đƣợc Sở LĐ-TB&XH thông qua. 

(5) Về thanh tra, kiểm tra, giám sát và sơ kết, tổng kết chính sách: 

 Kế hoạch số 1245/KH-UBND ngày 19/5/2010 đƣợc UBND thị xã ban hành 

về điều tra và dự đoán nhu cầu học nghề của LĐNT và nhu cầu sử dụng lao động 

của doanh nghiệp. Qua đó, UBND chỉ đạo các phòng ban chuyên môn thực hiện 

khảo sát, điều tra trên mỗi địa phƣơng và đảm bảo xây dựng kế hoạch đào tạo nghề 

phù hợp với định hƣớng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Ngoài ra, Ban chỉ đạo 

thực hiện Đề án của tỉnh cũng hƣớng dẫn các địa phƣơng tổ chức khảo sát và thống 

kê số lƣợng LĐNT cần đào tạo nghề, cũng nhƣ dự đoán nhu cầu nhằm tiến hành mở 

các lớp đào tạo nghề theo nhu cầu phù hợp. 

Kinh nghiệm của tỉnh Quảng Trị 

Năm 2018, toàn tỉnh Quảng Trị tuyển sinh đào tạo nghề nghiệp cho 12.423 

ngƣời (đạt 105 % kế hoạch). Trong đó: cao đẳng 601 ngƣời; trung cấp 819 ngƣời; 
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sơ cấp và đào tạo thƣờng xuyên 11.003  ngƣời (đào tạo nghề cho lao động vùng 

biển 2.542 ngƣời). Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 54,43% (kế hoạch đề ra là 

54,4%), tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 39,36%, tỷ lệ lao động qua đào tạo có 

bằng cấp chứng chỉ đạt 29,1%. Trong đó có hơn 5.309 là thanh niên hoàn thành các 

khoá học nghề, có 5.018 ngƣời có việc làm và thu nhập ổn định.  

Các cấp chính quyển quan tâm, coi trọng đào tạo nghề cho lực lƣợng lao 

động nông thôn: Căn cứ Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ 

tƣớng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến 

năm 2020”, Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 

20/4/2017, về đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp gắn với thực hiện Chƣơng trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 - 2020, 

định hƣớng đến năm 2025. Mục tiêu đề ra trong thực hiện đào tạo nghề cho lao 

động nông thôn của tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2010 - 2015 là nâng cao chất lƣợng và 

hiệu quả đào tạo nghề, tạo khả năng và cơ hội cho ngƣời lao động đƣợc tiếp cận, lựa 

chọn nghề, học nghề nhằm tạo việc làm, nhất là cho đối tƣợng thanh niên, lao động 

nữ, lao động là ngƣời nghèo ở khu vực nông thôn. Trong giai đoạn 2016 - 2020 là 

nâng cao chất lƣợng và hiệu quả đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu của thị trƣờng lao 

động cả về số lƣợng, chất lƣợng, cơ cấu nghề và trình độ đào tạo.  

Phát huy tốt vai trò của các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh. Về các cơ 

sở đào tạo nghề: trên địa bàn tỉnh Quảng Trị hiện có hơn 20 cơ sở đủ điều kiện tham 

gia đào tạo nghề cho thanh niên, trong đó có 2 trƣờng cao đẳng, 4 trƣờng trung cấp, 

9 trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thƣờng xuyên và 7 cơ sở đào tạo nghề. 

Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh còn có trung tâm khuyến công, khuyến nông và một số 

đơn vị khác hàng năm có tham gia đào tạo nghề cho lao động nông thôn; một số cơ 

sở sản xuất, hộ cá thể có tổ chức đào tạo nghề theo hình thức kèm nghề gắn với tạo 

việc làm tại chỗ cho ngƣời lao động.  

Phát huy tốt vai trò của doanh nghiệp trong đào tạo nghề cho lao động nông 

thôn: Việc đào tạo nghề theo nhu cầu của các doanh nghiệp cũng đƣợc chú trọng, 

các cơ sở đào tạo nghề đã hợp đồng đào tạo và cung ứng lao động cho các doanh 

nghiệp đƣợc hỗ trợ đào tạo theo hình thức truyền nghề, kèm nghề và bố trí việc làm 

tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.  

Ngành nghề đƣợc đào tạo chủ yếu là: Chăn nuôi gia súc, gia cầm, kỹ thuật 

trồng lúa, đậu, lạc, vừng, trồng rau sạch, trồng hoa, kỹ thuật hàn, điện, điện dân 

dụng, may công nghiệp, sửa chữa máy nông nghiệp và giúp việc gia đình.  

Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các mô hình đạt hiệu quả cao và 

đƣợc triển khai trên diện rộng nhƣ: mô hình trồng và chăm sóc ném trên cát ở một 

số xã thuộc huyện Hải Lăng; mô hình trồng và chăm sóc các loại hoa ở Cam Lộ; 

trồng sắn tại các xã Vùng Lìa, huyện Hƣớng Hóa; mô hình sản xuất nón lá ở Hải 

Lăng hay các mô hình nghề May công nghiệp, kỹ thuật chế biến món ăn.  
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Bên cạnh đó, các nghề nông nghiệp theo hƣớng an toàn sinh học đƣợc lựa 

chọn xây dựng mô hình và nhân rộng, nhƣ: kỹ thuật nuôi tôm, trồng nấm, chăn nuôi 

gà, lợn, bò, kỹ thuật trồng cây ăn quả. Công tác đào tạo nghề cho lao động nông 

thôn đã thực sự có tác dụng chuyển đổi nhận thức về học nghề, việc làm, trang bị 

những kiến thức cơ bản, nâng cao tay nghề cho ngƣời lao động.  

Sau học nghề đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế, tổ hợp tác hoạt động có hiệu quả, 

cho thu nhập cao góp phần làm chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu kinh tế theo hƣớng 

công nghiệp hóa - hiện đại hóa, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

1.4.3. Bài học kinh nghiệm cho chính sách đào tạo nghề cho lao động 

nông thôn ở tỉnh Hà Nam  

Từ những kinh nghiệm trong nƣớc và quốc tế về chính sách đào tạo nghề cho 

lao động nông thôn, NCS rút ra một số bài học cho chính sách đào tạo nghề cho lao 

động nông thôn của tỉnh Hà Nam nhƣ sau: 

(1) Về xây dựng và ban hành các văn bản hướng dẫn chính sách đào tạo 

nghề cho lao động nông thôn: Các địa phƣơng trƣớc tiên cần làm tốt công tác điều 

tra, nắm rõ nhu cầu học nghề của ngƣời lao động khu vực nông thôn; có kế hoạch 

đào tạo ngành nghề phù hợp với nhu cầu thị trƣờng, cũng nhƣ nhu cầu của tỉnh. 

Chuẩn bị phƣơng án điều chỉnh khi cần thiết và thực hiện điều chỉnh một cách hợp 

lý. Hơn nữa, các cấp chính quyền cần quan tâm và có vai trò quan trọng trong các 

vấn đề then chốt của kế hoạch. Thực hiện công tác chỉ đạo rõ ràng, chi tiết và đảm 

bảo các cơ quan và các cấp chính quyền đều triển khai thực hiện chính sách nhanh 

và hiệu quả. Ngoài ra, cần tăng cƣờng phối hợp, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính 

quyền và ban hành các chính sách phù hợp với đặc thù ngành nghề truyền thông 

của từng địa phƣơng, qua đó tổ chức mở lớp đào tạo nghề phù hợp về số lƣợng và 

chuyên môn. 

(2) Về tổ chức bộ máy và phân công, phối hợp thực hiện chính sách: Chính 

quyền địa phƣơng cần phân phối trách nhiệm, vai trò cụ thể cho các bộ phận, cơ 

quan chuyên trách. Các cơ quan, chính quyền các cấp phải phối hợp chặt chẽ với 

nhau. Thành lập một hoặc nhiều tổ chức, phòng ban xử lý các vấn đề liên quan đến 

thực hiện chính sách và giám sát tiến độ thực hiện. Tổ chức thi tuyển công chức 

nghiêm minh, nhằm bố trí cán bộ có năng lực vào bộ máy thực hiện chính sách và 

định hƣớng cho công tác đào tạo nghề, tìm việc làm cho ngƣời lao động.  

(3) Về phổ biến tuyên truyền chính sách đào tạo nghề cho lao động nông 

thôn: Các địa phƣơng cần chú trọng thực hiện công tác tuyên truyền sớm và nhanh, 

chủ yếu về tƣ vấn đào tạo nghề, hƣớng nghiệp. Đơn vị chịu trách nhiệm công tác 

tuyên truyền phải nắm rõ chính sách và cung cấp đầy đủ thông tin về đào tạo nghề 

và tìm việc làm, cũng nhƣ các vấn đề liên quan cho ngƣời dân. 

(4) Về huy động và sử dụng nguồn lực thực hiện chính sách đào tạo nghề 

cho lao động nông thôn: Ngoài các biện pháp nâng cao chất lƣợng đào tạo nghề 
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của các cơ sở đào tạo công lập, chính quyền tỉnh cần chú trọng thực hiện chính 

sách xã hội hóa, huy động nhân lực cho đào tạo nghề. Thực hiện mô hình công – 

tƣ nhằm đẩy nhanh xã hội hóa, công tác đào tạo nghề và phát huy tối đa nguồn lực 

xã hội, khuyến khích doanh nghiệp tích cực tham gia hoạt động đào tạo nghề cho 

lao động nông thôn. 

Về thực thi ngân sách, cần đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ có liên quan với mục 

đích thay đổi tƣ duy và cải thiện năng lực hoạch định chính sách quản lý ngân sách 

Nhà nƣớc. Ngoài ra, cần thể chế hóa cùng công khai đổi mới quy trình ngân sách; 

công khai cam kết của Chính phủ về việc hoàn thành chính sách và mục tiêu đề ra. 

Về phƣơng pháp thực hiện, cần thay đổi việc xây dựng dự toán theo khoản 

mục ngân sách hiện nay bằng phƣơng thức quản lý chi tiêu công chủ yếu dựa trên 

cơ sở kết quả đầu ra và thiết lập cơ chế lập ngân sách, dự toán chi tiêu trung hạn 

thay cho ngân sách, dự toán hàng năm. 

(5) Về hình thức ĐTN cho LĐNT: cần không ngừng đổi mới, sáng tạo, áp 

dụng những phƣơng pháp đào tạo mới, phong phú đa dạng, tối ƣu hóa khả năng 

truyền tải kiến thức, kỹ năng, ƣu tiên đào tạo bằng cách cần tay đào tạo nghề, trực 

quan sinh động, tránh các hình thức đào tạo thiên về mô tả, hình thức. 

(6) Về nội dung ĐTN cho LĐNT: ngoài những ngành nghề công nghiệp, xây 

dựng cần chú trọng đào tạo các nghề dịch vụ nhƣ du lịch cộng đồng, giúp việc gia 

đình, hộ lý, bảo vệ..., tập trung đào tạo các kỹ năng sản xuất nông nghiệp mới, ứng 

dụng công nghệ cao trọng sản xuất nông nghiệp... 

(7) Tăng cường hiệu lực, hiệu quả của quản lý nhà nước đối với các cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp. 

Cần chú trọng tăng cƣờng hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nƣớc trên lĩnh vực 

đào tạo nghề, tăng cƣờng trách nhiệm chỉ đạo, điều hành và hiệu quả thực hiện của 

các cấp. Hƣớng dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp xây dựng kế hoạch, lộ trình 

thực hiện cơ chế tự chủ, tiến đến giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực 

hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính cho các cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp theo quy định của pháp luật. Tái cấu trúc mạng lƣới cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp theo hƣớng giảm đầu mối, tăng quy mô tuyển sinh, quan tâm phát triển hệ 

thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp tạo khu vực nông thôn, chú trọng thu hút, tuyển 

sinh học viên học nghề tại khu vực nông thôn. 

Tăng cƣờng mối liên kết giữa các cơ sở đào tạo nghề với các cơ sở cao đẳng, đại 

học nhằm tạo điều kiện cho ngƣời học có điều kiện tiếp tục học lên cao nếu có nhu cầu. 

Tăng cƣờng đào tạo, bồi dƣỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nghề 

nghiệp theo hƣớng chuẩn hóa; Thực hiện tốt các quy định về chế độ làm việc, chính 

sách ƣu đãi, phụ cấp đặc thù của nhà giáo trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp, nhất là 

nhà giáo trong các cơ sở đào tạo nghề tại khu vực nông thôn, khu vực vùng sâu, 

vùng xa, khó khăn về kinh tế. 
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Khuyến khích đầu tƣ xây dựng các chƣơng trình đào tạo nghề nông nghiệp 

nhằm cung cấp cho lao động nông nghiệp các tri thức, kỹ năng sản xuất nông 

nghiệp mới, hiện đại, chuẩn hóa kỹ năng sản xuất nông nghiệp của ngƣời lao động 

trong sản xuất nông nghiệp. 

Xây dựng hệ thống thông tin thị trƣờng lao động để gắn kết việc đào tạo 

nghề với sử dụng lao động. Khuyến khích các doanh nghiệp tổ chức đào tạo nghề 

tại doanh nghiệp; Tăng cƣờng hình thức đào tạo nghề theo hợp đồng đặt hàng giữa 

cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp, đảm bảo cho ngƣời học sau khi kết 

thúc khóa học có việc làm. 

(8) Về thanh tra, kiểm tra, giám sát và sơ kết, tổng kết chính sách: Quá trình 

giám sát, kiểm tra các hoạt động liên quan đến đào tạo nghề cần đƣợc tổ chức thực hiện 

thƣờng xuyên và tham mƣu với UBND tỉnh. Việc tổ chức kiểm tra cũng cần đảm bảo 

thực hiền đầy đủ, nghiêm túc tất cả các nội dung yêu cầu, ở tất cả các cấp. Việc khảo 

sát, điều tra nhu cầu học nghề của ngƣời lao động và nhu cầu sử dụng nông nghiệp của 

doanh nghiệp trên địa bàn cũng cần phải chi tiết, các cán bộ phụ trách đảm bảo nắm 

chắc nhu cầu đào tạo nghề ở từng lĩnh vực, ngành nghề của mỗi địa phƣơng trên địa 

bàn tỉnh. Qua đó, có thể triển khai mở các lớp đào tạo nghề trên địa bàn. 
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TÓM TẮT CHƢƠNG 1 

 

Các vấn đề về phát triển nguồn nhân lực nông thôn và cụ thể hơn là các 

chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn đã đƣợc nhiều nhà khoa học quan 

tâm nghiên cứu. Đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay, Việt Nam đang trong quá 

trình đẩy nhanh công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nƣớc, tốc độ đô thị hóa ngày 

càng nhanh chóng, kinh tế - xã hội nông thôn có nhiều thay đổi theo chiều hƣớng 

công nghiệp – đô thị hóa, các vấn đề về nông nghiệp, nông thôn và nông dân càng 

cần đƣợc quan tâm nghiên cứu. 

Trong khuôn khổ Chƣơng này, NCS đã tập trung tổng hợp, làm rõ một số khái 

niệm về lao động nông thôn, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, khái niệm về chính 

sách, chính sách đào tạo nghề, chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Bên 

cạnh đó, tổng hợp làm rõ mục tiêu, nội dung chính sách, nội dung quy trình chính sách 

đào tạo nghề cho LĐNT. Tổng hợp, làm rõ các yếu tố có ảnh hƣởng đến chính sách 

ĐTN cho LĐNT, từ đó xác định các nhân tố ảnh hƣởng đến chính sách ĐTN cho 

LĐNT bằng định tính và xác định mô hình nghiên cứu định lƣợng. 

Bên cạnh đó, NCS đã nghiên cứu, tổng hợp một số kinh nghiệm về chính 

sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn của một số nƣớc có thành tựu về phát 

triển đào tạo nghề cho lao động nông thôn nhƣ Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan... và 

kinh nghiệm về chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn của một số địa 

phƣơng cấp tỉnh ở nƣớc ta nhƣ Ninh Bình, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh... Từ đó, rút ra 

đƣợc một số bài học kinh nghiệm cần thiết cho việc hoàn thiện chính sách đào tạo 

nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Hà Nam trong thời gian tới. 

Các khái niệm, lý luận cơ sở và bài học kinh nghiệm đƣợc nghiên cứu, tổng 

hợp ở Chƣơng 1 này sẽ là cơ sở để NCS tiếp tục triển khai nghiên cứu đề tài luận án 

ở các chƣơng tiếp theo. 
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CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO NGHỀ CHO 

LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TỈNH HÀ NAM 
 

2.1. Khái quát về tình hình điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của tỉnh 

Hà Nam 

2.1.1. Khái quát về điều kiện tự nhiên và văn hóa xã hội của tỉnh Hà Nam 

Vị trí địa lý, địa hình, khí hậu, thổ nhưỡng 

Tỉnh Hà Nam nằm ở châu thổ sông Hồng, trong vùng trọng điểm phát triển 

kinh tế Bắc Bộ, cách thủ đô Hà Nội hơn 50 km (là cửa ngõ phía Nam của thủ đô), 

phía Bắc giáp với Hà Nội, phía Đông giáp với Hƣng Yên và Thái Bình, phía Nam 

giáp Nam Định và Ninh Bình, phía Tây giáp Hòa Bình. 

Hà Nam nằm trên trục giao thông quan trọng xuyên Bắc - Nam, trên địa bàn 

tỉnh có Quốc lộ 1A và đƣờng sắt Bắc - Nam chạy qua với chiều dài gần 50km và các 

tuyến đƣờng giao thông quan trọng khác nhƣ: Quốc lộ 21, Quốc lộ 21B, Quốc lộ 38… 

Vị trí địa lý này tạo rất nhiều thuận lợi cho phát triển kinh tế và xã hội của tỉnh.  

Phía Tây của tỉnh (chiếm khoảng 10 - 15% diện tích lãnh thổ tỉnh Hà Nam) 

là vùng đồi núi bán sơn địa với các dãy núi đá vôi, núi đất và đồi rừng, nhiều nơi có 

địa hình dốc.. Xuôi về phía Đông là những giải đồi đất thấp, xen lẫn núi đá và 

những thung lũng ruộng. Phần lớn đất đai trong vùng đồi núi bán sơn địa là đất nâu 

vàng trên phù sa cổ, đất đỏ vàng trên phiến đá sét, đất nâu đỏ trên đá bazơ và đất đỏ 

nâu trên đá vôi, thích hợp với các loại cây lâm nghiệp, cây ăn quả và cây công 

nghiệp. Với những hang động và các di tích lịch sử - văn -văn hóa, vùng này còn có 

tiềm năng lớn để phát triển các khu du lịch. 

Phía Đông là vùng đồng bằng do phù sa bồi tụ từ các dòng sông lớn (chiếm 

khoảng 85 - 90% lãnh thổ tỉnh Hà Nam), đất đai màu mỡ, thích hợp cho canh tác 

lúa nƣớc, rau màu và các loại cây công nghiệp ngắn ngày nhƣ mía, dâu, đỗ tƣơng, 

lạc và một số loại cây ăn quả. Phần lớn đất đai ở vùng này bị chia cắt bởi hệ thống 

sông ngòi khá dày đặc. Vì vậy ở đây có diện tích mặt nƣớc ao, hồ, đầm, phá, ruộng 

trũng và sông ngòi khá lớn thuận lợi cho việc nuôi trồng, đánh bắt thủy sản và chăn 

nuôi gia cầm dƣới nƣớc. 

Khí hậu: Hà Nam có điều kiện thời tiết, khí hậu mang đặc trƣng của khí hậu 

nhiệt đới gió mùa, nóng và ẩm ƣớt. Nhiệt độ trung bình hàng năm vào khoảng 23-

24
o
C, số giờ nắng trung bình khoảng 1300-1500giờ/năm. Trong năm thƣờng có 8-9 

tháng có nhiệt độ trung bình trên 20
o
C (trong đó có 5 tháng có nhiệt độ trung bình 

trên 25
o
C) và chỉ có 3 tháng nhiệt độ trung bình dƣói 20

o
C, nhƣng không có tháng 

nào nhiệt độ dƣới 16
o
C. 

Hai mùa chính trong năm (mùa hạ, mùa đông) với các hƣớng gió thịnh hành: 

về mùa hạ gió nam, tây nam và đông nam; mùa đông gió bắc, đông và đông bắc. 
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Lƣợng mƣa trung bình khoảng 1900mm, năm có lƣợng mƣa cao nhất tới 

3176mm (năm 1994), năm có lƣợng mƣa thấp nhất cũng là 1265,3mm (năm 1998). 

Độ ẩm trung bình hàng năm là 85%, không có tháng nào có độ ẩm trung bình 

dƣới 77%. Tháng có độ ẩm trung bình cao nhất trong năm là tháng 3 (95,5%), tháng 

có độ ẩm trung bình thấp nhất trong năm là tháng 11 (82,5%). 

Hà Nam có lƣợng mƣa trung bình cho khối lƣợng tài nguyên nƣớc rơi khoảng 

1,602 tỷ m3. Chảy qua lãnh thổ Hà Nam là các sông lớn nhƣ sông Hồng, sông Đáy, 

sông Châu và các sông do con ngƣời đào đắp nhƣ sông Nhuệ, sông Sắt,  Nông Giang... 

Dòng chảy mặt từ sông Hồng, sông Đáy, sông Nhuệ hàng năm đƣa vào lãnh thổ 

khoảng 14,050 tỷ m3 nƣớc. Dòng chảy ngầm chuyển qua lãnh thổ cũng giúp cho Hà 

Nam luôn luôn đƣợc bổ sung nƣớc ngầm từ các vùng khác. Nƣớc ngầm ở Hà Nam tồn 

tại trong nhiều tầng và chất lƣợng tốt, đủ đáp ứng cho nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội. 

Điều kiện khí hậu, thủy văn trên đây rất thuận lợi cho phát triển một nền 

nông nghiệp sinh thái đa dạng, với nhiều loại động thực vật nhiệt đới, á nhiệt đới và 

ôn đới. Mùa hạ có nắng và mƣa nhiều, nhiệt độ và độ ẩm cao, thích hợp với các loại 

vật nuôi cây trồng nhiệt đới, các loại cây vụ đông có giá trị hàng hóa cao và xuất 

khẩu nhƣ cà chua, dƣa chuột,…. Điều kiện thời tiết khí hậu cũng thuận lợi cho phát 

triển các ngành công nghiệp, thƣơng mại, du lịch, dịch vụ cũng nhƣ cho các hoạt 

động văn hóa xã hội và đời sống sinh hoạt của dân cƣ. Vào mùa xuân và mùa hạ có 

nhiều ngày thời tiết mát mẻ, cây cối cảnh vật tốt tƣơi rất thích hợp cho các hoạt 

động lễ hội du lịch. 

Khoáng sản: 

(1) Trữ lƣợng đá vôi xi măng: 26 mỏ (huyện Kim Bảng 16 mỏ, huyện Thanh 

Liêm 10 mỏ), trữ lƣợng đá vôi xi măng là 3.657,759 triệu tấn (1.463,104 triệu m
3
). 

Xác định mỏ đá vôi hóa chất, trữ lƣợng 32,866 triệu tấn (13,146 triệu m
3
). 

(2) Trữ lƣợng sét xi măng 22 mỏ (huyện Kim Bảng 04 mỏ, huyện Thanh 

Liêm 18 mỏ). Tổng trữ lƣợng sét xi măng là 539,640 triệu tấn (359,760 triệu m
3
). 

Sét xi măng có quy mô, trữ lƣợng nhỏ hơn nhiều so với đá vôi xi măng. Hầu hết các 

mỏ sét xi măng có quy mô lớn (chiếm 88,72% tổng tài nguyên trữ lƣợng sét xi 

măng toàn tỉnh). 

(3) Trữ lƣợng dolomit 02 mỏ tại huyện Kim Bảng. Trữ lƣợng dolomit là 

132,600 triệu tấn (53,040 triệu m
3
). 

(4) Trữ lƣợng 45 mỏ đá vôi xây dựng (huyện Kim Bảng 20 mỏ, huyện Thanh 

Liêm 25 mỏ). Tổng trữ lƣợng đá vôi xây dựng là 1.666,212 triệu m3 (4.165,53 triệu tấn). 

Về lịch sử, văn hóa tỉnh Hà Nam 

Tỉnh Hà Nam đƣợc tái lập ngày 6/11/1996, theo Nghị quyết của Quốc hội 

nƣớc CHXHCN Việt Nam. Hà Nam trong quá khứ thuộc các đơn vị hành chính cấp 

độ khác nhau. Lịch sử vùng đất này theo nghĩa rộng đã bắt đầu từ thời đại đồ đá 

mới, cách ngày nay trên một vạn năm. Dấu tích của ngƣời nguyên thủy còn lại ở 
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hang Chuông, hang Gióng Lở (xã Thanh Nghị, Thanh Liêm) là minh chứng rõ ràng 

về ngƣời Việt cổ đã biết đến nền nông nghiệp sơ khai.  

Hà Nam hiện còn 1.784 di tích thuộc đủ loại hình: 551 ngôi đình, 490 ngôi 

chùa, 306 ngôi đền, còn lại là các miếu phủ, văn chỉ, từ đƣờng, trong đó 85 di tích 

đã đƣợc xếp hạng cấp quốc gia, 2 di tích xếp hạng cấp quốc gia đặc biệt, trên 100 di 

tích xếp hạng cấp tỉnh. Mật độ di tích tƣơng đối dầy, đƣợc phân bố đều khắp ở hơn 

1.200 thôn, xóm. Bên cạnh đó, Hà Nam còn có nhiều danh thắng đƣợc kết hợp bởi 

công trình kiến trúc cổ và cảnh quan thiên nhiên nhƣ: Đền Trúc - Ngũ Động Thi 

Sơn, chùa Bà Đanh - núi Ngọc (Kim Bảng), Kẽm Trống, chùa Tiên – đồi Thông 

(Thanh Liêm), chùa Đọi - núi Đọi (Duy Tiên), hang Luồn - Ao Dong, chùa Ông 

(Kim Bảng). Ngoài hệ thống các di tích lịch sử - văn hóa, vùng đất Hà Nam còn lƣu 

giữ số lƣợng lớn các di vật, cổ vật phong phú, có những cổ vật hiếm, quý nhƣ tấm 

bia chùa Giàu (Đinh Xá, thành phố Phủ Lý), sách đồng (xã Bắc Lý, Lý Nhân), 

khánh đá chùa Điều (xã Vũ Bản, Bình Lục)... Tấm bia Bảo Tháp Sùng Thiện Diên 

Linh thời Lý ở chùa Đọi (xã Đọi Sơn, Duy Tiên) đã đƣợc Nhà nƣớc công nhận bảo 

vật quốc gia, hội tụ những giá trị đặc sắc về lịch sử, văn hóa, tôn giáo, văn chƣơng 

và nghệ thuật. 

Hà Nam cũng là vùng đất có di sản văn hóa phi vật thể phong phú, đa dạng. 

Văn hóa truyền thống dân gian Liễu Đôi phân bố ở xã Liêm Túc và phụ cận giàu có 

tục ngữ, thành ngữ, ca dao, vè, truyện cổ, kiến trúc, mỹ thuật. Sự độc đáo, đặc sắc 

của kho tàng này là sự lƣu truyền các bài binh thƣ, binh pháp, là lò vật lâu đời và 

các mô típ lạ của truyện cổ, là sự đậm đặc các loại hình văn hóa dân gian. Đặc biệt, 

truyện thơ "Hoàn Vƣơng ca tích" với 8.878 câu thơ lục bát kể về cuộc đời, công 

trạng và các nhân vật, sự kiện có liên quan đến nhà vua Lê Đại Hành (Lê Hoàn). 

Hà Nam cũng là quê hƣơng của các làn điệu dân ca độc đáo: múa hát Dậm 

Quyển Sơn (Thi Sơn, Kim Bảng), hát Lải Lèn (Bắc Lý, Lý Nhân), dân ca giao 

duyên ngã ba sông Móng (Duy Tiên - Bình Lục - Lý Nhân), hát Trống quân (Liêm 

Thuận, Thanh Liêm)... Nghệ thuật sân khấu dân gian, đậm nét là sân khấu chèo lƣu 

truyền khắp trong toàn tỉnh, với nhiều chiếu chèo sân đình. Nghệ thuật múa rối 

nƣớc, múa rối cạn một thời phồn thịnh, nay còn để lại dấu tích ở thôn Nội Rối, 

Chƣơng Lƣơng (xã Bắc Lý, Lý Nhân). Đặc biệt, nghi lễ Hầu đồng và múa hát Chầu 

văn đã đƣợc công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. 

Cùng với lò vật dân tộc cổ truyền Liễu Đôi (Thanh Liêm), vùng đất Hà Nam còn 

đƣợc xa gần biết đến với các lò vật võ: Phúc Châu (xã Hợp Lý, Lý Nhân; An Bài (Đồng 

Du), Vũ Bị (xã Vũ Bản, Bình Lục); Phƣơng Lâm (xã Đồng Hóa, Kim Bảng)… 

Tỉnh Hà Nam phong phú lễ hội với gần 100 lễ hội làng xã, 6 lễ hội vùng: Lễ 

hội đền Trần Thƣơng (Lý Nhân), lễ hội đền Lảnh Giang, chùa Đọi (Duy Tiên), lễ hội 

đền Trúc (Kim Bảng), lễ hội vật võ Liễu Đôi (Thanh Liêm), lễ hội đình công đồng 

An Thái (Bình Lục). Nổi bật là việc khôi phục thành công lễ hội Tịch điền Đọi Sơn 
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(Duy Tiên), lễ phát lƣơng Đức Thánh Trần ở đền Trần Thƣơng (Lý Nhân), cả hai đã 

đƣợc công nhận là Di sản phi vật thể cấp quốc gia. Các lễ hội ở Hà Nam còn lƣu giữ 

các nghi thức, trò chơi liên quan đến tín ngƣỡng cổ xƣa thờ mặt trời của cƣ dân nông 

nghiệp trồng lúa nƣớc, nhƣ trò vật cầu ở lễ hội đền An Mông (xã Tiên Phong, Duy 

Tiên), cƣớp cầu ở lễ hội đình Gừa (xã Liêm Thuận, Thanh Liêm), thả diều ở lễ hội 

làng Đại Hoàng (xã Hòa Hậu, Lý Nhân), thi bơi thuyền ở lễ hội đền Trúc (xã Thi 

Sơn, Kim Bảng)… 

Tỉnh có nhiều làng nghề thủ công nổi tiếng, sản phẩm đƣợc ƣa chuộng, nhƣ 

mây giang đan Ngọc Động, dệt Nha Xá, trống Đọi Tam (Duy Tiên), gốm Đanh Xá, 

thị trấn Quế (Kim Bảng), đồ sừng mỹ nghệ Đô Hai (Bình Lục), thêu ren Hòa Ngãi, 

An Hòa (Thanh Liêm)... Hà Nam cũng là địa phƣơng có văn hóa ẩm thực đƣợc 

khách khen ngợi, nhƣ chuối Ngự Đại Hoàng (ngày xƣa dùng để tiến vua), hồng, cá 

kho Nhân Hậu, quýt Văn Lý, bánh đa làng Chều (Lý Nhân), đậu Đầm, bánh cuốn 

chả (thành phố Phủ Lý), cá trối Ba Sao (Kim Bảng), rƣợu Vọc (Bình Lục), rƣợu 

Bèo (Duy Tiên)... 

2.1.2. Khái quát về tình hình phát triển kinh tế của tỉnh Hà Nam 

Trong những năm qua, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Nam đạt đƣợc 

nhiều thành tựu khả quan. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2021 (theo giá 

so sánh 2010) ƣớc đạt 41.430,2 tỷ đồng, tăng 8,8% so cùng kỳ năm 2020. Đây là 

mức tăng thấp so với các năm trƣớc
 
(So với cùng kỳ năm trƣớc: năm 2019 tăng 

12,0%; 2018 tăng 11,9%; 2017 tăng 10,8%; 2016 tăng 12,6%)
 
, tuy nhiên vẫn là 

mức tăng trƣởng cao thứ 3 trong khu vực Đồng bằng sông Hồng, thứ 6 toàn quốc. 

Trong mức tăng chung của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản 

tăng 1,8%, đóng góp 0,2 điểm phần trăm; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 

12,5%, đóng góp 8,0 điểm phần trăm; khu vực dịch vụ tăng 2,6%, đóng góp 0,7 

điểm phần trăm. Công nghiệp tuy bị ảnh hƣởng nặng nề bởi dịch Covid-19 nhƣng 

vẫn là ngành chủ đạo đóng góp nhiều nhất vào tăng trƣởng của toàn tỉnh. Trong 

năm, giá trị tăng thêm ngành công nghiệp tăng trƣởng 13,1%, đóng góp 7,2 điểm 

phần trăm vào mức tăng trƣởng chung.  

Về cơ cấu kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 9,2%; 

khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 66,3%; khu vực dịch vụ chiếm 24,5%. 

Tình hình đầu tư của tỉnh Hà Nam  

Theo số liệu của Niêm giám thống kê năm 2021, toàn tỉnh Hà Nam có tổng 

số vốn đầu tƣ theo giá hiện hành ƣớc đạt 35.718,8 tỷ đồng, tăng 4,1% so với năm 

2020 và bằng 53,4% GRDP, bao gồm: Vốn khu vực Nhà nƣớc đạt 2.807,4 tỷ đồng 

(chiếm 7,9% tổng vốn đầu tƣ thực hiện toàn tỉnh), giảm 50,5% so với cùng kỳ; khu 

vực ngoài nhà nƣớc đạt 23.740,2 tỷ đồng (chiếm 66,5%), tăng 9,3%; khu vực có 

vốn đầu tƣ nƣớc ngoài đạt 9.171,2 tỷ đồng (chiếm 25,7%), tăng 32,3%. 
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Từ cơ cấu vốn đầu tƣ năm 2021 có thể thấy rằng vốn ngoài nhà nƣớc chiếm 

tỷ lệ lớn nhất trong các nguồn vốn, tỷ lệ vốn nhà nƣớc là ít nhất. Nếu tính chung thì 

nguồn vốn không thuộc vốn nhà nƣớc có tỷ lệ lên đến 92,2%. Đây không phải là 

hiện tƣợng chỉ xảy ra trong năm 2021 mà là xu thế đã diễn ra trong nhiều năm qua, 

tỷ lệ vốn không thuộc khu vực nhà nƣớc luôn chiếm trên 80% từ năm 2018 trở lại 

đây. Từ đó, có thể thấy rằng nền kinh tế của tỉnh Hà Nam ngày càng rộng mở đối 

với các nhà đầu tƣ tƣ nhân và nƣớc ngoài mà không phụ thuộc quá nhiều vào vốn 

đầu tƣ từ khu vực nhà nƣớc. 

Bảng 2.1: Cơ cấu vốn đầu tƣ của các doanh nghiệp thực hiện phân theo              

nguồn vốn giai đoạn 2017 -2021 

Đơn vị: % 

Nguồn vốn 
Năm 

2017 

Năm 

2018 

Năm 

2019 

Năm 

2020 

Năm 2021(sơ 

bộ) 

Vốn khu vực Nhà nƣớc 23,9 16,9 15,7 16,5 7,8 

Vốn khu vực ngoài Nhà nƣớc 46,4 64,6 63,3 63,3 66,5 

Vốn khu vực ĐT trực tiếp của 

nƣớc ngoài 
29,7 18,5 21,0 20,2 25,7 

Tổng cộng 100 100 100 100 100 

Nguồn: NCS tổng hợp từ Niên giám thống kê các năm của tỉnh Hà Nam 

Tình hình thu hút vốn đầu tư FDI của tỉnh Hà Nam 

Luỹ kế đến hết ngày 31/12/2021, toàn tỉnh có 340 dự án FDI còn hiệu lực với 

vốn đăng ký đạt 4.692,7 triệu USD (trong khu công nghiệp có 298 dự án với vốn 

đăng ký đạt 4.456,6 triệu USD, ngoài khu công nghiệp có 42 dự án với tổng vốn 

đăng ký đạt 236,2 triệu USD). Trong số 340 dự án FDI còn hiệu lực thì có đến 330 

dự án với số vốn đăng ký lên đến 4.625,7 triệu USD thuộc ngành công nghiệp chế 

biến, chế tạo, còn lại chỉ có 02 dự án đầu tƣ vào ngành xây dựng với số vốn 13 triệu 

USD, 02 dự án thuộc lĩnh vực vận tải, kho bãi với số vốn là 14,1 triệu USD, 03 dự 

án thuộc hoạt động kinh doanh bất động sản với số vốn là 16 triệu USD, 01 dự án 

dịch vụ lƣu trú và ăn uống với số vốn là 06 triệu USD và 01 dự án y tế và hoạt động 

trợ giúp xã hội với số vốn là 13,5 triệu USD. Riêng trong năm 2021, tỉnh Hà Nam 

đón nhận thêm 19 dự án vốn FDI mới thì toàn bộ các dự án đó đều thuộc ngành 

công nghiệp chế biến, chế tạo. 

Giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Hà Nam xác định: Tập trung tiếp tục cải thiện 

môi trƣờng đầu tƣ kinh doanh, tăng sức cạnh tranh để thu hút đầu tƣ vào các lĩnh 

vực mũi nhọn, tạo động lực thúc đẩy tăng trƣởng kinh tế của địa phƣơng. Hiện tại, 

tỉnh có 8 KCN đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ chấp thuận chủ trƣơng đầu tƣ dự án với 

tổng diện tích là 2.534 ha, trong đó diện tích đất công nghiệp là 1.781,3 ha. Có 07/8 

KCN đã đƣợc đầu tƣ cơ bản đồng bộ cơ sở hạ tầng đáp ứng đƣợc nhu cầu của nhà 

đầu tƣ. Một số KCN đang tiếp tục đầu tƣ, hoàn thiện hạ tầng và sẵn mặt bằng cho 
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nhà đầu tƣ thuê nhƣ: KCN hỗ trợ Đồng Văn III giai đoạn I (diện tích là 131,5 ha); 

KCN Đồng Văn IV (diện tích 300 ha); KCN Hòa Mạc (diện tích 131 ha). 

Tỉnh Hà Nam có chủ trƣơng trình Chính phủ về việc quy hoạch và phát triển 

các KCN đến năm 2025, định hƣớng đến năm 2030 thành lập mới 14 KCN với diện 

tích 3.465 ha. Trong năm 2021, tỉnh đã tập trung hoàn thiện hồ sơ thủ tục, đẩy 

nhanh tiến độ đầu tƣ cơ sở hạ tầng và tập trung thu hút đầu tƣ vào các KCN Thái Hà 

giai đoạn I, KCN Đồng Văn I mở rộng, KCN Đồng Văn IV, KCN Thanh Liêm giai 

đoạn II để sẵn sàng quỹ đất sạch kêu gọi đầu tƣ.  

Tình hình các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Hà Nam 

Theo số liệu của Cục Thống kê tỉnh Hà Nam, sơ bộ tính đến 31/12/2021, số 

doanh nghiệp thực tế hoạt động của tỉnh là 3.983 doanh nghiệp. Trong đó, doanh 

nghiệp ngoài Nhà nƣớc có số lƣợng lớn nhất gồm 3693 doanh nghiệp, chiếm tỷ lệ 

trên 90%. Doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài tiếp tục có xu thế tăng trƣởng về 

số lƣợng, đến thời điểm 31/12/2021, cả tỉnh có 285 doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc 

ngoài. Doanh nghiệp nhà nƣớc có sự sụt giảm về số lƣợng với 7 doanh nghiệp của 

năm 2019, đến năm 2021 chỉ còn 5 doanh nghiệp. 

Bảng 2.2: Tỷ lệ các loại hình doanh nghiệp hoạt động  

trong giai đoạn năm 2017 -2021 

Đơn vị: % 

TT Năm 2017 
Năm 

2018 

Năm 

2019 
Năm 2020 

Năm 2021 

(Sơ bộ) 

Doanh nghiệp Nhà nƣớc 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 

Doanh nghiệp ngoài Nhà nƣớc 94,4 94,6 94,1 93,2 92,6 

Doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài 5,4 5,1 5,7 6,6 7,2 

Nguồn: NCS tổng hợp từ Niêm giám thống kê các năm của tỉnh Hà Nam 

Trong số các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam, số lƣợng các doanh 

nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy 

cũng đạt 1.238 doanh nghiệp, là lĩnh vực có số lƣợng doanh nghiệp hoạt động đông 

đảo nhất, chiếm tới 31,08% tổng số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trong đó, số 

lƣợng doanh nghiệp bán buôn là 647 doanh nghiệp, số lƣợng doanh nghiệp bán lẻ là 

502 doanh nghiệp, số doanh nghiệp hoạt động bán, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy là 

89 doanh nghiệp. 

Các doanh nghiệp hoạt động trong ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có số 

lƣợng đông thứ hai. Tính đến thời điểm 31/12/2021, số doanh nghiệp hoạt động 

trong ngành công nghiệp chế biến, chế tạo là 1.208 doanh nghiệp, chiếm 30,33% 

tổng số doanh nghiệp của toàn tỉnh. Trong ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, 

một số ngành có số lƣợng doanh nghiệp hoạt động đông đảo nhƣ: dệt (125 doanh 

nghiệp), sản xuất trang phục (139 doanh nghiệp), sản xuất sản phẩm từ khoáng phi 

kim (157 doanh nghiệp), sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (163 doanh nghiệp), 
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sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic (100 doanh nghiệp), sản xuất sản phẩm điện 

tử, máy vi tính và sản phẩm quang học (78 doanh nghiệp)... Nhìn chung, số lƣợng 

doanh nghiệp hoạt động trong các ngành chế biến, chế tạo đa số đều giữ đƣợc xu 

thế tăng qua từng năm. 

Bên cạnh đó, còn phải kể đến số lƣợng các doanh nghiệp đang hoạt động 

trong ngành xây dựng. Tính đến hết 31/12/2021, toàn tỉnh Hà Nam có 546 doanh 

nghiêp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Con số này gần gấp đôi so với số doanh 

nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng của tỉnh Hà Nam vào năm 2015. 

Tiếp theo là các ngành hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ (166 

doanh nghiệp), vận tải, kho bãi (291 doanh nghiệp), khai khoáng (111 doanh nghiệp), 

dịch vụ lƣu trú và ăn uống (108 doanh nghiệp), hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ 

(107 doanh nghiệp),... Nhìn chung, số lƣợng các doanh nghiệp hoạt động trong các 

ngành kinh tế đa số đều có xu thế tăng theo từng năm, năm sau cao hơn năm trƣớc. 

Trong đó, số lƣợng các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm 

nghiệp và thủy sản là 21 doanh nghiệp tăng thêm 04 doanh nghiệp so với năm 2020 

nhƣng giảm 09 doanh nghiệp so với năm 2019. Số lƣợng doanh nghiệp hoạt động trong 

lĩnh vực giáo dục và đào tạo cũng có sự tăng trƣởng mạnh về số lƣợng, từ 01 doanh 

nghiệp của năm 2016, đến năm 2021 đã có 20 doanh nghiệp. 

Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam tập trung chủ yếu ở thành phố Phủ 

Lý (có 1550 doanh nghiệp, chiếm 38,92% số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh), thị xã 

Duy Tiên (có 887 doanh nghiệp, chiếm 22,27% số doanh nghiệp của tỉnh), huyện 

Thanh Liêm (có 550 doanh nghiệp, chiếm 13,81% số doanh nghiệp của tỉnh)... 

Theo số liệu thống kê năm 2021, xét về giá trị tài sản cố định và đầu tƣ tài 

chính dài hạn của các doanh nghiệp phân loại theo loại hình doanh nghiệp, thì 

doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài chỉ chiếm 7,2% số lƣợng doanh nghiệp toàn 

tỉnh nhƣng lại có giá trị tài sản cố định và đầu tƣ tài chính dài hạn chiếm đến 31,9%. 

Trong khi số lƣợng doanh nghiệp ngoài nhà nƣớc của tỉnh Hà Nam chiếm đến hơn 

92% tổng số doanh nghiệp nhƣng giá trị tài sản cố định và đầu tƣ tài chính chỉ 

chiếm 65,3%. Nhƣ vậy có thể thấy các doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài có 

ƣu thế hơn nhiều các doanh nghiệp ngoài nhà nƣớc của tỉnh Hà Nam về mặt đầu tƣ 

tài sản cố định và tài chính. Điều này tạo lợi thế lớn cho các doanh nghiệp có vốn 

đầu tƣ nƣớc ngoài trong việc tuyển dụng lao động chất lƣợng cao khi so với các 

doanh nghiệp ngoài nhà nƣớc. 

Nếu tính giá trị tài sản cố định và đầu tƣ tài chính dài hạn của các doanh 

nghiệp phân theo ngành kinh tế tính đến năm 2021 thì công nghiệp chế biến, chế tạo 

của tỉnh Hà Nam vẫn là ngành nhận đƣợc nhiều vốn đầu tƣ nhất với khoảng 84.929 

tỷ đồng, chiếm tới 75,13%, bỏ xa các ngành phía sau nhƣ bán buôn và bán lẻ, sửa 

chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác (khoảng 6.029 tỷ đồng), xây dựng 

(khoảng 5.767 tỷ đồng), vận tải kho bãi (khoảng 2.855 tỷ đồng), khoáng sản 
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(khoảng 3.209 tỷ đồng)... Trong khi nếu phân giá trị tài sản cố định và đầu tƣ tài 

chính dài hạn của các doanh nghiệp theo địa phƣơng cấp huyện thì huyện Thanh 

Liêm là địa phƣơng có tổng số đầu tƣ lớn nhất với khoảng 38.241 tỷ đồng, tiếp đến 

thị xã  Duy Tiên với 35.380 tỷ đồng, thành phố Phủ Lý với 21.450 tỷ đồng. Địa 

phƣơng có số đầu tƣ thấp nhất là huyện Bình Lục với số đầu tƣ là 1.496 tỷ đồng. 

Tình hình phát triển của hợp tác xã và hộ cá thể của tỉnh Hà Nam 

Về số lƣợng hợp tác xã, tính đến thời điểm 31/12/2021, cả tỉnh Hà Nam có 

209 hợp tác xã, trong đó huyện Bình Lục có số lƣợng hợp tác xã nhiều nhất trong 

các địa phƣơng với 52 hợp tác xã, thị xã Duy Tiên và huyện Kim Bảng có số hợp 

tác xã ít nhất với cùng 27 hợp tác xã. 

Số lƣợng lao động trong các hợp tác xã đến thời điểm 31/12/2021 của toàn 

tỉnh Hà Nam là 1.982 ngƣời, trung bình mỗi hợp tác xã có 9,48 lao động. Trong đó, 

địa phƣơng có số lao động trong hợp tác xã đông nhất là huyện Lý Nhân với 532 

ngƣời, ít nhất là thành phố Phủ Lý là 211 ngƣời. Số lao động trong các hợp tác xã 

của các địa phƣơng tại thời điểm 31/12/2021 nhƣ sau: thành phố Phủ Lý: 8,11 

ngƣời; thị xã Duy Tiên 7,33 ngƣời; huyện Kim Bảng 13,85 ngƣời; huyện Thanh 

Liêm 8,13 ngƣời; huyện Bình Lục 7,98 ngƣời; huyện Lý Nhân 11,57 ngƣời. Nhƣ 

vậy, nhìn chung số lƣợng lao động trong các hợp tác xã còn ít, thể hiện quy mô của 

các hợp tác xã tại tỉnh Hà Nam đa phần còn nhỏ. 

Về số cơ sở kinh tế cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản, tại thời điểm 

31/12/2021, toàn tỉnh Hà Nam có 52.559 cơ sở. Số lƣợng có sự giảm sút so với các 

năm trƣớc đó do chịu ảnh hƣởng tiêu cực của Dịch bệnh Covid – 19. Một số ngành 

có số cơ sở kinh tế các thể lớn đang hoạt động là công nghiệp chế biến, chế tạo 

12.685 cơ sở; bán buôn và bán lẻ; sửa chƣa ô tô, mô tô, xe máy 23.578 cơ sở; xây 

dựng 2.039 cơ sở; vận tải, kho bãi 3.546 cơ sở; dịch vụ lƣu trú và ăn uống 4.299 cơ 

sở...Nhìn chung, số lƣợng các cơ sở kinh tế các thể phi nông nghiệp, lâm nghiệp và 

thủy sản hoạt động trong các ngành kinh tế này có sự giảm sút so với các năm trƣớc 

đó, nhƣng đây vẫn là những lĩnh vực có nhiều cơ sở kinh tế cá thể hoạt động. 

Lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam 

Tính đển 31/12/2021, số lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Hà Nam là 155.416 ngƣời. Trong đó, số lao động trong doanh nghiệp nhà nƣớc là 

3.082 ngƣời, lao động trong doanh nghiệp ngoài nhà nƣớc là 75.163 ngƣời, lao 

động trong doanh nghiệp nƣớc ngoài là 77.171 ngƣời. 

Số lƣợng doanh nghiệp ngoài nhà nƣớc của tỉnh Hà Nam lên đến hơn 92% 

tổng số các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, tuy nhiên, chỉ sử dụng chƣa đến 50% số 

lƣợng lao động. Trung bình mỗi doanh nghiệp ngoài nhà nƣớc của tỉnh Hà Nam 

năm 2021 chỉ sử dụng 20,35 ngƣời lao động.  

Trong khi đó, doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài chỉ chiếm 7,2% số 

lƣợng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhƣng số lƣợng lao động làm trong các doanh 



81 

nghiệp này năm 2021 đã chiếm tới 49,7% tổng số ngƣời lao động làm trong các 

doanh nghiệp của tỉnh Hà Nam. 

Bảng 2.3: Tỷ lệ số lƣợng ngƣời lao động làm việc trong các doanh nghiệp  

phân theo loại hình kinh tế 

Đơn vị: % 

TT Năm 2017 
Năm 

2018 

Năm 

2019 
Năm 2020 

Năm 2021 

(Sơ bộ) 

Doanh nghiệp Nhà nƣớc 2,5 2,3 2,2 2,1 2,0 

Doanh nghiệp ngoài Nhà nƣớc 51,6 49,7 50,1 50,3 48,3 

Doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài 45,9 48,0 47,7 47,6 49,7 

Nguồn: NCS tổng hợp từ Niên giám thống kê các năm của tỉnh Hà Nam 

Căn cứ cách phân loại doanh nghiệp tại Điều 5 Nghị định 80/2021/NĐ-CP về 

cách phân loại doanh nghiệp theo tổng số lao động đang làm việc thì toàn tình Hà 

Nam có tới 2.510 doanh nghiệp là doanh nghiệp siêu nhỏ, chiếm 63,02%, có 1.012 

doanh nghiệp là doanh nghiệp nhỏ, chiếm 25,41%. Nhƣ vậy, có đến 88,43% số 

doanh nghiệp của tỉnh Hà Nam là doanh nghiệp siêu nhỏ và nhỏ. Số lƣợng doanh 

nghiệp có quy mô vừa trở lên chỉ chiếm 11,57%. 

Xét về số lƣợng lao động trong các doanh nghiệp phân theo từng ngành kinh 

tế thì số lƣợng lao động trong các doanh nghiệp của ngành công nghiệp chế biến 

chế tạo chiếm đa số với số lƣợng lên đến 119.582 ngƣời (số liệu sơ bộ năm 2021), 

chiếm 76,94% tổng số lao động tại các doanh nghiệp. Trong đó, các ngành có số 

lƣợng đông đảo là: sản xuất trang phục (18.552 lao động), sản xuất sản phẩm từ cao 

su và plastic (14.129 lao động), sản xuất sản phẩm từ khoáng sản phi kim (10.045 

lao động), sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học (23.827 

lao động), sản xuất thiết bị điện (14.455 lao động)...Bên cạnh đó, các lĩnh vực nhƣ 

xây dựng, bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy cũng là những lĩnh vực 

sử dụng nhiều lao động, với số lƣợng lao động trong năm 2021 lần lƣợt là 11.575 

ngƣời và 10.030 ngƣời. 

Về phân bố theo địa phƣơng hành chính, lao động trong các doanh nghiệp 

tỉnh Hà Nam cũng tập trung chủ yếu tại các địa phƣơng nhƣ thành phố Phủ Lý (năm 

2021 là 48.403 ngƣời), thị xã Duy Tiên (năm 2021 là 52.182 ngƣời), huyện Thanh 

Liêm (năm 2021 là 23.075 ngƣời)... 

2.2. Tổng quan về dân số, lao động tỉnh Hà Nam 

2.2.1. Tình hình dân số và mức sống dân cư tỉnh Hà Nam 

Tình hình dân số 

Dân số trung bình tỉnh Hà Nam năm 2021 là 875.216 ngƣời, dân số nam là 

431.412 ngƣời, chiếm 49,3%, dân số nữ là 443.804 ngƣời, chiếm 50,7%; dân số khu 

vực thành thị là 244.905 ngƣời, chiếm 28,0%, dân số khu vực nông thôn là 630.311 
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ngƣời, chiếm 72,0%. Mật độ dân số là 1.015 ngƣời/km
2
, phân bố dân cƣ theo lãnh 

thổ không đồng đều, có sự chênh lệch về mật độ dân cƣ giữa các huyện, thành phố 

(cao nhất là thành phố Phủ Lý: 1.881 ngƣời/km
2
, thấp nhất là huyện Thanh Liêm: 

723 ngƣời/km
2
).  

Bảng 2.4: Dân số tỉnh Hà Nam phân theo khu vực và giới tính 

Đơn vị: Người 

 
2017 2018 2019 2020 

2021 

(sơ bộ) 

Khu vực 

Thành thị 138.210 140.760 143.290 239.682 244.905 

Nông thôn 701.550 706.377 711.179 622.150 630.311 

Tổng số 839.760 847.137 854.469 861.832 875.216 

Giới tính 

Nam 412.747 416.709 420.655 424.647 431.412 

Nữ 427.013 430.428 433.814 437.185 443.804 

Tổng số 839.760 847.137 854.469 861.832 875.216 

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Hà Nam năm 2021 

Dân số khu vực thành thị trong năm 2021 tăng so với năm 2020 là 67,27% và 

dân số khu vực nông thôn năm 2020 giảm so với năm 2019 là 12,52%. Dân số thành 

thị tăng và dân số khu vực nông thôn giảm là do huyện Duy Tiên lên thị xã Duy Tiên 

(một số xã chuyển thành phƣờng); một số xã ở huyện Bình Lục, huyện Lý Nhân sáp 

nhập vào thị trấn; xã Thanh Lƣu và xã Thanh Bình của huyện Thanh Liêm sát nhập 

thành thị trấn Tân Thanh (theo Nghị quyết số 829/NQ-UBTVQH14 ngày 17/12/2019 

về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Hà Nam). Bên 

cạnh đó, việc mở rộng các khu công nghiệp, phát triển cơ sở hạ tầng ở các khu đô thị 

cũng là nguyên nhân thu hút dân cƣ cũng góp phần tăng tỷ lệ dân số đô thị. 

Bảng 2.5: Dân số trung bình nông thôn phân theo địa phƣơng 

Đơn vị: Người 

Địa phƣơng 2017 2018 2019 2020 
2021 

(sơ bộ) 

TP Phủ Lý 60.476 61.435 62.649 63.830 65.247 

Thị xã Duy Tiên 121.036 122.983 124.821 56.415 56.878 

Huyện Kim Bảng 112.743 113.805 114.749 115.687 117.390 

Huyện Thanh Liêm 107.072 107.622 108.116 98.793 99.933 

Huyện Bình Lục 126.907 126.764 126.623 118.024 118.993 

Huyện Lý Nhân 173.316 173.768 174.221 169.401 171.870 

Tổng số 701.550 706.377 711.179 622.150 630.311 

Nguồn: NCS tổng hợp từ Niên giám thống kê các năm của tỉnh Hà Nam 
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Năm 2020, dân số trong độ tuổi lao động là 478.523 ngƣời (nam từ 15-59; nữ từ 

15-54), chiếm 55,52% so với tổng dân số, đây là thời kỳ cơ cấu “dân số vàng” mang lại 

cơ hội lớn để tận dụng nguồn nhân lực có chất lƣợng cho tăng trƣởng và phát triển kinh 

tế bền vững của tỉnh. Tuy nhiên, nếu không có sự quan tâm và các chính sách phát triển 

phù hợp, cơ cấu “dân số vàng” không những không đem lại tác động tích cực cho phát 

triển kinh tế - xã hội của tỉnh mà sẽ là áp lực về việc làm, trật tự, an ninh xã hội… Vì 

vậy, để tận dụng lợi thế này đòi hỏi các cấp, các ngành phải có những chính sách phù 

hợp nhằm nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực đáp ứng với nhu cầu của thị trƣờng lao 

động, tăng năng suất lao động, tạo việc làm cho lực lƣợng lao động trẻ. 

Bảng 2.6: Tỷ lệ dân số tỉnh Hà Nam phân theo khu vực và giới tính 

Đơn vị: % 

 
2017 2018 2019 2020 

2021 

(sơ bộ) 

Khu vực 

Thành thị 16,5 16,6 16,8 27,8 28,0 

Nông thôn 83,5 83,4 83,2 72,2 72,0 

Tổng số 100 100 100 100 100 

Giới tính 

Nam 49,2 49,2 49,2 49,3 49,3 

Nữ 50,8 50,8 50,8 50,7 50,7 

Tổng số 100 100 100 100 100 

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Hà Nam năm 2021 

Về mức sống dân cư 

Năm 2021, thu nhập bình quân đầu ngƣời một tháng chung toàn tỉnh Hà 

Nam theo giá hiện hành đạt 4.365,7 nghìn đồng, tăng 2,2% so với năm 2020, trong 

đó khu vực thành thị đạt 5.592,3 nghìn đồng, tăng 1,9% so với năm 2020; khu vực 

nông thôn đạt 3.889,1 nghìn đồng, tăng 2,4% so với năm 2020.  

Năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm còn 1,55% năm 2021 (giảm 0,29 

điểm phần trăm so với năm 2020). Tuy nhiên, theo số liệu thống kê của Tổng cục 

Thống kê năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều thì tỷ lệ nghèo của 

tỉnh Hà Nam là 2,10%, thuộc hàng cao nhất trong các tỉnh khu vực đồng bằng sông 

Hồng, cao hơn rất nhiều so với tỷ lệ chung của vùng là 1,34% và chỉ thấp hơn tỉnh 

Vĩnh Phúc với tỷ lệ là 2,48%. 

2.2.2. Lực lượng lao động tỉnh Hà Nam 

Lực lƣợng lao động tỉnh Hà Nam năm 2021 là 492.178 ngƣời, chiếm 74,78% so 

với dân số từ 15 tuổi trở lên. Lực lƣợng lao động nam giới (49,3%) chiếm tỷ trọng thấp 

hơn nữ giới (50,7%). Mặc dù có sự tăng lên đáng kể của lực lƣợng lao động thuộc khu 

vực thành thị trong năm 2020, nhƣng vẫn còn 73,3% lực lƣợng lao động tập trung ở 

khu vực nông thôn, trong khi lực lƣợng lao động khu vực thành thị chỉ chiếm 26,7%. 
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Bảng 2.7: Lực lƣợng lao động từ 15 tuổi trở lên phân theo giới tính và phân 

theo thành thị, nông thôn của tỉnh Hà Nam 

Đơn vị: Nghìn người 

 
2017 2018 2019 2020 

2021 

(sơ bộ) 

Khu vực 

Thành thị 72,5 73,9 77,3 129,2 131,5 

Nông thôn 415,0 413,8 409,5 357,7 360,7 

Tổng số 487,4 487,7 486,9 486,9 492,2 

Giới tính 

Nam 240,3 243,9 242,6 242,5 245,3 

Nữ 247,2 243,8 244,3 244,4 246,9 

Tổng số 487,4 487,7 486,9 486,9 492,2 

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Hà Nam năm 2021 

Theo số liệu thống kê sơ bộ năm 2021, lực lƣợng lao động 15 tuổi trở lên 

đang làm việc là 474,7 nghìn ngƣời, trong đó lao động ngành nông, lâm nghiệp và 

thủy sản chiếm 19,1%, ngành công nghiệp - xây dựng chiếm 50,8%, ngành dịch vụ 

chiếm 30,1%. 

Bảng 2.8: Lực lƣợng lao động từ 15 tuổi trở lên phân theo giới tính và phân 

theo thành thị, nông thôn của tỉnh Hà Nam 

Đơn vị: % 

 
2017 2018 2019 2020 

2021 

(sơ bộ) 

Khu vực 

Thành thị 14,9 15,1 15,9 26,5 26,7 

Nông thôn 85,1 84,9 84,1 73,5 73,3 

Tổng số 100 100 100 100 100 

Giới tính 

Nam 49,3 50,0 49,8 49,8 49,8 

Nữ 50,7 50,0 50,2 50,2 50,2 

Tổng số 100 100 100 100 100 

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Hà Nam các năm  

 Qua đó cho thấy, cơ cấu lao động dịch chuyển theo hƣớng tích cực, số lao 

động làm việc trong ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm dần và các ngành 

công nghiệp, dịch vụ tăng lên. Vì vậy, nhu cầu lao động trong các ngành, lĩnh vực 

công nghiệp - xây dựng và dịch vụ sẽ tăng và giảm dần lao động làm việc trong lĩnh 

vực nông, lâm nghiệp và thủy sản. Cơ cấu lao động phù hợp với định hƣớng phát 

triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tập trung phát triển các ngành công nghiệp có tiềm 

năng, lợi thế về nguyên liệu và có khả năng thu hút nhiều lao động tại chỗ, đồng 
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thời phát triển mạnh các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, gia công, lắp ráp cơ 

khí, điện tử… và công nghiệp chế biến nông lâm sản, thực phẩm. 

Bảng 2.9: Lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc hàng năm 

phân theo loại hình kinh tế 

Đơn vị: Nghìn người/% 

Năm 

Ngành kinh tế 

Tổng số Kinh tế nhà 

nƣớc 

Kinh tế ngoài 

nhà nƣớc 

Khu vực có 

vốn đầu tƣ 

nƣớc ngoài 

Số 

ngƣời 
% 

Số 

ngƣời 
% 

Số 

ngƣời 
% 

Số 

ngƣời 
% 

2017 29,2 6,1 394,2 82,2 55,9 11,7 479,3 100 

2018 31,6 6,6 389,2 81,1 58,9 12,3 479,7 100 

2019 31,4 6,6 387,6 80,9 59,9 12,5 478,9 100 

2020 32,6 6,9 380,5 80,7 58,3 12,4 471,4 100 

2021 

(sơ bộ) 
32,2 6,8 382,0 80,5 60,5 12,7 474,7 100 

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Hà Nam các năm 

Tỷ lệ lao động đang làm việc đã qua đào tạo có bằng cấp chứng chỉ có 

chuyển biến tích cực trong những năm qua, tuy nhiên vẫn ở mức thấp so với nhu 

cầu sử dụng lao động có chuyên môn kỹ thuật trong các ngành kinh tế. Năm 2020, 

trong tổng số 478.921 ngƣời từ 15 tuổi trở lên đang tham gia lao động, chỉ có 

117.666 ngƣời đƣợc đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ, chiếm 24,57% tổng lao động 

đang làm việc trong nền kinh tế. Trong tổng số lao động đƣợc đào tạo thì lao động 

đƣợc đào tạo từ đại học trở lên chiếm 32,93%, còn lại là lao động đƣợc đào tạo có 

bằng cấp từ sơ cấp đến cao đẳng (chiếm 67,07%). Tỷ lệ đào tạo của nam cao hơn nữ 

(lao động qua đào tạo nam giới: 29,7%, nữ giới: 19,5%), lao động đã qua đào tạo 

khu vực thành thị cao hơn khu vực nông thôn (lao động qua đào tạo khu vực thành 

thị: 43,4%, khu vực nông thôn: 21,2%). 

Những năm qua, mặc dù lực lƣợng lao động thuộc khu vực nông thôn đã có 

xu hƣớng giảm đi và lao động khu vực thành thị đã tăng lên đáng kể, nhƣng đến 

năm 2021 vẫn còn 74,61% lực lƣợng lao động tập trung ở khu vực nông thôn. Điều 

này cho thấy, lực lƣợng lao động nông thôn vẫn là lực lƣợng lao động chính của 

tỉnh, là đạo quân chủ lực trong xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh những 

năm vừa qua và giai đoạn sắp tới.  
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Bảng 2.10: Lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc hàng năm phân theo 

thành thị, nông thôn và theo giới tính 

Năm 

Phân theo khu vực và giới tính Tổng số 

Thành thị 
% so với 

dân số 
Nông thôn 

% so với 

dân số 
Số ngƣời 

% so với 

dân số 

2017 71,3 14,88 408,0 85,12 479,3 57,1 

2018 72,5 15,11 407,1 84,87 479,7 56,6 

2019 76,1 15,89 402,8 84,11 478,9 56,0 

2020 125,7  345,7 57,4 471,4 55,6 

2021 127,2  347,5 57,2 474,7 55,5 

Nguồn: NCS tổng hợp từ Niên giám thống kê các năm của tỉnh Hà Nam 

Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động năm 2020 là 1,9%; trong đó, khu vực 

thành thị là 1,7%; khu vực nông thôn là 1,9%. Tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ 

tuổi là 0,4%; trong đó, khu vực thành thị là 0,2%; khu vực nông thôn là 0,4%. 

Công tác giải quyết việc làm cho ngƣời lao động trên địa bàn tỉnh trong 

những năm qua đƣợc sự quan tâm của các cấp, các ngành, các đoàn thể và cộng 

đồng xã hội chung tay, giúp sức, tìm nhiều biện pháp, giải pháp để tạo việc làm cho 

ngƣời lao động thông qua chƣơng trình giải quyết việc làm - đào tạo nghề, các 

chƣơng trình dự án phát triển kinh tế trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, 

chƣơng trình hỗ trợ lao động đi làm việc ở nƣớc ngoài theo hợp đồng, tƣ vấn giới 

thiệu việc làm, cung ứng lao động đi làm việc trong và ngoài tỉnh đã giúp ngƣời lao 

động có việc làm, tạo ra thu nhập và từng bƣớc nâng cao đời sống nhân dân, góp 

phần đảm bảo an ninh, chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh. Năm 2020, toàn tỉnh đã 

giải quyết việc làm mới cho 23.338 lao động; trong đó, có 436 ngƣời tham gia xuất 

khẩu lao động và tạo việc làm thêm cho 25.674 ngƣời.  

Bảng 2.11: Lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc hàng năm phân theo nghề 

nghiệp và theo vị thế việc làm 

Đơn vị: Nghìn người 

 
2017 2018 2019 2020 

2021 

(sơ bộ) 

Phân theo nghề nghiệp  

Nhà lãnh đạo  3,3 5,2 2,8 2,8 2,8 

Chuyên môn kỹ thuật bậc cao   22,1 23,9 23,5 23,5 23,5 

Chuyên môn kỹ thuật bậc trung  17,9 21,1 17,3 17,3 17,5 

Nhân viên  6,1 10,3 8,1 8,1 8,1 

Dịch vụ cá nhân, bảo vệ bán hàng  65,4 75,4 80,9 80,9 80,5 

Nghề trong nông, lâm, ngƣ nghiệp    2,2 1,6 2,7 2,7 2,5 

Thợ thủ công và các thợ khác có liên quan 106,1 106,9 103,5 104,0 110,0 

Thợ lắp ráp và vận hành máy móc, thiết bị  68,6 63,2 77,1 77,1 77,8 

Nghề giản đơn  187,1 171,9 162,7 154,7 151,7 
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2017 2018 2019 2020 

2021 

(sơ bộ) 

Khác 0,4 0,2 0,3 0,3 0,3 

Tổng số 479,3 479,7 478,9 471,4 474,7 

Phân theo vị thế việc làm 

Làm công ăn lƣơng  231,2 229,2 247,0 247,4 252,4 

Chủ cơ sở sản xuất kinh doanh  8,9 7,8 8,7 8,7 8,8 

Tự làm  198,2 197,8 178,9 178,9 180,5 

Lao động gia đình  40,9 44,7 44,2 36,3 32,9 

Xã viên hợp tác xã  0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Ngƣời học việc  - - -   

Tổng số 479,3 479,7 478,9 471,4 474,7 

Nguồn: NCS tổng hợp từ Niên giám thống kê các năm của tỉnh Hà Nam 

So sánh với tỷ lệ chung của cả nƣớc và các tỉnh thuộc khu vực Đồng bằng Bắc 

Bộ, tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc so với tổng dân số của Hà Nam vẫn 

còn thấp hơn tỷ lệ chung của cả nƣớc, tuy có cao hơn tỷ lệ trung bình của các tỉnh Đồng 

bằng sông Hồng nhƣng so với các tỉnh lân cận nhƣ Thái Bình, Nam Định thì lại thấp 

hơn. Từ số liệu về tỷ lệ lao động 15 tuổi trở lên so với tổng dân số, có thể thấy rằng lợi 

thế về cơ cấu “dân số vàng” không chỉ là thế mạnh riêng có của tỉnh Hà Nam.  

Bảng 2.12:  Tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc so với tổng dân số 

phân theo địa phƣơng 

Năm  

Khu vực 
2017 2018 2019 2020 Sơ bộ 2021 

Cả nƣớc 57,00 56,90 56,70 54,94 49,82 

Đồng bằng sông Hồng 54,70 54,40 54,10 52,18 44,40 

Hà Nam 57,10 56,60 56,00 53,40 49,40 

Hà Nội 50,70 50,40 50,00 49,01 46,09 

Vĩnh Phúc 54,80 54,60 55,20 53,14 47,83 

Bắc Ninh 55,70 55,20 55,10 53,46 51,02 

Quảng Ninh 54,90 54,60 54,10 50,37 48,44 

Hải Dƣơng 56,70 55,50 55,60 52,15 48,02 

Hải Phòng 54,80 54,70 53,60 51,37 48,81 

Hƣng Yên 57,50 57,10 56,80 55,57 52,04 

Thái Bình 60,00 59,90 60,20 57,45 50,25 

Nam Định 57,80 57,90 58,30 56,79 50,86 

Ninh Bình 59,20 59,50 58,80 56,04 47,80 

Nguồn: Tổng cục Thống kê 



88 

Theo số liệu của Cục Thống kê tỉnh Hà Nam, tỷ lệ chung về lao động từ 15 

tuổi trở lên đang làm việc trong nền kinh tế đã qua đào tạo của tỉnh nhiều năm qua 

luôn ở mức thấp, mức tăng tỷ lệ lao động đã qua đào tạo không bền vững, thậm chí 

nhiều năm còn có sự tụt giảm. Trong đó, tỷ lệ lao động nông thôn đã qua đào tạo 

luôn chiếm tỷ lệ rất thấp, cao nhất là năm 2021, tỷ lệ này cũng mới đạt 15,7%, chỉ 

tăng 0,2% so với năm 2020. Trong khi, so với 15,6% của năm 2018, tỷ lệ này của 

năm 2019 còn giảm 0,1% còn 15,5% và giữ nguyên trong năm 2020. 

Bảng 2.13: Lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc trong nền kinh tế đã qua 

đào tạo phân theo giới tình và phân theo thành thị và nông thôn 

Đơn vị: % 

Năm Tổng số 
Phân theo giới tính 

Phân theo thành thị, 

nông thôn 

Nam Nữ Thành thị  Nông thôn 

2012 16,1 18,2 14,1 43,8 13,1 

2013 18,1 22,0 14,3 47,2 13,1 

2014 16,6 21,1 12,4 40,3 12,6 

2015 16,9 20,6 13,3 35,4 13,8 

2016 17,0 19,3 14,7 35,2 13,9 

2017 18,1 20,2 16,1 38,8 14,5 

2018 19,1 22,4 15,7 38,6 15,6 

2019 19,9 24,2 15,5 43,1 15,5 

2020 22,1 26,6 17,7 41,9 15,5 

2021 (sơ bộ) 22,5 27,1 17,9 42,3 15,7 

Nguồn: Niên giám thống kê năm 2020, 2021 của tỉnh Hà Nam. 

Số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy, tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên 

đang làm việc đã qua đào tạo của tỉnh Hà Nam nhiều năm qua ở mức thấp hơn mặt 

bằng chung của cả nƣớc. So với khu vực Đồng bằng sông Hồng, tỷ lệ này kém xa 

so với tỷ lệ trung bình của vùng, chỉ cao hơn 03 tỉnh Thái Bình, Hƣng Yên và Nam 

Định. Đây có thể nói là một điểm trừ trong cuộc cạnh tranh thu hút vốn đầu tƣ cũng 

nhƣ điểm cần khắc phục để thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh Hà Nam phát triển hơn 

nữa trong giai đoạn tới. 
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Bảng 2.14: Tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc trong nền kinh tế  

đã qua đào tạo 

Năm 

Khu vực  
2017 2018 2019 2020 Sơ bộ 2021 

Cả nƣớc 21,60 22,00 22,80 24,05 26,13 

Đồng bằng sông Hồng 29,70 29,60 32,40 32,62 36,96 

Hà Nam 18,10 20,80 20,00 22,05 27,57 

Hà Nội 44,20 42,00 48,10 48,50 50,27 

Vĩnh Phúc 22,10 22,40 24,90 28,59 34,68 

Bắc Ninh 22,40 28,00 28,00 27,80 33,49 

Quảng Ninh 32,90 35,60 37,70 38,65 41,39 

Hải Dƣơng 20,80 17,50 22,10 24,77 30,40 

Hải Phòng 33,80 31,30 31,60 34,70 36,01 

Hƣng Yên 19,90 20,40 25,30 26,35 26,66 

Thái Bình 15,50 18,40 15,30 17,89 19,34 

Nam Định 15,30 15,90 17,70 20,07 22,01 

Ninh Bình 26,40 27,40 28,90 30,16 31,74 

Nguồn: Tổng cục Thống kê 

2.2.3. Lực lƣợng lao động nông thôn ở tỉnh Hà Nam 

Năm 2020, dân số trong độ tuổi lao động của tỉnh là 478.523 ngƣời (nam từ 15-

59; nữ từ 15-54), chiếm 55,52% so với tổng dân số, mang lại cơ hội lớn để tận dụng 

nguồn nhân lực có chất lƣợng cho tăng trƣởng và phát triển kinh tế bền vững của tỉnh.  

Bảng 2.15:  Tỷ lệ dân số phân theo thành thị và nông thôn 

Đơn vị: % 

Năm Tổng số Tỷ lệ dân thành thị Tỷ lệ dân nông  thôn 

2000 100,0 9,9 90,1 

2010 100,0 10,4 89,6 

2011 100,0 10,6 89,4 

2012 100,0 10,8 89,2 

2013 100,0 15,8 84,2 

2014 100,0 15,9 84,1 

2015 100,0 16,1 83,9 

2016 100,0 16,3 83,7 

2017 100,0 16,5 83,5 

2018 100,0 16,6 83,4 

2019 100,0 16,8 83,2 

2020 100,0 27,8 72,2 

Sơ bộ 2021 100% 27,98 72,02 

Nguồn: NCS tổng hợp từ Niêm giám thống kê các năm của tỉnh Hà Nam 
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Lực lƣợng lao động tỉnh Hà Nam năm 2021 là 492.178 ngƣời, lực lƣợng lao 

động nam giới (49,8%) chiếm tỷ trọng thấp hơn nữ giới (50,2%). Mặc dù có sự tăng 

lên đáng kể của lực lƣợng lao động thuộc khu vực thành thị trong năm 2021, nhƣng 

vẫn còn 73,3% lực lƣợng lao động tập trung ở khu vực nông thôn. 

Năm 2021, lực lƣợng lao động 15 tuổi trở lên đang làm việc là 474,7 nghìn 

ngƣời, trong đó lao động ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 19,1%, ngành 

công nghiệp - xây dựng chiếm 50,8%, ngành dịch vụ chiếm 30,1%.  

Năm 2021, trong tổng số 474,7 nghìn ngƣời từ 15 tuổi trở lên đang tham gia 

lao động, chỉ có 128,6 nghìn ngƣời đƣợc đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ, chiếm 

26,5% tổng lao động đang làm việc trong nền kinh tế. Trong tổng số lao động đƣợc 

đào tạo thì lao động đƣợc đào tạo từ đại học trở lên chiếm 39,2%, còn lại là lao 

động đƣợc đào tạo có bằng cấp từ sơ cấp đến cao đẳng (chiếm 60,8%). Lao động 

qua đào tạo khu vực thành thị là 42,3%, còn của khu vực nông thôn là 15,7%. 

Từ những số liệu trên cho thấy: số lƣợng ngƣời lao động từ 15 tuổi trở lên 

của tỉnh Hà Nam chiếm tỷ trọng lớn trong dân số tuy nhiên phần lớn tập trung ở khu 

vực nông thôn; cơ cấu lao động dịch chuyển theo hƣớng tích cực, số lao động làm 

việc trong ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm dần và các ngành công nghiệp, 

dịch vụ tăng lên; tỷ lệ lao động đang làm việc đã qua đào tạo có bằng cấp, chứng 

chỉ ở mức thấp so với nhu cầu sử dụng lao động có chuyên môn kỹ thuật trong các 

ngành kinh tế và so với mặt bằng chung của các tỉnh Đồng bằng sông Hồng cũng 

nhƣ cả nƣớc đặt ra cho cho tỉnh Hà Nam những yêu cầu cấp bách về đề ra các chính 

sách ĐTN nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực nói chung và lao động nông thôn 

nói riêng nhằm đáp ứng với nhu cầu của thị trƣờng lao động, tăng năng suất lao 

động, tạo việc làm cho lực lƣợng lao động trẻ. 

2.3. Phân tích thực trạng chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh 

Hà Nam 

2.3.1. Công tác hoạch định chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn 

tỉnh Hà Nam 

Thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 theo 

Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tƣớng Chính phủ, tỉnh Hà 

Nam đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông 

thôn đến năm 2020” từ cấp tỉnh, cấp huyện đến các xã để chỉ đạo, điều hành việc 

thực hiện các hoạt động của Đề án tại địa phƣơng theo nhiệm vụ của từng cấp. Ban 

chỉ đạo tỉnh do Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trƣởng ban và 15 thành viên là lãnh 

đạo các Sở, ngành liên quan. 

Để định hƣớng cho quá trình thực hiện chính sách, UBND tỉnh Hà Nam đã 

ban hành Quyết định số 584/QĐ-UBND ngày 20/5/2011 phê duyệt Đề án “Đào tạo 

nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”. Đề án xác định mục tiêu tổng quát là: 

(1) Bình quân hàng năm đào tạo nghề cho khoảng 6.000 lao động nông thôn. 
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(2) Nâng cao chất lƣợng và hiệu quả đào tạo nghề, nhằm tạo việc làm, 

chuyển nghề, tăng thu nhập và nâng cao chất lƣợng cuộc sống cho lao động nông 

thôn; góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động và cơ cấu kinh tế, đáp ứng yêu cầu 

công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn. 

(3) Đến năm 2015: tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề của tỉnh là 45%. 

(4) Đến năm 2020: tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề của tỉnh là 60%. 

(5) Gắn đào tạo nghề cho lao động nông thôn với các chƣơng trình giải quyết 

việc làm, xoá đói,giảm nghèo của tỉnh và các chƣơng trình kinh tế- xã hội khác 

nhằm nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống của ngƣời dân vùng nông thôn. Đảm 

bảo khoảng 75-80% lao động nông thôn tham gia học nghề có việc làm sau đào tạo. 

(6) Tạo điều kiện để các nghề truyền thống, các làng nghề của từng địa 

phƣơng đƣợc nhân rộng và phát triển bền vững. 

Đề án cũng xác định đối tƣợng, hình thức đào tạo, trình độ đào tạo, các mức 

hỗ trợ, kinh phí thực hiện và trách nhiệm thực hiện. Đây là cơ sở quan trọng để tỉnh 

và chính quyền địa phƣơng cấp dƣới lập kế hoạch thực hiện hàng năm trên địa bàn, 

cũng là tiêu chí đánh giá kết quả đạt đƣợc so với mục tiêu đề ra, từ đó có những 

điều chỉnh cho phù hợp. 

Ngoài ra, để thực hiện kế hoạch đã đề ra, UBND tỉnh Hà Nam cũng đã ban 

hành nhiều văn bản hƣớng dẫn thực hiện nhƣ: Quyết định số 26/2010/QĐ-UBND 

về việc quy định mức hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề cho lao động nông thôn và ngƣời 

nghèo giai đoạn 2010 – 2015, Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND ngày 20/5/2011 

Quy định mức hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Hà Nam 

giai đoạn 2011 – 2015; Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 11/7/2016 quy định 

mức chi phí đào tạo và mức hỗ trợ chi phí đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dƣới 03 

tháng trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 

Hàng năm, UBND tỉnh còn ban hành kế hoạch ĐTN cho LĐNT trên cơ sở ý 

kiến tham mƣu của Sở Lao động - Thƣơng bình và Xã hội. 

Ở cấp huyện, hàng năm, UBND huyện đều xây dựng kế hoạch tổ chức triển 

khai công tác đào tạo nghề cho LĐNT. Công tác xây dựng kế hoạch do phòng 

LĐTB&XH chủ trì thực hiện. Kế hoạch tổ chức thực hiện thông thƣờng đƣợc thực hiện 

vào quý I hàng năm trên cơ sở kế hoạch của tỉnh, báo cáo ĐTN của năm trƣớc và tình 

hình thực tiễn của huyện. Sau khi kế hoạch đƣợc UBND huyện phê duyệt, kế hoạch 

đƣợc gửi đến các cơ quan có liên quan thuộc UBND huyện và UBND các xã trong 

huyện. UBND xã căn cứ kế hoạch của huyện xây dựng kế hoạch cho xã mình. 

Nhìn chung, các kế hoạch đƣa ra điều bám sát nội dung và mục tiêu của 

chính sách trung ƣơng. Tuy nhiên tiến độ ban hành còn chậm, cụ thể: ngày 

27/11/2009, Thủ tƣớng Chính phủ ban hành Quyết định 1956/QĐ-TTg, ngày 

09/3/2010, Bộ LĐTBXH có Công văn số 664/LĐTBXH-TCDN hƣớng dẫn xây 

dựng kế hoạch triển khai Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến 2020” 
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thì đến ngày 20/5/2011, UBND tỉnh Hà Nam mới ban hành Quyết định phê duyệt 

Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Hà Nam đến năm 2020”. Nhƣ 

vậy có thể thấy việc triển khai chính sách từ Trung ƣơng, qua các khâu phát sinh độ 

trễ về thời gian. 

2.3.2. Tổ chức bộ máy thực hiện chính sách đào tạo nghề cho lao động 

nông thôn tỉnh Hà Nam 

Chức năng, nhiệm vụ tổ chức bộ máy về thực hiện chính sách ĐTN cho 

LĐNT đã đƣợc quy định tại các văn bản ban hành chính sách từ trung ƣơng đến địa 

phƣơng. 

Theo đó, Trung ƣơng xây dựng và quyết định chính sách, xây dựng môi 

trƣờng pháp lí cần thiết, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để các địa phƣơng hoàn 

thành các mục tiêu, kiểm tra, giám sát và điều chỉnh chính sách phù hợp.  

Cấp tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện về tổ chức chỉ đạo thực hiện, huy động, 

lồng ghép sử dụng các nguồn vốn liên quan và cung cấp các nguồn lực theo sự phân 

bổ của trung ƣơng, nhất là nguồn ngân sách.  

Các sở, ban, ngành của tỉnh đƣợc phân công đã phối hợp cùng với các huyện 

để thực hiện khảo sát, điều tra, tƣ vấn học nghề và xây dựng các kế hoạch thực hiện, 

hƣớng dẫn việc triển khai kế hoạch đƣợc thông qua.  

Cấp huyện và cấp xã giữ vai trò xây dựng các kế hoạch hành động cụ thể và 

tổ chức thực hiện mục tiêu chính sách tại địa phƣơng. 

 

Sơ đồ 2.1: Tổ chức bộ máy thực hiện chính sách ĐTN cho LĐNT tỉnh 

Nguồn: NCS tổng hợp 
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Căn cứ Quyết định số 584/QĐ-UBND ngày 20/5/2011 của UBDN tỉnh Hà 

Nam về việc phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Hà Nam 

đến năm 2020”. Theo đó, việc tổ chức thực hiện chính sách ĐTN cho LĐNT đƣợc 

phân công nhƣ sau: 

(1) Ban Chỉ đạo cấp tỉnh : có nhiệm vụ tham mƣu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh 

tổ chức triển khai thực hiện, kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện Đề án 

“Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” tỉnh Hà Nam ; chịu trách 

nhiệm trƣớc Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định 

1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tƣớng Chính phủ. 

(2) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

Tham mƣu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh: Thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh triển 

khai Quyết định 1956/QĐ-TTg của Thủ tƣớng Chính phủ; tổ chức Hội nghị quán triệt, 

phổ biến Quyết định 1956/QĐ-TTg tới các cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, huyện, thành phố. 

Tham mƣu, đề xuất với Ban Thƣờng vụ Tỉnh uỷ ban hành Chỉ thị về việc tăng 

cƣờng sự lãnh đạo của Đảng trong công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn. 

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính xây dựng mức chi phí đào tạo cho từng 

nghề trong danh mục nghề đào tạo phù hợp với chƣơng trình đạo tạo, thời gian đào 

tạo và điều kiện thực tế của địa phƣơng trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. 

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan: Lồng ghép Đề án này 

với các Đề án khác có liên quan đến đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Tổ chức 

tuyên truyền các hoạt động của Đề án theo Kế hoạch hàng năm và từng giai đoạn ; 

Tổng hợp nhu cầu kinh phí hàng năm và từng giai đoạn của Đề án trình Ủy ban 

nhân dân tỉnh, Bộ Lao động - Thƣơng binh và Xã hội và các Bộ, ngành Trung 

ƣơng ; Hƣớng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch và triển 

khai thực hiện Đề án phù hợp với tình hình phát triển kinh tế của địa phƣơng ; Tổ chức 

tiến hành điều tra năng lực đào tạo nghề của các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn 

tỉnh. Hƣớng dẫn, chỉ đạo các huyện, thành phố tổ chức điều tra, khảo sát nhu cầu 

học nghề của lao động nông thôn, nhu cầu sử dụng lao động qua đào tạo nghề của 

các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh; kiểm 

tra, giám sát quá trình thực hiện; báo cáo Tổng cục Đào tạo nghề. 

Chủ trì tổ chức, quản lý các hoạt động đào tạo nghề cho lao động nông thôn 

trên địa bàn tỉnh. 

Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Đề án. Tổng hợp báo cáo kết quả hoạt 

động đột xuất, định kỳ với Trƣởng ban, Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động - 

Thƣơng binh và Xã hội. 

 (3) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thƣơng binh và Xã hội xây dựng danh 

mục các nghề đào tạo ở trình độ sơ cấp nghề và đào tạo nghề thƣờng xuyên để đào 
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tạo cho lao động nông thôn phục vụ chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động 

trong nông nghiệp.  

Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng cung cấp thông tin thị trƣờng 

hàng hóa nông sản, có kế hoạch hỗ trợ, tƣ vấn việc tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp 

đến các xã.  

Tổ chức triển khai các chính sách do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn hƣớng dẫn thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg. 

Tham gia kiểm tra, giám sát quá trình triển khai các hoạt động đào tạo nghề 

cho lao động nông thôn tại địa phƣơng. 

(4) Sở Nội vụ : Xây dựng kế hoạch trình Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung 01 

biên chế chuyên trách theo dõi, quản lý công tác đào tạo nghề cho Phòng Lao động 

- Thƣơng binh và Xã hội và bổ sung giáo viên cơ hữu cho các Trung tâm đào tạo 

nghề đảm bảo mỗi trung tâm có ít nhất 01 giáo viên cơ hữu cho mỗi nghề đào tạo. 

(5) Sở Giáo dục và Đào tạo 

Xây dựng kế hoạch đổi mới chƣơng trình và nâng cao hiệu quả hoạt động 

giáo dục hƣớng nghiệp trong các trƣờng trung học cơ sở, trung học phổ thông để 

học sinh có nhận thức đúng đắn về học nghề và lựa chọn nghề phù hợp. 

Chỉ đạo các Trung tâm giáo dục thƣờng xuyên, Trung tâm hƣớng nghiệp đào 

tạo nghề có đủ điều kiện tham gia đào tạo nghề cho lao động nông thôn. 

(6) Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính 

Chủ trì phối hợp với Sở Lao động - Thƣơng binh và Xã hội xây dựng kế 

hoạch, lập dự toán, hƣớng dẫn sử dụng kinh phí hàng năm để thực hiện Đề án trình 

Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. 

Tham mƣu trình Ủy ban nhân dân tỉnh kế hoạch đầu tƣ nguồn kinh phí của 

địa phƣơng hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn. 

Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thƣơng binh và Xã hội hƣớng dẫn cơ 

chế quản lý tài chính, đầu tƣ đối với các chính sách, hoạt động của Đề án. 

Phối hợp với Sở Lao động - Thƣơng binh và Xã hội xây dựng mức hỗ trợ chi 

phí đào tạo cho từng nghề trong danh mục nghề đào tạo phù hợp với chƣơng trình 

đạo tạo, thời gian đào tạo và điều kiện thực tế của địa phƣơng trình Ủy ban nhân 

dân tỉnh phê duyệt. 

Tham gia kiểm tra, giám sát quá trình triển khai các hoạt động đào tạo nghề 

cho lao động nông thôn. 

(7) Sở Công Thương 

Xác định nhu cầu đào tạo nghề, nghề đào tạo phi nông nghiệp cho lao động 

nông thôn đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở địa phƣơng. 

Đẩy mạnh phát triển nghề ở các làng nghề, thông tin thị trƣờng hàng hoá, hỗ 

trợ tiêu thụ sản phẩm tiểu thủ công nghiệp cho lao động nông thôn. 
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(8) Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo 

Hà Nam : Phối hợp với các cấp, các ngành chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền 

triển khai thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của 

Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến 

năm 2020". 

(9) Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: Chỉ đạo cơ sở đào tạo nghề 

thuộc phạm vi quản lý, chủ động tham gia đào tạo nghề cho lao động nông thôn 

theo kế hoạch thực hiện của tỉnh. 

Tổ chức lồng ghép các hoạt động tuyên truyền, tƣ vấn về đào tạo nghề và 

việc làm cho lao động nông thôn tại các địa phƣơng. Tuyên truyền, động viên các 

hội viên tích cực tham gia học nghề, triển khai các hoạt động đào tạo nghề cho lao 

động nông thôn đến các chi hội nông dân, phụ nữ và đến từng hội viên. 

(10) Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Phối hợp với Sở Lao động - Thƣơng binh và 

Xã hội, các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn để thực hiện đào tạo nghề cho bộ đội 

xuất ngũ hàng năm. 

(11) Ngân hàng Nhà nước tỉnh: Chỉ đạo Ngân hàng chính sách tỉnh hƣớng 

dẫn thủ tục, thực hiện chính sách tín dụng đối với lao động nông thôn; chính sách 

hỗ trợ lãi suất vay tín dụng đối với lao động nông thôn học nghề làm việc ổn định ở 

nông thôn; chính sách vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm thuộc Chƣơng trình 

mục tiêu Quốc gia về việc làm để tự tạo việc làm. 

(12) Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố: 

Xây dựng Kế hoạch triển khai công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn 

đến năm 2020 và kế hoạch triển khai hàng năm của huyện, thành phố.  

Thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg của 

Chính phủ ở cấp huyện để giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tổ chức 

triển khai thực hiện các hoạt động đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn. 

Tham mƣu, đề xuất với Huyện uỷ, Thành uỷ, Hội đồng nhân dân cấp huyện, 

thành phố ban hành Nghị quyết chuyên đề về đào tạo nghề cho lao động nông thôn 

giai đoạn 2010-2015. 

Tổ chức Hội nghị quán triệt, phổ biến Quyết định 1956/QĐ-TTg của Thủ 

tƣớng Chính phủ tới các cán bộ chủ chốt cấp xã. 

Chỉ đạo các cơ quan liên quan, các tổ chức chính trị - xã hội triển khai hoạt 

động tuyên truyền về đào tạo nghề cho lao động nông thôn. 

Chỉ đạo, tổ chức thực hiện và kiểm tra giám sát công tác đào tạo nghề cho 

lao động nông thôn trên địa bàn huyện, thành phố.  

Tăng cƣờng công tác quản lý Nhà nƣớc về đào tạo nghề cho lao động nông 

thôn. Bố trí 01 cán bộ có chuyên môn phù hợp làm cán bộ chuyên trách quản lý 

công tác đào tạo nghề ở Phòng Lao động - Thƣơng binh và Xã hội. 
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Tổ chức tiến hành điều tra, khảo sát nhu cầu học nghề của lao động nông 

thôn; xác định danh mục nghề cần đào tạo và kế hoạch đào tạo nghề của huyện; đề 

xuất 01 mô hình thí điểm đào tạo nghề nông nghiệp và 01 mô hình đào tạo nghề phi 

nông nghiệp; báo cáo Sở Lao động - Thƣơng binh và Xã hội. 

Thực hiện các hoạt động khác của Đề án do Ủy ban nhân dân tỉnh giao. 

(13) Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn: 

Thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg của 

Chính phủ ở cấp xã, phƣờng, thị trấn để giúp tổ chức triển khai thực hiện các hoạt 

động đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn. 

Thực hiện hoạt động tuyên truyền trên các phƣơng tiện thông tin đại chúng 

về chủ trƣơng, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nƣớc về đào tạo nghề, vai 

trò, vị trí của đào tạo nghề đối với phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm, nâng cao 

thu nhập để ngƣời lao động nông thôn biết và tích cực tham gia học nghề. 

Thống kê lao động nông thôn trên địa bàn quản lý đang trong độ tuổi lao động 

thuộc các nhóm đối tƣợng quy định tại Quyết định số 1956/QĐ-TTg chƣa qua đào tạo 

nghề, có nhu cầu học nghề để xét tuyển vào các khoá học nghề theo quy định. 

Phối hợp tạo điều kiện cho các cơ sở đào tạo nghề tham gia hoạt động đào tạo 

nghề cho lao động nông thôn ở địa phƣơng và tổ chức các lớp dạy  nghề trên địa bàn. 

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hƣớng dẫn kiểm tra việc  tổ 

chức thực hiện chính sách đào tạo nghề cho các đối tƣợng ở địa phƣơng đảm bảo 

chính sách đƣợc thực hiện đúng mục đích, đúng đối tƣợng. 

Nhƣ vậy, ở địa phƣơng, UBND các cấp là cơ quan quản lý chung tất cả các 

lĩnh vực tại địa phƣơng trong đó có công tác triển khai chính sách ĐTN cho LĐNT. 

UBND các cấp giao cho các cơ quan chuyên môn thuộc cấp tỉnh và UBND cấp 

huyện tƣơng ứng trực tiếp quản lý công tác này. Theo quy định, Phòng Đào tạo 

nghề thuộc Sở LĐTBXH đã đƣợc thành lập và bố trí cán bộ theo dõi công tác ĐTN. 

Ngoài ra, biên chế sự nghiệp cho các Trung tâm đào tạo nghề công lập cấp huyện 

cũng đƣợc bổ sung. Nhìn chung, việc thực hiện chính sách ở tỉnh Hà Nam đang 

đƣợc thực hiện và quản lý theo ngành dọc và theo địa giới hành chính. 

Theo hƣớng dẫn tại Thông tƣ liên tịch số 39/2015/TTLT-BLĐTBXH- BGDĐT-

BNV ngày 19/10/2015 của Liên Bộ LĐTBXH, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ, 

tỉnh Hà Ham đã tiến hành sáp nhập, bổ sung chức năng cho các trung tâm công lập trên 

địa bàn thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thƣờng xuyên. 

Tỉnh Hà Nam cũng đã thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh, 100% các huyện, 

thành phố của tỉnh Hà Nam đã có Ban chỉ đạo và 100% các xã đã có Tổ công tác 

thực hiện Đề án cấp xã.  

Ban Chỉ đạo các cấp đã đƣợc kiện toàn lại ở hầu hết các địa phƣơng, đặc biệt 

là đơn vị cấp xã để kịp thời chỉ đạo, giám sát việc thực hiện Đề án tại địa phƣơng. 

Tuy nhiên, từ năm 2016, Ban chỉ đạo ở cấp xã và huyện hoạt động còn mang tính 
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hình thức, chƣa thể hiện rõ vai trò “chỉ đạo” và “điều phối” các hoạt động ĐTN. 

Nguyên nhân là do việc phân bổ ngân sách ĐTN năm 2016 thuộc chức năng của 

Ban chỉ đạo Chƣơng trình nông thôn mới. Ngày 10/10/2016, Thủ tƣớng Chính phủ 

ban hành Quyết định 41/2016/QĐ-TTg về ban hành Quy chế quản lý, điều hành 

thực hiện các Chƣơng trình mục tiêu quốc gia, trong đó nêu rõ ở cấp tỉnh và huyện 

chỉ thành lập một Ban chỉ đạo các Chƣơng trình mục tiêu quốc gia, ở cấp xã chỉ 

thành lập một Ban quản lý các Chƣơng trình mục tiêu quốc gia. Từ đó, Ban chỉ đạo 

Đề án 1956 các cấp chính thức giải thể. 

2.3.3. Triển khai chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Hà Nam 

Về công tác xây dựng, ban hành văn bản, kế hoạch thực hiện chính sách 

Thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 theo 

Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tƣớng Chính phủ, tỉnh Hà 

Nam đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông 

thôn đến năm 2020” từ cấp tỉnh, cấp huyện đến các xã để chỉ đạo, điều hành việc 

thực hiện các hoạt động của Đề án tại địa phƣơng theo nhiệm vụ của từng cấp. Ban 

chỉ đạo tỉnh do Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trƣởng ban và 15 thành viên là lãnh 

đạo các Sở, ngành liên quan. 

Để định hƣớng cho quá trình thực hiện chính sách, UBND tỉnh Hà Nam đã 

ban hành quyết định phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến 

năm 2020” (Quyết định số 584/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2011). Đề án xác 

định mục tiêu tổng quát là: 

(1) Bình quân hàng năm đào tạo nghề cho khoảng 6.000 lao động nông thôn. 

(2) Nâng cao chất lƣợng và hiệu quả đào tạo nghề, nhằm tạo việc làm, chuyển 

nghề, tăng thu nhập và nâng cao chất lƣợng cuộc sống cho lao động nông 

thôn; góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động và cơ cấu kinh tế, đáp ứng 

yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn. 

(3) Đến năm 2015: tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề của tỉnh là 45%. 

(4) Đến năm 2020: tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề của tỉnh là 60%. 

(5) Gắn đào tạo nghề cho lao động nông thôn với các chƣơng trình giải quyết 

việc làm, xoá đói,giảm nghèo của tỉnh và các chƣơng trình kinh tế - xã hội 

khác nhằm nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống của ngƣời dân vùng 

nông thôn. Đảm bảo khoảng 75-80% lao động nông thôn tham gia học 

nghề có việc làm sau đào tạo. 

(6) Tạo điều kiện để các nghề truyền thống, các làng nghề của từng địa 

phƣơng đƣợc nhân rộng và phát triển bền vững. 

Đề án cũng xác định đối tƣợng, hình thức đào tạo, trình độ đào tạo, các mức 

hỗ trợ, kinh phí thực hiện và trách nhiệm thực hiện. Đây là cơ sở quan trọng để tỉnh 

và chính quyền địa phƣơng cấp dƣới lập kế hoạch thực hiện hàng năm trên địa bàn, 

cũng là tiêu chí đánh giá kết quả đạt đƣợc so với mục tiêu đề ra, từ đó có những 

điều chỉnh cho phù hợp. 
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Hàng năm, UBND tỉnh còn ban hành kế hoạch ĐTN cho LĐNT trên cơ sở ý 

kiến tham mƣu của Sở Lao động - Thƣơng bình và Xã hội. 

Ở cấp huyện, hàng năm, UBND huyện đều xây dựng kế hoạch tổ chức triển 

khai công tác đào tạo nghề cho LĐNT. Công tác xây dựng kế hoạch do phòng 

LĐTB&XH chủ trì thực hiện. Kế hoạch tổ chức thực hiện thông thƣờng đƣợc thực 

hiện vào quý I hàng năm trên cơ sở kế hoạch của tỉnh, báo cáo ĐTN của năm trƣớc 

và tình hình thực tiễn của huyện. Sau khi kế hoạch đƣợc UBND huyện phê duyệt, kế 

hoạch đƣợc gửi đến các cơ quan có liên quan thuộc UBND huyện và UBND các xã 

trong huyện. UBND xã căn cứ kế hoạch của huyện xây dựng kế hoạch cho xã mình. 

Nhìn chung, các kế hoạch đƣa ra điều bám sát nội dung và mục tiêu của chính 

sách trung ƣơng. Tuy nhiên tiến độ ban hành còn chậm, cụ thể: ngày 27/11/2009, Thủ 

tƣớng Chính phủ ban hành Quyết định 1956/QĐ-TTg, ngày 09/3/2010, Bộ LĐTBXH 

có Công văn số 664/LĐTBXH-TCDN hƣớng dẫn xây dựng kế hoạch triển khai Đề án 

“Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến 2020” thì đến ngày 20/5/2011, UBND tỉnh 

Hà Nam mới ban hành Quyết định phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông 

thôn tỉnh Hà Nam đến năm 2020”. Nhƣ vậy có thể thấy việc triển khai chính sách từ 

Trung ƣơng, qua các khâu phát sinh độ trễ về thời gian. 

Về sự phù hợp của chính sách, theo kết quả khảo sát của NCS đối với đối 

tƣợng là các cán bộ, công chức trực tiếp thực hiện triển khai chính sách tại địa 

phƣơng về sự phù hợp của các chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn thì 

kết quả thấy rằng 60% ngƣời đƣợc hỏi cho rằng các chính sách đào tạo nghề cho 

LĐNT là rất phù hợp và phù hợp, có 12% ngƣời đƣợc hỏi cho rằng các chính sách 

ĐTN cho LĐNT ít phù hợp và không phù hợp. 

 

Biểu đồ 2.1: Tính phù hợp của văn bản, kế hoạch triển khai chính sách 

Nguồn: Kết quả khảo sát của NCS 

Kết quả khảo sát về sự phù hợp của chính sách đào tạo nghề cho lao động nông 

thôn trên địa bàn đối với đối tƣợng là ngƣời lao động cho thấy: Với đối tƣợng là ngƣời 
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33% 

28% 
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Rất phù hợp 

Phù hợp 

Bình thường 

Ít phù hợp 

Không phù hợp 
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LĐNT, kết quả thu đƣợc nhƣ sau: 46% đồng ý là các văn bản và kế hoạch do chính quyền 

ban hành là phù hợp và rất phù hợp; còn 54% trả lời không phù hợp hoặc ít phù hợp. 

 

Biểu đồ 2.2: Tính phù hợp của văn bản, kế hoạch triển khai chính sách 

Nguồn: Kết quả khảo sát của NCS 

Ngoài ra, NCS cũng thực hiện khảo sát nội dung trên đối với đối tƣợng là 

doanh nghiệp và cơ sở đào tạo nghề để có góc nhìn rõ hơn về mức độ phù hợp với 

chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn vì đây cũng là hai nhân tố quan 

trọng trong việc thực hiện chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn.  

Kết quả khảo sát cho thấy, đối với đối tƣợng là cơ sở đào tạo nghề thì có 

52% cán bộ quản lý, giảng dạy đƣợc hỏi cho rằng văn bản, kế hoạch triển khai 

chính sách rất phù hợp và phù hợp, còn 36% trả lời ít phù hợp hoặc không phù hợp. 

Đối với doanh nghiệp, kết quả khảo sát cho thấy 43% trả lời là rất phù hợp 

và phù hợp, có tới 37% trả lời ít phù hợp và không phù hợp. 

Từ những kết quả khảo sát trên cho thấy có sự chênh lệch về nhận định giữa 

giữa nhóm cán bộ, công chức với các nhóm còn lại, đặc biệt là nhóm LĐNT và 

nhóm doanh nghiệp. Có thể thấy rằng việc đánh giá chính sách và việc triển khai 

thực hiện chính sách của những ngƣời thực hiện chính sách còn mang tính chủ 

quan, do vậy khi triển khai thực hiện chính sách đào tạo nghề cho lao động nông 

thôn cần có sự tham gia của các nhóm đối tƣợng khác, trong đó, lao động nông thôn 

là đối tƣợng thụ hƣởng chính sách, doanh nghiệp là ngƣời sử dụng lao động và cơ 

sở đào tạo nghề là ngƣời trực tiếp thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn. 

Về chất lượng phân công và phối hợp thực hiện chính sách 

ĐTN cho LĐNT là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Do đó, 

để chính sách đạt hiệu quả thiết thực, đúng mục tiêu đặt ra không chỉ cần sự thống 

nhất chỉ đạo từ trung ƣơng đến địa phƣơng mà còn cần có sự phân công và phối hợp 

giữa các ban, ngành hữu quan và các bộ phận chức năng. Pháp luật hiện hành đã 

quy định khá cụ thể về trách nhiệm của các cơ quan nhà nƣớc ở địa phƣơng trong 

triển khai chính sách ĐTN cho LĐNT. 

Trong thời gian qua, các cơ quan trong hệ thống chính trị đã phối hợp với 

nhau trong công tác chỉ đạo, điều hành tạo nên sức mạnh tổng hợp và sự quyết tâm 
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cao trong triển khai chính sách. Công tác phối hợp đƣợc lồng ghép trong tất cả các 

bƣớc của quy trình chính sách từ khâu lập kế hoạch thực hiện, tuyên truyền vận 

động chính sách đến huy động nguồn lực và giám sát, kiểm tra quá trình thực hiện 

chính sách. Trong đó, vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội đã đƣợc thể hiện góp 

phần tạo nên hiệu quả của chính sách. 

Điều bất cập là từ năm 2016, khi Đề án 1956 đƣợc ghép vào Chƣơng trình 

Mục tiêu quốc gia Xây dựng Nông thôn mới, ngành nông nghiệp phát triển nông 

thôn trở thành cơ quan chủ trì việc phân bổ ngân sách ĐTN (thuộc kinh phí sự 

nghiệp của Chƣơng trình Nông thôn mới). Mâu thuẫn là ngành LĐTBXH vẫn giữ 

vai trò chủ trì tổng hợp kế hoạch ĐTN nhƣng không còn giữ vai trò phân bổ ngân 

sách trong khi ngành nông nghiệp phát triển nông thôn chủ trì việc phân bổ ngân 

sách nhƣng lại không nắm khâu tổng hợp kế hoạch ĐTN, chƣa có cơ chế phối hợp 

chặt chẽ với Sở LĐTBXH trong việc phân bổ ngân sách ĐTN. 

Về nguyên tắc, chức năng, nhiệm vụ cụ thể của các cơ quan đã đƣợc quy 

định trong các văn bản pháp luật. Tuy nhiên, theo kết quả điều tra, khảo sát, có tỷ lệ 

tới 23% cán bộ, công chức trực tiếp thực hiện chính sách đƣợc hỏi cho rằng sự phân 

công trong thực hiện chính sách ĐTN cho LĐNT là chƣa đƣợc rõ ràng, khoa học. 

Khi chức năng, nhiệm vụ còn trùng lặp, chồng chéo thì hiệu quả công việc không 

đƣợc đảm bảo. Do vậy, các cơ quan quản lý nhà nƣớc cần hoàn thiện hệ thống pháp 

luật, quy chế, quy định phân định rõ chức năng, nhiệm vụ và cơ chế phối hợp cụ thể 

của các cơ quan quản lý nhà nƣớc trong thực hiện chính sách. 

 

Biểu đồ 2.3: Chất lƣợng công tác phân công, phối hợp 

Nguồn: Kết quả khảo sát của NCS 

Về chất lượng đội ngũ cán bộ triển khai thực hiện chính sách 

Để có đánh giá khách quan hơn về chất lƣợng công chức triển khai chính 

sách, NCS tiến hành khảo sát đối với đội ngũ cán bộ, công chức triển khai trực tiếp 

chính sách. Kết quả khảo sát đƣợc thể hiện ở Biểu đồ 2.11 dƣới đây: 
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Biểu đồ 2.4: Chất lƣợng đội ngũ triển khai thực hiện chính sách 

Nguồn: Kết quả khảo sát của NCS 

Theo ý kiến của đối tƣợng khảo sát là cán bộ, công chức thì có 65% ngƣời 

đƣợc hỏi cho rằng chất lƣợng đội ngũ triển khai chính sách là tốt và rất tốt; 26% 

ngƣời trả lời là bình thƣờng và 7% ngƣời trả lời là chất lƣợng đội ngũ triển khai 

chính sách ít đáp ứng và 2% hoàn toàn không đáp ứng công việc. 

Tuy nhiên, số liệu khảo sát chất lƣợng cán bộ, công chức triển khai chính 

sách mà đối tƣợng là LĐNT, cơ sở đào tạo nghề và doanh nghiệp cho thấy chỉ có 

35% gƣời trả lời là tốt và rất tốt; có tới 44% ngƣời trả lời là bình thƣờng; số ngƣời 

trả lời ít đáp ứng là 15% và có tới 6% ngƣời đƣợc hỏi cho rằng hoàn toàn không đáp 

ứng công việc. 

 

Biểu đồ 2.5: Chất lƣợng đội ngũ triển khai thực hiện chính sách 

Nguồn: Kết quả khảo sát của NCS 

Từ những số liệu liên quan, có thể thấy rằng vẫn còn tỷ lệ không nhỏ ngƣời 

đƣợc hỏi là ngƣời lao động, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo nghề và thậm chí là cán bộ, 

công chức cho rằng trình độ, năng lực cán bộ, công chức thực hiện chính sách đào 

tạo nghề cho lao động nông thôn chƣa đáp ứng đƣợc nhu cầu thực tế. Từ đó, đặt ra 
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yêu cầu về việc nâng cao chất lƣợng, năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức các 

cấp chịu trách nhiệm triển khai thực hiện chính sách đào tạo nghề cho lao động 

nông thôn ở tỉnh Hà Nam. 

Về công tác phổ biến, tuyên truyền chính sách 

Để chính sách đi vào thực tiễn cuộc sống không thể thiếu khâu vận động, 

tuyên truyền về chính sách. Trong thời gian đầu chính sách đƣợc ban hành, các địa 

phƣơng tập trung các điều kiện tiền đề thực hiện chính sách.  

Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Nam đã chỉ đạo và tập trung tuyên truyền, phổ biến, 

quán triệt chính sách tới cán bộ chủ chốt các cấp (tỉnh, huyện, xã). Ngoài ra, các địa 

phƣơng đã tổ chức tập huấn đối với cán bộ cấp huyện, xã nhằm thực hiện thay đổi 

căn bản nhận thức của cán bộ về mục đích, ý nghĩa về ĐTN cho LĐNT và hƣớng 

dẫn, thực hiện các văn bản chỉ đạo, hƣớng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ƣơng, Bộ 

LĐTBXH về công tác đào tạo nghề cho LĐNT. 

Bên cạnh đó, công tác thông tin, tuyên truyền, tƣ vấn học nghề cho ngƣời 

dân cũng đƣợc quan tâm thƣờng xuyên. Một số địa phƣơng đã chủ động xây dựng, 

tổ chức thực hiện kế hoạch tuyên truyền, tƣ vấn học nghề, việc làm và chỉ đạo xây 

dựng chƣơng trình, chuyên trang, chuyên mục riêng trên đài phát thanh, website... 

Một số địa phƣơng do làm tốt công tác tuyên truyền mà đã nhận đƣợc sự hƣởng ứng 

nhiệt tình của ngƣời LĐNT trong việc học nghề, lôi kéo đƣợc sự tham gia của các tổ 

chức, doanh nghiệp trong ĐTN. 

Nội dung tuyên truyền ngoài chính sách, pháp luật về ĐTN, chính sách hỗ trợ 

học nghề, tạo việc làm còn giới thiệu các mô hình, cá nhân điển hình trong ĐTN cho 

LĐNT để bà con học tập và nhân rộng. Việc tổ chức tuyên truyền, tƣ vấn học nghề còn 

mang tính định hƣớng nghề nghiệp, gắn với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội ở địa 

phƣơng, quy hoạch sản xuất, đặc biệt là quy hoạch xây dựng nông thôn mới. 

Phổ biến tuyên truyền chính sách đƣợc thực hiện thƣờng xuyên liên tục để 

các đối tƣợng củng cố lòng tin vào chính sách. Phổ biến tuyên truyền chính sách 

bằng nhiều hình thức khác nhau nhƣ trực tiếp tiếp xúc, trao đổi với các đối tƣợng, 

thông qua phƣơng tiện thông tin đại chúng, các cuộc họp dân… 

Chủ thể tiến hành bao gồm nhiều cơ quan nhà nƣớc, trong đó vai trò của các 

ban, ngành, đoàn thể là vô cùng quan trọng, cụ thể nhƣ: Hội Nông dân tổ chức 

công tác tuyên truyền, vận động nông dân tham gia học nghề, tƣ vấn miễn phí về 

học nghề, việc làm, phát triển gia trại, trang trại và cơ sở sản xuất kinh doanh, tham 

gia đào tạo nghề và giám sát tình hình thực hiện chính sách; Đoàn thanh niên cộng 

sản Hồ Chí Minh tổ chức lồng ghép các hoạt động tuyên truyền, tƣ vấn học nghề và 

tạo việc làm cho thanh niên nông thôn vào các nội dung phù hợp của Đề án “Hỗ trợ 

thanh niên học nghề và tạo việc làm”; Hội Liên hiệp Phụ nữ tổ chức lồng ghép các 

hoạt động tuyên truyền, tƣ vấn học nghề và tạo việc làm cho phụ nữ nông thôn vào 

các nội dung phù hợp của Đề án “Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm”; Mặt trận 
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tổ quốc các hội, đoàn thể tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên 

truyền, vận động sâu rộng trong toàn thể cán bộ, đảng viên, hội viên các cấp đến 

nhân dân thực hiện kế hoạch ĐTN cho LĐNT. 

Để có đánh giá đa chiều về công tác này, NCS tiến hành khảo sát ngƣời dân 

về mức độ công tác tuyên truyền tại địa phƣơng hiện nay. Kết quả khảo sát ở Biểu 

đồ 2.6 cho thấy, công tác tuyên truyền đƣợc thực hiện thƣờng xuyên và rất thƣờng 

xuyên chiếm 43%; 37% ý kiến cho rằng thỉnh thoảng; 13% ý kiến trả lời là hiếm khi 

thực hiện và 7% cho rằng không thực hiện. 

 

Biểu đồ 2.6: Mức độ tuyên truyền chính sách 

Nguồn: Kết quả khảo sát của NCS 

Cũng với đối tƣợng khảo sát là ngƣời lao động nông thôn về chất lƣợng công tác 

tuyên truyền chính sách, ý kiến ngƣời dân đƣợc thể hiện bằng Biểu đồ 2.7 nhƣ sau: 

 

Biểu đồ 2.7:  Chất lƣợng công tác tuyên truyền chính sách 

Nguồn: Kết quả khảo sát của NCS 

Tuy quy mô điều tra còn nhỏ hẹp nhƣng kết quả cho thấy phần nào thực 

trạng công tác tuyên truyền của các cơ quan nhà nƣớc hiện nay. Tỷ lệ 68% ngƣời 

lao động nông thôn đƣợc hỏi đánh giá công tác tuyên truyền có chất lƣợng tốt thực 

sự là một tín hiệu đáng mừng cần đƣợc phát huy. Ngoài ra, từ kết quả trên cũng cho 
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thấy tần suất tuyên truyền của đội ngũ cán bộ, công chức sẽ tỉ lệ thuận với cảm nhận 

của ngƣời dân về chất lƣợng công tác này. Do vậy, để việc thực hiện chính sách 

ĐTN cho LĐNT có hiệu quả, chính quyền các cấp cần tiếp tục tăng cƣờng công tác 

tuyền truyền, phổ biến chính sách. 

Đối với từng địa phƣơng, có nhiều phƣơng thức tuyên truyền và cách làm 

hay đã đƣợc tiến hành. Các địa phƣơng khác nhau đã có cách làm không giống nhau 

để chuyển tải nội dung, mục tiêu của chính sách đến với ngƣời LĐNT. Điều này 

cho cho thấy rằng ở đâu cấp ủy và chính quyền quan tâm chỉ đạo tốt thì nơi đó hoạt 

động tuyên truyền sẽ đa dạng hơn, chất lƣợng hơn và nhờ vậy công tác ĐTN nói 

chung và ĐTN cho lao động nông thôn sẽ đạt đƣợc nhiều kết quả tích cực. 

Về việc huy động và sử dụng nguồn lực thực hiện chính sách 

Trƣớc đây, ĐTN cho lao động nông thuộc Chƣơng trình mục tiêu quốc gia 

Việc làm và Đào tạo nghề giai đoạn 2012 – 2015 đƣợc ban hành tại Quyết định số 

1201/QĐ-TTg ngày 31/8/2012 của Thủ tƣớng Chính phủ. Từ năm 2016, chính sách 

hỗ trợ cho ngƣời LĐNT học nghề thuộc Chƣơng trình mục tiêu Quốc gia về xây 

dựng nông thôn mới tại Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ 

tƣớng Chính phủ. Sau thời gian triển khai, việc quản lý, phân bổ, huy động và sử 

dụng nguồn kinh phí ghi nhận một số kết quả sau: 

(1) Công tác quản lý nguồn kinh phí: Đối với nguồn kinh phí ĐTN, hiện nay 

đƣợc phân cho hai sở quản lý đó là Sở LĐTBXH quản lý nguồn kinh phí ĐTN phi 

nông nghiệp và Sở NNPTNN quản lý nguồn kinh phí ĐTN nông nghiệp. Các nguồn 

kinh phí này đƣợc giao trực tiếp cho các cơ sở ĐTN để tổ chức ĐTN cho LĐNT tại 

các địa phƣơng trên cơ sở quyết định phê duyệt kế hoạch thực hiện hàng năm của 

UBND tỉnh. 

(2) Công tác phân bổ và sử dụng kinh phí: Tỉnh Hà Nam chú trọng phân cấp 

ngân sách đào tạo nghề về huyện. Mặc dù vậy, do kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân 

sách trung ƣơng trong Chƣơng trình nông thôn mới dành cho hoạt động ĐTN giảm, 

khó huy động thêm nguồn lực từ bên ngoài, việc không bố trí đƣợc kinh phí cho 

ĐTN khiến cho việc phân bổ ngân sách trở nên khó khăn.  

Sử dụng kinh phí: Trong giai đoạn đầu mới triển khai chính sách, hầu hết 

kinh phí trung ƣơng cấp đƣợc các địa phƣơng dành phần lớn đầu tƣ cho trang thiết 

bị, xây dựng trung tâm ĐTN. Gần đây, từ năm 2015-2016, nguồn kinh phí này đƣợc 

sử dụng chủ yếu cho hỗ trợ LĐNT học nghề. Kinh phí để đầu tƣ nâng cấp cơ sở đào 

tạo nghề ngày càng hạn chế. 

Thời gian phân bổ kinh phí: kinh phí ĐTN hàng năm giao về huyện vào 

khoảng tháng 3-4, qua các bƣớc chuẩn bị, các lớp nghề đƣợc khai giảng sớm nhất từ 

tháng 5. Hai năm 2015 và 2016, thời điểm phân bổ kinh phí ĐTN còn chậm hơn so 

với năm 2014 do thời gian cân đối ngân sách ĐTN với các nội dung khác thuộc 
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nguồn vốn sự nghiệp của Chƣơng trình nông thôn mới cũng kéo dài hơn do vậy ảnh 

hƣởng đến việc triển khai các lớp đào tạo. 

Khi đƣợc hỏi nguồn kinh phí hiện nay có đảm bảo không, 47% ngƣời đƣợc hỏi là 

cán bộ, công chức và cán bộ quản lý, cán bộ giảng dạy tại cơ sở đào tạo nghề  đƣợc hỏi 

trả lời là đảm bảo; 53% trả lời không đảm bảo. Có thể thấy, hơn một nửa ngƣời đƣợc 

khảo sát cho rằng nguồn kinh phí cho công tác triển khai chính sách không đảm bảo. 

 

Biểu đồ 2.8: Nguồn kinh phí dành cho thực hiện chính sách 

Nguồn: Kết quả khảo sát của NCS 

Những năm trở lại đây, kinh phí đƣợc cấp cho các tỉnh có xu hƣớng chậm và 

giảm dần. Một khi nguồn lực tài chính không đáp ứng thì chính sách dù tốt đến đâu 

cũng khó có thể thực hiện đƣợc. Điều này ảnh hƣởng rất quyết định đến kết quả 

ĐTN tại địa phƣơng. 

(3) Công tác huy động nguồn lực: Việc huy động nguồn lực là việc cần thiết vì 

bản thân ngân sách nhà nƣớc không thể đảm bảo cho quá trình thực hiện chính sách. 

Làm thế nào để các doanh nghiệp, các hộ kinh doanh tham gia vào công tác ĐTN. 

Điều này cần sự phối hợp các cơ quan chức năng trong huy động các nguồn lực. 

Chủ trƣơng xã hội hóa hoạt động ĐTN của các địa phƣơng bƣớc đầu đạt hiệu 

quả, đã huy động đƣợc nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân đầu tƣ thành lập cơ sở 

ĐTN để góp phần cùng các cơ sở ĐTN công lập đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật 

phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.  

Tuy nhiên, việc huy động nguồn vốn đầu tƣ thành lập cơ sở đào tạo nghề của khu 

vực ngoài công lập chƣa đạt so với tiềm năng và yêu cầu. Công tác xã hội hóa đào tạo 

nghề chủ yếu tập trung ở khu vực đô thị, và các địa phƣơng có nghề truyền thống. 

Sự tham gia của người dân 

Kết quả khảo sát ý kiến của đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp thực hiện 

chính sách ĐTN cho LĐNT về sự tích cực của ngƣời dân tại Biểu đồ 2.9 cho thấy: 

có tới 15% ngƣời lao động không tham gia; 60% tham gia nhƣng không tích cực; 

25% tham gia rất tích cực.  

47% 
53% Đảm bảo 

Không đảm bảo 
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Biểu đồ 2.9: Sự tham gia học nghề của ngƣời dân 

Nguồn: Kết quả khảo sát của NCS 

Điều này đƣợc thể hiện ở kết quả ĐTN cho LĐNT mặc dù có tăng nhƣng vẫn 

chƣa đạt đƣợc mục tiêu, kế hoạch đề ra. Tỷ lệ ngƣời lao động tham gia học nghề 

thấp. Lao động học một số nghề phi nông nghiệp chƣa tìm đƣợc việc làm, do thị 

trƣờng tại chỗ không có nhu cầu hoặc do tay nghề chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu. Một 

số lao động học nghề nông nghiệp, sản phẩm làm ra không tiêu thụ đƣợc hoặc tiêu 

thụ rất khó khăn. Việc xác định danh mục nghề đào tạo cho LĐNT, nhất là danh 

mục nghề nông nghiệp ở một số địa phƣơng vẫn còn dàn trải, chƣa bám sát nhu cầu 

thực tiễn của thị trƣờng, chƣa xuất phát từ quy hoạch sản xuất nông nghiệp, quy 

hoạch xây dựng nông thôn mới và yêu cầu làm nông nghiệp tiên tiến hiện đại gắn 

với tái cơ cấu ngành nông nghiệp dẫn đến hiệu quả sau học nghề không cao.  

Về kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách 

Cho đến nay, Bộ LĐTBXH đã ban hành Quyết định số 1582/QĐ- LĐTBXH 

ngày 02/12/2011 về một số chỉ tiêu giám sát, đánh giá thực hiện Đề án ĐTN cho 

LĐNT đến năm 2020. Bộ tiêu chí này bao gồm 3 nhóm:  

(1) Nhóm chỉ tiêu về chỉ đạo điều hành gồm: số địa phƣơng đã xây dựng quy 

chế hoạt động của ban chỉ đạo; số đoàn công tác đi hƣớng dẫn, kiểm tra các địa 

phƣơng; danh mục nghề đào tạo cho LĐNT đã đƣợc ban hành;  

(2) Nhóm chỉ tiêu về kết quả thực hiện gồm 10 chỉ tiêu: tổng số lớp đào tạo 

nghề đã tổ chức; Số LĐNT đƣợc học nghề trong năm; Tỷ lệ LĐNT đƣợc học nghề 

trong năm; Số nghề đã đƣợc phê duyệt định mức chi phí đào tạo; Số nghề đã đƣợc 

biên soạn mới chƣơng trình, giáo trình; Số giáo viên/ngƣời đào tạo nghề đƣợc bồi 

dƣỡng nghiệp vụ sƣ phạm và kỹ năng nghề; Số cán bộ, công chức xã đƣợc đào tạo 

bồi dƣỡng; Số hộ đƣợc vay vốn; Kinh phí đã sử dụng phân theo nguồn (trung ƣơng, 

địa phƣơng, nguồn khác); Số doanh nghiệp/đơn vị tham gia ký kết hợp đồng 3 bên;  

(3) Hiệu quả hoạt động đào tạo nghề cho LĐNT: Số LĐNT sau khi học nghề 

làm đúng với nghề đƣợc đào tạo; Số hộ gia đình có ngƣời tham gia học nghề đƣợc 

thoát nghèo sau 1 năm học nghề; Số hộ gia đình có  ngƣời tham gia học nghề trở 

thành hộ khá; Số doanh nghiệp/đơn vị thực hiện theo đúng cam kết đã kí; Số xã có 

25% 

60% 

15% 

Tham gia tích cực 

Tham gia không tích cực 

Không tham gia
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hộ nghèo sau học nghề trở thành khá (tỷ lệ từ 10% trở lên); Tỷ lệ lao động trong xã 

chuyển từ lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp sau học nghề. 

Các địa phƣơng thuộc tỉnh Hà Nam đã chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, 

giám sát việc thực hiện chính sách trên địa bàn. Kế hoạch kiểm tra công tác ĐTN cho 

LĐNT đã xác định rõ: Công tác kiểm tra, giám sát phải đƣợc thực hiện 

thƣờng xuyên, liên tục để phát hiện những khó khăn, vƣớng mắc, kịp thời tháo gỡ 

nhằm giúp công tác ĐTN đạt hiệu quả hơn. 

Kết quả khảo sát về mức độ thực hiện công tác theo dõi, kiểm tra, đánh giá 

của chính quyền địa phƣơng, đối với đối tƣợng là cán bộ, công chức các cơ quan 

quản lý nhà nƣớc và cán bộ, viên chức thuộc các cơ sở đào tạo nghề cho thấy có tới 

78% ngƣời đƣợc hỏi cho rằng công tác kiểm tra đƣợc đƣợc thực hiện rất thƣờng 

xuyên và thƣờng xuyên, chỉ có 4% cho rằng việc kiểm tra không đƣợc thực hiện. 

 

Biểu đồ 2.10: Mức độ công tác theo dõi, kiểm tra 

Nguồn: Kết quả khảo sát của NCS 

 Trong khi đó, cùng với nội dung hỏi, với đối tƣợng là ngƣời lao động và 

doanh nghiệp cho thấy, chỉ có 43% ngƣời cho rằng công tác kiểm tra đƣợc thực 

hiện thƣờng xuyên và rất thƣờng xuyên, có tới 57% cho rằng công tác kiểm tra 

đƣợc ít thực hiện và không thực hiện, trong đó có tới 18% ngƣời đƣợc hỏi cho rằng 

công tác kiểm tra không đƣợc thực hiện. 

 

Biểu đồ 2.11: Mức độ công tác theo dõi, kiểm tra 

Nguồn: Kết quả khảo sát của NCS 

33% 

45% 

18% 

4% 

Rất thường xuyên 

Thường xuyên 

Ít thực hiện 

Không thực hiện 

21% 

22% 

39% 

18% 

Rất thường xuyên 

Thường xuyên 

Ít thực hiện 

Không thực hiện  



108 

Theo số liệu biểu thị tại Biểu đồ 2.10 và 2.11 có thể thấy sự chênh lệch khá 

lớn giữa câu trả lời của các nhóm đối tƣợng. Khi công tác này không đƣợc thực hiện 

hoặc thực hiện không thƣờng xuyên thì quá trình triển khai chính sách khó tránh 

khỏi những sai sót dễ đƣa đến lãng phí và hiệu quả sẽ không cao. 

2.4. Đánh giá thực trạng các nhân tố ảnh hƣởng đến chính sách đào tạo 

nghề cho lao động nông thôn của tỉnh Hà Nam 

Trong Chƣơng 1 Luận án, NCS đã kế thừa một số luận điểm, luận chứng về 

ĐTN cho LĐNT từ đó phát triển, xác định các nhân tố ảnh hƣởng đến chính sách 

ĐTN cho LĐNT của tỉnh Hà Nam. Cụ thể các nhân tố này gồm: Nhận thức xã hội 

về ĐTN cho LĐNT; Hoạt động của bộ máy hành chính từ tỉnh đến cơ sở; Bản thân 

các chính sách ĐTN cho LĐNT; Nguồn lực tài chính; Hệ thống cơ sở đào tạo nghề 

trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; Trình độ, hoàn cảnh 

kinh tế - xã hội của ngƣời lao động. 

Việc đánh giá mức độ ảnh hƣởng của các yếu tố tới chính sách ĐTN cho 

LĐNT của tỉnh Hà Nam đƣợc thực hiện nhƣ sau: 

Bƣớc 1: Xây dựng mô hình lý thuyết để thực hiện đánh giá ảnh hƣởng của 

các nhân tố đến chính sách ĐTN cho LĐNT tại tỉnh Hà Nam 

Bƣớc 2: Thiết kế bảng hỏi; tiến hành khảo sát (dƣới sự giúp đỡ của một số 

cộng tác viên), thu thập, tổng hợp, biên tập thông tin, số liệu. 

Bƣớc 3: Thực hiện kiểm định giá trị, độ tin cậy của các thang đo đƣợc dùng 

để đo lƣờng các biến trong mô hình định lƣợng (hệ số Cronbach α, phân tích nhân 

tố khám phá EFA); Xem xét mối quan hệ quan hệ giữa các nhân tố bằng kiểm định 

KMO và Bartlett‟s; Kiểm định mối tƣơng quan giữa các biến độc lập và biến phụ 

thuộc bằng phân tích tƣơng quan Pearson; phân tích hồi quy đa biến để xem xét mối 

quan hệ giữa biến phụ thuộc và biến độc lập. Việc kiểm định đƣợc thực hiện bằng 

phần mềm SPSS 26 (Phụ lục 8), cụ thể nhƣ sau: 

Bƣớc 3.1. Kiểm định độ tin cậy thang đo Cronbach α: 

Kiểm định độ tin cậy thang đo Cronbach‟s Alpha là phép kiểm định phản ánh 

mức độ tƣơng quan chặt chẽ giữa các biến quan sát trong cùng một nhân tố. Nó cho 

biết trong các biến quan sát của một nhân tố, biến nào đã đóng góp vào việc đo lƣờng 

khái niệm nhân tố. Kết quả Cronbach‟s Alpha của nhân tố tốt thể hiện rằng các biến 

quan sát đo lƣờng nhân tố là hợp lý, thể hiện đƣợc đặc điểm của nhân tố mẹ. 

Hệ số Cronbach‟s Alpha có giá trị biến thiên trong đoạn [0,1]. Về lý thuyết, 

hệ số này càng cao thang đo càng có độ tin cậy cao. Tuy nhiên khi hệ số Cronbach‟s 

Alpha quá lớn (khoảng từ 0.95 trở lên) cho thấy có nhiều biến trong thang đo không 

có khác biệt nhau, hiện tƣợng này gọi là trùng lắp trong thang đo. (Nguyễn Đình 

Thọ, 2014). Khi đánh giá độ tin cậy của thang đo, ta cần xem xét các tiêu chuẩn sau: 

Nếu một biến đo lƣờng có hệ số tƣơng quan biến tổng (Corrected Item – Total 

Correlation) lớn hơn hoặc bằng 0.3 thì biến đó đạt yêu cầu (Nunnally, J. 1978). 
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Giá trị hệ số Cronbach‟s Alpha (Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2008): 

Từ 0.8 đến gần bằng 1: thang đo lƣờng rất tốt; 

Từ 0.7 đến gần bằng 0.8: thang đo lƣờng sử dụng tốt; 

Từ 0.6 trở lên: thang đo lƣờng đủ điều kiện. 

Nhƣ đã trình bày, sau khi chỉnh lý số phiếu khảo sát nhận về, số lƣợng phiếu 

điều tra đáp ứng đƣợc yêu cầu là 402 phiếu/439 phiếu thu về. Kết quả kiểm tra độ 

tin cậy các thang đo nhƣ sau: 

* Thang đo về Nhận thức xã hội (NT): 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.828 4 

  

Hệ số Cronbach‟s Alpha của thang đo là 0.828 lớn hơn 0.6. Hệ số tƣơng 

quan biến tổng (Corrected Item-Total Correlation) của 04 biến  quan sát NT1, NT2, 

NT3, NT4 thấp nhất là 0.615 lớn hơn 0.3, nhƣ vậy thang đo đảm bảo độ tin cậy.  

* Thang đo về Hoạt động của bộ máy hành chính (HC) 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.892 7 

Hệ số Cronbach‟s Alpha của thang đo là 0.892 lớn hơn 0.6. Hệ số tƣơng 

quan biến tổng (Corrected Item-Total Correlation) của 07 biến  quan sát HC1, HC2, 

HC3, HC4, HC5, HC6, HC7 thấp nhất là 0.575 lớn hơn 0.3, nhƣ vậy thang đo đảm 

bảo độ tin cậy.  

* Thang đo về các chính sách ĐTN cho LĐNT (CS) 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.884 6 

Hệ số Cronbach‟s Alpha của thang đo là 0.884 lớn hơn 0.6. Hệ số tƣơng quan 

biến tổng (Corrected Item-Total Correlation) của 06 biến quan sát CS1, CS2, CS3, CS4, 

CS5, CS6 thấp nhất là 0.640 lớn hơn 0.3, nhƣ vậy thang đo đảm bảo độ tin cậy.  

* Thang đo về nguồn lực tài chính (TC) 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.790 3 

Hệ số Cronbach‟s Alpha của thang đo là 0.884 lớn hơn 0.6. Hệ số tƣơng 

quan biến tổng (Corrected Item-Total Correlation) của 03 biến quan sát TC1, TC2, 

TC3 thấp nhất là 0.619 lớn hơn 0.3, nhƣ vậy thang đo đảm bảo độ tin cậy.  

* Thang đo về hệ thống cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh (DT) 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.867 8 
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Hệ số Cronbach‟s Alpha của thang đo là 0.867 lớn hơn 0.6. Tuy nhiên, Hệ số 

tƣơng quan biến tổng (Corrected Item-Total Correlation) của biến DT6 nhỏ hơn 0.3 

nên tiến hành chạy lại lần 2 sau khi loại biến DT6..  

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.888 7 

Sau khi loại Biến DT6, chạy lại lần 2, Hệ số Cronbach‟s Alpha của thang đo 

là 0.867 lớn hơn 0.6. Hệ số tƣơng quan biến tổng (Corrected Item-Total 

Correlation) của 06 biến quan sát DT1, DT2, DT3, DT4, DT5, DT7, DT8 thấp nhất 

là 0.562 lớn hơn 0.3, nhƣ vậy thang đo đảm bảo độ tin cậy.  

* Thang đo về sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh (KT) 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.778 3 

Hệ số Cronbach‟s Alpha của thang đo là 0.778 lớn hơn 0.6. Hệ số tƣơng 

quan biến tổng (Corrected Item-Total Correlation) của 03 biến quan sát KT1, KT2, 

KT3 thấp nhất là 0.582 lớn hơn 0.3, nhƣ vậy thang đo đảm bảo độ tin cậy.  

* Thang đo về trình độ, hoàn cảnh kinh tế - xã hội của người lao động (LD) 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.774 3 

Hệ số Cronbach‟s Alpha của thang đo là 0.774 lớn hơn 0.6. Hệ số tƣơng 

quan biến tổng (Corrected Item-Total Correlation) của 03 biến quan sát LD1, LD2, 

LD3 thấp nhất là 0.535 lớn hơn 0.3, nhƣ vậy thang đo đảm bảo độ tin cậy.  

Bƣớc 3.2. Phân tích nhân tố khám phá (EFA)  

Phân tích nhân tố khám phá (EFA) là một phƣơng pháp phân tích định lƣợng 

dùng để rút gọn một tập gồm nhiều biến đo lƣờng phụ thuộc lẫn nhau thành một tập 

biến ít hơn(gọi là các nhân tố) để chúng có ý nghĩa hơn. 

* Phân tích biến độc lập: 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .905 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 6631.815 

df 528 

Sig. .000 

Kết quả cho thấy KMO = 0.905>0.5, sig = 0.000< 0.05 thỏa mãn. Tuy nhiên 

biến LD1trong Bảng Pattern Matrix có hệ số tải nhỏ hơn 0.5 nên loại biến này và 

chạy lại lần 2: 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .906 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 6261.560 

df 496 

Sig. .000 
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 Kết quả chạy lại lần 2 cho thấy KMO = 0.906 > 0.5 nên phân tích nhân tố là 

phù hợp. Sig. (Bartlett‟s Test) = 0.000 (sig. < 0.05) chứng tỏ các biến quan sát có 

tƣơng quan với nhau trong tổng thể. 

Eigenvalues = 1.244> 1 tại nhân tố thứ 7, nhƣ vậy 7 nhân tố rút trích đƣợc từ 

EFA có ý ghĩa tóm tắt thông tin các biến quan sát đƣa vào tốt nhất. 

Tổng phƣơng sai trích: Extraction Sums of Squared Loadings (Cumulative 

%) = 66.080% > 50 %. Điều này chứng tỏ 66.080% biến thiên của dữ liệu đƣợc giải 

thích bởi 7 nhân tố. 

Qua kiểm tra độ tin cậy của thang đo, phân tích nhân tố, từ 32 biến quan sát 

còn lại thu đƣợc 7 nhân tố. 

* Phân tích biến phụ thuộc  

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .912 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 1253.606 

df 21 

Sig. .000 

KMO = 0.912 > 0.5 nên phân tích nhân tố là phù hợp. Sig. (Bartlett‟s Test) = 

0.000 (sig. < 0.05) chứng tỏ các biến quan sát có tƣơng quan với nhau trong tổng thể. 

Kết quả ma trận xoay cho thấy, có một nhân tố đƣợc trích từ các biến quan 

sát đƣa vào phân tích EFA. Phƣơng sai trích đƣợc giải thích là 59.181% tại 

eigenvalue là 4.143 > 1. 

Bƣớc 3.3. Phân tích tƣơng quan PEARSON: 

Kết quả cho thấy tất cả các giá trị sig tƣơng quan Pearson giữa các biến độc 

lập với biến phụ thuộc đều nhỏ hơn 0.05. Nhƣ vậy các biến độc lập đều có tƣơng 

quan tuyến tính với biến phụ thuộc.  

* Phân tích hồi quy đa biến 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 73.651 7 10.522 123.209 .000
b
 

Residual 33.646 394 .085   

Total 107.297 401    

a. Dependent Variable: KQ 

b. Predictors: (Constant), LD, NT, TC, KT, HC, CS, DT 

 

 

Ta thấy Sig kiểm định F = 0.00 < 0.05, nhƣ vậy mô hình hồi quy có ý nghĩa. 

 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .829
a
 .686 .681 .29223 2.170 

a. Predictors: (Constant), LD, NT, TC, KT, HC, CS, DT 

b. Dependent Variable: KQ 
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R bình phƣơng hiệu chỉnh là 0.681 = 68.1%. Nhƣ vậy các biến độc lập đƣa 

vào chạy hồi quy ảnh hƣởng tới 68.1% sự thay đổi của biến phụ thuộc.  

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) .205 .113  1.813 .071   

NT .060 .023 .085 2.604 .010 .751 1.331 

HC .208 .024 .279 8.489 .000 .738 1.355 

CS .148 .025 .197 5.958 .000 .729 1.372 

TC .072 .022 .105 3.276 .001 .773 1.294 

DT .165 .026 .230 6.426 .000 .619 1.615 

KT .141 .024 .193 5.827 .000 .724 1.381 

LD .136 .027 .174 5.069 .000 .672 1.489 

a. Dependent Variable: KQ 

Với kết quả phân tích, ta thấy 7/7 giả thuyết ban đầu đều đƣợc chấp nhận. 

Các nhân tố về nhận thức xã hội, hoạt động của bộ máy, bản thân nội dung các 

chính sách, nguồn lực tài chính, hệ thống cơ sở đào tạo nghề, sự phát triển của kinh 

tế xã hội, trình độ, hoàn cảnh kinh tế - xã hội của ngƣời lao động đều có tác động 

lên kết quả thực hiện chính sách ĐTN cho LĐNT ở tỉnh Hà Nam. Từ kết quả phân 

tích, ta xây dựng đƣợc phƣơng trình hồi quy tuyến tính thể hiện sự tác động của các 

biến độc lập lên biến phụ thuộc nhƣ sau: 

KQ = 0.205 + 0.060*NT + 0.208*HC + 0.148*CS + 0.072*TC + 0.165*DT 

+ 0.1041*KT + 0.136*LD + ε 

Từ kết quả nghiên cứu sự tác động của các biến độc lập lên biến phụ thuộc, 

các cấp ngành của tỉnh Hà Nam có thể tác động lên các biến độc lập để đạt đƣợc kết 

quả trong việc triển khai chính sách ĐTN cho LĐNT trên địa bàn tỉnh. 

 Đánh giá thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến chính sách ĐTN cho 

LĐNT của tỉnh Hà Nam về mặt định tính: 

 Sự ảnh hưởng của nhận thức xã hội đến chính sách ĐTN cho LĐNT ở tỉnh 

Hà Nam 

Thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 theo 

Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tƣớng Chính phủ, tỉnh Hà 

Nam đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông 

thôn đến năm 2020” từ cấp tỉnh, cấp huyện đến các xã để chỉ đạo, điều hành việc 

thực hiện các hoạt động của Đề án tại địa phƣơng theo nhiệm vụ của từng cấp. Ban 

chỉ đạo tỉnh do Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trƣởng ban và 15 thành viên là lãnh 

đạo các Sở, ngành liên quan. 

Các cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh Hà Nam đã ban hành nhiều văn bản chỉ 

đạo, hƣớng dẫn triển khai thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn, cụ 

thể: Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 17/CT-TU ngày 11 tháng 7 năm 2010 về việc tăng 

cƣờng sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn; 

Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 26 tháng 10 năm 2011 về phát triển nguồn nhân lực 
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tỉnh Hà Nam đến năm 2020; Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 

02/2016/NQ-HĐND ngày 25 tháng 3 năm 2016 quy định mức học phí từ năm học 

2015-2016 đến năm học 2020-2021 tại các trƣờng cao đẳng, trung cấp công lập 

thuộc tỉnh quản lý; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành: Quyết định số 584/QĐ-UBND 

ngày 20 tháng 5 năm 2011 phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn 

tỉnh Hà Nam đến năm 2020”; Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 

năm 2011 Quy định mức hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh 

Hà Nam giai đoạn 2011-2015; Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 

năm 2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định mức chi phí đào tạo và mức hỗ trợ chi 

phí đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dƣới 03 tháng trên địa bàn tỉnh Hà Nam... 

Hàng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh đều chỉ đạo, hƣớng dẫn các địa phƣơng tiến 

hành khảo sát, xác định nhu cầu đào tạo nghề của lao động nông thôn theo từng 

nghề và cấp trình độ đào tạo, đồng thời yêu cầu các đơn vị rà soát, đề xuất bổ sung 

danh mục ngành, nghề đào tạo cho lao động nông thôn; mức chi phí, thời gian đào 

tạo đối với từng nghề, đảm bảo phù hợp với nhu cầu sử dụng lao động của doanh 

nghiệp và yêu cầu của thị trƣờng lao động. 

Các đoàn thể chính trị xã hội nhƣ Hội phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Nông 

dân... đã tích cực vận động tuyên truyền, động viên hội viên tham gia học nghề.  

Bản thân ngƣời lao động khu vực nông thôn tỉnh Hà Nam cũng nhận thức 

đƣợc việc học nghề mang đến những ý nghĩa to lớn cho bản thân và gia đình, tham 

gia đào tạo nghề, đƣợc trang bị kỹ năng nghề nghiệp là cách thức nâng cao thu nhập 

cho bản thân và gia đình và là phƣơng án xóa đói, giảm nghèo bền vững. Kết quả 

thống kê cho thấy, trong giai đoạn 2010 – 2020, đã có hơn 29 nghìn lao động khu 

vực nông thôn tỉnh Hà Nam đã đăng ký tham gia đào tạo nghề trình độ sơ cấp, dƣới 

03 tháng. 

Nhƣ vậy, có thể thấy rằng nhận thức của ngƣời đứng đầu, của các cấp ủy 

đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị xã hội và bản thân ngƣời lao động có tác 

động đến việc xây dựng, thực hiện chính sách ĐTN cho LĐNT ở tỉnh Hà Nam. 

Sự ảnh hưởng của bộ máy hành chính cấp tỉnh đến cấp cơ sở đối với chính 

sách ĐTN cho LĐNT ở tỉnh Hà Nam 

Thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg của Thủ tƣởng Chính phủ, tỉnh Hà Nam 

đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn 

đến năm 2020” từ cấp tỉnh, cấp huyện đến các xã để chỉ đạo, điều hành việc thực 

hiện các hoạt động của Đề án tại địa phƣơng theo nhiệm vụ của từng cấp. Ban chỉ 

đạo tỉnh do Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trƣởng ban và 15 thành viên là lãnh đạo 

các Sở, ngành liên quan.  

Thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 tỉnh Hà 

Nam, UBND tỉnh thƣờng xuyên chỉ đạo, hƣớng dẫn các địa phƣơng tiến hành khảo 

sát, xác định nhu cầu đào tạo nghề của lao động nông thôn theo từng nghề và cấp 
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trình độ đào tạo, đồng thời yêu cầu các đơn vị rà soát, đề xuất bổ sung danh mục 

ngành, nghề đào tạo cho lao động nông thôn; mức chi phí, thời gian đào tạo đối với 

từng nghề, đảm bảo phù hợp với nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp và yêu 

cầu của thị trƣờng lao động.  

Để nâng cao chất lƣợng quản lý hành chính, công tác xây dựng, triển khai 

các chính, UBND tỉnh Hà Nam đã ban hành Quyết định số 144/QĐ-UBND ngày 

24/01/2017 phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ, công chức, viên chức 

giai đoạn 2017 - 2020. 

Có thể thấy, hoạt động của bộ máy hành chính cấp tỉnh, huyện, cấp xã có ảnh 

hƣởng đến việc xây dựng, thực thi và đánh giá chính sách ĐTN cho LĐNT ở tỉnh 

Hà Nam. Nếu tỉnh Hà Nam nâng cao chất lƣợng hoạt động của bộ máy hành chính 

các cấp thì có thể nâng cao chất lƣợng chính sách ĐTN cho LĐNT của tỉnh nhƣ đã 

đƣợc chứng minh tại phần phân tích định lƣợng. 

Ảnh hưởng của bản thân các chính sách đối với ĐTN cho LĐNT của tỉnh Hà Nam 

Ngoài chính sách ĐTN cho LĐNT đƣợc triển khai xây dựng, thực hiện trực 

tiếp từ các chính sách của Chính phủ nhƣ Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 

27/11/2009 phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”, 

và sau đó là Quyết định số 971/QĐ-TTg ngày 01/7/2015 sửa đổi, bổ sung Quyết 

định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009, các hƣớng dẫn, chỉ đạo của Chính phủ, ở 

tỉnh Hà Nam nội dung về ĐTN cho LĐNT còn đƣợc lồng ghép, thể hiện tại một số 

chính sách về xây dựng nông thôn mới, chính sách phát triển làng nghề truyền 

thống, chính sách phát triển du lịch... 

Chính sách xây dựng nông thôn mới: Căn cứ Quyết định 491/QĐ-TTg ngày 

16/4/2009 của Thủ tƣớng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông 

thôn mới và Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tƣớng Chính phủ 

về ban hành Chƣơng trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, ngày 24/5/2011, 

UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ban hành quy 

định về cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích đầu tƣ các xã xây dựng nông thôn 

mới. Trong đó, có quy định mức hỗ trợ ĐTN cho LĐNT. 

Chính sách phát triển hệ thống giáo dục nghề nghiệp: Trong giai đoạn vừa 

qua, hệ thống giáo dục tỉnh Hà Nam đƣợc quy hoạch phát triển theo Quyết định số 

1102/QĐ-UBND ngày 24/9/2013 về việc phê duyệt quy hoạch phát triển giáo dục và 

đào tạo Hà Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030. Ngày 31/10/2013, UBND tỉnh tiếp 

tục ban hành Kế hoạch số 1913/KH-UBND triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển 

giáo dục và đào tạo tỉnh Hà Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. 

Mục tiêu chung là phát triển toàn diện giáo dục và đào tạo Hà Nam theo hƣớng 

chuẩn hóa, hiện đại hóa, dân chủ hoá, xã hội hoá và hội nhập quốc tế. Xây dựng đội 

ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức đủ số lƣợng, cơ cấu, đạt chuẩn về trình độ, 

năng lực, phẩm chất, đạo đức; hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo tốt các 



115 

điều kiện dạy và học. Chất lƣợng giáo dục đƣợc nâng cao một cách toàn diện, trong đó 

chú trọng nâng cao chất lƣợng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, năng lực sáng tạo, năng 

lực thực hành, năng lực ngoại ngữ và tin học; đẩy mạnh giáo dục mũi nhọn, coi trọng 

giáo dục truyền thống, ý thức chấp hành pháp luật; đáp ứng nhu cầu nhân lực phục vụ 

sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh và cả nƣớc; đảm bảo công bằng xã 

hội trong giáo dục và cơ hội học tập suốt đời cho mỗi ngƣời dân. 

Tại Kế hoạch số 1913/KH-UBND ngày 31/10/2013 về triển khai thực hiện 

Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Hà Nam đến năm 2020 và tầm nhìn 

đến năm 2030, UBND tỉnh Hà Nam giao Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thƣơng binh và Xã hội xây 

dựng phƣơng án và hoàn thành việc sáp nhập trung tâm Giáo dục thƣờng xuyên và 

Trung tâm đào tạo nghề huyện. 

Ngày 30/5/2014, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 519/QĐ-UBND về 

việc chuyển Trung tâm giáo dục thƣờng xuyên các huyện trực thuộc Sở Giáo dục và 

Đào tạo về Ủy ban nhân dân các huyện quản lý, giao Ủy ban nhân dân các huyện 

xây dựng Đề án sáp nhập Trung tâm giáo dục thƣờng xuyên và Trung tâm hƣớng 

nghiệp, đào tạo nghề thành trung tâm mới. 

Thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 03 tháng 09 năm 2016 của Chính 

phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 238/QĐ-UBND ngày 28/02/2017 

bàn giao chức năng quản lý nhà nƣớc về giáo dục nghề nghiệp đối với các trƣờng cao 

đẳng, trung cấp chuyên nghiệp (trừ các trƣờng sƣ phạm) từ Sở Giáo dục và Đào tạo 

sang Sở Lao động - Thƣơng binh và Xã hội; kiện toàn tổ chức bộ máy và sắp xếp mạng 

lƣới cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý;  

Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành các quyết định sáp nhập, giải thể cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp: Quyết định số 473/QĐ-UBND, Quyết định số 474/QĐ-UBND, 

Quyết định số 475/QĐ-UBND, Quyết định số 476/QĐ-UBND và Quyết định số 

477/QĐ-UBND ngày 29/3/2016 sáp nhập các trung tâm giáo dục thƣờng xuyên với 

trung tâm đào tạo nghề cấp huyện thành 05 trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục 

thƣờng xuyên các huyện: Bình Lục, Lý Nhân, Kim Bảng, Duy Tiên, Thanh Liêm; 

Quyết định số 642/QĐ-UBND ngày 18/4/2019 về việc cho phép giải thể Trung tâm 

Đào tạo nghề và Giới thiệu việc làm trực thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Nam; 

Quyết định số 2126/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 cho phép giải thể phân hiệu 2- 

Trƣờng Trung cấp Y - dƣợc Hà Nam tại tỉnh Đắc LắK; Quyết định số 2127/QĐ-

UBND ngày 10/10/2019 cho phép giải thể Trung tâm Đào tạo - Đào tạo nghề - Dịch 

vụ việc làm thuộc Hội chữ thập đỏ tỉnh Hà Nam. 

Chính sách phát triển của các làng nghề truyền thống tỉnh Hà Nam: Thực hiện 

Nghị định số 134/2004/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2004 của Chính phủ về khuyến 

khích phát triển công nghiệp nông thôn, ngày 28/3/2012, UBND tỉnh Hà Nam ban 

hành Quyết định số 499/QĐ-UBND phê duyệt Chƣơng trình khuyến công tỉnh Hà 
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Nam giai đoạn 2011 – 2015. Ngoài các nội dung nhƣ hỗ trợ đầu tƣ công nghệ, thiết bị 

máy móc tiên tiến, hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. nhƣ 

Một trong các giải pháp đƣợc ƣu tiên là tổ chức các lớp truyền nghề, nhân cấy nghề và 

nâng cao tay nghề trong thời gian 03 tháng gắn với các doanh nghiệp, cơ sở công 

nghiệp nông thôn; tạo việc làm và thu nhập ổn định cho 5.000 lao động nông thôn, 

củng cố và phát triển các ngành nghề, làng nghề tiểu thủ công nghiệp. 

Ngày 31/3/2017, UBND tỉnh Hà Nam tiếp tục ban hành Quyết định số 

426/QĐUBND phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn tỉnh Hà Nam 

đến năm 2020 và định hƣớng đến năm 2030. Trong đó, một trong các giải pháp 

chính để phát triển làng nghề trong thời gian tới là đào tạo nâng cao năng lực nghệ 

nhân, thợ giời và nguồn nhân lực phục vụ phát triển làng nghề. 

Chính sách phát triển du lịch: Trên cơ sở các quy hoạch về du lịch Việt Nam, 

du lịch vùng đồng bằng sông Hồng và duyên hải Đông Bắc, du lịch vùng Kinh tế 

trọng điểm Bắc Bộ, quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch Quốc gia Tam Chúc, 

tỉnh Hà Nam đến năm 2030, ngày 07/9/2018, UBND tỉnh Hà Nam đã ban hành 

Quyết định số 1606/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh 

Hà Nam đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050.  

Tiếp theo đó, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 1942/QĐ-

UBND ngày 19/9/2019 ban hành Đề án phát triển nguồn nhân lực du lịch tỉnh Hà 

Nam giai đoạn 2019 -2025. Theo đó, mục tiêu đến năm 2025, có trển 75% nhân 

lực du lịch đƣợc đào tạo, bồi dƣỡng về nghiệp vụ chuyên môn du lịch, 100% các 

xã, thôn, làng có hoạt động du lịch cộng đồng đƣợc triển khai đào tạo, tập huấn, 

hƣớng dẫn làm du lịch.  

Chính sách phát triển nông nghiệp: UBND tỉnh Hà Nam cũng đã có nhiều 

chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, định hƣớng ngành nông nghiệp phát triển theo 

hƣớng áp dụng công nghệ cao, xanh sạch, cụ thể đƣợc thể hiện ở việc ban hành: 

Quyết định số 1149/QĐ- UBND ngày 22/09/2011 của UBND tỉnh Hà Nam về việc 

phê duyệt đề án "Xây dựng khu chăn nuôi tập trung giai đoạn 2011 - 2015"; Quyết 

định số 1204/QĐ-UBND ngày 22/10/2015 của UBND tỉnh Hà Nam về việc Phê 

duyệt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hƣớng nâng cao giá trị gia tăng phát 

triển bền vững đến năm 2020 và những năm tiếp theo tỉnh Hà Nam; Quyết định số 

1600/QĐ-UBND ngày 12/10/2016 của UBND tỉnh Hà Nam về việc phê duyệt Đề 

án phát triển chăn nuôi bò sữa tỉnh Hà Nam giai đoạn 2016 – 2020; Quyết định số 

1707/QĐ-UBND ngày 26/10/2016 của UBND tỉnh Hà Nam về việc Phê duyệt Đề 

án "Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Hà Nam đến năm 2020, định 

hƣớng đến năm 2030". 

Căn cứ Quyết định số 124/QĐ-TTg ngày 02/2/2012 của Thủ tƣớng Chính phủ 

phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển nông nghiệp cả nƣớc đến năm 2020 và tầm 

nhìn đến 2030, Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 10/6/2013 phê duyệt Đề án tái cơ cấu 
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ngành nông nghiệp theo hƣớng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, UBND 

tỉnh Hà Nam đã ban hành Quyết định số 1357/QĐ-UBND ngày 28/8/2017 về việc Quy 

hoạch phát triển nông nghiệp tỉnh Hà Nam đến năm 2025, định hƣớng đến năm 2035.  

Chính sách hỗ trợ trong trƣờng hợp thu hồi đất: Căn cứ Nghị định 

số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thƣờng, hỗ trợ 

và tái định cƣ khi Nhà nƣớc thu hồi đất; Thông tƣ số 37/2014/TT-BTNMT ngày 

30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng quy định chi tiết về bồi thƣờng, hỗ trợ 

và tái định cƣ khi Nhà nƣớc thu hồi đất, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định 

số 38/2014/QĐ-UBND về việc ban hành quy định một số nội dung về bồi thƣờng, 

hỗ trợ và tái định cƣ khi nhà nƣớc thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Trong đó 

có quy định rõ cơ chế, chính sách giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho ngƣời bị 

thu hồi đất nông nghiệp và hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm 

đối với trƣờng hợp Nhà nƣớc thu hồi đất ở kết hợp kinh doanh, dịch vụ của hộ gia 

đình, cá nhân mà phải di chuyển chỗ ở đƣợc thực hiện theo cơ chế, chính sách của 

nhà nƣớc và hƣớng dẫn của Bộ Lao động - Thƣơng binh và Xã hội. 

Sự ảnh hưởng của nguồn lực tài chính đối với chính sách đào tạo nghề cho 

lao động nông thôn ở tỉnh Hà Nam 

Căn cứ Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 của Chính 

phủ và hƣớng dẫn của Bộ Tài chính và Bộ Lao động – Thƣơng binh và Xã hội, 

UBND tỉnh Hà Nam đã ban hành Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND ngày 

20/5/2011 ban hành Quy định mức hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề cho lao động nông 

thôn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2011 – 2015. Ngày 11/7/2016, UBND tỉnh Hà Nam 

tiếp tục ban hành Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND quy định mức chi phí đào tạo 

và mức hỗ trợ chi phí đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dƣới 03 tháng trên địa bàn 

tỉnh Hà Nam. Theo đó, mức độ hỗ trợ chi phí đào nghề/ngƣời/khóa học từ 1,5 triệu 

đến 2,0 triệu đồng đối với ngƣời lao động khỏe mạnh; đối với ngƣời tàn tật có mức 

hỗ trợ là từ 2,2 triệu đồng đến 3,5 triệu đồng/ngƣời/khóa học. 

Thực hiện Chƣơng trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, UBND 

tỉnh Hà Nam cũng ban hành các Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn, 

trong đó quy định các chính sách đào tạo nghề, hình thức hỗ trợ đào tạo và kinh khí 

thực hiện cụ thể đƣợc lấy nguồn kinh phí của Chƣơng trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Ngoài ra, tỉnh cũng yêu cầu các 

huyện, thành phố trích ngân sách địa phƣơng và huy động các nguồn lực khác để 

đảm bảo thực hiện Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn. 

Hàng năm, tỉnh cũng quy định định mức dành cho đào tạo trung cấp, cao đẳng 

đối với các nội dung nhƣ tiền lƣơng, phụ cấp và các khoản có tính chất lƣơng, định 

mức chi hoạt động thƣờng xuyên phân bổ theo số học sinh đào tạo công lập đƣợc cấp 

có thẩm quyền giao (năm 2018 - 2022, đào tạo cao đẳng là 3,2 triệu đồng/học 

sinh/năm; đào tạo trung cấp là 2,18 triệu đồng/học sinh/năm). Các kinh phí thực hiện 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-47-2014-nd-cp-boi-thuong-ho-tro-tai-dinh-cu-khi-nha-nuoc-thu-hoi-dat-230624.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/thong-tu-37-2014-tt-btnmt-boi-thuong-ho-tro-tai-dinh-cu-khi-nha-nuoc-thu-hoi-dat-242254.aspx


118 

chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ học bổng..đƣợc thực hiện theo quy định của nhà 

nƣớc. Các kinh phí thực hiện các Chƣơng trình, Kế hoạch, Đề án và các nhiệm vụ 

đƣợc giao đƣợc thực hiện theo quy định và khả năng cân đối ngân sách. 

Trong khi đó, định mức chi hoạt động thƣờng xuyên của các cơ quan quản lý 

hành chính nhà nƣớc, đoàn thể, đơn vị quản lý nhà nƣớc trực thuộc các Sở, ngành... 

cũng đƣợc quy định cụ thể theo từng năm (năm 2021, 2022, dao động từ 19 - 35 

triệu đồng/biên chế/năm).  

Nhìn chung, nguồn lực tài chính dành cho hoạt động ĐTN cho LĐNT chủ 

yếu dựa vào ngân sách nhà nƣớc, tuy nhiên mức chi cho hoạt động thực hiện chính 

sách, hỗ trợ tham gia ĐTN, đặc biệt ĐTN cho LĐNT còn hạn chế, chƣa phù hợp với 

tình hình thực tế dẫn đến việc ngƣời dân chƣa mặn mà với việc tham gia học nghề, 

hoạt động đào tạo nghề còn sơ sài, chƣa đáp ứng yêu cầu thực tế. Do vậy, tăng 

cƣờng nguồn lực tài chính có tác động tích cực đến quá trình chính sách ĐTN cho 

LĐNT ở tỉnh Hà Nam. 

Sự ảnh hưởng của hệ thống cơ sở đào tạo nghề đối với chính sách ĐTN cho 

NĐNT của tỉnh Hà Nam 

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Hà Nam có 21 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, gồm: 

05 Trƣờng cao đẳng công lập (02 trƣờng trực thuộc tỉnh, 03 trƣờng trực thuộc Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Đài Tiếng nói Việt Nam); 05 Trƣờng trung 

cấp:  (02 trƣờng công lập trực thuộc tỉnh, 03 trƣờng tƣ thục); 05 Trung tâm Giáo 

dục nghề nghiệp - Giáo dục thƣờng xuyên trực thuộc các huyện, thị xã: Lý nhân, 

Duy Tiên, Kim Bảng, Bình Lục, Thanh Liêm; 06 cơ sở có hoạt động giáo dục nghề 

nghiệp khác  

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh hiện đang tuyển sinh, đào 

tạo 82 nghề. Trình độ cao đẳng có 23 nghề, trình độ trung cấp có 39 nghề, trình độ 

sơ cấp và dƣới 3 tháng có 41 nghề. Các ngành nghề chủ yếu thuộc các nhóm ngành: 

kỹ thuật cơ khí; kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông; máy tính và công nghệ thông 

tin; xây dựng; nông nghiệp và thủy sản, y học, điều dƣỡng, du lịch, khách sạn,…  

Toàn tỉnh có 11 nghề trọng điểm cấp độ quốc gia, 05 nghề trọng điểm cấp độ 

khu vực ASEAN, 03 nghề trọng điểm cấp độ quốc tế đƣợc phê duyệt theo Quyết 

định số 1769/QĐ-BLĐTBXH ngày 25/11/2019 của Bộ trƣởng Bộ Lao động - 

Thƣơng binh và Xã hội.  

Trƣờng Cao đẳng Nghề Hà Nam là trƣờng đƣợc lựa chọn ngành nghề trọng 

điểm; đƣợc đề xuất hỗ trợ đầu tƣ , tăng cƣờng năng lực đào tạo để đƣợc đánh giá, công 

nhận trƣờng cao đẳng chất lƣợng cao theo mục tiêu của Đề án “Phát triển trƣờng cao 

đẳng chất lƣợng cao đến năm 2025” phê duyệt tại Quyết định số 1363/QĐ-TTg ngày 

10/10/2019 của Thủ tƣớng Chính phủ. Triển khai đề án Quy hoạch phát triển Trƣờng 

Cao đẳng Nghề Hà Nam giai đoạn đến 2020 và định hƣớng đến 2030, đã triển khai, 

thực hiện các Dự án: “phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực sản xuất tại tỉnh Hà 
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Nam Việt Nam” do trung tâm Hợp tác và Truyền thông Kobe Nhật Bản tài trợ giai 

đoạn 2026-2020; “Đầu tƣ xây dựng, mở rộng Trƣờng cao đẳng nghề Hà Nam” vốn vay 

ODA của Ả rập Xê út giai đoạn 2016-2020; “Tăng cƣờng lĩnh vực giáo dục nghề 

nghiệp” vay vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản, giai đoạn 2016-2025 đến nay các dự 

án cơ bản hoàn thành theo kế hoạch, phấn đấu trở thành trƣờng cao đẳng chất lƣợng 

cao giai đoạn 2021-2025.  

Hằng năm, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức cho cán bộ, giáo viên 

tham gia tập huấn, bồi dƣỡng kiểm định viên giáo dục nghề nghiệp; thực hiện tự 

kiểm định hoạt động giáo dục nghề nghiệp tại đơn vị; tiến hành xây dựng hệ thống 

đảm bảo chất lƣợng theo quy định theo Thông tƣ số 28/2017/TT-BLĐTBXH ngày 

15 tháng 12 năm 2017 của Bộ Lao động - Thƣơng binh và Xã hội Quy định hệ 

thống bảo đảm chất lƣợng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Tiến tới xây dựng 

chƣơng trình chất lƣợng cao theo Thông tƣ số 21/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30 

tháng 11 năm 2018 của Bộ Lao động - Thƣơng binh và Xã hội quy định tiêu chí xác 

định chƣơng trình chất lƣợng cao trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.  

Việc gắn kết giữa giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp từng bƣớc đƣợc 

đẩy mạnh. Các hình thức hợp tác chủ yếu là: xây dựng chƣơng trình đào tạo; nơi 

thực tập sản xuất cho học sinh, sinh viên, nhà giáo; tham gia vào quá trình giảng 

dạy; cấp học bổng cho học sinh, sinh viên; hỗ trợ trang thiết bị cho các cơ sở đào 

tạo và tuyển dụng học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp hoặc các thỏa thuận hợp tác 

khác. Tính đến hết năm 2020, trên địa bàn tỉnh có 156 doanh nghiệp hợp tác với các 

cơ sở giáo dục nghề nghiệp. 

Giai đoạn 2016- 2020, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đã 

tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp đƣợc 101.280  ngƣời, trong đó: Cao đẳng: 6.013 

ngƣời, Trung cấp: 12.712 ngƣời, Sơ cấp và đào tạo thƣờng xuyên: 82.555 ngƣời  

Hệ thống các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã từng bƣớc phát 

huy đƣợc chức năng trong đào tạo, nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực nói chung 

và ĐTN cho LĐNT nói riêng. Việc tiếp tục nâng cao năng lực các cơ sở đào tạo 

nghề của tỉnh Hà Nam có ảnh hƣởng trực tiếp đối với hiệu quả chính sách ĐTN cho 

LĐNT của tỉnh. 

Sự ảnh hưởng của sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hà Nam đối với chính 

sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn 

Nhƣ đã phân tích tại mục 2.1.2, trong những năm qua, tình hình kinh tế - xã 

hội của tỉnh Hà Nam đạt đƣợc nhiều thành tựu khả quan. Tổng sản phẩm trên địa 

bàn (GRDP) năm 2021 (theo giá so sánh 2010) ƣớc đạt 41.430,2 tỷ đồng, tăng 8,8% 

so cùng kỳ năm 2020. Đây là mức tăng thấp so với các năm trƣớc
 
(So với cùng kỳ 

năm trƣớc: năm 2019 tăng 12,0%; 2018 tăng 11,9%; 2017 tăng 10,8%; 2016 tăng 

12,6%)
 
, tuy nhiên vẫn là mức tăng trƣởng cao thứ 3 trong khu vực Đồng bằng sông 

Hồng, thứ 6 toàn quốc.  
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Tính đến 31/12/2021, trên địa bàn tỉnh Hà Nam có 340 dự án FDI còn hiệu 

lực, 3.983 doanh nghiệp, 209 hợp tác xã, 52.559 cơ sở kinh tế cá thể phi nông, lâm 

nghiệp và thủy sản.  

Trong giai đoạn sắp tới, tỉnh Hà Nam tiếp tục tập trung tiếp tục cải thiện môi 

trƣờng đầu tƣ kinh doanh, tăng sức cạnh tranh để thu hút đầu tƣ vào các lĩnh vực 

mũi nhọn, tạo động lực thúc đẩy tăng trƣởng kinh tế của địa phƣơng.  

Sự phát triển nhanh và ổn định của kinh tế xã hội tỉnh Hà Nam trong những 

năm qua đã tạo ra nhiều cơ hội việc làm trong các lĩnh vực phi nông nghiệp, nông 

thôn, đẩy nhanh việc dịch chuyển lao động từ khu vực nông nghiệp, nông thôn sang 

các ngành công nghiệp, dịch vụ, đô thị, có ảnh hƣởng trực tiếp đến chính sách ĐTN 

cho LĐNT trên địa bàn tỉnh.  

Sự ảnh hưởng của hoàn cảnh kinh tế - xã hội của người lao động đến chính 

sách ĐTN cho LĐNT của tỉnh Hà Nam  

Hiện tại, vẫn có tới hơn 70% lực lƣợng lao động của tỉnh Hà Nam tập trung 

tại khu vực nông thôn. Trong khi đó, theo số liệu thống kê, thu nhập bình quân đầu 

ngƣời hàng tháng ở khu vực nông thôn là khoảng 3,9 triệu đồng, thấp hơn đáng kể 

so với khoảng 5,6 triệu đồng/ngƣời/tháng của khu vực thành thị và mức 4,4 triệu 

đồng/ngƣời/tháng trung bình của toàn tỉnh. 

Về mặt giáo dục, tỉnh Hà Nam đã đƣợc Bộ Giáo dục công nhận đạt chuẩn 

phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức 

độ 3; đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3 và đạt chuẩn xóa mù 

chữ mức độ 2. 

Nhƣ vậy, về cơ bản ngƣời lao động khu vực nông thôn tỉnh Hà Nam có đủ 

điều kiện về trình độ giáo dục, kinh tế để tham gia học nghề. Tuy nhiên để nâng cao 

hơn nữa hiệu quả của chính sách ĐTN cho LĐNT, cần tiếp tục cải thiện điều kiện 

kinh tế và trình độ giáo dục của ngƣời lao động. Cụ thể, nhƣ đã phân tích ở trên, khi 

trình độ kinh tế và giáo dục của ngƣời lao động tăng 1 điểm thì chính sách ĐTN cho 

LĐNT tăng thêm 0,136 điểm. 

2.5. Đánh giá chung chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn 

tỉnh Hà Nam 

2.5.1. Ưu điểm và nguyên nhân 

Ưu điểm 

Một là, tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao 

động nông thôn đến năm 2020” xuyên suốt từ cấp tỉnh đến cấp xã, phân công nhiệm 

vụ rõ ràng cho từng cấp để triển khai chính sách ĐTN cho LĐNT. 

Hai là, trên cơ sở chính sách ĐNT cho LĐNT của Trung ƣơng, tỉnh Hà Nam 

đã ban hành nhiều văn bản, kế hoạch, tạo cơ sở cho việc xây dựng, thực hiện chính 

sách ĐTN cho LĐNT trên địa bàn tỉnh. 
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Ba là, công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách đƣợc thực hiện khá tốt với 

sự tham gia của nhiều tổ chức chính trị - xã hội. 

Bốn là, công tác rà soát xác định nhu cầu học nghề của lao động nông thôn 

đã đƣợc coi trọng. 

Năm là, tỉnh đã có chính sách đầu tƣ, hỗ trợ một số cơ sở, trung tâm đào tạo 

nghề để thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”. 

Sáu là, tỉnh Hà Nam đã xây dựng đƣợc một số mô hình ĐTN cho LĐNT có 

hiệu quả kinh tế cao. 

Bảy là, đã có sự tham gia của doanh nghiệp vào công tác ĐTN cho LĐNT. 

Tám là, phần lớn LĐNT sau khi tham gia học nghề đã có việc làm hoặc có 

thể tự tạo việc làm, có cải thiện về thu nhập; một số hộ gia đình có ngƣời tham gia 

học nghề đã thoát nghèo hoặc chuyển từ hộ nghèo sang hộ có thu nhập khá. 

Nguyên nhân  

Một là, các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên tỉnh Hà Nam đã có sự 

chuyển biến tích cực trong nhận thức về tầm quan trọng của chính sách ĐTN cho 

LĐNT với sự phát triển kinh tế - xã hội địa phƣơng. Thực tế cho thấy, ở những địa 

phƣơng nào cấp ủy Đảng đƣa vấn đề ĐTN cho LĐNT vào thành chủ trƣơng, nghị 

quyết và đƣợc chính quyền xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện thì ở địa 

phƣơng đó, ĐTN đƣợc phát triển. 

Hai là, công tác phổ biến, tuyên truyền chính sách đƣợc thực hiện tƣơng đối 

đồng bộ, các tổ chức chính trị xã hội đã có sự nhập cuộc khá tốt. Đoàn thanh niên, 

Hội phụ nữ, Hội nông dân ở nhiều địa phƣơng đã thực hiện tuyên truyền, tƣ vấn về 

học nghề, việc làm cho đoàn viên, hội viên. Nhiều huyện, xã có chƣơng trình giới 

thiệu về chính sách ĐTN, các mô hình đào tạo nghề, học nghề có hiệu quả đƣợc 

phát trên đài truyền thanh của xã, bố trí cộng tác viên làm công tác tuyên truyền, tƣ 

vấn cho bà con trƣớc khi chọn và học nghề. 

Ba là, bộ máy triển khai chính sách ĐTN cho LĐNT ngày càng đƣợc kiện 

toàn và hoàn thiện theo hƣớng gọn nhẹ, ít đầu mối. Sự phân công về chức năng, 

nhiệm vụ khá rõ ràng đã tạo điều kiện cho công tác phối hợp giữa các cơ quan trong 

thực hiện chính sách. Phân cấp quản lý trong ĐTN dần đƣợc đẩy mạnh hơn, theo 

đó, vai trò của cấp cơ sở đã đƣợc thể hiện trong quá trình triển khai chính sách. 

Bốn là, đội ngũ cán bộ công chức nói chung, cán bộ, công chức thực hiện 

chính sách ĐTN nói riêng đã đƣợc tăng cƣờng về số lƣợng và từng bƣớc nâng cao về 

chất lƣợng. Công chức quản lý trực tiếp công tác ĐTN đã đƣợc bố trí ở Phòng Đào 

tạo nghề trực thuộc Sở LĐTBXH, có công chức theo dõi công tác này tại Phòng 

LĐTBXH. Ở cấp xã, nhiệm vụ này đƣợc phân công cho công chức văn hóa – xã hội. 

Năm là, trong thời gian đầu thực hiện chính sách, nguồn kinh phí tƣơng đối 

đảm bảo và kịp thời. Đến năm 2016, mặc dù là năm đầu tiên kinh phí hỗ trợ ĐTN 

cho LĐNT đƣợc bố trí trong Chƣơng trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông 
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thôn mới, các văn bản hƣớng dẫn của trung ƣơng ban hành chậm, nhƣng tỉnh đã xây 

dựng kế hoạch, bố trí kinh phí từ nguồn hỗ trợ của trung ƣơng và kinh phí địa 

phƣơng để hỗ trợ ĐTN cho ngƣời lao động. Ngoài ra, các địa phƣơng trong tỉnh 

cũng đã tích cực hơn trong việc huy động các nguồn lực phục vụ cho quá trình triển 

khai chính sách.  

Sáu là, công tác kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện chính sách đƣợc tiến 

hành định kì với sự tham gia của nhiều cơ quan, trong đó vai trò của Ban Chỉ đạo 

đƣợc thể hiện khá rõ nét. Hàng năm, Ban Chỉ đạo các cấp thực hiện kiểm tra, giám 

sát trên địa bàn các huyện, xã có tổ chức lớp học nghề về công tác tuyển sinh, đối 

tƣợng học nghề, tình hình giảng dạy của giáo viên, chƣơng trình, giáo trình và tình 

hình giải quyết việc làm, thu nhập của ngƣời lao động sau học nghề. Qua đó đã phát 

hiện những bất cập của chính sách, báo cáo cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền xem 

xét, xử lý. 

2.5.2. Tồn hại, hạn chế và nguyên nhân 

Tồn tại, hạn chế 

Thứ nhất, bản thân nội dung chính sách ĐTN cho LĐNT còn chƣa hoàn thiện. 

Trên thực tế, nội dung chính sách ĐTN cho LĐNT vẫn còn nhiều bất cập 

khiến cho các địa phƣơng khó có thể thực hiện dẫn đến hiệu lực và hiệu quả không 

cao, cụ thể là: 

Chính sách đối với LĐNT: Đề án 1956 quy định chỉ hỗ trợ ĐTN cho LĐNT 

“trong độ tuổi lao động”, trong khi trên thực tế nhiều LĐNT đã quá tuổi lao động 

vẫn muốn học nghề. Quyết định 46/2015/QĐ-TTg quy định chính sách hỗ trợ ĐTN 

cho phép “UBND tỉnh quyết định việc hỗ trợ cho các đối tƣợng khác tùy theo khả 

năng ngân sách địa phƣơng và các nguồn kinh phí hợp pháp khác”. Nhƣ vậy về 

nguyên tắc, UBND tỉnh có thể quy định hỗ trợ học nghề cho ngƣời ngoài độ tuổi lao 

động bằng ngân sách địa phƣơng nhƣng thực tế ngân sách tỉnh khó thực hiện do còn 

rất hạn chế về phân bổ ngân sách địa phƣơng cho ĐTN. 

Chính sách hỗ trợ ngƣời lao động thiếu tính đồng bộ, chƣa tạo sự hấp dẫn. Mức 

hỗ trợ điều chỉnh chƣa kịp thời khi chỉ số giá (CPI) biến động mạnh. Kinh phí hỗ trợ 

tiền ăn cho học viên diện chính sách thấp (20.000-30.000 đồng/ngày),   trong   khi   tiền   

công   làm   thuê   từ 100.000-200.000 đồng/ngày. Chƣa có chế độ hỗ trợ tiền ăn cho 

ngƣời học nghề không thuộc diện chính sách, trong khi các lớp tập huấn của các 

chƣơng trình khác đều có. LĐNT phần lớn tham gia sản xuất trên nhiều lĩnh vực (trồng 

trọt, chăn nuôi, thủy sản…) trong khi đó Đề án cho phép một học viên chỉ đƣợc học 01 

nghề vì vậy chƣa đáp ứng hết yêu cầu ĐTN của LĐNT hiện nay. 

Chính sách đối với cơ sở ĐTN: Về cơ bản, tỉnh Hà Nam hiện chƣa có cơ chế 

chính sách hỗ trợ liên kết giữa doanh nghiệp và ngƣời lao động đã qua học nghề 

nhƣ chính sách thu hút doanh nghiệp tuyển dụng lao động đã qua ĐTN; chính sách 

bảo hiểm khi doanh nghiệp hoặc ngƣời lao động gặp rủi ro...  
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Cơ chế chính sách về tự chủ, xã hội hóa trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp 

còn nhiều bất cập chƣa thu hút đƣợc doanh nghiệp và các nhà đầu tƣ chƣa quan tâm 

nhiều đến đầu tƣ phát triển giáo dục nghề nghiệp, chƣa tạo động lực lớn cho các cơ 

sở giáo dục nghề nghiệp triển khai tự chủ; doanh nghiệp chƣa tham gia sâu vào các 

hoạt động đào tạo nghề vào đào tạo nguồn nhân lực; nguồn lực đầu tƣ cho giáo dục 

nghề nghiệp từ ngân sách còn thấp. 

Công tác dự báo nhu cầu nguồn nhân lực trong nƣớc chƣa đảm bảo để căn cứ 

hoạch định chiến lƣợc đào tạo nhân lực cho phát triển kinh tế xã hội của cả nƣớc 

cũng nhƣ địa phƣơng; cơ cấu ngành nghề đào tạo vẫn còn thực hiện trên cơ sở trang 

thiết bị của các nhà trƣờng sẵn có; chƣa chuyển biến nhiều đến đầu tƣ phát triển các 

ngành nghề mà xã hội có nhu cầu. 

Chính sách đối với giáo viên đào tạo nghề: Cơ chế chính sách đối với nhà 

giáo giáo dục nghề nghiệp còn nhiều bất cập; công tác quản lý, sử dụng và phát 

triển nhà giáo còn nhiều hạn chế chƣa thúc đẩy phát triển nhà giáo; công tác bồi 

dƣỡng nhà giáo còn phụ thuộc chủ yếu từ các chƣơng trình dự án của trung ƣơng. 

Nhìn chung, chất lƣợng đội ngũ giáo viên ĐTN từng bƣớc đƣợc nâng cao về 

trình độ chuyên môn, năng lực sƣ phạm, đáp ứng ngày càng tốt hơn so với yêu cầu 

đào tạo. Tuy nhiên, đội ngũ này vẫn chƣa thể hiện tròn vai bởi vì ngành nghề đào 

tạo cho LĐNT rất đa dạng, phong phú cho nên các sơ sở ĐTN phải huy động thêm 

và ký hợp đồng với cán bộ kỹ thuật, kỹ sƣ chuyên ngành, nghệ nhân, ngƣời lao 

động có tay nghề cao tại các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh, các trung 

tâm khuyến nông, khuyến ngƣ… tham gia đào tạo nghề. Do số giáo viên cơ hữu, 

nhất là giáo viên dạy kỹ thuật nông nghiệp không nhiều nên các cơ sở đào tạo nghề 

rất bị động khi mở lớp, hơn nữa do giáo viên là cán bộ kỹ thuật của ngành nông 

nghiệp (khuyến nông, phòng nông nghiệp…) nên chỉ dạy vào ngày thứ bảy, chủ 

nhật. Bên cạnh đó, với sự phát triển nhanh chóng của khoa học kỹ thuật, đòi hỏi các 

giáo viên đào tạo nghề phải không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng 

đào tạo nghề để theo kịp nên nhu cầu đào tạo, bồi dƣỡng giáo viên thƣờng xuyên là 

một yêu cầu bắt buộc hiện nay. 

Chƣa có chính sách đặc thù cho giáo viên đào tạo nghề đối với từng huyện, 

xã. Cụ thể: đối với giáo viên đào tạo nghề thƣờng xuyên xuống xã, thôn vùng sâu, 

vùng xa, vùng khó khăn đào tạo nghề vẫn chƣa đƣợc hƣởng phụ cấp hỗ trợ. Đến 

nay, vẫn chƣa có chế độ phụ cấp đặc thù cho nhà giáo vừa dạy lý thuyết vừa dạy 

thực hành trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập. 

Tồn tại rào cản chính sách khuyến khích nông dân nòng cốt tham gia đào tạo 

nghề, truyền nghề cho bà con. Nghệ nhân, thợ lành nghề, cộng tác viên khuyến 

nông và thú y thôn bản, chủ trang trại, nông dân làm ăn giỏi... là những ngƣời trực 

tiếp sinh sống tại địa phƣơng nên rất am hiểu về điều kiện sản xuất, ngành nghề tập 

quán, văn hóa, ngôn ngữ của ngƣời dân địa phƣơng. Hiện quy định ngƣời đào tạo 
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nghề cần phải có chứng chỉ, bằng cấp sƣ phạm đào tạo nghề đang là rào cản để huy 

động những nông dân nòng cốt này tham gia đào tạo nghề. 

Qua thời gian dài thực hiện, chính sách ĐTN cho LĐNT chƣa có nhiều sự 

đổi mới để theo kịp đƣợc sự phát triển của kinh tế, xã hội.  

Ngày 27/9/2019, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 52- NQ/TW ngày 

27/9/2019 về một số chủ trƣơng, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạnh 

công nghiệp lần thứ tƣ. Đây là một ý tƣởng rất quan trọng, gắn các hoạt động trong 

xã hội nói chung và việc đào tạo nghề nói riêng với xu thế phát triển các công nghệ 

hiện đại mà yếu tố kĩ thuật trụ cột là trí tuệ nhân tạo (Artificial intelligence – AI), 

dữ liệu lớn (Big Date), Internet kết nối vạn vật  (Internet of things - Iot) và In 3D 

(Three Dimensional Printing) hay còn gọi là công nghệ bồi đắp vật liệu... 

Trƣớc bối cảnh này, việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn phải tính đến 

xu hƣớng hiện đại hóa nông nghiệp và các loại hình lao động nông thôn nhờ trang 

bị những công nghệ mới. 

Ngày 03/6/2020, Thủ tƣớng Chính phủ đã ra Quyết định số 749/QĐ-TTg, 

phê duyệt Chƣơng trình chuyển đổi số quốc gia. Với tầm nhìn về xây dựng quốc gia 

số đến 2030, Việt Nam sẽ là một trong những quốc gia đi đầu thử nghiệm các công 

nghệ và mô hình mới trong môi trƣờng số an toàn, nhân văn và rộng khắp. Vì thế, 

vấn đề đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong giai đoạn tới phải tính đến môi 

trƣờng số ở nông thôn, những ngƣời lao động ở nông thôn với tƣ cách là những 

công dân số và những mô hình làm ăn gắn với những ứng dụng công nghệ mới. 

Trong điều kiện chuyển đổi số quốc gia, các tổ chức đào tạo nghề nhất thiết 

phải mang tính mở, hoạt động linh hoạt và hiệu quả. Các khóa đào tạo nghề cũng 

phải mở, có thể rất ngắn hạn. Những ngƣời học sẽ đƣợc tiếp cận với nhiều kiến thức 

và kỹ năng mới, đáp ứng công việc đang làm hoặc chuyển đổi việc làm cũ sang việc 

làm mới.  

Công tác đào tạo nghề tại các làng nghề truyền thống chƣa đƣợc coi trọng 

đúng mức. Các cơ chế, chính sách thúc đẩy, hỗ trợ làng nghề  mở rộng hoạt động 

đào tạo nghề cho LĐNT ở địa phƣơng nhƣ: tham gia tạo nghề, “cấy” nghề ở các địa 

phƣơng chƣa có nghề, qua đó, phát triển ngành nghề sản xuất, kinh doanh các sản 

phẩm làng nghề; mở rộng các hình thức đào tạo nghề cho những lao động chƣa có 

nghề, nhƣ: Tập huấn, tổ chức các lớp đào tạo nghề  tại tại trƣờng của địa phƣơng 

hoặc tại các lớp do làng nghề tổ chức, do các nghệ nhân hƣớng dẫn..., thông qua các 

hình thức du nhập, học tập, phổ biến, nhân rộng từ các mô hình, làng nghề, làng 

nghề truyền thống; giúp ngƣời lao động đã có nghề vào làm việc tại các cơ sở hiện 

có hoặc khởi nghiệp, lập cơ sở mới chƣa đƣợc triển khai có hiệu quả.  

Cơ chế, chính sách về đào tạo, phát triển nghề nông nghiệp, nông nghiệp 

thông minh, khởi nghiệp nông nghiệp chƣa đƣợc xây dựng thành hệ thống. 
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Một số ngành nghề mới phát triển ở nông thôn chƣa đƣợc cập nhật, chƣa có 

cơ chế, chính sách hỗ trợ, đào tạo chuẩn hóa ví dụ nhƣ các ngành nghề kinh doanh 

dịch vụ, du lịch nông nghiệp, du lịch cộng đồng... 

Thứ hai, công tác lập kế hoạch còn chồng chéo, chƣa thống nhất: Công tác 

lập kế hoạch chỉ mới đƣợc thực hiện nghiêm túc ở trung ƣơng và cấp tỉnh trong khi 

đó càng gần cơ sở, công tác này chƣa đƣợc thực hiện tốt. Thực tế cho thấy rất ít có 

sự tham gia bàn bạc giữa cơ quan nhà nƣớc và các tổ chức chính trị - xã hội. Quá 

trình lập kế hoạch ĐTN vẫn đi theo ngành dọc từ Sở LĐTBXH đến Phòng 

LĐTBXH huyện và đến các xã. Phòng LĐTBXH thƣờng phối hợp với trung tâm 

giáo dục nghề nghiệp huyện xuống xã khảo sát nhu cầu học nghề của ngƣời dân để 

lên kế hoạch. Ngoài ra, nhiều cơ sở đào tạo nghề cấp tỉnh (Trung tâm đào tạo nghề 

của Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên, Hội Nông dân...) cũng thực hiện khảo sát nhu cầu 

học nghề tại một số xã để xây dựng kế hoạch ĐTN của riêng đơn vị mình (bằng 

nguồn vốn của Đề án 1956 và nguồn vốn khác) gây chồng chéo, lãng phí nhân lực 

và tài chính trong công tác lập kế hoạch. 

Thứ ba, tổ chức bộ máy và phân công thực hiện còn bất cập: Suốt một thời 

gian khá dài, đầu mối quản lý các cơ sở đào tạo nghề phân tán, các cơ sở chuyên 

đào tạo nghề do Tổng cục giáo dục nghề nghiệp (trƣớc là Tổng cục đào tạo nghề) và 

Sở LĐTBXH quản lý, trong khi đó hệ thống các cơ sở có tham gia ĐTN lại phân 

tán theo các tổ chức trực thuộc hệ thống quản lý nhà nƣớc. Các tổ chức khuyến 

nông, lâm, ngƣ do Sở NN&PTNT quản lý; các trƣờng cao đẳng, đại học chuyên 

nghiệp do Bộ Giáo dục quản lý; các hội nghề, các cơ sở sản xuất kinh doanh, các 

làng nghề hầu nhƣ đƣợc đào tạo theo yêu cầu thực tiễn. Chính điều này đã làm cho 

hiệu quả công tác thực hiên chính sách của các địa phƣơng chƣa cao. Tình trạng 

chồng chéo chức năng, nhiệm vụ là khó tránh khỏi. Mới đây nhất Chính phủ đã 

giao cho Bộ LĐTBXH là đầu mối quản lý trực tiếp. Công tác chuyển giao, sắp xếp 

bộ máy và nhân sự vẫn cần thời gian để đi vào hoạt động bình thƣờng. 

Chủ trƣơng sáp nhập, bổ sung chức năng cho các trung tâm công lập trên địa 

bàn thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thƣờng xuyên là đúng đắn 

tuy nhiên, khi mới tiến hành sáp nhập, nhiều vấn đề phát sinh liên quan đến nhân 

sự, chính sách, chế độ, cơ sở vật chất… cũng có ảnh hƣởng đến công tác ĐTN. 

Hoạt động của trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thƣờng xuyên cấp 

huyện còn gặp nhiều khó khăn khi tổ chức sáp nhập. Nhiều trung tâm số lƣợng cán 

bộ giáo viên dạy văn hóa nhiều nhƣng không tuyển sinh đƣợc học sinh học văn hóa; 

số giáo viên giáo dục nghề nghiệp còn thiếu nên việc tham gia thực hiện nhiệm vụ 

ĐTN cho LĐNT trên địa bàn còn nhiều khó khăn. 

Thứ tƣ, công tác vận động, tuyên truyền chính sách còn nhiều vấn đề tồn tại: 

Hình thức tuyên truyền ở nhiều địa phƣơng còn mang tính đơn giản, chƣa đa dạng, 

phong phú về hình thức vì thế nhiều ngƣời dân, và thậm chí cán bộ, công chức chƣa 



126 

nhận thức đầy đủ về các chính sách ĐTN. Chất lƣợng công tác tuyên truyền chƣa 

cao do tiến hành mang tính hình thức nhƣ tiến hành ào ạt tƣ vấn, khảo sát nhu cầu, 

các cuộc tọa đàm... mà không chú ý đến hiệu quả. Càng về sau, các hoạt động này 

không đƣợc tổ chức thƣờng xuyên, thậm chí giao phó cho các trung tâm giáo dục 

thƣờng xuyên huyện. Đội ngũ tuyên truyền chƣa nắm hết yêu cầu tuyển dụng lao 

động của các doanh nghiệp, đặc biệt là thông tin về đối tƣợng lao động, điều kiện 

tuyển dụng, số lƣợng tuyển dụng, mức lƣơng… của các công ty nên chƣa thuyết 

phục ngƣời dân khi tuyên truyền, vận động. Phƣơng pháp tuyên truyền ở một số nơi 

chƣa phù hợp nên hiệu quả tuyên truyền chƣa cao, dẫn đến một số ngƣời dân ở 

vùng sâu, vùng xa chƣa nắm bắt đƣợc thông tin về chính sách cũng nhƣ thông tin về 

các cơ sở đào tạo nghề và các đơn vị có nhu cầu về việc làm sau đào tạo. Các mô 

hình đào tạo nghề gắn với việc làm hiệu quả tại địa phƣơng chƣa đƣợc tuyên truyền 

sâu rộng. 

Thứ năm, nguồn lực tài chính còn thiếu, chƣa đáp ứng nhu cầu: Kinh phí 

trung ƣơng hỗ trợ thấp hơn so với nhu cầu đăng ký học nghề của ngƣời dân. Do 

vậy, chỉ tiêu kế hoạch đào tạo nghề cho LĐNT chƣa đạt. Mặc khác, nguồn kinh 

phí từ các hoạt động đào tạo nghề cho LĐNT còn thấp do đối tƣợng ĐTN là ngƣời 

LĐNT đời sống còn nhiều khó khăn. Kinh phí bù đắp cho việc bổ sung các trang 

thiết bị đào tạo nghề chủ yếu dựa vào ngân sách của nhà nƣớc trong khi đó việc 

cấp ngân sách diễn ra chậm làm ảnh hƣởng đến hiệu quả công tác đào tạo, nhất là 

từ năm 2016 đến nay khi kinh phí ĐTN cho LĐNT đƣợc chuyển gộp vào Chƣơng 

trình xây dựng nông thôn mới. Nguồn lực huy động trong dân và doanh nghiệp 

không thƣờng xuyên và bị phân tán, thiếu sự điều phối thống nhất đã làm hạn chế 

đến hiệu quả sử dụng kinh phí. 

Thứ sáu, công tác kiểm tra, giám sát chƣa thƣờng xuyên, nội dung, phƣơng 

pháp đánh giá chƣa hoàn thiện: Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ 

ĐTN cho LĐNT chƣa thƣờng xuyên, chủ yếu đƣợc kết hợp với kiểm tra công tác 

đào tạo nghề định kỳ hàng năm. Các địa phƣơng chủ yếu thực hiện giám sát các chỉ 

tiêu “đầu vào” và “đầu ra” của hoạt động ĐTN. Trong khi đó, khâu đánh giá các chỉ 

tiêu “kết quả” và “tác động” của ĐTN chƣa đƣợc chú trọng do thiếu khung kết quả, 

phƣơng pháp đánh giá, công cụ đo lƣờng, hƣớng dẫn cụ thể đi kèm, cũng nhƣ thiếu 

hụt về phân công nhiệm vụ, nhân sự, kinh phí, năng lực giám sát, đánh giá của cán 

bộ cấp xã. 

Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế 

Thứ nhất, nhận thức của xã hội, cán bộ, công chức còn chƣa toàn diện 

Nguyên nhân của những tồn tại nêu trên chủ yếu là do “nhận thức của nhiều cấp 

ủy đảng, chính quyền về vị trí chiến lƣợc của nông nghiệp, nông dân, nông thôn và vai 

trò của công tác đào tạo nghề cho LĐNT chƣa đầy đủ”. Đây chính là nhìn nhận thẳng 

thắn của Đảng trong Chỉ thị số 19-CT/TW của Ban Bí thƣ ngày 05 tháng 11 năm 2012 
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về tăng cƣờng sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nghề cho LĐNT. Hiện 

nay, vẫn còn một số ban, ngành, đoàn thể các cấp, cán bộ, đảng viên và ngƣời lao động 

nhận thức chƣa toàn diện về đào tạo nghề. Cách nhìn nhận ĐTN của đa số cán bộ địa 

phƣơng vẫn theo nghĩa hẹp (phát triển kỹ năng để tạo việc làm) chƣa theo nghĩa rộng 

hơn (ĐTN là một phần của một chiến lƣợc phát triển sinh kế bền vững). Vì vậy, công 

tác chỉ đạo ở cấp huyện, xã về việc thực hiện đề án chƣa thật sự đƣợc quan tâm sát sao. 

Vẫn còn một bộ phận không nhỏ ngƣời dân chƣa biết đến các chính sách liên 

quan trực tiếp đến quyền lợi của mình mặc dù nhà nƣớc đã ban hành và triển khai 

các chính sách này từ khá lâu. Khi ngƣời dân chƣa biết, chƣa hiểu thì khó có thể 

hƣởng ứng tham gia vì vậy kết quả thực hiện chính sách sẽ không cao. 

Thứ hai, năng lực của đội ngũ thực hiện chính sách còn hạn chế 

Trong thời gian đầu mới triển khai chính sách, nhân sự quản lý công tác 

ĐTN ở cấp huyện chƣa đƣợc bố trí chuyên trách mà giao cho 01 cán bộ của Phòng 

LĐTBXH kiêm nhiệm nhiều việc, vì vậy, công tác này nhiều khi còn buông lỏng. 

Cán bộ phụ trách công tác đào tạo nghề, đặc biệt là cấp xã thƣờng xuyên 

biến động. Có nhiều nguyên nhân nhƣng nhìn chung nguyên nhân chủ yếu là do cán 

bộ làm công tác đào tạo nghề, việc làm cấp xã không có biên chế chuyên trách, hầu 

hết là cán bộ kiêm nhiệm (cán bộ LĐTBXH hoặc cán bộ văn hóa xã hội kiêm nhiệm 

công tác đào tạo nghề, việc làm) thƣờng xuyên đƣợc điều sang làm các công việc 

khác khi cần. Không có biên chế chuyên trách nên không đƣợc tham gia bảo hiểm 

xã hội, không có lƣơng (chỉ hƣởng sinh hoạt phí) nhƣng lại kiêm nhiệm quá nhiều 

việc cho nên họ có thể sẵn sàng bỏ việc khi có công việc khác tốt hơn. Từ đó ảnh 

hƣởng đến chất lƣợng cán bộ và kết quả thực hiện chính sách cũng bị tác động. 

Trình độ, chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, công chức trong thực hiện chính 

sách (khảo sát, tƣ vấn nghề) hạn chế làm giảm hiệu quả hoàn thiện chính sách. Mặc 

khác, cán bộ phụ trách công tác ĐTN đa số chƣa qua các lớp đào tạo chuyên môn, 

nghiệp vụ. Cấp cơ sở là cấp trực tiếp triển khai chính sách nhƣng tƣ tƣởng trông chờ 

vẫn còn khá phổ biến, chủ yếu thực hiện theo các kế hoạch cấp trên giao. 

Thứ ba, hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp chƣa phát triển đáp ứng yêu 

cầu của chính sách  

Mạng lƣới cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam hiện nay đã 

đƣợc sắp xếp, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chủ yếu là cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp công lập; số lƣợng nhà giáo đảm bảo theo quy định thực hiện chƣơng trình 

đào tạo tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.  

Tuy nhiên, nguồn kinh phí đầu tƣ xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị và nguồn 

chi cho hoạt động thƣờng xuyên chủ yếu dựa vào nguồn ngân sách nhà nƣớc. 

Nguồn lực đầu tƣ cho cơ sở giáo dục nghề nghiệp từ ngồn xã hội hóa còn hạn chế. 

Đội ngũ nhà giáo tuy đảm bảo về mặt số lƣợng, nhƣng số lƣợng giáo viên trực 

tiếp thực hiện đào tạo nghề còn mỏng, chất lƣợng còn hạn chế. Bên cạnh đó, số 
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lƣợng giáo viên có thể thực hiện đào tạo các nghề mục tiêu của chính sách ĐTN cho 

LĐNT còn ít. 

Các cơ sở đào tạo nghề còn chƣa xây dựng đƣợc các chƣơng trình, giáo trình 

phù hợp với việc ĐTN cho LĐNT phù hợp yêu cầu của chính sách và tình hình thực tế. 

Thứ tƣ, công tác phối hợp còn chƣa chặt chẽ 

Thực hiện ĐTN mang tính chất liên ngành dẫn đến việc thống nhất cơ chế 

quản lý thực hiện gặp khó khăn, nhất là việc ban hành các văn bản hƣớng dẫn phải 

xin ý kiến của nhiều cơ quan. Chƣa có sự phối hợp nhịp nhàng trong công tác xây 

dựng kế hoạch, kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ và thậm chí 

là còn chồng chéo trong quản lý các lớp đào tạo (nhất là đối với cấp xã, có lớp giao 

cho Hội Nông dân phụ trách, có lớp giao cho Hội Liên hiệp phụ nữ, trung tâm học tập 

cộng đồng…) 

Sự phối hợp giữa cơ quan chủ trì Chƣơng trình với cơ quan chủ trì nội dung 

thành phần tại các cấp còn nhiều bất cập. Nhiều địa phƣơng, cơ quan chủ trì nội 

dung thành phần không đƣợc tham gia đề xuất bố trí kinh phí để thực hiện nội dung 

thành phần đƣợc giao chủ trì (Sở LĐTBXH không đƣợc tham gia phƣơng án phân 

bổ kinh phí Chƣơng trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới do Ngân sách 

Trung ƣơng hỗ trợ để thực hiện ĐTN cho LĐNT). 

Thứ năm, nguồn lực tài chính chƣa đảm bảo 

Các nguồn lực của địa phƣơng dành cho ĐTN còn rất hạn chế (kể cả kinh 

phí chi thƣờng xuyên và vốn đầu tƣ cơ sở vật chất, thiết bị, quỹ đất cho việc mở 

cơ sở đào tạo nghề). Kinh phí ĐTN đƣợc duyệt cho các cơ sở đào tạo nghề còn thấp 

so với biến động của thị trƣờng nên không đảm bảo cho thực hiện nhiệm vụ đào tạo. 

Hơn nữa, kinh phí hoạt động cho Ban chỉ đạo huyện còn quá ít, Tổ chỉ đạo cấp xã 

thƣờng không bố trí kinh phí quản lý nên đã hạn chế nhiều đến công tác kiểm tra, 

giám sát, đánh giá về công tác đào tạo nghề cho LĐNT. Kinh phí “mềm” cho hoạt 

động tuyên truyền, giám sát, đánh giá công tác ĐTN, phát triển giáo viên thấp làm 

ảnh hƣởng đến hiệu quả hoàn thiện chính sách ĐTN. 

Năm 2016, kinh phí hỗ trợ ĐTN cho LĐNT thuộc trong Chƣơng trình mục 

tiêu quốc gia về nông thôn mới, do đó, các địa phƣơng gặp nhiều lúng túng trong 

việc xây dựng kế hoạch, bố trí kinh phí cho ĐTN; công tác phân bổ chậm (tháng 4, 

5) có tỉnh đến tháng 6, tháng 8 mới bố trí đƣợc kinh phí. Nhiều địa phƣơng bố trí 

kinh phí thấp hơn 50% so với giai đoạn trƣớc, có tỉnh không đƣợc bố trí kinh phí để 

thực hiện nội dung nâng cao chất lƣợng ĐTN cho LĐNT trong Chƣơng trình mục 

tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2016. 

Những năm trở lại đây, kinh phí đƣợc cấp cho các tỉnh có xu hƣớng chậm và 

giảm dần. Một khi nguồn lực tài chính không đáp ứng thì chính sách dù tốt đến đâu 

cũng khó có thể thực hiện đƣợc. Điều này ảnh hƣởng rất quyết định đến kết quả 

ĐTN tại địa phƣơng. 
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Thứ sáu, ngƣời dân và doanh nghiệp chƣa tích cực tham gia 

Sự tham gia của ngƣời dân còn chƣa chủ động. Ngƣời dân vẫn chƣa ý thức 

đƣợc đầy đủ quyền và lợi ích của mình khi tham gia vào quá trình thực hiện chính 

sách ĐTN. Vẫn còn tâm lý “ngại” tham gia cũng nhƣ thờ ơ với việc tham gia của 

ngƣời dân. Nhiều LĐNT, nhất là lao động vùng sâu, vùng xa, lao động có trình độ 

văn hóa thấp, tiếp thu các kiến thức còn chậm, chƣa nhận thức đúng về lợi ích của 

học nghề nên chƣa tham gia học nghề; nhiều LĐNT do đời sống kinh tế còn khó 

khăn, nên khi tham gia học nghề thì mất thu nhập hằng ngày, gia đình thêm khó 

khăn, dẫn đến việc bỏ học giữa chừng. 

Sự tham gia vào cuộc của các doanh nghiệp đối với công tác ĐTN còn rất 

hạn chế đơn cử là việc đào tạo tại doanh nghiệp, hoặc cử ngƣời lao động tham gia 

các lớp đào tạo hay nhận lao động có tay nghề vào doanh nghiệp đều ít đƣợc quan 

tâm. Trong khi nhiều doanh nghiệp không muốn đầu tƣ nhiều tiền cho công tác đào 

tạo lại lao động vì lo ngại việc lao động sau khi đƣợc đào tạo, có kinh nghiệm nhất 

định “nhảy việc” tới những doanh nghiệp có chế độ đãi ngộ tốt hơn. Ngoài ra, 

nguyên nhân một phần cũng là do chƣa có một cơ chế bắt buộc doanh nghiệp phải 

tham gia thực hiện đào tạo nghề, nhất là ĐTN cho LĐNT.  

Sự phối hợp của các doanh nghiệp với các cơ sở đào tạo phụ thuộc rất lớn 

vào sự chủ động đến từ phía các cơ sở đào tạo còn doanh nghiệp thì khá thụ động 

trong công tác này. 

Một nguyên nhân nữa nhƣ đã trình bày ở trên, đại đa số doanh nghiệp trên 

địa bàn tỉnh Hà Nam là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Việc tham gia vào công tác 

ĐTN gặp nhiều khó khăn do các trở ngại về kinh phí, nguồn nhân lực... 

Hơn nữa, nhiều nghệ nhân có tay nghề cũng chƣa thật sự tâm huyết đối với 

việc truyền nghề, đào tạo nghề. Điều này xuất phát từ chính sách đối với giáo viên 

ĐTN còn chƣa khuyến khích và chƣa đủ thu hút. 

Thứ bảy, công tác đánh giá, giám sát chính sách chƣa đƣợc coi trọng đúng mức 

Công tác kiểm tra, giám sát chính sách ĐTN cho LĐNT ở tỉnh Hà Nam trong 

những năm vừa qua đã đƣợc chú ý thực hiện nhƣng vẫn còn mang tính hình thức, 

các chỉ tiêu, quy trình đánh giá còn rập khuôn theo quy định của Trung ƣơng, chƣa 

đƣợc mở rộng, chi tiết, cụ thể theo tình hình thực tế.  

Chủ thể đánh giá, giám sát chƣa đƣợc mở rộng, chủ thể đánh giá giám sát 

chủ yếu vẫn là các cơ quan nhà nƣớc vừa xây dựng, thực hiện chính sách vừa tổ 

chức thực hiện kiểm tra, đánh giá, chƣa có sự tham gia đánh giá, giám sát của các 

thành phần xã hội có liên quan. 

Ngoài ra, việc kiểm tra, đánh giá, giám sát chính sách ở một số địa phƣơng 

còn chƣa đƣợc thực hiện thƣờng xuyên hoặc thực hiện mang tính báo cáo đối phó. 
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TÓM TẮT CHƢƠNG 2 

 

Tại Chƣơng 2, NCS tổng hợp, phân tích về tình hình phát triển kinh tế xã 

hội, phân tích cơ cấu dân số, lao động của tỉnh Hà Nam trong giai đoạn gần đây. Từ 

những dữ liệu đƣợc tổng hợp, phân tích, thấy rằng kinh tế - xã hội tỉnh Hà Nam 

đang có tốc độ phát triển nhanh theo hƣớng công nghiệp hóa, đô thị hóa. Các ngành 

công nghiệp, xây dựng, dịch vụ có tốc độ phát triển nhanh chóng, đóng vai trò ngày 

càng lớn trong cơ cấu kinh tế của tỉnh. Trong khi đó, ngành nông nghiệp cũng từng 

bƣớc chuyển mình theo sự phát triển của khoa học kỹ thuật, từng bƣớc phát triển 

theo hƣớng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.  

Dân số Hà Nam với tỷ lệ ngƣời trong độ tuổi lao động lớn, là điều kiện cơ 

bản cho phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, tỷ lệ lao động nông thôn ở tỉnh Hà 

Nam còn lớn, tỷ lệ lao động đã qua đào tạo nghề còn thấp, đặc biệt tỷ lệ lao động 

nông thôn đã qua đào tạo nghề còn rất thấp. 

Trong bối cảnh đó, việc xây dựng, thực hiện chính sách đào tạo nghề, nâng 

cao chất lƣợng nguồn nhân lực nói chung và lao động nông thôn nói riêng để đáp 

ứng yêu cầu của nền kinh tế là nhiệm vụ cấp bách của tỉnh Hà Nam. 

Thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” đƣợc 

phê duyệt theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tƣớng Chính 

phủ, tỉnh Hà Nam đã ban hành nhiều quyết định, kế hoạch triển khai thực hiện 

chính sách ĐTN cho LĐNT trên địa bàn tỉnh.  

Trong Chƣơng này, NCS tổng hợp tình hình phát triển của nền kinh tế - xã 

hội tỉnh Hà Nam trong giai đoạn gần đây, trong đó làm rõ kết cấu, chất lƣợng lực 

lƣợng lao động nông thôn tỉnh Hà Nam. Phân tích, đánh giá các nhân tố ảnh hƣởng 

đến chính sách ĐTN cho LĐNT ở tỉnh Hà Nam; tổng hợp, đánh giá chung về chính 

sách ĐTN cho LĐNT ở tỉnh Hà Nam. 

 Đến nay, chính sách ĐTN cho LĐNT trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã đạt đƣợc 

những thành tích đáng ghi nhận, tuy nhiên vẫn còn nhiều nội dung cần nâng cao, 

hoàn thiện để tiếp tục thực hiện trong giai đoạn tới, đảm bảo chất lƣợng chính sách 

đi vào đời sống, nâng cao chất lƣợng nguồn lao động nông thôn tỉnh Hà Nam, đáp 

ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn tới. 

Nguyên nhân là nhận thức của xã hội, của xã hội, cán bộ, công chức còn 

chƣa toàn diện; hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp chƣa phát triển đáp ứng yêu 

cầu của chính sách; năng lực của đội ngũ thực hiện chính sách còn hạn chế; công 
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tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng còn chƣa chặt chẽ; nguồn lực tài chính cho 

ĐNT cho LĐNT chƣa đƣợc đảm bảo; ngƣời dân và doanh nghiệp chƣa tích cực 

tham gia vào quá trình chính sách. 

Từ kết quả điều tra khảo sát thực tế tại các địa phƣơng thuộc tỉnh Hà Nam, 

NCS tiến hành phân tích định lƣợng, xác định mức độ ảnh hƣởng của các nhân tố 

đến việc thực hiện chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở tỉnh Hà Nam.  

Trên cơ sở các nội dung đã tổng hợp, phân tích nêu trên, NCS đƣa ra đánh 

giá chung về chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở tỉnh Hà Nam làm 

cơ sở đƣa ra các nhóm giải pháp hoàn thiện chính sách đào tạo nghề cho lao động 

nông thôn ở tỉnh Hà Nam ở Chƣơng 3. 
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CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO NGHỀ 

CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TỈNH HÀ NAM ĐẾN NĂM 2030 

3.1. Quan điểm, mục tiêu và phƣơng hƣớng hoàn thiện chính sách đào 

tạo nghề cho lao động nông thôn của tỉnh Hà Nam trong giai đoạn tới 

3.1.1. Quan điểm của Đảng và Nhà nước Việt Nam về đào tạo nghề cho 

lao động nông thôn 

Lý luận và thực tiễn đã chứng minh giáo dục nghề nghiệp đóng vai trò quan 

trọng trong việc đào tạo lực lƣợng lao động kỹ thuật trực tiếp phục vụ sự nghiệp 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nƣớc 

đã ban hành nhiều chủ trƣơng và chính sách phát  triển giáo dục nghề nghiệp nói 

chung, ĐTN cho LĐNT nói riêng. Quan điểm phát triển giáo dục nghề nghiệp đƣợc 

thể hiện rất rõ trong các văn kiện của Đảng. 

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX đã chỉ rõ: “Phát triển nhanh 

và phân bố hợp lý hệ thống trƣờng đào tạo nghề trên địa bàn cả nƣớc; mở rộng các 

hình thức ĐTN đa dạng, linh hoạt, năng động”. 

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng đề ra chủ trƣơng 

phát triển giáo dục, đào tạo và đào tạo nghề giai đoạn 2006 - 2010 là “Phát triển 

mạnh hệ thống giáo dục nghề nghiệp, tăng nhanh quy mô đào tạo cao đẳng nghề, 

trung cấp nghề cho các khu công nghiệp, các vùng kinh tế động lực và cho xuất 

khẩu lao động” và “Tạo chuyển biến căn bản về chất lƣợng đào tạo nghề, tiếp cận 

với trình độ tiên tiến của khu vực và thế giới. Đẩy mạnh xã hội hóa, khuyến khích 

phát triển các hình thức đào tạo nghề đa dạng, linh hoạt: đào tạo nghề ngoài công 

lập, tại doanh nghiệp, tại làng nghề…” 

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng xác định: “Đẩy 

mạnh ĐTN theo nhu cầu phát triển của xã hội; có cơ chế và chính sách thiết lập mối 

liên kết chặt chẽ giữa các doanh nghiệp với cơ sở đào tạo. Xây dựngvà thực hiện 

các chƣơng trình, đề án đào tạo nhân lực cho các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, đồng 

thời chú trọng ĐTN cho nông dân, đặc biệt đối với ngƣời bị thu hồi đất; nâng cao tỷ 

lệ lao động qua đào tạo” và “Phát triển mạnh và nâng cao chất lƣợng đào tạo nghề 

và giáo dục chuyên nghiệp. Rà soát, hoàn thiện quy hoạch và thực hiện quy hoạch 

mạng lƣới trƣờng đại học, cao đẳng và đào tạo nghề trong cả nƣớc”. 

Tại Nghị quyết số 29/NQ-TW ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ƣơng 

về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa và hội nhập 

quốc tế” đã xác định một trong những nhiệm vụ, giải pháp đổi mới giáo dục nghề 

nghiệp là “tập trung đào tạo nhân lực có kiến thức, kỹ năng và trách nhiệm nghề 

nghiệp. Hình thành hệ thống giáo dục nghề nghiệp với nhiều phƣơng thức và trình độ 

đào tạo kỹ năng nghề nghiệp theo hƣớng ứng dụng, thực hành, bảo đảm đáp ứng nhu 

cầu nhân lực kỹ thuật công nghệ của thị trƣờng trong nƣớc và quốc tế… Quy hoạch 
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mạng lƣới cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học gắn với quy hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển nguồn nhân lực…” 

Tại văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cũng khẳng 

định: “Đẩy mạnh đào tạo nghề và gắn kết đào tạo với doanh nghiệp. Phân cấp quản 

lý hợp lý trong ĐTN. Quan tâm phát triển giáo dục, đào tạo nghề trong đồng bào 

dân tộc thiểu số và các vùng khó khăn”. 

Ban Chấp hành trung ƣơng khóa XII đã ban hành Nghị quyết 19-NQ/TW 

ngày 25 tháng 10 năm 2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng 

cao chất lƣợng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Theo tinh 

thần của Nghị quyết này, đối với lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp: 

(1) Sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo hƣớng mở 

và linh hoạt đáp ứng nhu cầu nhân lực của thị trƣờng lao động; bảo đảm quy mô, cơ 

cấu và hợp lý về ngành nghề, trình độ đào tạo, chuẩn hóa, hiện đại hóa, có phân 

tầng chất lƣợng. Nhà nƣớc tập trung đầu tƣ một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp chất 

lƣợng cao và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cho các nhóm đối tƣợng đặc thù phù 

hợp với khả năng đầu tƣ của Nhà nƣớc và khả năng huy động nguồn lực của xã hội. 

(2) Sáp nhập trƣờng trung cấp vào trƣờng cao đẳng; giải thể các trƣờng trung 

cấp, cao đẳng hoạt động không hiệu quả. Về cơ bản, trên địa bàn cấp tỉnh chỉ còn 

một đầu mối đào tạo nghề công lập. Sáp nhập trung tâm giáo dục thƣờng xuyên, 

trung tâm giáo dục hƣớng nghiệp, trung tâm đào tạo nghề thành một cơ sở giáo dục 

đào tạo nghề trên địa bàn cấp huyện. 

Với những lƣợc kể nhƣ trên, có thể thấy những định hƣớng chiến lƣợc của 

Đảng về phát triển giáo dục nghề nghiệp nói chung, ĐTN cho LĐNT nhƣ sau: 

Một là, nâng cao chất lƣợng ĐTN, phát triển quy mô tƣơng ứng với các điều 

kiện đảm bảo chất lƣợng; xây dựng hệ thống ĐTN mở, linh hoạt nhằm tạo điều kiện 

thuận lợi cho mọi đối tƣợng ngƣời học. 

Hai là, sắp xếp, tinh gọn các cơ sở ĐTN công lập theo hƣớng giảm bớt các 

đầu mối. 

Ba là, đổi mới ĐTN theo hƣớng gắn chặt chẽ với thị trƣờng lao động và xã 

hội, chuyển mạnh đào tạo gắn kết với việc làm và tạo việc làm bền vững, xuất khẩu 

lao động và an sinh xã hội. 

Bốn là, đổi mới phải đồng bộ, kế thừa những kinh nghiệm và thành tựu trƣớc 

đây; đảm bảo nguyên tắc chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa, hội nhập 

quốc tế và có lộ trình phù hợp trong từng giai đoạn. 

Năm là, tạo điều kiện để thu hút mọi nguồn lực của xã hội để đổi mới và 

nâng cao chất lƣợng ĐTN, trong đó Nhà nƣớc giữ vai trò chủ đạo đi đôi với tăng 

cƣờng tự chủ của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập. 

Tại Chỉ thị số 19-CT/TW của Ban Bí thƣ ngày 05 tháng 11 năm 2012 về tăng 

cƣờng sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nghề cho LĐNT đã đánh giá 
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một cách khách quan những kết quả đạt đƣợc của công tác ĐTN cho LĐNT và 

những tồn tại, hạn chế hiện nay. Đồng thời, Ban Bí thƣ cũng đã nhìn nhận một cách 

thẳng thắn nguyên nhân của các hạn chế này và mạnh dạn đƣa ra các giải pháp 

nhằm nâng cao chất lƣợng công tác này trong thời gian sắp tới. Các nhiệm vụ đặt ra 

bao gồm: 

(1) Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận 

thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và ngƣời dân về vị trí 

chiến lƣợc của phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn và vai trò của công tác 

đào tạo nghề trong việc nâng cao chất lƣợng LĐNT, nâng cao năng suất, chất lƣợng, 

hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập và tạo thêm việc làm. 

(2) Chiến lƣợc, kế hoạch, quy hoạch ĐTN cho LĐNT phải xuất phát từ nhu 

cầu của ngƣời học, nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp và của xã hội đồng 

thời phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch sản xuất và quy 

hoạch xây dựng nông thôn mới của địa phƣơng. Xây dựng hệ thống trƣờng đào tạo 

nghề theo hƣớng hiện đại, chuẩn hóa. Tập trung đào tạo nghề cho thanh niên nông 

thôn đáp ứng yêu cầu lao động của các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch 

vụ xuất khẩu lao động và chuyển nghề; đào tạo nghề cho bộ phận nông dân trực tiếp 

sản xuất nông nghiệp để thực hành sản xuất nông nghiệp tiên tiến, hiện đại. Chú trọng 

đào tạo nghề cho ngƣời thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, ngƣời khuyết tật, ngƣời dân 

tộc thiểu số, lao động nữ, các đối tƣợng chính sách và lao động ở vùng đô thị hóa. 

Nội dung đào tạo nghề chủ yếu là dạy thực hành và đƣợc thực hiện tại nơi sản xuất. 

Thời gian đào tạo phải phù hợp với nghề đào tạo, đặc điểm của quy trình sản xuất, 

quy trình sinh trƣởng của cây trồng, vật nuôi ở từng vùng, từng địa phƣơng và phù 

hợp với điều kiện của ngƣời học nghề. Không tổ chức đào tạo nghề khi chƣa dự báo 

đƣợc nơi làm việc và mức thu nhập của ngƣời lao động sau khi học nghề. 

(3) Ban cán sự đảng Chính phủ, ban cán sự đảng của bộ, ngành Trung ƣơng 

có liên quan phải thƣờng xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả 

chƣơng trình đào tạo nghề cho LĐNT gắn với chƣơng trình xây dựng nông thôn 

mới; coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện thành công đột phá chiến lƣợc 

về phát triển nhanh nguồn lực của Chiến lƣợc phát triển kinh tế - xã hội 2011 – 

2020. Sửa đổi, bổ sung kịp thời các cơ chế, chính sách và đảm bảo nguồn lực để 

triển khai thực hiện, thƣờng xuyên kiểm tra, giám sát và định kỳ báo cáo tình hình 

thực hiện. 

(4) Việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác đào tạo nghề cho LĐNT là nhiệm vụ 

chính trị của cấp ủy đảng và chính quyền các cấp. Các Tỉnh ủy, Thành ủy lãnh đạo, 

chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về đào tạo nghề cho 

LĐNT, chƣơng trình xây dựng nông thôn mới. Tăng cƣờng chỉ đạo cấp cơ sở trong 

việc xây dựng và thực hiện chƣơng trình, đề án, kế hoạch 5 năm và hằng năm về 

đào tạo nghề cho LĐNT, có các chỉ tiêu cụ thể về số lƣợng, chất lƣợng, cơ cấu lao 
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động để tổ chức triển khai, theo dõi, đánh giá. Đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ về vốn, 

phƣơng tiện sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và giới thiệu việc làm cho LĐNT sau khi 

học nghề. Phấn đấu lao động sau học nghề có việc làm mới hoặc tiếp tục làm nghề 

cũ có hiệu quả cao hơn đạt ít nhất 70% trong giai đoạn 2011 – 2015, 80% trong giai 

đoạn 2016 – 2020. Chỉ đạo các ngành, các cấp ở địa phƣơng phối hợp chặt chẽ, tăng 

cƣờng các điều kiện bảo đảm và quản lý chất lƣợng đào tạo nghề. Huy động các tổ 

chức chính trị - xã hội, khuyến khích các đoàn thể nhân dân, doanh nghiệp và ngƣời 

dân có đủ điều kiện tích cực tham gia vào công tác đào tạo nghề và tạo việc làm cho 

LĐNT. Kiện toàn tổ chức, cán bộ làm công tác quản lý nhà nƣớc về đào tạo nghề. 

Xây dựng và nhân rộng các mô hình đào tạo nghề có hiệu quả. Tăng cƣờng kiểm 

tra, giám sát, đánh giá công tác đào tạo nghề. 

(5) Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội 

lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức thành viên chủ động tham gia thực hiện chƣơng trình 

đào tạo nghề cho LĐNT với các hình thức phù hợp; tích cực phối hợp với các cơ 

quan nhà nƣớc phổ biến, tuyên truyền, tƣ vấn đào tạo nghề cho các đoàn viên, hội 

viên, cộng tác viên; biểu dƣơng, nhân rộng gƣơng ngƣời tốt, việc tốt trong công tác 

đào tạo nghề cho LĐNT. Thƣờng xuyên giám sát việc thực hiện và kịp thời tập hợp 

ý kiến của nhân dân về công tác này để phản ánh, kiến nghị với các tổ chức đảng và 

cơ quan nhà nƣớc đề ra biện pháp chỉ đạo phù hợp. 

Ngày 09/01/2013, Thủ tƣớng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 89/QĐ-

TTg, phê duyệt Đề án “xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 -2020”. Tại Quyết 

định này, quan điểm triển khai Đề án đƣợc khẳng định: Trong xã hội học tập, mọi 

cá nhân có trách nhiệm học tập thƣờng xuyên, suốt đời, tận dụng mọi cơ hội học tập 

để làm ngƣời công dân tốt, có nghề, lao động với hiệu quả ngày càng cao. Học cho 

bản thân và những ngƣời xung quanh hạnh phúc; học để góp phần phát triển quê 

hƣơng, đất nƣớc và nhân loại. 

 Ngày 30/7/2021, Thủ tƣớng Chính phủ ban hành tiếp Quyết định số 

1373/QĐ-TTg, phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021- 2030”. 

Về giáo dục nghề nghiệp, Quyết định nhấn mạnh: “Đổi mới các phƣơng thức đào 

tạo theo mô hình giáo dục mở, đa dạng, linh hoạt gắn với khung trình độ quốc gia 

Việt Nam và thị trƣờng lao động, đáp ứng yêu cầu cuộc cách mạng công nghiệp lần 

thứ tƣ. Đẩy mạnh các hình thức đào tạo vừa học vừa làm, đào tạo từ xa, tự học có 

hƣớng dẫn giúp ngƣời lao động, đặc biệt là lao động nông thôn, ngƣời khuyết tật, 

ngƣời nội trợ, ngƣời cao tuổi dễ dàng tiếp cận, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp. Đẩy 

mạnh thực hiện chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo, đào 

tạo lại, bồi dƣỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề cho công nhân, ngƣời lao động”. 

 Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (2021) đã thông qua chiến 

lƣợc phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021- 2025 và tầm nhìn đến năm 2030, trong 

đó có xác định 3 đột phá chiến lƣợc là đổi mới thể chế; nâng cao chất lƣợng nguồn 
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nhân lực, nhất là nhân lực tại chỗ; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng. Đào tạo nghề cho 

lao động nông thôn chính là giải pháp quan trọng để nâng cao chất lƣợng nhân lực tại 

chỗ ở địa bàn nông thôn, bao gồm nông dân và những lao động phi nông nghiệp. 

Ngày 30/12/2021, Thủ tƣớng Chính phủ ban hành Quyết định số 2239/QĐ-

TTg  phê duyệt Chiến lƣợc phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030, 

tầm nhìn đến năm 2045. 

Theo đó, mục tiêu của chung của chiến lƣợc phát triển GDNN là: Phát triển 

nhanh giáo dục nghề nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trƣờng lao 

động, của ngƣời dân và yêu cầu ngày càng cao về số lƣợng, cơ cấu, chất lƣợng nhân 

lực có kỹ năng nghề cho phát triển đất nƣớc trong từng giai đoạn. Đến năm 2045, 

giáo dục nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu nhân lực có kỹ năng nghề cao của một nƣớc 

phát triển; trở thành quốc gia phát triển hàng đầu về giáo dục nghề nghiệp trong khu 

vực ASEAN, bắt kịp trình độ tiên tiến của thế giới, có năng lực cạnh tranh vƣợt trội 

ở một số lĩnh vực, ngành, nghề đào tạo. 

Trong thực tiễn triển khai chiến lƣợc, mục tiêu của hệ thống giáo dục nghề 

nghiệp đến năm 2025 là: Bảo đảm quy mô, cơ cấu ngành, nghề đào tạo cho phục 

hồi và phát triển kinh tế - xã hội đất nƣớc; chất lƣợng đào tạo của một số trƣờng tiếp 

cận trình độ các nƣớc ASEAN-4, trong đó một số nghề tiếp cận trình độ các nƣớc 

phát triển trong khu vực và trên thế giới; góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo 

có bằng cấp, chứng chỉ đạt 30%. 

Trong đó, một số chỉ tiêu chủ yếu là: 

(1) Thu hút 40 - 45% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ 

thông vào hệ thống giáo dục nghề nghiệp; học sinh, sinh viên nữ đạt trên 30% trong 

tổng chỉ tiêu tuyển sinh mới. 

(1) Đào tạo lại, đào tạo thƣờng xuyên cho khoảng 25% lực lƣợng lao động. 

(2) Tỷ lệ lao động là ngƣời dân tộc thiểu số qua đào tạo nghề nghiệp đạt 45%. 

(3) Tỷ lệ lao động là ngƣời khuyết tật còn khả năng lao động đƣợc học nghề 

phù hợp đạt 35%. 

(4) Tỷ lệ lao động có các kỹ năng công nghệ thông tin đạt 80%. 

(5) Ít nhất 30% cơ sở giáo dục nghề nghiệp và 50% chƣơng trình đào tạo các 

ngành, nghề trọng điểm đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lƣợng. 

(6) Phấn đấu 100% nhà giáo đạt chuẩn; khoảng 80% cán bộ quản lý đƣợc 

đào tạo, bồi dƣỡng nâng cao kỹ năng quản lý - quản trị hiện đại. 

(7) Phấn đấu khoảng 80% ngành, nghề đào tạo đƣợc xây dựng, cập nhật 

chuẩn đầu ra theo Khung trình độ quốc gia. 

(8) Phấn đấu có khoảng 70 trƣờng chất lƣợng cao, trong đó: 03 trƣờng thực 

hiện chức năng trung tâm quốc gia đào tạo và thực hành nghề chất lƣợng cao, 06 

trƣờng thực hiện chức năng trung tâm vùng đào tạo và thực hành nghề chất lƣợng 

cao, 40 trƣờng tiếp cận trình độ các nƣớc ASEAN-4 và 03 trƣờng tiếp cận trình độ 

https://dantri.com.vn/giao-duc-huong-nghiep/tuyen-sinh.htm
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các nƣớc phát triển trong nhóm G20; khoảng 150 ngành, nghề trọng điểm, trong đó 

05 -10 ngành, nghề có năng lực cạnh tranh vƣợt trội trong các nƣớc ASEAN-4. 

Mục tiêu phát triển GDNN đến năm 2030 là: Tập trung nâng cao chất lƣợng, 

hiệu quả giáo dục nghề nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực có kỹ năng nghề 

cho quốc gia đang phát triển, có công nghiệp hiện đại; chủ động tham gia vào thị 

trƣờng đào tạo nhân lực quốc tế; một số trƣờng tiếp cận trình độ các nƣớc ASEAN-

4, trong đó một số nghề tiếp cận trình độ các nƣớc phát triển trong nhóm G20; góp 

phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 35 - 40%. 

Một số chỉ tiêu chủ yếu của giai đoạn này là: 

(1) Thu hút 50 - 55% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ 

thông vào hệ thống giáo dục nghề nghiệp; học sinh, sinh viên nữ đạt trên 40% trong 

tổng chỉ tiêu tuyển sinh mới. 

(2) Đào tạo lại, đào tạo thƣờng xuyên cho khoảng 50% lực lƣợng lao động. 

(3) Tỷ lệ lao động là ngƣời dân tộc thiểu số qua đào tạo nghề nghiệp đạt 50%. 

(4) Tỷ lệ lao động là ngƣời khuyết tật còn khả năng lao động đƣợc học nghề 

phù hợp đạt 40%. 

(5) Tỷ lệ lao động có các kỹ năng công nghệ thông tin đạt 90%. 

(6) Ít nhất 70% cơ sở giáo dục nghề nghiệp và 100% chƣơng trình đào tạo 

các ngành, nghề trọng điểm đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lƣợng. 

(7) Phấn đấu 100% nhà giáo đạt chuẩn; khoảng 90% cán bộ quản lý đƣợc 

đào tạo, bồi dƣỡng nâng cao kỹ năng quản lý - quản trị hiện đại. 

(8) Phấn đấu khoảng 90% ngành, nghề đào tạo đƣợc xây dựng, cập nhật 

chuẩn đầu ra theo Khung trình độ quốc gia. 

(9) Phấn đấu có khoảng 90 trƣờng chất lƣợng cao, trong đó: 06 trƣờng thực hiện 

chức năng trung tâm quốc gia đào tạo và thực hành nghề chất lƣợng cao, 12 trƣờng 

thực hiện chức năng trung tâm vùng đào tạo và thực hành nghề chất lƣợng cao, 60 

trƣờng tiếp cận trình độ các nƣớc ASEAN-4 và 06 trƣờng tiếp cận trình độ các nƣớc 

phát triển trong nhóm G20; khoảng 200 ngành, nghề trọng điểm, trong đó 15 - 20 

ngành, nghề có năng lực cạnh tranh vƣợt trội trong khu vực ASEAN và thế giới. 

Chiến lƣợc phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 

đến năm 2045 gồm 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, gồm: Hoàn thiện thể chế, 

nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nƣớc về giáo dục nghề nghiệp; Đẩy nhanh 

chuyển đổi số, hiện đại hóa cơ sở vật chất thiết bị và đổi mới chƣơng trình, phƣơng 

thức đào tạo; Phát triển đội ngũ nhà giáo, nghệ nhân, chuyên gia, ngƣời đào tạo 

nghề và cán bộ quản lý trong giáo dục nghề nghiệp; Gắn kết chặt chẽ giáo dục nghề 

nghiệp với doanh nghiệp và thị trƣờng lao động; Nghiên cứu ứng dụng khoa học và 

chuyển giao công nghệ; hƣớng nghiệp, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo; Tăng 

cƣờng huy động và nâng cao hiệu quả đầu tƣ tài chính cho giáo dục nghề nghiệp; 
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Truyền thông, nâng cao hình ảnh, thƣơng hiệu và giá trị xã hội của giáo dục nghề 

nghiệp; Chủ động và nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế về giáo dục nghề nghiệp. 

Trong đó, giải pháp số hai là "Đẩy nhanh chuyển đổi số, hiện đại hóa cơ sở 

vật chất thiết bị và đổi mới chƣơng trình, phƣơng thức đào tạo" và giải pháp số ba là 

"Phát triển đội ngũ nhà giáo, nghệ nhân, chuyên gia, ngƣời đào tạo nghề và cán bộ 

quản lý trong giáo dục nghề nghiệp" đƣợc xác định là giải pháp đột phá. 

Những quan điểm, kế hoạch, chiến lƣợc về giáo dục, đào tạo nghề của Đảng và 

Chính phủ nhƣ trên là cơ sở để các chính quyền các tỉnh, thành phố, trong đó có tỉnh 

Hà Nam, hoàn thiện cơ chế, chính sách, nâng cao chất lƣợng công tác ĐTN cho LĐNT. 

3.1.2. Yêu cầu đối với công tác thực hiện chính sách đào tạo nghề cho lao 

động nông thôn 

Chính sách ĐTN cho LĐNT đã đƣợc Nhà nƣớc ban hành và đang trong quá 

trình triển khai thực hiện trên phạm vi cả nƣớc. Để quá trình triển khai chính sách 

đạt kết quả và hiệu quả cao, cần tuân thủ các yêu cầu sau đây: 

Thực hiện chính sách phù hợp với bối cảnh của cuộc Cách mạng Công 

nghiệp 4.0 trong lĩnh vực nông nghiệp 

Cách mạng Công nghiệp 4.0 đƣợc dự đoán sẽ mang tầm ảnh hƣởng sâu rộng 

chƣa từng thấy làm thay đổi bộ mặt của thế giới cũng nhƣ đem đến nhiều mối lo 

ngại trong nhiều lĩnh vực. Việc ứng dụng khoa học – kỹ thuật trong nông nghiệp 

mang lại nhiều kết quả tích cực nhƣng cũng không ít thách thức đặt ra.  Theo Nghị 

quyết số 52- NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị, mọi hoạt động trong xã hội 

đều phải chủ động tiếp cận với Cách mạng công nghiệp lần thứ tƣ. Đây là một ý 

tƣởng rất quan trọng, gắn các hoạt động trong xã hội nói chung và việc đào tạo nghề 

nói riêng với xu thế phát triển các công nghệ hiện đại mà yếu tố kĩ thuật trụ cột là trí 

tuệ nhân tạo (Artificial intelligence – AI), dữ liệu lớn (Big Date), Internet kết nối 

vạn vật  (Internet of things - Iot) và In 3D (Three Dimensional Printing) hay còn gọi 

là công nghệ bồi đắp vật liệu... Trƣớc bối cảnh này, việc đào tạo nghề cho lao động 

nông thôn phải tính đến xu hƣớng hiện đại hóa nông nghiệp và các loại hình lao 

động nông thôn nhờ trang bị những công nghệ mới. 

 Ngày 3/6/2020, Thủ tƣớng Chính phủ đã ra Quyết định số 749/QĐ-TTg, phê 

duyệt Chƣơng trình chuyển đổi số quốc gia. Với tầm nhìn về xây dựng quốc gia số 

đến 2030, Việt Nam sẽ là một trong những quốc gia đi đầu thử nghiệm các công 

nghệ và mô hình mới trong môi trƣờng số an toàn, nhân văn và rộng khắp. Vì thế, 

vấn đề đào tạo nghề cho lao động nông thôn sẽ phải tính đến môi trƣờng số ở nông 

thôn, những ngƣời lao động ở nông thôn với tƣ cách là những công dân số và những 

mô hình làm ăn gắn với những ứng dụng công nghệ mới. 

Tình hình mới đặt ra những mục tiêu mới, những nhiệm vụ nặng nề hơn cho 

công tác ĐTN cho LĐNT của tỉnh Hà Nam cũng nhƣ công tác triển khai chính sách 

của các cấp chính quyền. Theo đó, công tác ĐTN cho LĐNT đòi hỏi tích hợp các xu 
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hƣớng và thành tựu khoa học kỹ thuật vào nội dung chƣơng trình đào tạo để có 

lực lƣợng LĐNT có khả năng tiếp cận, phát triển và ứng dụng đƣợc các thành quả 

nền nông nghiệp 4.0. Các cơ sở ĐTN phải đổi mới mạnh mẽ từ hoạt động đào tạo 

đến quản trị nhà trƣờng, nhất là thay đổi phƣơng thức và phƣơng pháp đào tạo với 

sự ứng dụng mạnh mẽ của công nghệ thông tin. Mô hình đào tạo cần chuyển đổi từ 

mô hình chỉ đào tạo “những gì thị trƣờng cần” sang “những gì thị trƣờng sẽ cần”. 

Theo mô hình mới này, cần sự gắn kết chặt chẽ giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với 

doanh nghiệp, đồng thời, đẩy mạnh việc hình thành các cơ sở đào tạo trong doanh 

nghiệp để chia sẻ các nguồn lực chung (cơ sở vật chất, tài chính, nhân lực). Bên 

cạnh đó, các cấp chính quyền địa phƣơng khi triển khai chính sách, những nội dung 

thực hiện phải lồng ghép các tiến  bộ khoa học kỹ thuật để đạt tính hiệu quả của các 

chính sách. 

Thực hiện chính sách phải đảm bảo mục tiêu của chính sách 

Đảm bảo mục tiêu chính sách là yêu cầu hàng đầu trong thực hiện bất kỳ 

chính sách nào. Nếu không tuân thủ nguyên tắc này, mọi hoạt động triển khai dù tốt 

đi chăng nữa cũng không mang lại giá trị gì. Mục tiêu của chính sách bao giờ cũng 

bao gồm mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể, mục tiêu cả nƣớc, mục tiêu của 

vùng, mục tiêu của địa phƣơng (mục tiêu của tỉnh, mục tiêu của huyện và mục tiêu 

của xã). Theo đó, đạt đƣợc mục tiêu của từng cấp sẽ góp phần đạt đƣợc mục tiêu 

cao nhất mà chính sách đã đề ra. Vì vậy, chính quyền cấp cơ sở càng chi tiết, càng 

cụ thể các mục tiêu bao nhiêu thì quá trình hoàn thành mục tiêu càng dễ dàng bấy 

nhiêu và điều này tạo nên sự thành công của chính sách trên bình diện cả nƣớc. Đối 

với việc thực hiện chính sách ĐTN cho LĐNT ở tỉnh Hà Nam cần bám sát các quan 

điểm, đƣờng lối, mục tiêu, chính sách của Đảng và Nhà nƣớc, các quyết định của 

chính quyền các cấp về công tác đào tạo nghề cho LĐNT của từng địa phƣơng trong 

tỉnh. Theo đó, để đạt đƣợc mục tiêu tổng quát là “Nâng cao chất lƣợng và hiệu quả 

ĐTN, nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập của LĐNT; góp phần chuyển dịch cơ cấu 

lao động và cơ cấu kinh tế, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông 

nghiệp, nông thôn”. 

Thực hiện chính sách phải gắn với đặc điểm địa phương 

Công tác ĐTN cho LĐNT với những mục tiêu, nội dung, các hoạt động chủ 

yếu trong từng giai đoạn đã đƣợc quy định hết sức cụ thể và rõ ràng trong các văn 

bản pháp luật, cụ thể là trong Quyết định 1956. Đó cũng chính là các căn cứ để 

đánh giá quá trình thực hiện chính sách của các địa phƣơng. Tuy nhiên, những tiêu 

chí trên chỉ là tiêu chí khung, mang tính chung cho cả nƣớc trên thực tế cần vận 

dụng linh hoạt cho phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh Hà Nam, thậm chí từng 

huyện, xã có tính chất đặc thù về kinh tế, xã hội, văn hóa, địa lý, khí hậu. Vì vậy, 

thực hiện chính sách ĐTN cho LĐNT gắn với đặc điểm địa phƣơng và vùng là xu 

hƣớng cần phải nhìn nhận và áp dụng trong tƣơng lai. Điều này giúp phát huy đƣợc 



140 

lợi thế của từng vùng, miền, địa phƣơng mà lại không rập khuôn, máy móc trong 

công tác chỉ đạo, điều hành, tránh bệnh thành tích, phong trào, hình thức, đảm bảo 

ĐTN cho LĐNT mang lại kết quả thực sự. Tỉnh Hà Nam có lợi thế vị trí địa lý là 

cửa ngõ của thủ đô Hà Nội, giáp với Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, có thế mạnh 

về thu hút vốn đầu tƣ nƣớc ngoài, ngành nghề truyền thống phát triển từ lâu đời, có 

thế mạnh về du lịch và sản xuất nông sản đặc sản. Tuy nhiên lực lƣợng lao động, 

nhất là lao động động khu vực nông thôn chƣa đƣợc đào tạo kỹ năng nghề nghiệp 

còn đông đảo, nhận thức về việc học nghề còn thấp, … Tất cả các đặc điểm này đòi 

hỏi công tác ĐTN cần chú ý để xác định các nghề đào tạo cũng nhƣ cách thức triển 

khai chính sách hiệu quả. 

Thực hiện chính sách cần sự quyết tâm của toàn bộ hệ thống chính trị 

Quá trình triển khai bất kì chính sách nào cũng là quá trình phức tạp, lâu dài 

vì thế cần sự chung tay, góp sức của toàn bộ hệ thống chính trị. ĐTN cho LĐNT 

đƣợc xác định là sự nghiệp của Đảng, Nhà nƣớc, của các cấp, các ngành và xã hội 

nhằm nâng cao chất lƣợng LĐNT, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

nông nghiệp, nông thôn. Trƣớc hết là các cấp ủy Đảng cần phải quyết liệt trong 

nhận thức và chỉ đạo. Các cơ quan nhà nƣớc, nhất là các cơ quan quản lý nhà nƣớc 

về ĐTN cần phân công chức năng, nhiệm vụ khoa học, hợp lí và phối hợp với các 

cơ quan khác trong thực hiện chính sách. Có nhƣ vậy chính sách này mới nhận đƣợc 

sử hƣởng ứng và cộng hƣởng của toàn xã hội. 

Thực hiện chính sách phải đảm bảo sự tham gia của người dân 

Lý luận và thực tiễn chứng minh rằng sự tham gia của ngƣời dân là yếu tố 

tạo nên thành công của mọi chính sách trong đó chính sách ĐTN cho LĐNT cũng 

không ngoại lệ. Thế nhƣng, trong quá trình triển khai chính sách thời gian qua, vai 

trò của ngƣời dân, nhất là của LĐNT chƣa đƣợc các cơ quan nhà nƣớc coi trọng, 

thậm chí chính ngƣời LĐNT cũng chƣa nhìn nhận đúng, đầy đủ về quyền lợi và 

trách nhiệm của mình trong học nghề. Vì vậy, trong thời gian tới, các giải pháp đƣa 

ra cần phát huy vai trò, vị trí của ngƣời dân trong quá trình thực hiện chính sách. 

Thực hiện chính sách cần bảo đảm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực 

Hiệu quả là một thƣớc đo hàng đầu để đo lƣờng việc thực hiện chính sách. Rõ 

ràng, mục tiêu chính sách là cái hƣớng đến của quá trình thực hiện nhƣng không phải 

đạt mục tiêu bằng bất kì giá nào mà cần cân nhắc đến chi phí và lợi ích. Công tác ĐTN 

cho LĐNT là một chủ trƣơng lớn và đòi hỏi sự tham gia của toàn bộ hệ thống chính trị 

với nguồn lực về tài chính, con ngƣời tƣơng ứng thì bài toán hiệu quả cần phải đƣợc 

quan tâm hàng đầu. Nếu nhƣ không sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn lực thì nguồn 

lực sẽ hao mòn, cạn kiệt dần, chính sách không đủ khả năng đi vào đời sống, dẫn đến 

vấn đề không đƣợc giải quyết. Yêu cầu về tính hiệu quả hiện nay càng cấp thiết hơn 

trong điều kiện ngân sách eo hẹp, chính sách ĐTN cho LĐNT không còn thuộc 
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Chƣơng trình mục tiêu quốc gia độc lập mà đƣợc lồng ghép vào một trong hai Chƣơng 

trình mục tiêu quốc gia đó là Chƣơng trình Nông thôn mới. 

Thực hiện chính sách cần bảo đảm tính minh bạch và trách nhiệm giải trình 

Việc thực hiện chính sách ĐTN cho LĐNT đòi hỏi sự tham gia của nhiều cơ 

quan, nhiều cá nhân do vậy yêu cầu về minh bạch và trách nhiệm giải trình là rất 

cần thiết. Minh bạch giúp nhiều chủ thể khác nhau có thể tiếp cận đƣợc các công 

việc mà cơ quan nhà nƣớc đang tiến hành, đồng thời giúp cho chính các cơ quan 

triển khai chính sách hạn chế những sai lầm trong quá trình ra quyết định. Ngoài ra, 

trách nhiệm giải trình giúp quá trình triển khai chính sách tránh đƣợc những thất 

thoát về nguồn lực và xác định đƣợc trách nhiệm khi có sai sót, vi phạm xảy ra từ 

đó kết quả thực hiện chính sách sẽ đạt đƣợc nhƣ mong đợi. 

3.1.3. Quan điểm, mục tiêu về đào tạo nghề cho lao động nông thôn của 

tỉnh Hà Nam 

Nhận thức đƣợc tầm quan trọng của việc nâng cao chất lƣợng nguồn nhân 

lực để đáp ứng yêu cầu về phát triển kinh tế, xã hội, nhất là nâng cao chất lƣợng 

nguồn nhân lực nông thôn, ngày 29/12/2011, UBND tỉnh Hà Nam đã ban hành 

Quyết định số 1742/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Hà 

Nam giai đoạn 2011 – 2020. Theo đó, những mục tiêu chủ yếu của Quy hoạch là:  

(1) Nâng cao chất lƣợng giáo dục toàn diện bậc phổ thông; duy trì vững chắc 

chất lƣợng phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở. Phấn đấu đến năm 2013 

đạt phổ cập mầm non 5 tuổi, năm 2015 phổ cập giáo dục bậc trung học. 

(2) Nâng cao chất lƣợng công tác đào tạo nghề, đảm bảo đủ về số lƣợng và chất 

lƣợng cho nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh đến năm 2015, năm 2020. Phấn 

đấu đến năm 2020, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70%, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề 

đạt từ 55% trở lên; tạo việc làm bền vững, giải quyết việc làm mới cho khoảng 150.000 

lao động; tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị giảm xuống còn khoảng dƣới 3,0%. 

(3) Nâng cao chất lƣợng giáo dục chuyên nghiệp, nâng cấp Trƣờng cao đẳng Sƣ 

phạm thành trƣờng đại học đa ngành; thu hút các trƣờng đại học công lập có thƣơng 

hiệu, năng lực về đầu tƣ xây dựng cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học và công nghệ. 

(4) Chuẩn hoá đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Phấn đấu đến năm 

2015, 100% cán bộ, công chức, viên chức các cấp đạt chuẩn về trình độ đào tạo 

chuyên môn; 100% cán bộ, công chức đƣợc bồi dƣỡng kiến thức quản lý nhà nƣớc 

và lý luận chính trị theo quy định. 

(5) Phấn đấu tỷ lệ cán bộ lãnh đạo doanh nghiệp có trình độ đại học năm 

2015 khoảng 80%, năm 2020 khoảng 90%. 

2/5 mục tiêu của Quy hoạch liên quan đến việc nâng cao chất lƣợng đào tạo 

nghề và nâng cao chất lƣợng các CSGDNN của tỉnh, có thể thấy tỉnh Hà Nam đã rất 

đề cao mục tiêu về ĐTN cho lực lƣợng lao động, nhất là lực lƣợng lao động nông 

thôn, chiếm tỷ lệ đa số trong tổng số lực lƣợng lao động của toàn tỉnh. 
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Trong những năm gần đây, chất lƣợng tỉnh Hà Nam đã từng bƣớc đƣợc nâng 

cao, tuy nhiên vẫn còn vẫn còn những hạn chế. Trên cơ sở yêu cầu về phát triển 

kinh tế xã hội, ngày 04/02/2023, UBND tỉnh Hà Nam đã ban hành Quyết định số 

185/QĐ-UBND phê duyệt Đề án phát triển, nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực và 

thu hút nhân tài tỉnh Hà Nam đến năm 2025, định hƣớng đến năm 2030. Theo đó, 

một trong những mục tiêu chủ yếu là thực hiện đồng bộ các giải pháp chuyển dịch 

cơ cấu lao động phù hợp với cơ cấu kinh tế theo hƣớng tăng tỷ lệ lao động trong 

ngành dịch vụ, công nghiệp, giảm tỷ lệ lao động trong ngành nông, lâm nghiệp, 

thủy sản. Có thể thấy, trong thời gian tới, tỉnh Hà Nam sẽ tiếp tục tăng cƣờng 

chuyển dịch cơ cấu lao động từ lĩnh vực nông nghiệp sang công nghiệp dịch vụ trên 

cơ sở tăng cƣờng đào tạo nghề cho lao động nông thôn, lao động trong lĩnh vực 

nông nghiệp. 

Mục tiêu về đào tạo nghề, nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực còn đƣợc thể 

hiện trong Quy hoạch phát triển nông nghiệp và Quy hoạch phát triển công nghiệp 

của tỉnh trong giai đoạn đến 2025, định hƣớng 2035.  

Ngày 28/8/2017, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 1357/QĐ-

UBND về việc phê duyệt quy hoạch phát triển nông nghiệp tỉnh Hà Nam đến năm 

2025, định hƣớng đến năm 2035. Theo đó, mục tiêu chung của Quy hoạch là Xây 

dựng nền nông nghiệp phát triển theo hƣớng hiện đại, bền vững, nâng cao giá trị gia 

tăng; chuyển dịch cơ cấu trong nội bộ ngành nông nghiệp hợp lý, tăng tỷ trọng chế 

biến, dịch vụ; nâng cao giá trị sản phẩm, thu nhập và mức sông của ngƣời lao động 

khu vực nông thôn nói chung, ngƣời nông dân nói riêng. Tập trung phát triển một số 

sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh; thay đổi phƣơng thức sản xuất, tiêu thụ 

truyền thống sang phƣơng thức liên kết chuỗi giá trị với các sản phẩm chủ lực có 

thƣơng hiệu đáp ứng nhu cầu thị trƣờng tiêu thụ. 

Trong đó, giải pháp về ĐTN, nâng cao trình độ nguồn nhân lực trong sản 

xuất nông nghiệp có vai trò hết sức quan trọng trong thực hiện Quy hoạch. Cụ thể, 

các giải pháp này bao gồm: Thay đổi phƣơng thức đào tạo lao động trong sản xuất 

nông nghiệp theo hƣớng phù hợp với nhu cầu thực tế, chƣơng trình đào tạo bám sát 

với quá trình thực hiện sản xuất nông nghiệp của ngƣời nông dân; Tổ chức các lớp 

tập huấn kỹ thuật sản xuất tiến bộ cho ngƣời nông dân, tổ chức hội thảo đầu bờ, 

tham quan các mô hình sản xuất giỏi; Xây dựng các mô hình trình diễn có quy mô 

phù hợp với quy mô sản xuất của ngƣời nông dân, hƣớng dẫn tại chỗ từng khâu kỹ 

thuật, ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất. 

Ngày 19/12/2017, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 

58/2017/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch phát triển Công nghiệp – Thƣơng mại 

tỉnh Hà Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035. Theo đó, quan điểm phát triển 

là: Tiếp tục phát triển công nghiệp với tốc độ cao, góp phần chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế theo hƣớng công nghiệp hóa, hiện đại hoá. Phát triển mạnh thƣơng mại dịch 
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vụ, đặc biệt là dịch vụ có chất lƣợng cao cấp vùng về các lĩnh vực y tế đào tạo 

nguồn nhân lực và du lịch. Cơ cấu kinh tế của tỉnh phát triển theo hƣớng công 

nghiệp - dịch vụ và nông nghiệp; tiến tới công nghiệp và dịch vụ - thƣơng mại 

có tỷ trọng tƣơng đƣơng nhau sau năm 2030. Tăng cƣờng năng lực chủ động nắm 

bắt, tận dụng tối đa lợi thế của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tƣ (công nghiệp 

4.0) để thúc đẩy phát triển công nghiệp, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã 

hội của tỉnh nhanh và bền vững... 

Để thực hiện Quy hoạch phát triển Công nghiệp – Thƣơng mại, bên cạnh các 

chính sách thu hút vốn đầu tƣ, phát triển khoa học công nghệ, hợp tác kinh tế vùng... 

một trong những nhóm giải pháp, chính sách chủ yếu mà tỉnh Hà Nam đƣa ra là phát 

triển nguồn nhân lức. Trong đó, chú trọng xây dựng cơ chế khuyến khích phát triển, hỗ 

trợ các cơ sở đào tạo nghề, các doanh nghiệp đào tạo nâng cao nguồn nhân lực có trình 

độ cao; đào tạo thƣơng mại điện tử cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thƣơng 

mại. Đáp ứng yêu cầu đặt ra của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tƣ. 

Bên cạnh đó, nhằm phát huy thế mạnh về du lịch, nhằm đáp ứng nhu cầu về 

phát triển du lịch,phát huy lợi thế vị trí địa lý và lợi thế về du lịch văn hóa, nghỉ 

dƣỡng nhằm đƣa Hà Nam trở thành trung tâm du lịch của vùng Thủ đô, đồng bằng 

sông Hồng với các loại hình du lịch sinh thái, du lịch tâm linh, nghỉ dƣỡng.... Ngày 

07/9/2018, UBND tỉnh Hà Nam đã ban hành Quyết định số 1606/QĐ-UBND phê 

duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Hà Nam đến năm 2030, tầm nhìn  

2050. Trong những nhóm giải pháp đề ra  để thực hiện Quy hoạch, nhóm giải pháp 

về nguồn nhân lực đƣợc coi là nhóm giải pháp hàng đầu và quan trọng nhất, cụ thể 

là: (i) Chú trọng công tác bồi dƣỡng cán bộ QLNN và doanh nghiệp trong lĩnh vực 

du lịch. Nhà nƣớc hỗ trợ một phần ngân sách để tăng cƣờng đào tạo, bồi dƣỡng, 

phát triển nhân lực, đặc biệt tập trung vào đội ngũ quản lý, lao động nghiệp vụ bậc 

cao; (ii) Khai thác nguồn lực tại chỗ, thu hút lực lƣợng lao động trẻ là ngƣời địa 

phƣơng để đào tạo nghề thông qua việc đào tạo trực tiếp, hợp tác đào tạo với các 

trung tâm đào tạo nghề uy tín hoặc có khóa đào tạo nghề do các tổ chức quốc tế, tổ 

chức phi chính phủ tổ chức và tài trợ để cung cấp nguồn nhân lực về lữ hành, hƣớng 

dẫn và nghiệp vụ khách sạn phục vụ; (iii) Chú trọng đào tạo nghề ngắn hạn nhằm 

trang bị kiến thức, kỹ năng về du lịch – dịch vụ cho đội ngũ lao động gián tiếp, 

ngƣời dân trong khu vực tham gia các hoạt động kinh doanh du lịch – dịch vụ; (iv) 

Tăng cƣờng liên kết giữa các doanh nghiệp sử dụng lao động với các cơ sở đào tạo, 

bồi dƣỡng nghiệp vụ du lịch nhằm gắn lý thuyết với thực hành, đào tạo theo yêu cầu 

thực tế của các doanh nghiệp sử dụng lao động... 

Từ những quyết định, quy hoạch nêu trên, có thể thấy quan điểm của các cấp 

ủy Đảng, Chính quyền tỉnh Hà Nam về đào tạo nghề cho lực lƣợng lao động, trong 

đó có lực lƣợng lao động nông thôn là đào tạo nghề cho ngƣời lao động gắn với nhu 

cầu của thị trƣờng, phù hợp với điểu kiện, tình hình thực tế của địa phƣơng; đào tạo 
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nghề phải  tận dụng tối đa lợi thế của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tƣ (công 

nghiệp 4.0) để trang bị cho lực lƣợng lao động các kỹ năng lao động hiện đại, tạo 

lợi thế cạnh tranh, góp phần đƣa kinh tế - xã hội tỉnh phát triển vững chắc. 

3.2. Đề xuất các nhóm giải pháp hoàn thiện chính sách về đào tạo nghề 

cho lao động nông thôn tỉnh Hà Nam 

Trên cơ sở quan điểm, yêu cầu đối với ĐTN cho LĐNT của Đảng và Nhà 

nƣớc, quan điểm, mục tiêu của tỉnh Hà Nam phát triển nguồn nhân lực nói chung và 

phát triển nguồn lao động nông thôn nói riêng, kết hợp với việc phân tích các nhân 

tố ảnh hƣởng đến chính sách ĐTN cho LĐNT ở tỉnh Hà Nam và những tồn tại, hạn 

chế của chính sách ĐTN cho LĐNT tỉnh Hà Nam đã đƣợc phân tích nêu trên, NCS 

đề xuất các nhóm giải pháp để nâng cao hiệu quả chính sách ĐTN cho LĐNT của 

tỉnh Hà Nam trong thời gian tới. Cụ thể nhƣ sau: 

3.2.1. Hoàn thiện nội dung chính sách đào tạo nghề cho lao động nông 

thôn tỉnh Hà Nam 

Để quá trình triển khai chính sách thuận lợi thì trƣớc hết nhà nƣớc phải ban 

hành chính sách ĐTN cho LĐNT đáp ứng đầy đủ tiêu chí của một chính sách tốt: 

chính sách đó phải khả thi, phải hợp lí, phải tạo động lực cho các chủ thể thực hiện. 

Thế nhƣng, chính sách ĐTN cho LĐNT hiện nay còn những bất cập nhƣ đã trình 

bày ở phần thực trạng. Trong ngắn hạn, cần sửa đổi các điểm vô lí, chƣa phù hợp 

của chính sách hỗ trợ ngƣời LĐNT, chính sách đối với cơ sở ĐTN và chính sách đối 

với giáo viên đào tạo nghề. Về dài hạn, nhà nƣớc cần xem xét lại vai trò của mình 

trong việc can thiệp chính sách. 

Về ngắn hạn: 

Thứ nhất, hoàn thiện chính sách hỗ trợ người LĐNT tham gia học nghề. 

Bổ sung các đối tƣợng đƣợc nhận hỗ trợ: Hiện nay, đối tƣợng hỗ trợ của 

chính sách còn khá hạn hẹp do vậy cần điều chỉnh chính sách hiện hành theo hƣớng 

mở rộng đối tƣợng hỗ trợ học nghề tránh bỏ sót các đối tƣợng có nhucầu học nghề 

thật sự nhƣ hiện nay. Các đối tƣợng cụ thể bao gồm: “ngƣời thuộc hộ mới thoát 

nghèo” và “nam/nữ quá tuổi lao động có khả năng lao động và có nhu cầu học 

nghề” (từ nguồn ngân sách địa phƣơng và nguồn huy động khác). Bổ sung đối 

tƣợng là LĐNT đang làm công nhân ở các khu công nghiệp đƣợc hỗ trợ học phí học 

nghề để chuyển đổi nghề nghiệp dài hạn. 

Tăng định mức hỗ trợ: Định mức hỗ trợ chi phí ĐTN cho ngƣời lao động 

không phù hợp với giá cả thị trƣờng hiện nay. Đề nghị nâng mức hỗ trợ tiền ăn lên 

50.000 đồng/ngày/ngƣời hỗ trợ cho ngƣời học nghề đi học nghề theo Đề án nhằm 

giúp họ có điều kiện tham gia học nghề. Theo Thông tƣ liên tịch số 

112/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH hƣớng dẫn: LĐNT thuộc diện đƣợc hƣởng chính 

sách ƣu đãi ngƣời có công cách mạng đƣợc xác định theo quy định tại Thông tƣ 

16/2006/TTLT/BLĐTBXH-BGDĐT-BTC. Tuy nhiên, nếu căn cứ văn bản này thì 
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con của ngƣời có công cách mạng đƣợc tặng thƣởng Huân, Huy chƣơng, con của 

ngƣời hoạt động cách mạng sau Tổng khởi nghĩa 19/8/1945 không thuộc đối tƣợng 

đƣợc hỗ trợ chi phí học nghề ngắn hạn tối đa 3 triệu đồng, hỗ trợ tiền ăn và hỗ trợ 

tiền đi lại. Do vậy, cơ quan hoạch định chính sách nên xem xét cho con và vợ (hoặc 

chồng) của tất cả các đối tƣợng này là ngƣời thuộc diện đƣợc hƣởng chính sách ƣu 

đãi cụ thể là đƣợc hỗ trợ chi phí học nghề ngắn hạn tối đa 3 triệu đồng, đƣợc hỗ trợ 

tiền ăn và đi lại theo Quyết định 1956. 

Thứ hai, hoàn thiện chính sách đối với cơ sở ĐTN. 

Cần chú trọng tăng cƣờng hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nƣớc trên lĩnh vực đào 

tạo nghề, tăng cƣờng trách nhiệm chỉ đạo, điều hành và hiệu quả thực hiện của các cấp. 

Xây dựng chính sách về đầu tƣ riêng cho các cơ sở GDNN. Qua đó, tăng 

cƣờng đầu tƣ hiện đại hóa cơ sở vật chất, tạo điều kiện cho các cơ sở GDNN công 

lập có thể đào tạo các nghề hiện đại, đáp ứng yêu cầu của thị trƣờng lao động cả 

trong và ngoài nƣớc. 

Hƣớng dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp xây dựng kế hoạch, lộ trình thực 

hiện cơ chế tự chủ, tiến đến giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện 

nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp 

theo quy định của pháp luật. 

Tiếp tục triển khai thực hiện chính sách khuyến khích xã hội hóa trên lĩnh 

vực giáo dục nghề nghiệp để thu hút các tổ chức, cá nhân thành lập cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp. Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nhất là các doanh 

nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp liên kết với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp 

trong việc tổ chức ĐTN, nhận học sinh, sinh viên đến doanh nghiệp thực tập, tiếp 

cận công nghệ mới và gắn với giải quyết việc làm sau đào tạo. 

Thứ ba, hoàn thiện chính sách đối với đội ngũ giáo viên ĐTN. 

Đối với giáo viên xuống thôn, xóm đào tạo nghề đƣợc hƣởng phụ cấp lƣu 

động nhƣ giáo viên thực hiện công tác xóa mù, phổ cập giáo dục thƣờng xuyên phải 

xuống thôn, xóm theo quy định tại Nghị định số 61/2006/NĐ-CP. Đồng thời, các 

địa phƣơng nên đảm bảo nhà công vụ cho giáo viên của các cơ sở đào tạo nghề 

công lập ở các huyện vùng sâu, vùng xa.  

Cần ban hành quy định mức tiền công giảng dạy tối thiểu cho ngƣời đào tạo 

nghề là cán bộ kỹ thuật, kỹ sƣ, ngƣời lao động có tay nghề cao tại các doanh 

nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và các trung tâm khuyến nông, lâm, ngƣ, nông 

dân sản xuất giỏi tham gia đào tạo nghề cho LĐNT và ngƣời đào tạo nghề là các 

nhà khoa học, chuyên gia, nghệ nhân. 

Tăng cƣờng công tác đào tạo nghiệp vụ sƣ phạm và bồi dƣỡng nâng cao kỹ 

năng nghề để bổ sung giáo viên cho các trung tâm đào tạo nghề chƣa đủ giáo viên 

cơ hữu; bồi dƣỡng nghiệp vụ quản lý và tƣ vấn chọn nghề, tìm và tự tạo việc làm 

cho LĐNT sau học nghề cho giáo viên và cán bộ quản lý ở các cơ sở đào tạo nghề. 
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Thực hiện tốt các quy định về chế độ làm việc, chính sách ƣu đãi, phụ cấp đặc thù 

của nhà giáo trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp, nhất là nhà giáo trong các cơ sở đào tạo 

nghề tại khu vực nông thôn, khu vực vùng sâu, vùng xa, khó khăn về kinh tế. 

Đặc biệt, cần xóa bỏ các quy định có tính cản trở việc truyền đào tạo nghề nhƣ 

ngƣời đào tạo nghề (nghệ nhân, thợ lành nghề, cộng tác viên khuyến nông và thú y thôn 

bản, chủ trang trại, nông dân làm ăn giỏi...) phải có chứng chỉ, bằng cấp sƣ phạm đào tạo 

nghề để khuyến khích họ tham gia đào tạo nghề, truyền nghề cho bà con. Quy định này 

hiện nay không phù hợp với thực tiễn cũng nhƣ kinh nghiệm của các quốc gia thành 

công về ĐTN cho LĐNT. Muốn thu hút ngƣời dân tham gia ĐTN không còn cách nào 

khác ngoài ban hành các chính sách thông thoáng để họ có cơ hội đƣợc tham gia. 

Về dài hạn: 

Theo lý thuyết kinh tế, nhà nƣớc chỉ ban hành chính sách để giải quyết vấn 

đề công khi và chỉ khi: có sự thất bại của thị trƣờng và sự can thiệp của nhà nƣớc 

giúp cải thiện phúc lợi của xã hội. Trong trƣờng hợp này, ĐTN cho LĐNT tạo ra 

ngoại tác tích cực do vậy cần nhà nƣớc tham gia để nâng cao chất lƣợng LĐNT đáp 

ứng các mục tiêu nhƣ nhà nƣớc mong đợi. Phải thừa nhận, trong giai đoạn đầu khi 

hệ thống cơ sở ĐTN còn chƣa phát triển, việc nhà nƣớc cung cấp các hỗ trợ ban đầu 

là hoàn toàn hợp lý để tạo lập và khuyến khích hệ thống phát triển. Tuy nhiên, đã 

đến lúc nhà nƣớc cần xem xét lại vai trò của mình. Bởi vì ba lý do dƣới đây: 

Thứ nhất, chính sách hỗ trợ người LĐNT hiện nay chưa tạo động lực và cơ 

chế cạnh tranh cho người lao động. Ngƣời lao động đƣợc ĐTN chủ yếu là thực hiện 

theo chỉ tiêu đƣợc giao chứ chƣa thật sự xuất phát từ nguyện vọng, nhu cầu học 

nghề của họ do vậy tạo tâm lý thụ động, ỷ lại.  

Thứ hai, không nhất thiết thành lập các trung tâm giáo dục nghề công lập vì 

ĐTN cho LĐNT đƣợc thực hiện dƣới nhiều hình thức khác nhau nhƣ đào tạo nghề theo 

đơn đặt hàng của doanh nghiệp, đào tạo nghề lƣu động, đào tạo nghề gắn với các vùng 

chuyên canh, đào tạo nghề tại nơi sản xuất… Hơn nữa, với đặc thù của ĐTN cho LĐNT 

là nhiều cơ sở, đơn vị đều có thể tham gia ĐTN nhƣ tổ chức khuyến nông, khuyến công, 

trung tâm học tập cộng đồng… nên không cần thiết thành lập, xây mới các cơ sở ĐTN 

công lập, do thực tế cho thấy việc đầu tƣ lớn cho các trung tâm đào tạo nghề ở tất cả các 

huyện không đạt hiệu quả nhƣ mong muốn, do đó sẽ gây lãng phí nguồn lực. 

Thứ ba, các cơ sở ĐTN tư lập có đủ khả năng ĐTN theo yêu cầu của thị 

trường. Các tổ chức tƣ có nhiều nguồn lực hơn để đổi mới trang thiết bị và ứng 

dụng khoa học kỹ thuật đáp ứng yêu cầu của thị trƣờng trong khi đó các cơ sở ĐTN 

công lập không thể theo kịp với sự thay đổi vì nhiều lí do khách quan và chủ quan. 

Do vậy, trong thời gian sắp tới, Nhà nƣớc chỉ nên đóng vai trò đảm bảo cung 

cấp dịch vụ, tránh bao cấp tràn lan nhƣ hiện nay làm mất động lực phát triển của hệ 

thống. Công tác ĐTN cho LĐNT nên đƣợc xem là một dịch vụ hoạt động theo 

nguyên tắc của thị trƣờng với quy luật cung – cầu thì sẽ hiệu quả hơn. Tuy nhiên, để 

làm đƣợc điều này, cần có các điều kiện nhƣ sau: 
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(1) Các cơ sở ĐTN tƣ thật sự đủ mạnh. Chỉ khi nào các doanh nghiệp, các 

trƣờng nghề tƣ thục lớn mạnh về quy mô, cơ sở vật chất, đủ năng lực đào tạo thì 

chính phủ nên trao quyền cho các cơ sở này trực tiếp ĐTN. 

(2) Nhà nƣớc tạo cơ chế hỗ trợ. Nhà nƣớc nên tạo điều kiện tốt nhất để các cơ sở 

ĐTN tƣ đảm nhận sứ mệnh này. Nhà nƣớc nên hỗ trợ trực tiếp cho các cơ sở ĐTN tƣ 

thục thay vì hỗ trợ cho các cơ sở công lập nhƣ hiện nay để vừa khuyến khích sự phát 

triển của mạng lƣới này, vừa giúp sử dụng hiệu quả “đồng tiền” của nhà nƣớc cấp. 

(3) Nhà nƣớc ban hành các định hƣớng, chiến lƣợc về công tác ĐTN cho LĐNT 

đúng đắn nhằm đảm bảo công tác ĐTN không đi lệch định hƣớng của Nhà nƣớc. 

(4) Ngƣời LĐNT phải nhận thức rằng học nghề là sinh kế của bản thân chứ 

không đơn thuần chỉ vì các khoản hỗ trợ của nhà nƣớc để có ý chí vƣơn lên thoát nghèo. 

(5) Nhà nƣớc cần tiến hành công tác kiểm tra và giám sát hữu hiệu. Để tránh 

trƣờng hợp các hỗ trợ của nhà nƣớc bị sử dụng sai mục đích hoặc kém hiệu quả thì 

cần tăng cƣờng kiểm tra, giám sát. Đặc biệt là phát huy vai trò của kênh “phi chính 

thức” nhằm có sự đánh giá khách quan cho các quyết định của nhà nƣớc. 

3.2.2. Nâng cao nhận thức của xã hội, công chức, người lao động về chính 

sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Hà Nam 

ĐTN cho LĐNT là chủ trƣơng lớn của Đảng và Nhà nƣớc. Tuy nhiên, quá 

trình triển khai công tác này những năm qua chƣa đạt đƣợc kết quả nhƣ mong đợi. 

Trong các nguyên nhân, nguyên nhân về sự nhận thức của một số lãnh đạo chính 

quyền, đoàn thể còn biểu hiện trông chờ, ỷ lại, thụ động trong triển khai chính sách 

là một nguyên nhân chủ yếu. Vì thế, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, 

nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, 

quản lý, ngƣời đứng đầu các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp về ĐTN cho LĐNT là 

chủ trƣơng lớn, nhất quán của Đảng, Nhà nƣớc; là nhiệm vụ quan trọng, thƣờng 

xuyên, lâu dài, góp phần tạo việc làm bền vững cho LĐNT.  

Triển khai thực hiện chính sách ĐTN cho LĐNT không thể thiếu công tác tuyên 

truyền vì đây là phƣơng pháp “chậm mà chắc” trong tình hình nguồn ngân sách của 

nhà nƣớc eo hẹp khó có thể thực hiện các phƣơng pháp khác. Tuyên truyền là công tác 

khó khăn nhƣng hết sức quan trọng nhằm khai thông tƣ tƣởng, thay đổi nhận thức của 

ngƣời LĐNT – vốn là một công việc không dễ để từ đó thay đổi hành vi của họ. Thế 

nhƣng, từ thực tế này cần phải nhìn nhận một cách đúng đắn về nội dung, phƣơng thức, 

chủ thể, đối tƣợng tuyên truyền để công tác này thật sự hiệu quả. 

Công tác tuyên truyền phải đạt đƣợc mục đích là làm cho ngƣời lao động 

hiểu rằng, học nghề là để làm giàu, thoát nghèo, là trách nhiệm của cá nhân và xã 

hội. Nâng cao ý thức học nghề của xã hội, ngƣời dân mới là cái chính yếu nhất còn 

các chính sách của nhà nƣớc chỉ là cái khởi đầu, mang tính hỗ trợ. Tạo nên một xã 

hội học tập, đa dạng các mô hình đào tạo ở cơ sở, phù hợp  với điều kiện cụ thể ở 

từng địa phƣơng. 
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Ngƣời lao động cần nhận thức đƣợc việc học nghề là giải pháp cơ bản của 

việc cải thiện đời sống kinh tế gia đình do vậy phải chủ động thông qua các kênh 

thông tin nghiên cứu, tìm hiểu về chính sách đào tạo nghề của địa phƣơng, về cơ sở 

CSDN, về các ngành nghề trƣớc khi đăng ký học để chọn đƣợc nghề phù hợp với 

tình hình kinh tế gia đình, sức khỏe, trình độ của bản thân cũng nhƣ có đƣợc sự 

hứng thú khi gắn bó với nghề trong tƣơng lai. 

Khi lựa chọn nghề mà bản thân có nhu cầu muốn học, có tƣơng lai phát triển, 

thị trƣờng lao động, có điều kiện cải thiện thu nhập nhƣng mức kinh phí vƣợt quá 

mức hỗ trợ của nhà nƣớc thì cần mạnh dạn huy động nguồn lực để đầu tƣ cho việc 

học nghề, không nên lựa chọn nghề trên cơ sở mức hỗ trợ của nhà nƣớc mà không 

quan tâm đến đầu ra sau quá trình học. Điều này có thể dẫn đến việc học xong nghề 

nhƣng không tìm đƣợc việc làm, vừa gây lãng phí tài chính vừa lãng phí thời gian, 

tạo ra tâm lý chán nản, tự ti của chính bản thân ngƣời lao động. 

Cán bộ tuyên truyền phải am hiểu chính sách, nắm bắt đƣợc thông tin về ĐTN 

và khả năng giải quyết việc làm sau học nghề để thông tin đầy đủ cho LĐNT. Cán bộ 

vận động, tuyên truyền phải truyền lửa ý chí ham học cho ngƣời lao động, học không 

chỉ giảm nghèo mà xa hơn là sự phát triển. Cán bộ tuyên truyền phải làm cho ngƣời 

dân nhận thức đƣợc cuộc sống của mình  phải do chính mình quyết định, sự giúp đỡ, 

hỗ trợ của nhà nƣớc và cộng đồng chỉ mang tính tạm thời nhƣng về lâu dài bản thân 

mỗi ngƣời phải tự làm ăn,  tự chủ cuộc sống. Chỉ khi ngƣời dân hiểu rõ, nhận thức 

đúng về đào tạo nghề trong việc nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, tạo đƣợc việc làm, 

tăng thu nhập cho bản thân và gia đình thì họ mới tích cực tham gia học nghề. 

Giáo dục chính trị tƣ tƣởng và tuyên truyền vận động là công tác hết sức 

quan trọng trong toàn bộ quá trình thực hiện đƣờng lối, chủ trƣơng của Đảng, chính 

sách, pháp luật của nhà nƣớc. Đặc biệt là đối với một số đối tƣợng thì đây càng là 

công việc gặp rất nhiều khó khăn vì nếu không làm khéo thì dễ đụng chạm đến tín 

ngƣỡng, tôn giáo.. Ngoài ra, một bộ phận không nhỏ lao động khu vực nông thôn 

vẫn còn mang nặng tâm lý tiểu nông, lao động theo kinh nghiệm, canh tác phụ 

thuộc vào điều kiện tự nhiên khiến cho công tác ĐTN gặp nhiều khó khăn. 

Để làm tốt công tác này cần phải xây dựng, hình thành đội ngũ tuyên truyền, 

tƣ vấn về ĐTN ở cấp cơ sở, gắn với vai trò của các hội đoàn thể nhƣ Hội Nông dân, 

Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh.  

Xây dựng các chuyên mục phát thanh, truyền hình ngƣời dân hiểu đƣợc rõ 

hơn về chính sách. Bổ sung thời lƣợng phát sóng nhiều hơn, phát sóng trên nhiều 

tần số, kênh truyền hình khác nhau. Phát sóng, phát thanh vào các khung thời gian 

thích hợp trong ngày nhƣ buổi sáng khoảng 11 giờ đến 12 giờ trƣa và khoảng 20 giờ 

đến 21 giờ tối khi bà con nghỉ ngơi xem tivi, nghe đài. Hoặc tổ chức tuyển truyền 

thông qua các kênh thông tin hiện đại nhƣ facebook, youtube, zalo... Bên cạnh đó, 

phải kết hợp với các hình thức tuyên truyền hiệu quả nhƣ gặp gỡ trực tiếp, sử dụng 
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hình ảnh, tổ chức các buổi sinh hoạt nhóm, đối thoại... đặc biệt ở những vùng có 

đông ngƣời nghèo, ngƣời chƣa đƣợc đào tạo nghề. 

Từng bƣớc khắc phục tình trạng “đầu voi đuôi chuột”, chủ nghĩa hình thức 

trong công tác tuyên truyền. Tuyên truyền phải gắn với nội dung thiết thực, không 

làm qua loa, chiếu lệ. Cán bộ tuyên truyền cần lồng ghép các mô hình hiệu quả, các 

cá nhân điển hình vào để tăng tính thuyết phục ngƣời dân. Khi nào ngƣời dân thấy 

đƣợc các lợi ích thật sự của việc học nghề, khi đó họ sẽ chủ động tham gia. 

3.2.3. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự thực hiện chính sách đào tạo 

nghề cho lao động nông thôn tỉnh Hà Nam 

Trong tất cả các công việc, yếu tố quyết định nhất vẫn là con ngƣời. Do vậy, 

giải pháp cơ bản nhất vẫn là tập trung nâng cao chất lƣợng đội ngũ nhân sự thực 

hiện chính sách.  

Theo quy định, đội ngũ cán bộ trực tiếp quản lý ĐTN đƣợc bố trí cả 3 cấp 

hành chính ở địa phƣơng. Ở cấp tỉnh: cán bộ, công chức thuộc Phòng Đào tạo nghề 

của Sở LĐTBXH; Ở cấp huyện: cán bộ theo dõi về đào tạo nghề tại Phòng 

LĐTBXH; Ở cấp xã: cán bộ, công chức văn hóa – xã hội theo dõi công tác này. 

Trong thời gian đầu mới triển khai chính sách, nhân sự quản lý công tác ĐTN ở cấp 

huyện chƣa đƣợc bố trí chuyên trách mà giao cho 01 cán bộ của Phòng LĐTBXH 

kiêm nhiệm nhiều việc, vì vậy, công tác này nhiều khi còn buông lỏng.  

Do vậy, trƣớc hết, cần bố trí đầy đủ nhân sự làm công tác quản lý ĐTN cấp 

tỉnh và cấp huyện theo hƣớng chuyên môn hóa về công việc và trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ bởi vì hầu hết cán bộ làm công tác quản lý về ĐTN cấp huyện hiện nay 

chỉ mang tính kiêm nhiệm. Chính thực trạng này làm cho công tác thực hiện chính 

sách tại cấp huyện còn yếu trong khi cấp huyện lại là cấp lập kế hoạch, tổ chức triển 

khai chính sách trực tiếp và chủ yếu nhất. Cần tập hợp các cán bộ có kinh nghiệm 

về ĐTN cho LĐNT thành lập bộ phận chuyên trách có nhiệm vụ triển khai chính 

sách về ĐTN cho LĐNT thuộc phòng LĐTBXH huyện. Thƣờng xuyên thực hiện 

đào tạo, bồi dƣỡng, cập nhật kiến thức về chủ trƣơng, chính sách và phƣơng pháp 

triển khai thực hiện. Có chế độ đãi ngộ phù hợp đối những cán bộ này. 

Ngoài ra, cần chú trọng xây dựng và kiện toàn đội ngũ cán bộ cơ sở, đặc biệt 

là đội ngũ cán bộ không chuyên trách cấp xã. Chính sách có đến đƣợc với ngƣời 

dân hay không phụ thuộc rất lớn vào đội ngũ này. Vì thế, cần phải đào tạo, bồi 

dƣỡng, nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn cho họ. Bên cạnh đó, cần quan tâm 

đến chế độ, chính sách tốt để đội ngũ này yên tâm công tác. 

3.2.4. Sắp xếp, kiện toàn, nâng cao vai trò của các cơ sở đào tạo nghề tại 

tỉnh Hà Nam 

Sắp xếp, kiện toàn các cơ sở đào tạo nghề 

Mạng lƣới ĐTN của tỉnh Hà Nam hiện nay tƣơng đối đa dạng nhƣng phân bố 

không đồng đều giữa các huyện và thành phố, cũng nhƣ hiệu quả của các cơ sở đào 
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tạo chƣa cao. Do vậy, tỉnh Hà Nam cần rà soát, đánh giá các cơ sở đào tạo nghề 

thuộc phạm vi quản lý của ngành, địa phƣơng theo các tiêu chí: kết quả tuyển sinh; 

hiệu quả đào tạo; hiệu suất sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị; thực trạng đội ngũ giáo 

viên và cán bộ quản lý đào tạo nghề. Trên cơ sở đó có phƣơng án sắp xếp lại các cơ 

sở ĐTN theo hƣớng: 

(1) Đối với các cơ sở công lập: Hoàn thiện việc sáp nhập các trung tâm công 

lập cấp huyện theo hƣớng dẫn của Thông tƣ liên tịch số 39/TTLT- BLĐTXBH-

BGDĐT-BNV và chuyển giao, giải thể các cơ sở công lập hoạt động không hiệu 

quả. Đồng thời tập trung chỉ đạo các cơ sở đào tạo nghề đang hoạt động tốt đẩy 

mạnh thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lƣợng và hiệu quả hoạt động đào 

tạo nghề gắn với tích cực triển khai thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 

16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ. Bên cạnh đó, các địa phƣơng tiến 

hành rà soát lại hiệu quả sử dụng trang thiết bị tại các cơ sở đào tạo nghề đã đƣợc 

đầu tƣ từ nguồn vốn Chƣơng trình mục tiêu quốc gia việc làm và đào tạo nghề để có 

phƣơng án hỗ trợ đầu tƣ hay điều chuyển cho thích hợp. 

(2) Đối với các cơ sở ngoài công lập: Ban hành các chính sách, giải pháp cụ 

thể để đẩy mạnh xã hội hóa, khuyến khích thành lập các cơ sở tƣ thục hoạt động 

không vì mục đích lợi nhuận. Phát triển hoạt động ĐTN tại doanh nghiệp, cơ sở sản 

xuất, dịch vụ, hợp tác xã, cơ sở đào tạo nghề tiểu thủ công mỹ nghệ. 

Việc sắp xếp, kiện toàn các cơ sở ĐTN thuộc thẩm quyền của cơ quan quản 

lý trực tiếp chính là UBND cấp tỉnh trong đó có sự tham gia của chính các cơ sở 

ĐTN. Trên hết là việc đánh giá lại các cơ sở ĐTN hiện tại cần phải chính xác để 

đảm bảo sau khi hợp nhất, sáp nhập đạt đƣợc hiệu quả nhƣ mong đợi. 

Đồng thời, kiến nghị Chính phủ xem xét bổ sung và hoàn thiện thể chế quy định 

về chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan liên quan đến công tác QLNN về ĐTN, nhất 

là chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục Giáo dục nghề 

nghiệp; hoàn thiện hành lang pháp lý để các cơ quan thực thi trách nhiệm, nghĩa vụ của 

mình trong công tác ĐTN nói chung và ĐTN cho LĐNT nói riêng. 

Cần thực hiện phân cấp quản lý mạnh mẽ, rõ ràng, dứt khoát, nhất quán giữa các 

cấp chính quyền; giao quyền quản lý về tổ chức, cán bộ, tài chính cho các cơ quan quản 

lý ĐTN, phát huy tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của mỗi cấp và mỗi cơ sở ĐTN, tăng 

cƣờng quyền hạn, trách nhiệm của ngƣời đứng đầu trong quản lý nguồn lực của cơ sở 

ĐTN, tạo điều kiện cho các trƣờng chủ động, sáng tạo trong việc thực hiện có hiệu quả 

các mục tiêu ĐTN, đồng thời phải chịu trách nhiệm lớn hơn đối với ĐTN. 

Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trong cơ sở đào tạo nghề 

Với xu hƣớng phát triển, đội ngũ giáo viên đào tạo nghề cần đƣợc nâng lên về số 

lƣợng và chất lƣợng. Trong đó cần chú trọng nâng cao nghiệp vụ sƣ phạm và kỹ năng 

nghề cho giáo viên; bồi dƣỡng nghiệp vụ quản lý và tƣ vấn chọn nghề, tìm và tự tạo việc 

làm cho ngƣời lao động sau học nghề cho giáo viên và cán bộ quản lý ở các cơ sở giáo 
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dục nghề nghiệp. Đặc biệt sau khi các đầu mối ĐTN đƣợc sáp nhập thành Trung tâm 

Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thƣờng xuyên thì cần tận dụng đội ngũ giáo viên của 

các trung tâm trƣớc đó phục vụ nhiệm vụ ĐTN khắc phục tình trạng thiếu giáo viên 

ĐTN nhƣ hiện nay. Để các giáo viên này đáp ứng công việc, yêu cầu đào tạo, bồi dƣỡng 

là điều tất yếu. Tăng cƣờng năng lực của cán bộ quản lý đào tạo nghề ở các cấp; huy 

động các nhà khoa học, nghệ nhân, cán bộ kỹ thuật, kỹ sƣ, ngƣời lao động có tay nghề 

cao tại các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh, các trung tâm khuyến nông - lâm 

- ngƣ, nông dân sản xuất giỏi tham gia đào tạo nghề và xây dựng chƣơng trình đào tạo 

nghề. Ƣu tiên tổ chức bồi dƣỡng nghiệp vụ đào tạo nghề cho lực lƣợng nông dân nòng 

cốt (ngƣời sản xuất giỏi, ngƣời có tay  nghề cao), khuyến nông viên cơ sở để đào tạo 

nghề, truyền nghề, hƣớng dẫn kỹ thuật cho bà con tạo hiệu ứng tiên phong – lan tỏa và 

phát triển liên kết tổ nhóm trong cộng đồng, gắn với vùng sản xuất hàng hóa, phát huy 

tiềm năng thế mạnh của từng địa phƣơng. 

Nâng cao chất lượng chương trình, giáo trình đào tạo nghề cho phù hợp với 

đối tượng là lao động nông thôn và yêu cầu phát triển của thực tế. 

Với xu thế phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, các 

chƣơng trình đào tạo nghề nông nghiệp cho LĐNT cần hƣớng đến việc xây dựng 

ngƣời nông dân chuyên nghiệp, xây dựng nền nông nghiệp thông minh sử dụng 

công nghệ cao nhƣ tự động hóa, cơ giới hóa để bảo đảm sản phẩm an toàn, công 

nghệ sản xuất và công nghệ quản lý, nhận diện sản phẩm gắn với hệ thống trí tuệ 

nhân tạo; nông nghiệp công nghệ cao ứng dụng các công nghệ cao, nhằm nâng cao 

hiệu quả, tạo bƣớc đột phá về năng suất, chất lƣợng nông sản, thỏa mãn nhu cầu 

ngày càng cao của xã hội, bảo đảm sự phát triển nông nghiệp bền vững.... 

Nông thôn Hà Nam đang có sự phát triển mạnh mẽ lĩnh vực sản xuất, kinh 

doanh và dịch vụ. Nhờ vào những kĩ thuật tiên tiến, các công nghệ cao, nhiều mô hình 

làm ăn đã đổi mới và phát triển, cụ thể nhƣ: kinh doanh hóa mỹ phẩm, thời trang, salon 

tóc, giặt khô là hơi, du lịch cộng đồng, du lịch canh nông, du lịch sinh thái, các dịch vụ 

ma chay cƣới hỏi, sửa chữa xe máy, điện gia dụng, điện lạnh, dịch vụ internet,... Các 

doanh nghiệp ngày càng đầu tƣ vào việc sản xuất nông nghiệp, chế biến sản phẩm 

nông, lâm, hải sản. Các hoạt động kinh doanh, dịch vụ, du lịch đang phát triển ngày 

càng đa dạng. Do đó, ngành nghề ở nông thôn ngày nay đã có những thay đổi khác 

trƣớc. Nhu cầu, thị hiếu, lối sống của lao động nông thôn ngày càng sát gần với lối 

sống đô thị. Do vậy, tỉnh Hà Nam và các địa phƣơng cần xây dựng chính sách hỗ trợ 

các cơ sở ĐTN nghiên cứu xây dựng danh mục nghề có thể đào tạo cho LĐNT.  

Để đáp ứng với những thay đổi lớn lao trong hệ thống nghề trên địa bàn nông 

thôn, các cơ sở đào tạo nghề cần nhanh chóng sử dụng các công nghệ mới để giới 

thiệu hƣớng phát triển nghề ở nông thôn, những nghề mới đang có xu hƣớng phát 

triển trên địa bàn và xây dựng các phƣơng pháp đào tạo mới nhƣ đào tạo trực tuyến, 

đào tạo kết hợp giữa trực tiếp với trực tuyến. 
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Các giáo trình, học liệu dùng trong đào tạo nghề cho lao động nông thôn cũng cần 

đề cao tinh thần hƣớng nghiệp, khởi nghiệp, lập nghiệp, hƣớng vào việc xây dựng nông 

thôn mới, phát triển kinh tế nông nghiệp, hiện đại hóa nông nghiệp ở Việt Nam. 

Ngoài ra để đáp ứng yêu cầu của các danh nghiệp, tổ chức sử dụng lao động, 

cần nghiên cứu chƣơng trình đào tạo theo mô-đun kỹ năng hành nghề để đào tạo 

theo “cái” mà xã hội cần, không phải đào tạo “cái” nhà trƣờng có. 

Để nâng cao năng suất lao động, các doanh nghiệp thƣờng sử dụng lao động diện 

nghề hẹp, với trình độ chuyên môn hoá cao ở từng vị trí lao động, nhƣ thợ sơn, thợ làm 

đồng, thợ khung gầm ô tô, thợ điện ô tô... Trong khi đó, nhà trƣờng tổ chức đào tạo dài 

hạn nên chƣa phù hợp với yêu cầu của các doanh nghiệp và chƣa nâng cao đƣợc chất 

lƣợng đào tạo. Do đó, cần xây dựng mục tiêu và thiết kế nội dung của các mô-đun kỹ 

năng hành nghề, với mục tiêu đào tạo cao nhất là trang bị năng lực mà ngƣời học phải 

đạt đƣợc sau khi tốt nghiệp khóa đào tạo, đáp ứng đƣợc nhu cầu của doanh nghiệp, của 

ngƣời sử dụng lao động, là hành trang nghề để ngƣời học sau khi tốt nghiệp có cơ hội tìm 

đƣợc việc làm phù hợp và làm việc đạt năng suất, chất lƣợng theo yêu cầu của nhà sản 

xuất. Việc xây dựng nội dung các mô-đun kỹ năng hành nghề đƣợc thiết kế từ mục tiêu 

“đầu ra”, đến các nội dung đào tạo và nội dung kiểm tra đánh giá theo năng lực “đầu ra” 

giúp sau khi học xong, ngƣời học có thể đƣợc cấp chứng chỉ để tìm việc làm và hành 

nghề. Mỗi mô-đun kỹ năng hành nghề bao gồm một số tiểu mô-đun, là một hoặc một số 

công việc của mỗi nghề. Nội dung chƣơng trình đào tạo của mô-đun kỹ năng hành nghề 

đƣợc thiết kế tích hợp giữa lý thuyết và thực hành để thực hiện từng công việc của nghề; 

luôn phân tích, điều chỉnh, bố trí các nội dung phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp, tổ 

chức sử dụng lao động. 

Chính quyền các cấp của Tỉnh Hà Nam cần xem xét ban hành các chính sách 

hỗ trợ để cơ sở đào tạo nghề có điều kiện nâng cao trình độ, bồi dƣỡng năng lực cho 

giáo viên. Bên cạnh đó cần tập trung xây dựng chƣơng trình, giáo trình, học liệu đào 

tạo nghề trình độ sơ cấp và đào tạo nghề dƣới 03 tháng đáp ứng yêu cầu đào tạo, 

thƣờng xuyên cập nhật kỹ thuật công nghệ mới vào tài liệu, giảng dạy. 

Phối hợp với chính quyền địa phƣơng và các doanh nghiệp làm tốt công tác 

tuyên truyền, tƣ vấn học nghề; tổ chức các lớp ĐTN phù hợp với nhu cầu của ngƣời 

lao động tại địa phƣơng, phù hợp với sự phát triển của sản xuất nông nghiệp, kinh tế 

- xã hội và nhu cầu của thị trƣờng lao động. 

Quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn ngân sách đƣợc đầu tƣ, hỗ trợ xây dựng cơ 

sở vật chất, trang thiết bị và tổ chức đào tạo nghề. Thực hiện đúng, đủ chính sách, 

chế độ đối với ngƣời học nghề, các đối tƣợng đƣợc ƣu tiên đào tạo nghề. 

Đa dạng hóa các hình thức, phƣơng pháp đào tạo theo hƣớng mở, linh hoạt, 

liên thông giữa các trình độ, phù hợp với điều kiện tự nhiên, điều kiện lao động và 

tập quán dân cƣ trong tỉnh. Không chỉ ĐTN cố định trong các cơ sở đào tạo nghề 

nhƣ ở trƣờng nghề, trung tâm đào tạo nghề mà cần nghiên cứu, tổ chức đào tạo nghề 

lƣu động, đào tạo nghề tại chỗ (trên cánh đồng, trang trại...), đào tạo nghề theo hình 
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thức kèm cặp, cầm tay chỉ việc, truyền nghề tại các làng nghề, đào tạo nghề trên các 

phƣơng tiện thông tin đại chúng... Mở rộng nhiều hình thức đào tạo nghề nhƣ đào 

tạo nghề theo hợp đồng đào tạo, đào tạo nghề theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp... 

Hàng năm có kế hoạch khảo sát thị trƣờng lao động, nắm bắt kịp thời thông 

tin lao động theo từng nghề để có cơ sở tƣ vấn, định hƣớng kịp thời cho ngƣời lao 

động xác định chọn đúng nghề để học hoặc tự tạo đƣợc việc làm ổn định, tránh tình 

trạng ngƣời lao động sau khi đào tạo không tìm đƣợc việc làm hoặc không tự tạo 

đƣợc việc làm phù hợp gây lãng phí tiền của Nhà nƣớc cũng nhƣ công sức, thời 

gian của ngƣời đi học. 

Đổi mới chƣơng trình đào tạo là một yêu cầu đặt ra. Hƣớng đổi mới cần chú 

trọng đó là theo chuẩn năng lực, chuẩn đầu ra, gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo và sử 

dụng, nhu cầu tuyển dụng phải trở thành căn cứ để thiết kế các khóa ĐTN. Thiết kế 

chƣơng trình linh hoạt và đa dạng để vừa đáp ứng học nghề chính quy tập trung của 

lao động trẻ mới gia nhập lực lƣợng lao động, vừa đáp ứng nhu cầu học nghề của 

đối tƣợng chuyển đổi nghề do những tác động của việc thay đổi cơ cấu kinh tế và 

cải cách doanh nghiệp; sự đổi mới của khoa học, công nghệ. 

Tăng cƣờng mở rộng hợp tác giao lƣu với các cơ sở đào tạo nghề trong và 

ngoài nƣớc để trao đổi kinh nghiệm, chƣơng trình ĐTN; tạo điều kiện cho ngƣời 

học đƣợc tiếp cận các phƣơng pháp học nghề tiên tiến, hiện đại của nƣớc ngoài và 

có cơ hội học nghề ở nƣớc ngoài. 

Tăng cƣờng hợp tác với doanh nghiệp trong công tác đào tạo nghề để nắm 

bắt xu hƣớng công nghệ, xu hƣớng nghề nghiệp áp dụng vào công tác đào tạo nghề; 

tận dụng cơ sở, thiết bị sẵn có của doanh nghiệp để thực hiện đào tạo nghề, tăng 

thời gian thực hành, cho phép học viên làm quen dần với môi trƣờng lao động; tạo 

cơ hội giới thiệu việc làm cho học viên. 

Tăng cƣờng hợp tác với các doanh nghiệp tƣ vấn, môi giới lao động để nắm 

bắt thông tin thị trƣờng lao động, thƣờng xuyên điều chỉnh kế hoạch tổ chức giảng 

dạy, hoàn thiện chƣơng trình, giáo trình cho phù hợp với yêu cầu của thị trƣờng. 

3.2.5. Nâng cao hiệu quả triển khai chính sách đào tạo nghề cho lao động 

nông thôn của các cơ quan quản lý nhà nước tại tỉnh Hà Nam 

Đổi mới công tác lập kế hoạch triển khai chính sách đào tạo nghề cho lao 

động nông thôn tại tỉnh Hà Nam 

Kế hoạch là tiền đề, là cơ sở quan trọng để cho tất cả các chính sách của Nhà 

nƣớc đi đúng hƣớng, trong đó có chính sách về ĐTN cho LĐNT đúng định hƣớng. 

Công tác lập kế hoạch đƣợc thực hiện tốt giúp cho các cấp có đƣợc sự điều hành, 

lãnh đạo thuận lợi cũng nhƣ công tác theo dõi, kiểm tra thực hiện dễ dàng. Do vậy, 

trong thời gian tới, tỉnh Hà Nam và các địa phƣơng trong tỉnh cần tiếp tục quan tâm, 

làm tốt công tác này. 
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Trƣớc hết, tỉnh và chính quyền các địa phƣơng thuộc tỉnh Hà Nam phải tập 

trung xây dựng các kế hoạch, phƣơng án để thực hiện công tác ĐTN, trong đó gắn 

ĐTN với các chƣơng trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch xây dựng 

nông thôn mới, đáp ứng nhiệm vụ tái cơ cấu kinh tế và nâng cao đời sống ngƣời lao 

động, góp phần giảm nghèo bền vững. Từ kế hoạch 3 năm, 5 năm, UBND tỉnh và 

chính quyền cấp dƣới cần cụ thể hóa cho từng năm. Trong kế hoạch hằng năm phải 

tính đến các yếu tố tác động trực tiếp và có sự điều chỉnh năm sau theo mức độ thực 

hiện của năm trƣớc để đảm bảo tính khả thi cho quá trình triển khai. 

Công tác này không chỉ tiến hành trong nội bộ các cơ quan QLNN mà đòi 

hỏi có cơ chế để các chủ thể khác tham gia nhằm nâng cao chất lƣợng trong công 

tác lập kế hoạch. Đặc biệt, các kế hoạch cần đảm bảo sự tham gia của ngƣời dân, 

doanh nghiệp với tƣ cách là ngƣời trực tiếp thực hiện, ngƣời thụ hƣởng thành quả 

của chính sách. Dù dƣới bất kỳ hình thức nào (trực tiếp hay gián tiếp) thì sự tham 

gia của ngƣời dân và doanh nghiệp bao giờ cũng mang lại những giá trị nhất định 

cho mọi công việc của nhà nƣớc. 

Muốn vậy, chính quyền các cấp ở tỉnh Hà Nam không đƣợc coi nhẹ hoạt động 

điều tra, khảo sát nhu cầu của ngƣời lao động vì đây chính là cơ sở quan trọng cho việc 

thiết lập các mục tiêu trong kế hoạch. Trên thực tế, nhiều địa phƣơng đều đã hoàn 

thành tổng thể hoạt động này vào thời gian đầu Đề án 1956 ra đời nhƣng không phải 

nhƣ thế đã là kết thúc nhƣ một số nơi đang nhìn nhận mà cần đƣợc tiến hành thƣờng 

xuyên. Cũng không có nghĩa là giao phó cho cơ sở đào tạo nghề thực hiện nhƣ một số 

địa phƣơng đang làm mà cần sự vào cuộc của các cơ quan chuyên trách và sự tham gia 

của các cơ quan phối hợp. Với sự thay đổi liên tục của môi trƣờng, đòi hỏi các nhà 

hoạch định cần phân tích, đánh giá đúng thực trạng nguồn lao động ở địa phƣơng và dự 

báo đƣợc các yêu cầu của thị trƣờng lao động tƣơng lai từ đó xây dựng các kế hoạch 

ĐTN phù hợp với thực tế của địa phƣơng, xu thế phát triển kinh tế xã hội của cả tỉnh, 

vùng hoặc cả nƣớc, tránh trƣờng hợp kế hoạch chung chung, không sát thực tế. 

Chủ thể trực tiếp triển khai giải pháp này thuộc về UBND các cấp gồm: 

UBND tỉnh, UBND cấp huyện và UBND cấp xã. Công tác này cũng cần đƣợc đầu 

tƣ nguồn lực tƣơng ứng (nhân sự, tài chính…) để tránh trƣờng hợp lập kế hoạch 

theo kiểu năm sau sao chép lại của năm trƣớc nhƣ một số địa phƣơng đã thực hiện. 

Các cấp chính quyền hoạch định chính sách cần thƣờng xuyên cập nhật kiến thức, 

quan điểm của Nhà nƣớc về định hƣớng ĐTN nói chung và ĐTN cho LĐNT nói riêng. 

Cụ thể trong giai đoạn hiện nay, với sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ, 

một số ngành nghề mới xuất hiện trong khu vực nông nghiệp nhƣ sản xuất nông nghiệp 

thông minh sử dụng công nghệ cao nhƣ tự động hóa, cơ giới hóa để bảo đảm sản phẩm 

an toàn, công nghệ sản xuất và công nghệ quản lý, nhận diện sản phẩm gắn với hệ thống 

trí tuệ nhân tạo; khởi nghiệp công nghiệp với sự xuất hiện của các ngành nghề mới nhƣ 

kinh doanh nông sản sạch, dịch vụ thiết kế vƣờn, mở trang trại kết hợp du lịch sinh thái... 
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hoặc cùng với sự phát triển của kinh tế xã hội, một số ngành nghề xuất hiện ở khu vực 

nông thôn mới nhƣ cửa hàng tạp hóa, kinh doanh mỹ phẩm, kinh doanh quán ăn nhỏ, 

giặt khô là hơi, cắt uốn tóc, dịch vụ ma chay, cƣới hỏi, dịch vụ sửa chữa xe máy, xe đạp, 

xe đạp điện, đồ điện tử điện lạnh, các loại hình du lịch gắn với nông nghiệp, nông thôn 

(du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch canh nông...Do vậy, các cấp có thẩm quyền 

cần nghiên cứu, xây dựng, bổ sung danh mục ngành nghề đào tạo cho phù hợp, cùng với 

đó là các cơ chế, chính sách phù hợp để đào tạo nghề cho LĐNT hoạt động trong các 

ngành nghề này, tạo điều kiện cho các ngành nghề mới phát triển, góp phần để ngƣời dân 

khu vực nông thôn gắn bó, có thu nhập cao hơn từ nông nghiệp hoặc tạo điều kiện để 

ngƣời lao động “ly nông bất ly hƣơng”. 

Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan thực hiện chính sách 

Nghị quyết 26-NQ/TW nhấn mạnh: “Giải quyết vấn đề nông nghiệp, nông 

dân, nông thôn là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội”. ĐTN cho 

LĐNT đƣợc xác định là sự nghiệp của Đảng, Nhà nƣớc, của các cấp, các ngành và 

xã hội nhằm nâng cao chất lƣợng LĐNT, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Do vậy, để thực hiện chính sách này thành công 

cần phải có sự tham gia, phối hợp giữa các ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã 

hội. Muốn vậy cần thực hiện những gợi ý sau đây: 

Thứ nhất, cần tăng cƣờng cơ chế phối hợp giữa các cấp ủy, chính quyền, các 

tổ chức chính trị - xã hội và ngƣời dân trong lập kế hoạch thực hiện, tuyên truyền, 

vận động, huy động nguồn lực, theo dõi, giám sát và đánh giá thực hiện chính sách. 

Cơ chế phối hợp tốt sẽ khắc phục đƣợc tình trạng thiếu chủ động, thiếu sự phối kết 

hợp giữa các chủ thể trong tiến trình thực hiện chính sách. 

Trong công tác phối hợp, UBND tỉnh cần giao cho Sở LĐTBXH làm cơ 

quan chủ trì, thƣờng trực để chủ động phối hợp với các sở, ngành, các tổ chức đoàn 

thể, các huyện, thị xã nhằm tổ chức triển khai tốt chính sách. Sở LĐTBXH phối hợp 

chặt chẽ, đồng bộ với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Kế hoạch và Đầu tƣ, Sở Tài 

chính và các cấp, các ngành, các địa phƣơng trong việc chỉ đạo, triển khai và tổ 

chức các hoạt động ĐTN. Tăng cƣờng mối quan hệ phối hợp giữa Phòng LĐTBXH, 

Phòng NNPTNT các huyện, UBND và các tổ chức đoàn thể xã, phƣờng, thị trấn và 

các cơ sở đào tạo nghề trong việc triển khai các lớp đào tạo nghề cho LĐNT gắn với 

giải quyết việc làm sau đào tạo. 

Thứ hai, cần thể chế hóa vai trò của các ban, ngành hữu quan nhƣ Mặt trận 

Tổ quốc, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên, Ban chỉ đạo Đề án các 

cấp… trong triển khai chính sách. Thể chế tạo ra “hành lang pháp lí” để các cơ quan 

hoạt động và trong trƣờng hợp các cơ quan này không phối hợp sẽ có cơ sở xử lí 

trách nhiệm theo quy định. 

Thứ ba, hoàn thiện, củng cố bộ máy quản lý nhà nƣớc về giáo dục nghề 

nghiệp. Về nguyên tắc, bộ máy quản lý hoàn thiện là cơ sở để phối hợp tốt. Việc tổ 
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chức lại bộ máy quản lý nhà nƣớc về giáo dục nghề nghiệp không chỉ đơn thuần là 

sắp xếp lại cơ cấu tổ chức mà điều quan trọng hơn là tăng cƣờng hiệu lực và hiệu 

quả hoạt động trong phân công và phối hợp các chức năng, nhiệm vụ của các cơ 

quan quản lý. Trƣớc hết, cần kiện toàn tổ chức, biên chế của Sở LĐTBXH và Phòng 

LĐTBXH theo Nghị định 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ LĐTBXH. 

Kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nƣớc về ĐTN các cấp trên cơ sở phân định rõ 

nhiệm vụ và quyền hạn về đào tạo nghề ở mỗi cấp, tránh chồng chéo và kiêm nhiệm 

nhiều nhiệm vụ. Đảm bảo hệ thống tổ chức bộ máy từ trên xuống dƣới hoạt động 

thống nhất, tinh giản, thuận lợi cho việc điều hành, hạn chế sự xáo trộn, “dẫm chân” 

gây ảnh hƣởng đến công tác ĐTN cho LĐNT. 

3.2.6. Đảm bảo kinh phí và sử dụng hiệu quả kinh phí của chính sách đào 

tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Hà Nam 

Một chƣơng trình, dự án dù mục tiêu tốt đến đâu nhƣng nếu thiếu kinh phí 

thực hiện thì dự án đó sẽ trở thành “treo”. Nguồn lực này chủ yếu là từ ngân sách 

nhà nƣớc nhƣng cũng có thể huy động từ xã hội. Hằng năm ngân sách nhà nƣớc 

dành cho giáo dục đều tăng, tuy nhiên, tỷ trọng ngân sách nhà nƣớc dành cho ĐTN 

trong tổng chi ngân sách dành cho giáo dục – đào tạo trong thời gian qua còn thấp 

(khoảng 4,3-6,2%) với tốc độ tăng hàng năm từ 14- 18%, chƣa tƣơng xứng với tốc 

độ tăng chỉ tiêu ĐTN dài hạn hàng năm (khoảng 28-34%). 

Đây là một khó khăn lớn đối với lĩnh vực ĐTN nói chung, ĐTN cho LĐNT 

nói riêng. Những hạn chế, yếu kém trong công tác quản lý, phân bổ, huy động và sử 

dụng nguồn lực tài chính cần đƣợc khắc phục theo hƣớng: 

Thứ nhất, cơ chế huy động và lồng ghép nguồn vốn: 

Cần phải huy động thêm nguồn kinh phí, đồng thời thực hiện giảm chi phí 

cho đầu tƣ hoạt động ĐTN cho LĐNT do nguồn ngân sách của trung  ƣơng và địa 

phƣơng có hạn. Khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tham 

gia ĐTN bằng các chính sách hỗ trợ nhƣ miễn, giảm tiền thuê đất, thuế thu nhập 

doanh nghiệp thỏa đáng cho các cơ sở tham gia ĐTN… Ngoài ra cần tiến hành liên 

kết giữa các cơ sở ĐTN với các doanh nghiệp để đảm bảo đầu ra cho ngƣời học 

nghề cũng là để doanh nghiệp chi trả một phần chi phí ĐTN nhƣ vậy sẽ huy động 

thêm nguồn kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động này. Chủ 

động bố trí kinh phí từ ngân sách của địa phƣơng, thực hiện lồng ghép huy động các 

nguồn lực từ các chƣơng trình, dự án để cùng với nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân 

sách trung ƣơng thực hiện hỗ trợ ĐTN. 

Thứ hai, cơ chế quản lý kinh phí: 

Để tránh trùng lắp, chồng chéo về quản lý kinh phí cho ĐTN, nên giao cho 

một cơ quan chủ trì tham mƣu chính sách và quản lý nguồn kinh phí ĐTN cho 
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LĐNT đó chính là Sở LĐTBXH. Các cơ quan, ban, ngành khác chỉ nên là đơn vị 

phối hợp về quản lý kinh phí. 

Thứ ba, đổi mới cơ chế phân bổ nguồn vốn: 

Thay đổi cơ cấu phân bổ ngân sách ĐTN, theo hƣớng giảm đầu tƣ cơ sở vật 

chất cho các trung tâm đào tạo nghề công lập (nhiều nơi không hiệu quả), tăng ngân 

sách (đạt tối thiểu 10%) cho các hoạt động thông tin tuyên truyền và tƣ vấn học 

nghề cho ngƣời dân, phát triển đội ngũ giáo viên và ngƣời đào tạo nghề, giám sát và 

đánh giá hiệu quả ĐTN. 

Đổi mới cơ chế cấp ngân sách nhà nƣớc cho ĐTN theo hƣớng cấp song song 

với việc cấp ngân sách chi thƣờng xuyên cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công 

lập, dần chuyển sang cơ chế đặt hàng hoặc đấu thầu chỉ tiêu đào tạo nghề theo yêu 

cầu của Nhà nƣớc, khuyến khích các cơ sở ĐTN thuộc mọi thành phần kinh tế tham 

gia đấu thầu. Ngân sách nhà nƣớc tập trung đầu tƣ cho các cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp công lập trọng điểm, hỗ trợ cho các cơ sở này ở các tỉnh khó khăn, các nghề 

có chi phí đào tạo cao khó xã hội hóa. Ban hành cơ chế chính sách về ĐTN tại 

doanh nghiệp và liên kết ĐTN giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp. 

Thứ tƣ, cần tăng cƣờng tính công khai, minh bạch cho ngƣời dân về quản lý, 

sử dụng, phân phối nguồn vốn, tạo cơ hội cho ngƣời dân đƣợc biết, đƣợc kiểm tra, 

quyền tiếp cận các quy định sử dụng nguồn lực trong thực hiện chính sách. 

Thứ năm, đơn giản hóa thủ tục thanh quyết toán kinh phí đảm bảo kinh phí 

cho các địa phƣơng, nhất là các cơ sở đào tạo nghề có điều kiện tổ chức ĐTN theo 

kế hoạch. Tránh trƣờng hợp vì chờ kinh phí cấp trên nên ảnh hƣởng đến việc mở 

lớp và các công tác khác. 

Đề nghị Chính phủ tiếp tục ƣu tiên đầu tƣ cho giáo dục, đào tạo nhất là chú 

trọng ƣu tiên cho GDNN, đào tạo nghề cho lao động nông thôn. 

Từng bƣớc thực hiện tính đúng, tính đủ chi phí đào tạo theo lộ trình; thực 

hiện chuyển từ cơ chế cấp kinh phí theo dự toán cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp 

công lập sang cơ chế đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ đào tạo. 

Thay đổi cơ cấu phân bổ ngân sách ĐTN, theo hƣớng giảm đầu tƣ cơ sở vật 

chất cho các trung tâm đào tạo nghề công lập (nhiều nơi không hiệu quả), tăng ngân 

sách (đạt tối thiểu 10%) cho các hoạt động thông tin tuyên truyền và tƣ vấn học 

nghề cho ngƣời dân, phát triển đội ngũ giáo viên và ngƣời đào tạo nghề, giám sát và 

đánh giá hiệu quả ĐTN. 

Kịp thời hƣớng dẫn và bố trí nguồn lực để các địa phƣơng, ngân hàng triển 

khai thực hiện chính sách cho LĐNT sau học nghề đƣợc vay vốn từ quỹ quốc gia về 

việc làm thuộc chƣơng trình mục tiêu quốc gia về việc làm để tự tạo việc làm nhƣ 

Đề án 1956 đã quy định và đề nghị có thêm cơ chế, chính sách, nguồn vốn vay để 

ngƣời học có thể tiếp cận đƣợc. 
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3.2.7. Tăng cường huy động nguồn lực xã hội tham gia chính sách đào tạo 

nghề cho lao động nông thôn tỉnh Hà Nam 

Tăng cường chức năng đào tạo nghề của làng nghề truyền thống 

Các cấp chức năng có thẩm quyền của tỉnh cần coi trọng chức năng đào tạo 

nghề của các làng nghề truyền thống. Tỉnh cần có chính sách và tổ chức phối hợp 

với các nghệ nhân, các cơ sở đào tạo nghề để làm tốt công tác đào tạo nghề cho 

ngƣời lao động, tăng cƣờng công tác tuyên truyền nhƣ tổ chức tập huấn, hội thảo, 

cung cấp thông tin về đào tạo nghề. Đa dạng hóa các trình độ đào tạo nghề theo các 

cấp bậc nhằm đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực. Nội dung các chƣơng trình đào tạo 

nghề phải thiết thực và chất lƣợng. 

Cần tiến hành khảo sát, điều tra tổng thể các doanh nghiệp ngành nghề và đội 

ngũ các nghệ nhân, thợ lành nghề đang có trên địa bàn, kịp thời bổ sung danh mục 

những ngành nghề mới. Hƣớng dẫn các cơ sở đào tạo, trên cơ sở cụ thể hóa các nội 

dung của chƣơng trình khung, xây dựng chƣơng trình cụ thể những nghề mà địa 

phƣơng cần đào tạo. 

Tỉnh cần quan tâm nhiều hơn đến việc chuẩn hóa đội ngũ giáo viên và hệ 

thống đào tạo nghề ở khu vực làng nghề. Từ trƣờng lớp, trang thiết bị, đội ngũ giáo 

viên, ngành nghề đào tạo, chƣơng trình và nội dung đào tạo nhằm cung cấp cho làng 

nghề nguồn nhân lực có chất lƣợng cao. 

Bên cạnh đó, cần có cơ chế chính sách về thông tin thị trƣờng, hỗ trợ đổi mới 

công nghệ, chính sách ƣu đãi về thuế, tín dụng và các chính sách khác để hỗ trợ 

làng nghề pháp triển, mở rộng góp phần tạo việc làm cho ngƣời lao động khu vực 

nông thôn, tạo động lực để ngƣời lao động nông thôn tham gia học nghề. 

Tăng cường vai trò của doanh nghiệp trong đào tạo nghề cho lao động nông thôn 

Cùng với sự phát triển mạnh của nền kinh tế thị trƣờng, yêu cầu chất lƣợng 

lao động ngày càng cao, ngƣời lao động cần đƣợc trang bị ngày càng nhiều kiến 

thức nghề nghiệp sát với thực tế lao động. Do đó, với vai trò là ngƣời sử dụng lao 

động, cung cấp kinh nghiệm thực tế về yêu cầu của thị trƣờng đối với sản phẩm của 

cơ sở GDNN, sự tham gia, hợp tác của doanh nghiệp với nhà trƣờng ngày càng trở 

lên quan trọng và không thể thiếu trong giáo dục nghề nghiệp hiện nay. Nhà trƣờng 

đào tạo theo nhu cầu của  doanh nghiệp. Doanh nghiệp tham gia sâu vào quá trình 

đào tạo của nhà trƣờng.Trong quá trình tham gia, doanh nghiệp sẽ góp ý cho cho 

nhà trƣờng về chƣơng trình đào tạo để phù hợp với thực tiễn công việc của doanh 

nghiệp. Nhà trƣờng giảm chi phí đào tạo, chi phí nguyên vật liệu, máy móc, mô 

phạm trong quá trình đào tạo, đồng thời dần hoàn thiện chƣơng trình đào tạo của 

mình để phù hợp với thực tiễn hiện nay. Mối tƣơng quan này tạo ra môi trƣờng 

tuyệt vời cho ngƣời học, nhà trƣờng đảm bảo đầu ra cho học viên, doanh nghiệp chủ 

động đƣợc nguồn cung lao động.   
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Doanh nghiệp đƣợc coi là một trong những nhân tố tạo nên sự đột phá lớn 

cho GDNN hiện nay. Với phát triển của cuộc cách mạng công nghệ 4.0, lao động 

trong một số lĩnh vực ngành nghề sẽ đƣợc cắt giảm. Lao động giản đơn sẽ đƣợc 

thay thế bằng máy móc thì việc chuẩn bị cho thị trƣờng lao động một đội ngũ lao 

động đƣợc đào tạo, tay nghề cao sẽ là bƣớc đà cho Việt Nam hoà nhập nhanh 

chóng, không bị tụt hậu so với các nƣớc phát triển trong cuộc cách mạng này. 

Để khuyến khích doanh nghiệp tham gia tích cực hơn nữa, đóng vai trò to 

lớn hơn nữa trong giáo dục nghề nghiệp, Nhà nƣớc cần xây dựng các chính sách 

khuyến khích cụ thể:  

(1) Xây dựng các cơ chế hợp tác giữa doanh nghiệp và cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp và thị trƣờng lao động để đảm bảo cho các hoạt động của hệ thống giáo dục 

nghề nghiệp hƣớng vào việc đáp ứng  nhu cầu của từng ngành, từng lĩnh vực. Một 

trong những giải pháp có tính đột phá là đƣa doanh nghiệp trở thành một trong 

những chủ thể tham gia đào tạo nghề nghiệp. Doanh nghiệp chủ động tích cực tham 

gia vào hệ thống giáo dục nghề nghiệp với vai trò là nhà đầu tƣ và đồng thời cũng là 

đối tác khách hàng cho chính “sản phẩm” của mình.  Xây dựng mô hình “Trƣờng 

trong doanh nghiệp” – mô hình đƣợc thực hiện từ lâu ở nhiều nƣớc công nghiệp cần 

đƣợc học tập. Theo đó mô hình “Trƣờng trong doanh nghiệp” nhấn mạnh vai trò 

“đào tạo” của doanh nghiệp với giáo viên chính là những thợ bậc cao, những kỹ sƣ 

lành nghề trong doanh nghiệp kèm cặp hƣớng dẫn học viên trên những thiết bị máy 

móc của doanh nghiệp. Học viên sẽ đảm trách những công việc đơn giản đến trung 

bình. Chƣơng trình học sẽ đƣợc phát triển bởi sự hợp tác giữa nhà trƣờng và doanh 

nghiệp. Để xây dựng đƣợc mô hình này, phải làm cho doanh nghiệp thấy đƣợc hiệu 

quả và lợi ích của mình khi tham gia vào giáo dục nghề nghiệp. 

(2) Tăng cƣờng sự tham gia của hiệp hội nghề nghiệp, doanh nghiệp, đơn vị 

sử dụng lao động trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp, đặc biệt là tham gia ĐTN 

cho LĐNT, lao động có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu vùng xa, thể hiện vai trò, trách 

nhiệm đối với công đồng của doanh nghiệp. 

Hoàn thiện cơ chế, chính sách đối với doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao 

động, các hiệp hội nghề nghiệp tham gia giáo dục nghề nghiệp trên cơ sở lợi ích và 

trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động. Ban hành các chính 

sách đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao 

động đảm bảo sự bình đẳng giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong doanh nghiệp và 

cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập.  

Hƣớng dẫn thực hiện miễn, giảm thuế các hoạt động đào tạo do doanh 

nghiệp, đơn vị sử dụng lao động thực hiện đối với ngƣời lao động của chính doanh 

nghiệp hoặc cho xã hội.  

Xây dựng các chính sách ƣu đãi về thuế cho doanh nghiệp khi tham gia hoạt 

động GDNN nhƣ: Ƣu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp; Ƣu đãi về các loại thuế 
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khác (thuế giá trị gia tăng; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu); Giao đất, cho thuê đất; 

cho thuê, xây dựng cơ sở vật chất 

Chi phí đào tạo, đào tạo lại, đào tạo chuyển nghề của ngƣời lao động đƣợc 

xác định là chi phí hợp lệ. Đƣợc thu phí tiếp nhận học sinh, sinh viên thực tập tại 

doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động theo nguyên tắc thỏa thuận với cơ sở giáo 

dục nghề nghiệp có học sinh, sinh viên đi thực tập. Tổ chức thực hiện có hiệu quả 

các chính sách, quy định về doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động: liên kết đào tạo 

với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; tham gia vào tất cả các công đoạn của quá trình 

đào tạo nhƣ xây dựng danh mục ngành, nghề đào tạo, tiêu chuẩn nghề, xây dựng 

chƣơng trình đào tạo; tham gia đào tạo tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp; đánh giá kết 

quả học tập của học sinh, sinh viên. 

Tăng cường sự tham gia của người dân 

Sự tham gia của ngƣời dân chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi có sự cố gắng 

và tham gia từ hai phía. Trong đó sự chủ động của ngƣời dân đóng vai trò rất quan 

trọng quyết định hiệu quả của việc tham gia. Sự nỗ lực thu hút của cơ quan nhà 

nƣớc, cán bộ, công chức sẽ mất đi ý nghĩa nếu nhƣ thiếu đi sự ủng hộ của ngƣời 

dân. Muốn thu hút ngƣời dân tham gia thực hiện chính sách cần: 

(1) Nâng cao trình độ dân trí, hiểu biết pháp luật của ngƣời dân 

Sự tham gia của ngƣời dân vào quá trình thực hiện chính sách đƣợc thể hiện 

rõ nét qua khẩu hiệu “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Để có thể biết, 

bàn, làm và kiểm tra thì ngƣời dân phải có trình độ, hiểu biết về pháp luật và chính 

sách, hiểu đƣợc nội dung, yêu cầu của những vấn đề đặt ra. Mức độ việc tiếp nhận, 

xử lý thông tin, hiểu và tiếp thu đƣờng lối, chủ trƣơng của Đảng và chính sách của 

Nhà nƣớc đƣợc quyết định bởi trình độ nhận thức, trình độ hiểu biết của ngƣời dân. 

Trình độ dân trí hạn chế là một rào cản thực sự đối với sự tham gia của ngƣời dân 

đặc biệt là các hình thức tham gia trực tiếp. Vì vậy chính quyền cần có những biện 

pháp thiết thực để nâng cao dân trí. Đây cũng là một yêu cầu đặt ra cho công tác 

ĐTN bởi không đơn giản chỉ là truyền cho ngƣời lao động cái nghề mà còn là bổ 

sung và nâng cao sự hiểu biết, trình độ văn hóa cho họ. Song song với việc nâng cao 

dân trí thì chính quyền cấp xã cũng đẩy mạnh việc tuyên truyền những kiến thức về 

pháp luật, những chủ trƣơng, chính sách của nhà nƣớc. Sự hiểu biết chính xác và 

đầy đủ của ngƣời lao động sẽ tạo điều kiện cho chính sách đƣợc thực hiện thuận lợi, 

đạt đƣợc hiệu quả cao. 

(2) Chăm lo đời sống kinh tế - xã hội cho ngƣời dân 

Bên cạnh với việc nâng cao dân trí và hiểu biết pháp luật thì chính quyền 

cũng cần có các biện pháp để chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của ngƣời dân. 

Thực hiện có hiệu quả các giải pháp nhằm triển khai thực hiện chính sách an sinh xã 

hội, xóa đói giảm nghèo, chăm lo để cải thiện đời sống của ngƣời dân. Ở khu vực 

nông thôn tỉnh Hà Nam, mức sống của ngƣời dân còn khá thấp vì thế khi nhà nƣớc 
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huy động nguồn lực cho quá trình thực hiện chính sách, ngƣời dân khó có thể tham 

gia. Chỉ khi ngƣời dân đã đƣợc cải thiện về đời sống vật chất thì họ sẽ chủ động hơn 

trong việc tham gia. Một trong những yếu tố quan trọng quyết định việc tham gia 

thực hiện chính sách hay không của ngƣời dân chính là thu nhập. Khi thu nhập của 

ngƣời dân tăng lên thì nhu cầu về đời sống chính trị cũng tăng lên. Khi đó họ sẽ ý 

thức đầy đủ và chính xác hơn về quyền và nghĩa vụ của mình. 

Đối với những ngƣời lao động sau khi học xong nghề nhƣng không có điều 

kiện đầu tƣ sản xuất, cần có thể hỗ trợ, hƣớng dẫn họ kết hợp lại để thành lập các 

nhóm, tổ với quy mô nhỏ để đầu tƣ sản xuất, kinh doanh. Sau khi mô hình phát triển 

có thể tách ra hoạt động độc lập. Cách làm này rất phù hợp đối với các nghề sản 

xuất nông nghiệp hàng hóa (trồng nấm, rau, chăn nuôi...), chế biến thực phẩm hoặc 

các nghề thủ công, nghề cơ khí...Từ đó, phát huy đƣợc giá trị của việc học nghề, 

phát triển kinh tế gia đình, cũng nhƣ có thể có điều kiện truyền dạy lại nghề cho 

ngƣời khác. 

Đẩy mạnh ĐTN gắn với cơ chế tạo điều kiện cho ngƣời lao động có thể tìm 

kiếm việc làm và làm việc ở ngoài tỉnh hoặc ở nƣớc ngoài thông qua các trung tâm 

giới thiệu việc làm của các địa phƣơng. Đặc biệt đối với lao động nữ vốn tính hiền 

lành, cần mẫn rất phù hợp với công việc giúp việc nhà ở thành thị và cả ở nƣớc 

ngoài. Các địa phƣơng cần có đầu mối đứng ra hƣớng dẫn, đào tạo nghề, kết nối với 

“cầu” để đảm bảo quyền lợi cho ngƣời lao động tránh tình trạng bị lừa gạt trong 

xuất khẩu lao động. 

Bên cạnh đó, địa phƣơng tổ chức các phiên giao dịch việc làm định kỳ cho 

ngƣời lao động và ngƣời sử dụng lao động gặp nhau. Đẩy mạnh thông tin về thị 

trƣờng lao động trên truyền thông đại chúng để định hƣớng ngƣời học lựa chọn 

nghề học phù hợp với nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp. 

Xây dựng hệ thống thông tin thị trường lao động thống nhất, hoàn thiện hệ 

thống các đơn vị giới thiệu việc làm. 

Để đáp ứng nhu cầu về việc làm cho ngƣời lao động trong toàn tỉnh nói 

chung, và cho lao động khu vực nông thôn nói riêng, tỉnh Hà Nam cần xây dựng hệ 

thống thông tin thị trƣờng lao động, việc làm thống nhất bằng cách xây dựng trang 

thông tin điện tử của tỉnh về thị trƣờng lao động việc làm. Ở đó, ngƣời lao động có 

thể thấy việc làm, doanh nghiệp, ngƣời sử dụng lao động có thể tuyển dụng và cơ sở 

đào tạo có thể quảng bá thông tin về các chƣơng trình đào tạo nghề và cơ quan quản 

lý nhà nƣớc có thể nắm bắt đƣợc xu thế phát triển của thị trƣờng lao động, từ đó có 

bổ sung, chỉnh sửa chính sách ĐTN cho phù hợp thực tế. 

 Tỉnh cần có chính sách hỗ trợ phát triển, nâng cao năng lực của các đơn vị 

giới thiệu việc làm, coi đây nhƣ là chất xúc tác để phát triển thị trƣờng lao động. 

Các đơn vị giới thiệu việc làm không chỉ giới thiệu các công việc trong phạm vi tỉnh 

còn cần mở rộng liên doanh, liên kết với các địa phƣơng khác, thậm chí có các mối 
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hợp tác quốc tế để có nhiều thông tin việc làm, giúp lực lƣợng lao động dƣ thừa ở 

nông thôn có thể tìm thấy việc làm không chỉ trong mà ở cả ngoài tỉnh. Ví dụ nhƣ 

với vị trí địa lý gần Hà Nội – trung tâm kinh tế của đồng bằng sông Hồng và của cả 

nƣớc, Hà Nam có thể chú trọng đào tạo các nghề mới xuất hiện trong đời sống đô 

thị mà thị trƣờng Hà Nội đang rất cần nhƣ: giúp việc gia đình, bảo vệ, chăm sóc 

ngƣời già hoặc bệnh nhân nặng, chăm sóc sắc đẹp...cho LĐNT, đồng thời thông qua 

hệ thống các đơn vị môi giới giới thiệu việc cho LĐNT, qua đó giúp họ có việc làm, 

tăng thu nhập gia đình. Hoặc không chỉ giới thiệu LĐNT đến làm việc tại các khu 

công nghiệp, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh mà có thể đƣa lao động Hà Nam đến 

làm việc tại các tỉnh ngoài, thậm chí xuất khẩu lao động. 

3.2.8. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quá trình chính sách đào 

tạo nghề cho lao động nông thôn 

Nhằm giúp quá trình triển khai chính sách đạt hiệu quả cao thì việc kiểm soát 

đối với hoạt động này hết sức cần thiết. Công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động 

đào tạo nghề giúp kịp thời chấn chỉnh những sai phạm có thể xảy ra trong quá trình 

thực hiện nhằm giúp các địa phƣơng thực hiện tốt công tác ĐTN cho LĐNT. Muốn 

làm tốt công tác này cần: 

Tiếp tục triển khai đánh giá theo các tiêu chí đã ban hành. Mặc dù Bộ LĐTBXH 

đã ban hành Quyết định số 1582/QĐ-LĐTBXH ngày 02/12/2011 về một số chỉ tiêu 

giám sát, đánh giá thực hiện Đề án ĐTN cho LĐNT đến năm 2020 nhƣng vẫn chƣa 

đƣợc triển khai triệt để ở các địa phƣơng, nhất là cấp cơ sở. Sắp tới, cần xây dựng hệ 

thống tiêu chí đánh giá về chất lƣợng, mức độ hoàn thành nhiệm vụ đƣợc giao đối với 

các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; Xây dựng bộ tiêu chí và quy trình đánh giá hiệu quả 

tài chính đầu tƣ cho giáo dục nghề nghiệp để làm căn cứ đánh giá hiệu quả tài chính 

đầu tƣ cho giáo dục nghề nghiệp. Ngoài ra, các đánh giá của chính quyền không chỉ 

dừng lại ở các kết quả mà cần hƣớng đến đánh giá theo kết quả của đầu ra đã đƣợc xác 

định trong Quyết định 971. Nếu làm đƣợc điều này, công tác kiểm tra, đánh giá sẽ 

mang lại kết quả thực chất hơn, đúng nhƣ ý nghĩa của công tác này là giúp cho cơ quan 

có thẩm quyền nhìn nhận đúng đắn về quá trình triển khai chính sách của mình từ đó 

đƣa ra các giải pháp giải quyết kịp thời hoàn thiện chính sách. 

Mở rộng các chủ thể đánh giá, giám sát. Dù rằng hoạt động kiểm tra, giám 

sát là do chính các cơ quan quản lý trực tiếp tiến hành nhƣng nhƣ vậy sẽ dễ dẫn đến 

tình trạng “vừa đá bóng, vừa thổi còi”. Cho nên, mở rộng các chủ thể giám sát, đánh 

giá là việc cần thiết. Trong đó, kiểm soát của ngƣời dân cũng là một kênh kiểm soát 

mang tính khách quan rất cao bởi vì đây chính là nhìn nhận, đánh giá của xã hội đối 

với hoạt động quản lý của cơ quan nhà nƣớc. Sẽ không ai đánh giá chính xác hơn là 

sự đánh giá của chính ngƣời thụ hƣởng chính sách. Vì thế, nhà nƣớc cần có cơ chế 

bảo đảm sự tham gia của ngƣời dân trong giám sát và đánh giá chính sách. 
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Ngoài ra, hoạt động này cũng nên đƣợc tiến hành thƣờng xuyên chứ không phải 

kiểu làm “đến hẹn lại lên”. Có nhƣ vậy, các cơ quan có thẩm quyền mới có thể nắm bắt 

hết quá trình triển khai, kịp thời xử lí khi có sai lệch. Đồng thời, cấp có thẩm quyền 

phải quyết liệt và sát sao trong xử lí các kết luận giám sát, kiểm tra và cần minh bạch 

việc xử lí này, tránh trƣờng hợp “đầu voi, đuôi chuột”, “đánh trống bỏ dùi”. Những gợi 

ý trên cho công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá sẽ khả thi chừng nào chính quyền dành 

các nguồn lực nhất định cho công tác này. Nguồn lực quan trọng nhất đó chính là kinh 

phí. Sở dĩ công tác này thời gian qua chƣa làm tốt vì nguyên nhân cơ bản nhất là thiếu 

kinh phí thực hiện. Các địa phƣơng thông thƣờng dành những ƣu tiên cho các hoạt 

động khác nhƣng công tác kiểm tra, giám sát thì kinh phí khá hạn hẹp. Và cũng chính 

vì không có kinh phí nên Ban chỉ đạo các cấp, đội ngũ quản lý trực tiếp ĐTN tiến hành 

giám sát, đánh giá chính sách một cách qua loa, hình thức. 
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TÓM TẮT CHƢƠNG 3 
 

Trên cơ sở thực trạng phát triển kinh tế - xã hội, tình hình dân số lao động, 

thực trạng chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở tỉnh Hà Nam đƣợc 

trình bày ở Chƣơng 2, tại Chƣơng 3 này, NCS tập trung nghiên cứu, phân tích về 

các định hƣớng và giải pháp hoàn thiện chính sách ĐTN cho LĐNT tỉnh Hà Nam. 

Về định hƣớng chính sách ĐTN cho LĐNT, Chƣơng này tập trung phân tích 

quan điểm của Đảng và Nhà nƣớc Việt Nam về ĐTN cho LĐNT, đồng thời đề xuất 

các nhóm giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách ĐTN cho LĐNT, căn cứ thực trạng 

phát triển kinh tế xã hội, dân số, cơ cấu lao động của Hà Nam đƣa ra các quan điểm, 

mục tiêu về ĐTN cho LĐNT ở tỉnh Hà Nam. 

Trên cơ sở các quan điểm, yêu cầu về ĐTN cho LĐNT, NCS đề xuất các giải 

pháp về: hoàn thiện nội dung chính sách ĐTN cho LĐNT; nâng cao nhận thức của 

xã hội, công chức, ngƣời lao động về chính sách ĐTN cho LĐNT; nâng cao chất 

lƣợng đội ngũ nhân sự thực hiện chính sách; sắp xếp, kiện toàn, nâng cao vai trò của 

các cơ sở đào tạo nghề; tăng cƣờng sự phối hợp giữa các cơ quan thực hiện chính 

sách; đảm bảo kinh phí và sử dụng hiệu quả kinh phí trong thực hiện chính sách; 

tăng cƣờng huy động nguồn lực xã hội tham gia ĐTN cho LĐNT; tăng cƣờng công 

tác kiểm tra, giám sát thực hiện chính sách. 
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KẾT LUẬN 
 

Các vấn đề về phát triển nguồn nhân lực nông thôn và cụ thể hơn là các chính 

sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn đã đƣợc nhiều nhà khoa học quan tâm nghiên 

cứu. Đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay, Việt Nam đang trong quá trình đẩy nhanh công 

nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nƣớc, tốc độ đô thị hóa ngày càng nhanh chóng, kinh tế - 

xã hội nông thôn có nhiều thay đổi theo chiều hƣớng công nghiệp – đô thị hóa, các vấn 

đề về nông nghiệp, nông thôn và nông dân càng đƣợc quan tâm nghiên cứu. 

NCS đã tập trung tổng hợp, làm rõ một số khái niệm về lao động nông thôn, 

đào tạo nghề cho lao động nông thôn, khái niệm về chính sách, chính sách đào tạo 

nghề, chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Bên cạnh đó, tổng hợp làm 

rõ mục tiêu, nội dung chính sách, nội dung quy trình chính sách đào tạo nghề cho 

LĐNT. Tổng hợp, làm rõ các yếu tố có ảnh hƣởng đến chính sách ĐTN cho LĐNT, 

từ đó xác định các nhân tố ảnh hƣởng đến chính sách ĐTN cho LĐNT bằng định 

tính và xác định mô hình nghiên cứu định lƣợng. 

Bên cạnh đó, NCS đã nghiên cứu, tổng hợp một số kinh nghiệm về chính 

sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn của một số nƣớc có thành tựu về phát 

triển đào tạo nghề cho lao động nông thôn cũng nhƣ Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái 

Lan...và kinh nghiệm về chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn của một 

số địa phƣơng cấp tỉnh ở nƣớc ta nhƣ Ninh Bình, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh...Từ đó, 

rút ra đƣợc một số bài học kinh nghiệm cần thiết cho việc hoàn thiện chính sách đào 

tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Hà Nam trong thời gian tới. 

NCS tổng hợp, phân tích về tình hình phát triển kinh tế xã hội, phân tích cơ cấu 

dân số, lao động trong giai đoạn gần đây. Từ những dữ liệu đƣợc tổng hợp, phân tích, 

thấy rằng kinh tế - xã hội tỉnh Hà Nam đang có tốc độ phát triển nhanh theo hƣớng 

công nghiệp hóa, đô thị hóa. Các ngành công nghiệp, xây dựng, dịch vụ có tốc độ phát 

triển nhanh chóng, đóng vai trò ngày càng lớn trong cơ cấu kinh tế của tỉnh. Trong khi 

đó, ngành nông nghiệp cũng từng bƣớc chuyển mình theo sự phát triển của khoa học 

kỹ thuật, từng bƣớc phát triển theo hƣớng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.  

Dân số Hà Nam với tỷ lệ ngƣời trong độ tuổi lao động lớn, là điều kiện cơ 

bản cho phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, tỷ lệ lao động nông thôn ở tỉnh Hà 

Nam còn lớn, tỷ lệ lao động đã qua đào tạo nghề còn thấp, đặc biệt tỷ lệ lao động 

nông thôn đã qua đào tạo nghề còn rất thấp. 

Trong bối cảnh đó, việc xây dựng, thực hiện chính sách đào tạo nghề, nâng 

cao chất lƣợng nguồn nhân lực nói chung và lao động nông thôn nói riêng để đáp 

ứng yêu cầu của nền kinh tế là nhiệm vụ cấp bách của tỉnh Hà Nam. 

Thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” đƣợc 

phê duyệt theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tƣớng Chính 

phủ, tỉnh Hà Nam đã ban hành nhiều quyết định, kế hoạch triển khai thực hiện chính 

sách ĐTN cho LĐNT trên địa bàn tỉnh. NCS thực hiện tổng hợp tình hình phát triển 

của nền kinh tế - xã hội tỉnh Hà Nam trong giai đoạn gần đây, trong đó làm rõ kết cấu, 
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chất lƣợng lực lƣợng lao động nông thôn tỉnh Hà Nam; tập trung phần tích làm rõ thực 

trạng chính sách ĐTN cho LĐNT, các chính sách có liên quan đến chính sách ĐTN 

cho LĐNT; tổng hợp các kết quả đã đạt đƣợc trong quá trình triển khai thực hiện chính 

sách ĐTN cho LĐNT ở tỉnh Hà Nam trong thời gian đến năm 2020; phân tích, đánh 

giá các nhân tố ảnh hƣởng đến chính sách ĐTN cho LĐNT ở tỉnh Hà Nam; tổng hợp, 

đánh giá chung về chính sách ĐTN cho LĐNT ở tỉnh Hà Nam. 

 Đến nay, chính sách ĐTN cho LĐNT trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã đạt đƣợc 

những thành tích đáng ghi nhận, tuy nhiên vẫn còn nhiều nội dung cần nâng cao, 

hoàn thiện để tiếp tục thực hiện trong giai đoạn tới, đảm bảo chất lƣợng chính sách 

đi vào đời sống, nâng cao chất lƣợng nguồn lao động nông thôn tỉnh Hà Nam, đáp 

ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn tới. 

Nguyên nhân là nhận thức của xã hội, của xã hội, cán bộ, công chức còn chƣa 

toàn diện; hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp chƣa phát triển đáp ứng yêu cầu của 

chính sách; năng lực của đội ngũ thực hiện chính sách còn hạn chế; công tác phối hợp 

giữa các cơ quan chức năng còn chƣa chặt chẽ; nguồn lực tài chính cho ĐNT cho 

LĐNT chƣa đƣợc đảm bảo; ngƣời dân và doanh nghiệp chƣa tích cực tham gia vào quá 

trình chính sách. 

Từ kết quả điều tra khảo sát thực tế tại các địa phƣơng thuộc tỉnh Hà Nam, 

NCS tiến hành phân tích định lƣợng, xác định mức độ ảnh hƣởng của các nhân tố 

đến chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở tỉnh Hà Nam.  

Trên cơ sở các nội dung về thực trạng phát triển kinh tế - xã hội, tình hình 

dân số lao động, thực trạng chính sách ĐTN cho LĐNT và các chính sách liên quan, 

NCS tập trung nghiên cứu, phân tích về các định hƣớng và giải pháp hoàn thiện 

chính sách ĐTN cho LĐNT ở tình Hà Nam. 

Về định hƣớng chính sách ĐTN cho LĐNT, NCS phân tích quan điểm của 

Đảng và Nhà nƣớc Việt Nam về ĐTN cho LĐNT, đồng thời nghiên cứu về các yêu 

cầu đối với chính sách ĐTN cho LĐNT; xuất phát từ thực tiễn của Hà Nam đƣa ra 

các quan điểm, mục tiêu về ĐTN cho LĐNT ở tỉnh Hà Nam. 

Trên cơ sở các quan điểm, yêu cầu về ĐTN cho LĐNT, NCS đề xuất các giải pháp 

về: hoàn thiện nội dung chính sách ĐTN cho LĐNT; nâng cao nhận thức của xã hội, công 

chức, ngƣời lao động về chính sách ĐTN cho LĐNT; nâng cao chất lƣợng đội ngũ nhân sự 

thực hiện chính sách; sắp xếp, kiện toàn, nâng cao vai trò của các cơ sở đào tạo nghề; tăng 

cƣờng sự phối hợp giữa các cơ quan thực hiện chính sách; đảm bảo kinh phí và sử dụng 

hiệu quả kinh phí trong thực hiện chính sách; tăng cƣờng huy động nguồn lực xã hội tham 

gia ĐTN cho LĐNT; tăng cƣờng công tác kiểm tra, giám sát thực hiện chính sách, nhằm 

đảm bảo việc thực hiện chính sách ĐTN cho LĐNT đƣợc thực hiện có hiệu quả, 

góp phần vào thúc đẩy kinh tế - xã hội ở tỉnh Hà Nam nói riêng và cả nƣớc nói 

chung phát triển nhanh, bền vững. 
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TT Nội dung 

5 
Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết một số 

điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp 

6 
Quyết định số 971/QĐ-TTg ngày 01/7/2015 của Thủ tƣớng Chính phủ  về sửa đổi, bổ 

sung Quyết định số 1956/QĐ-TTg 

III. Văn bản quy định chính sách đối với ngƣời học nghề 

1 
Quyết định số 103/2008/QĐ-TTg ngày 21/7/2008 của Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt Đề 

án Hỗ trợ Thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2008-2015 

2 
Quyết định số 121/QĐ-TTg ngày 9/10/2009 của Thủ tƣớng Chính phủ  về cơ chế hoạt 

động của các cơ sở đào tạo nghề thuộc Bộ Quốc phòng 

3 
Quyết định số 295/QĐ-TTg ngày 26/02/2010 của Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt Đề án 

Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm giai đoạn 2010-2015 

4 
Quyết định số 1019/2012/QĐ-TTg ngày 05/8/2012 của Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt 

Đề án trợ giúp ngƣời khuyết tật giai đoạn 2012 – 2020 

5 
Quyết định số 55/QĐ-TTg ngày 16/11/2012 của Thủ tƣớng Chính phủ  về chính sách hỗ 

trợ giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho ngƣời lao động bị thu hồi đất nông nghiệp 

6 
Quyết định số 55/2013/QĐ-TTg ngày 03/10/2013 của Thủ tƣớng Chính phủ quy định 

mức hỗ trợ học nghề đối với ngƣời lao động đang hƣởng trợ cấp thất nghiệp 

7 Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014 

8 
Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết một số 

điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp 

9 
Quyết định số 971/QĐ-TTg ngày 01/7/2015 của Thủ tƣớng Chính phủ  về sửa đổi, bổ 

sung Quyết định số 1956/QĐ-TTg 

10 
Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tƣớng Chính phủ Quy định 

chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dƣới 03 tháng 

IV. Văn bản, chính sách của tỉnh Hà Nam 

1 

Nghị quyết số 02/2005/NQ-HĐND ngày 15/7/2005 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam 

về xã hội hóa các lĩnh vực Giáo dục – Đào tạo, Y tế, Văn hóa – Thông tin, Thể dục – Thể 

thao và Đào tạo nghề đến năm 2010 

2 

Quyết định số 1186/2005/QĐ-UBND ngày 27/7/2005 của UBND tỉnh Hà Nam về việc 

phê duyệt Đề án “Xã hội hóa các lĩnh vực Giáo dục, Y tế, Văn hóa, Thể dục thể thao và 

Đào tạo nghề đến năm 2010” 

3 
Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 17/CT-TU ngày 11 tháng 7 năm 2010 về việc tăng cƣờng sự 

lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn; 

4 

Quyết định số 26/2010/QĐ-UBND ngày 26/8/2010 của UBND tỉnh Hà Nam về việc quy 

định mức hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề cho lao động nông thôn và ngƣời nghèo giai đoạn 

2010 - 2015 

5 Quyết định số 584/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2011 phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề 



 

TT Nội dung 

cho lao động nông thôn tỉnh Hà Nam đến năm 2020” của UBND tỉnh 

6 

Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2011 Quy định mức hỗ trợ kinh 

phí đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2011-2015 của UBND 

tỉnh 

7 
Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 26 tháng 10 năm 2011 về phát triển nguồn nhân lực tỉnh 

Hà Nam đến năm 2020;  

8 
Kế hoạch số 1913/KH-UBND ngày 31/10/2013 về triển khai thực hiện Quy hoạch phát 

triển giáo dục và đào tạo tỉnh Hà Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 

9 
Công văn số 698/UBND-VX ngày 29/4/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đôn đốc 

thực hiện Quy hoạch giáo dục và đào tạo 

10 

Quyết định số 519/QĐ-UBND ngày 30/5/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển 

Trung tâm giáo dục thƣờng xuyên các huyện trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo về Ủy 

ban nhân dân các huyện quản lý 

11 

Công văn số 41/UBND-NC ngày 08/01/2016 và Công văn số 139/UBND-NC ngày 

19/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tham mƣu hƣớng dẫn sáp nhập Trung tâm 

đào tạo nghề, Trung tâm giáo dục thƣờng xuyên cấp huyện theo Thông tƣ liên tịch số 

39/2015/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BNV. 

12 

Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND ngày 25 tháng 3 năm 2016 quy định mức học phí từ 

năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021 tại các trƣờng cao đẳng, trung cấp công lập 

thuộc tỉnh quản lý của Hội đồng nhân dân tỉnh 

13 

Quyết định số 473/QĐ-UBND, Quyết định số 474/QĐ-UBND, Quyết định số 475/QĐ-

UBND, Quyết định số 476/QĐ-UBND và Quyết định số 477/QĐ-UBND ngày 29/3/2016 

sáp nhập các trung tâm giáo dục thƣờng xuyên với trung tâm đào tạo nghề cấp huyện 

thành 05 trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thƣờng xuyên các huyện: Bình Lục, 

Lý Nhân, Kim Bảng, Duy Tiên, Thanh Liêm. 

14 

Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh 

quy định mức chi phí đào tạo và mức hỗ trợ chi phí đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dƣới 

03 tháng trên địa bàn tỉnh Hà Nam 

15 

Quyết định số 238/QĐ-UBND ngày 28/02/2017 bàn giao chức năng quản lý nhà nƣớc về 

giáo dục nghề nghiệp đối với các trƣờng cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp (trừ các 

trƣờng sƣ phạm) từ Sở Giáo dục và Đào tạo sang Sở Lao động - Thƣơng binh và Xã hội 

16 
Quyết định số 642/QĐ-UBND ngày 18/4/2019 về việc cho phép giải thể Trung tâm Đào 

tạo nghề và Giới thiệu việc làm trực thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Nam 

17 
Quyết định số 2126/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 cho phép giải thể phân hiệu 2- Trƣờng 

Trung cấp Y - dƣợc Hà Nam tại tỉnh Đắc LắK 

18 
Quyết định số 2127/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 cho phép giải thể Trung tâm Đào tạo - 

Đào tạo nghề - Dịch vụ việc làm thuộc Hội chữ thập đỏ tỉnh Hà Nam 



 

PHỤ LỤC 2 

BỘ CÂU HỎI PHỎNG VẤN 
 

I. Câu hỏi cán bộ, công chức cơ quan quản lý nhà nƣớc 

1. Xin ông/bà cho ý kiến về khái quát đặc điểm lực lƣợng lao động tỉnh Hà 

Nam và lao động nông thôn Hà Nam nói riêng trong giai đoạn hiện nay? Vai trò của 

lực lƣợng lao động nông thôn đối với phát triển KT-XH của tỉnh? 

2. Xin ông/bà cho biết quá trình xây dựng, ban hành và thực hiện chính sách 

đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn đƣợc thực hiện nhƣ thế nào? 

3. Xin ông/bà cho biết một số nội dung chính của chính sách đào tạo nghề 

đối với lao động nông thôn tại tỉnh Hà Nam trong giai đoạn hiện nay. Những nội 

dung đặc thù của chính sách đào tạo nghề lao động nông thôn tỉnh Hà Nam là gì? 

 4. Xin ông/bà cho biết việc phối hợp thực hiện chính sách đào tạo nghề cho 

lao động nông thôn giữa các cơ quan quản lý nhà nƣớc tỉnh Hà Nam đƣợc thực hiện 

nhƣ thế nào?  

 5. Xin ông/bà cho biết tình hình xã hội hóa, huy động các nguồn lực xã hội 

thực hiện chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn đã và đang đƣợc tỉnh Hà 

Nam thực hiện nhƣ thế nào? 

 6. Xin ông/bà cho biết công tác kiểm tra, giám sát, sơ tổng kết chính sách 

đào tạo nghề cho lao động nông thôn đƣợc thực hiện nhƣ thế nào? 

 7. Theo ông/bà, chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở tỉnh Hà 

Nam đã đạt đƣợc kết quả nhƣ thế nào? Còn những tồn tại, hạn chế gì cần sửa chữa, 

khắc phục? 

II. Câu hỏi phỏng vấn cán bộ, giáo viên cơ sở đào tạo nghề 

1. Xin ông/bà cho biết hiểu biết của ông/bà về chính sách đào tạo nghề cho 

lao động nông thôn tỉnh Hà Nam?  

2. Xin ông/bà cho biết các cơ sở đào tạo nghề đóng vai trò nhƣng thế nào 

trong xây dựng, thực hiện chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn? Tỉnh có 

những chính sách gì để phát huy vai trò của các cơ sở đào tạo nghề trong việc đào 

tạo nghề cho lao động nông thôn? 

3. Xin ông/bà cho biết cơ sở đào tạo nghề của ông/bà đã có những đóng góp 

gì cho chính sách đào tạo nghề (công tác đào tạo nghề) cho lao động nông thôn tỉnh 

Hà Nam? 

4. Theo ông/bà, chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Hà 

Nam đã đạt đƣợc kết quả nhƣ thế nào? Còn những tồn tại, hạn chế gì cần sửa chữa, 

khắc phục? 

III. Câu hỏi phỏng vấn ngƣời quản lý doanh nghiệp 

1. Xin ông/bà cho biết hiểu biết của ông/bà về chính sách đào tạo nghề cho 

lao động nông thôn tỉnh Hà Nam?  



 

2. Xin ông/bà cho biết các doanh nghiệp đóng vai trò nhƣng thế nào trong 

xây dựng, thực hiện chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn? Tỉnh có 

những chính sách gì để phát huy vai trò của các doanh nghiệp trong việc đào tạo 

nghề cho lao động nông thôn? 

3. Xin ông/bà cho biết doanh nghiệp của ông/bà đã có những đóng góp gì 

cho chính sách đào tạo nghề (công tác đào tạo nghề) cho lao động nông thôn tỉnh 

Hà Nam? 

4. Theo ông/bà, chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Hà 

Nam đã đạt đƣợc kết quả nhƣ thế nào? Còn những tồn tại, hạn chế gì cần sửa chữa, 

khắc phục? 

IV. Câu hỏi phỏng vấn ngƣời lao động 

1. Xin ông/bà cho biết hiểu biết của ông/bà về chính sách đào tạo nghề cho 

lao động nông thôn trên địa phƣơng ông/bà sinh sống?  

2. Tại nơi ông/bà sinh sống, có tổ chức các lớp đào tạo nghề cho lao động 

nông thôn không? Nếu có, các lớp đào tạo nghề đƣợc tổ chức nhƣ thế nào, thời gian 

kéo dài bao lâu?  

3. Ông/bà có tham gia học nghề không? Nếu không, lý do ông/bà không 

tham gia học nghề là gì? Nếu có tham gia học nghề, xin ông/bà cho ý kiến về những 

mặt đƣợc và những mặt cần hoàn thiện của việc tổ chức đào tạo nghề. 

4. Từ thực tiễn bản thân, xin ông/bà cho biết lợi ích của việc học nghề là gì? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PHỤ LỤC 3 

PHIẾU KHẢO SÁT 

Về chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Hà Nam 

 (Dành cho công chức) 

Để phục vụ cho việc nghiên cứu khoa học về đề tài “Chính sách đào tạo nghề 

cho lao động nông thôn tỉnh Hà Nam”, chúng tôi rất mong nhận đƣợc ý kiến tham gia, 

đóng góp của Quý ông/bà. Chúng tôi xin cam kết những thông tin Quý ông/bà cung cấp 

chỉ phục vụ cho việc thực hiện đề tài nghiên cứu này. 

Xin Quý ông/bà vui lòng ghi rõ ý kiến của mình! 

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1. Cơ quan ông/bà đang công tác: 

 Hội đồng nhân dân  môn 

Ủy ban nhân dân tổ chức khác 

 

2. Chức vụ ông/bà đang đảm nhiệm: 

ủ tịch/Phó Chủ tịch ởng phòng/P.Trƣởng 

 viên ức danh khác  

3. Trình độ chuyên môn của ông/bà hiện nay: 

ấp ại học 

ẳng ại học  

4. Độ tuổi của ông/bà: 

Dƣới 30 tuổi ổi 

ừ 30 đến 45 tuổi  

 

II. NỘI DUNG XIN Ý KIẾN 

Câu 1: Địa phƣơng của ông/bà có đang triển khai thực hiện chính sách 

dƣới đây không? (Đánh dấu vào những ô phù hợp với ý kiến của Anh/ chị. Có thể 

chọn nhiều ý) 

tạo nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn 

ỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm 

ỗ trợ phụ nữ học nghề và tạo việc làm 

ỗ trợ bộ đội xuất ngũ học nghề 

ỗ trợ giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho ngƣời lao 

động bị thu hồi đất nông nghiệp 

  Ý kiến khác:…………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 



 

Câu 2: Chủ thể nào trực tiếp triển khai thực hiện Chính sách đào tạo nghề 

cho lao động nông thôn ở địa phƣơng hiện nay? (Đánh dấu vào 1 ô thích hợp): 

 các cấp 

 các cấp 

ảng ủy các cấp 

ổ chức khác 

ổ chức chính trị xã hội 

 

Câu 3: Việc thực hiện chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn 

hiện nay đƣợc thực hiện theo hình thức nào? 

ựng kế hoạch triển khai thực hiện và theo dõi, đánh      

giá việc thực hiện chính sách 

ịa phƣơng chủ động thực hiện phù hợp với thực tế 

ết hợp hai hình thức trên 

Câu 4: Thực hiện chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn, cần 

thực hiện những công việc gì? (Đánh dấu vào những ô phù hợp với ý kiến của 

ông/bà. Có thể chọn nhiều ý) 

ựng kế hoạch triển khai thực hiện 

ổ biến, tuyên truyền chính sách 

ổ chức bộ máy và phân công, phối hợp thực hiện 

ểm tra việc thực hiện chính sách 

giá, tổng kết rút kinh nghiệm 

ến riêng của ông/bà 

……………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………... 

Câu 5: Theo ông/bà công tác phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà 

nƣớc trong thực hiện chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn có chất 

lƣợng nhƣ thế nào? 

ất tốt ốt  ờng ấp  

  



 

Câu 6: Theo ông/bà các yếu tố sau đây ảnh hƣởng nhƣ thế nào đến việc 

thực hiện chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn? (Bằng cách khoanh 

tròn vào số chỉ mức độ ảnh hưởng của từng yếu tố ở từng hàng phù hợp với ý kiến 

của ông/bà. Trong đó: 1. Rất không ảnh hưởng; 2. Không ảnh hưởng; 3. Bình 

thường; 4. Ảnh hưởng; 5. Rất ảnh hưởng) 

TT Các yếu tố Mức độ 

1 Nhận thức của xã hội về đào tạo nghề cho lao động nông thôn 

1.1 
Nhận thức của ngƣời đứng đầu các cấp về xây dựng và thực hiện chính sách đào tạo 

nghề cho lao động nông thôn 
1 2 3 4 5 

1.2 
Nhận thức Chính quyền các cấp về xây dựng và thực hiện các chính sách đào tạo nghề 

cho lao động nông thôn 
1 2 3 4 5 

1.3 
Nhận thức của các đoàn thể chính trị xã hội xây dựng và triển khai thực hiện chính 

sách đào tạo cho lao động nông thôn 
1 2 3 4 5 

1.4 Nhận thức của bản thân ngƣời lao động 1 2 3 4 5 

2 Hoạt động của bộ máy hành chính từ cấp tỉnh đến cơ sở 

2.1 Hoạt động của các cơ quan tham mƣu xây dựng và thực hiện chính sách đào tạo nghề  1 2 3 4 5 

2.2 Việc triển khai thực hiện chính sách từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở 1 2 3 4 5 

2.3 
Sự phối hợp giữa các Sở, ban ngành, UBND cấp huyện, xã trong xây dựng và thực 

hiện chính sách 
1 2 3 4 5 

2.4 Việc tiếp thu phản hồi về chính sách đào tạo nghề  1 2 3 4 5 

2.5 
Hoạt động kiểm tra, giám sát thực hiện chính sách đào tạo nghề cho ngƣời lao động 

nông thôn 
1 2 3 4 5 

2.6 
Đội ngũ cán bộ, chuyên viên làm công tác quản lý nhà nƣớc về đào tạo nghề có số 

lƣợng phù hợp 
1 2 3 4 5 

2.7 
Đội ngũ cán bộ, chuyên viên làm công tác quản lý nhà nƣớc về đào tạo nghề có trình 

độ cao 
1 2 3 4 5 

3 Bản thân các chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn  

3.1 Phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội của địa phƣơng 1 2 3 4 5 

3.2 Chú trọng phát triển cơ sở vật chất của cơ sở đào tạo nghề  1 2 3 4 5 

3.3 Chú trọng phát triển đội ngũ nhân lực đào tạo nghề  1 2 3 4 5 

3.4 Tạo điều kiện cho ngƣời lao động nông thôn đƣợc học nghề 1 2 3 4 5 

3.5 Khuyến khích xã hội hoá đào tạo nghề cho lao động nông thôn 1 2 3 4 5 

3.6 
Chú trọng kết nối nhà nƣớc – nhà trƣờng – nhà doanh nghiệp – ngƣời học trƣớc, trong 

và sau quá trình đào tạo nghề 
1 2 3 4 5 

4 Nguồn lực tài chính 

4.1 Ngân sách các cấp hàng năm đảm bảo cho hoạt động đào tạo nghề  1 2 3 4 5 

4.2 
Tài chính từ nguồn xã hội hóa (tài chính từ doanh nghiệp, cá nhân, nhà tài trợ…) dồi 

dào  
1 2 3 4 5 

4.3 

Có sự hỗ trợ tài chính từ các tổ chức, đoàn thể trong và ngoài nƣớc (hỗ trợ tài chính từ 

ngân hàng, hội nông dân, đoàn thanh niên, hội phụ nữ, các tổ chức nƣớc ngoài…) cho 

hoạt động đào tạo nghề 

1 2 3 4 5 

5 Hệ thống cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh 

5.1 Hệ thống trung tâm, trƣờng đào tạo nghề có số lƣợng phù hợp 1 2 3 4 5 

5.2 
Hệ thống trung tâm, trƣờng đào tạo nghề có chất lƣợng cao (cơ sở vật chất hiện đại, hệ 

thống giáo trình đáp ứng yêu cầu thực tế…) 
1 2 3 4 5 

5.3 Có nhiều cơ sở đào tạo nghề truyền thống 1 2 3 4 5 

5.4 Nhiều doanh nghiệp có hoạt động đào tạo nghề 1 2 3 4 5 



 

TT Các yếu tố Mức độ 

5.5 
Số lƣợng cán bộ đào tạo nghề thuộc các cơ sở đào tạo nghề đảm bảo cho việc thực 

hiện chính sách 
1 2 3 4 5 

5.6 Đội ngũ nghệ nhân đào tạo nghề truyền thống có số lƣợng phù hợp  1 2 3 4 5 

5.7 Đội ngũ cán bộ quản lý tại các cơ sở đào tạo nghề có số lƣợng phù hợp 1 2 3 4 5 

5.8 Đội ngũ cán bộ đào tạo nghề, nghệ nhân đào tạo nghề có trình độ tốt 1 2 3 4 5 

6 Sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh 

6.1 Địa phƣơng có tốc độ phát triển kinh tế cao, ổn định 1 2 3 4 5 

6.2 
Địa phƣơng có sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp sang công nghiệp – dịch 

vụ với tốc độ cao 
1 2 3 4 5 

6.3 Đội ngũ doanh nghiệp địa phƣơng phát triển nhanh về số lƣợng và bền vững 1 2 3 4 5 

7 Trình độ, hoàn cảnh kinh tế - xã  hội của ngƣời lao động  

7.1 Ngƣời lao động có trình độ học vấn tốt, đáp ứng yêu cầu của đào tạo nghề 1 2 3 4 5 

7.2 Ngƣời lao động có điều kiện kinh tế đảm bảo cho hoạt động học nghề 1 2 3 4 5 

8. Kết quả thực hiện chính sách ĐTN cho LĐNT trong các năm qua 

8.1 Số lƣợng lao động nông thôn đƣợc đào tạo nghề ngày càng tăng 1 2 3 4 5 

8.2 
Lao động nông thôn sau khi đào tạo nghề đều có việc làm, chất lƣợng cuộc sống đƣợc 

nâng cao  
1 2 3 4 5 

8.3 Các cơ sở đào tạo nghề đƣợc đầu tƣ nâng cấp trang thiết bị, cơ sở hạ tầng 1 2 3 4 5 

8.4 Đội ngũ cán bộ, giảng viên đào tạo nghề đƣợc kiện toàn, trình độ đƣợc nâng cao 1 2 3 4 5 

8.5 Doanh nghiệp tích cực tham gia đào tạo nghề cho lao động nông thôn 1 2 3 4 5 

8.5 Hoạt động đào tạo nghề truyền thống tại các làng nghề đƣợc khuyến khích, mở rộng 1 2 3 4 5 

8.7 Nguồn tài chính dành cho đào tạo nghề cho lao động nông thôn đƣợc đảm bảo 1 2 3 4 5 

Câu 7: Việc ban hành kế hoạch, văn bản triển khai thực hiện chính sách 

có  kịp thời không? 

  Có  Không 

Câu 8: Các kế hoạch, văn bản triển khai thực hiện chính sách có phù 

hợp với thực tế tại địa phƣơng không? 

ất phù hợp 

 Phù hợp 

 thƣờng 

 hợp 

 hợp 

 

Câu 9: Công tác phổ biến, tuyên truyền chính sách đào tạo nghề cho lao 

động nông thôn đƣợc thực hiện nhƣ thế nào? 

ất thƣờng xuyên 

ờng xuyên 

ỉnh thoảng 

ếm khi 

ực hiện 

Câu 10: Công tác phổ biến, tuyên truyền chính sách đƣợc tiến hành 

thông qua các kênh nào? 

ết tại trị sở Ủy ban xã 

ệ thống loa phát thanh 

ộ công chức phổ biến 

ộc họp thôn, xóm 

 rõ):……… 



 

Câu 11: Chất lƣợng công tác tuyên truyền chính sách tốt không? 

 Rất tốt 

 Tốt 

 tốt 

 

Câu 12: Việc phân công chức năng, nhiệm vụ trong thực hiện chính sách 

đã  rõ ràng và khoa học chƣa? 

ất rõ ràng 

 

Không rõ ràng 

 

Câu 13: Ở địa phƣơng ông/bà, Cơ quan nào tham gia phối hợp trong 

thực hiện chính sách hiện nay? 

ặt trận tổ quốc 

ội Liên hiệp phụ nữ 

ội nông dân 

ội Cựu chiến binh 

 niên 

 

(ghi rõ)…………………………… 

Câu 14: Các cơ quan thực hiện chính sách đã phối hợp trong các nội dung 

nào? (Đánh dấu vào những ô phù hợp với ý kiến của ông/bà. Có thể chọn nhiều ý): 

ựng kế hoạch triển khai chính sách 

ền, phổ biến chính sách 

ộng nhân dân tham gia 

ểm tra việc thực hiện chính sách 

ến khác 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

Câu 15: Theo ông/bà đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp triển khai 

chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn có đáp ứng yêu cầu về chuyên 

môn, nghiệp vụ không? 

 Rất tốt 

 Tốt  

 thƣờng 

 ứng 

 ứng 

Câu 16: Ông/bà đánh giá hoạt động theo dõi, kiểm tra việc thực hiện chính 

sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn đƣợc thực hiện nhƣ thế nào? 

ất thƣờng xuyên 

ờng xuyên       

 thƣờng                 

ỉnh thoảng 

ực hiện 



 

Câu 17: Nguồn kinh phí dành cho việc thực hiện chính sách đào tạo 

nghề cho lao động nông thôn có đảm bảo không? 

ất đảm bảo 

ảm bảo 

ảm bảo 

Câu 18: Ngoài ngân sách nhà nƣớc, địa phƣơng có huy động đƣợc các 

kênh khác trong thực hiện chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn 

không? 

ừ doanh nghiệp 

ừ cá nhân 

ổ chức quốc tế 

ồn khác 

Câu 19: Ngƣời lao động nông thôn có tham gia tích cực học nghề không? 

 tích cực 

 tích cực 

 gia 

Câu 20: Địa phƣơng đã đảm bảo các yếu tố nào cho ngƣời dân tham gia 

thực hiện chính sách? 

ựng cơ chế cho sự tham gia 

của ngƣời dân 

ếp thu ý kiến, đóng góp của 

ngƣời dân 

ản hồi ý kiến của ngƣời dân 

 

Câu 21: Việc thực hiện chính sách có mang lại kết quả thiết thực không? 

ết quả cao 

ết quả thấp 

ết quả 

 

Câu 22: Đề xuất giải pháp của ông/bà để hoàn thiện chính sách đào tạo 

nghề cho lao động nông thôn: 

.......................................................................................................................................

................................................................................................................... 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

Xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà! 

 

 

 

 



 

PHỤ LỤC 4 

PHIẾU KHẢO SÁT 

Về chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Hà Nam 

(Dành cho cơ sở đào tạo nghề) 

Để phục vụ cho việc nghiên cứu khoa học về đề tài “Chính sách đào tạo 

nghề cho lao động nông thôn tỉnh Hà Nam”, chúng tôi rất mong nhận đƣợc ý kiến 

tham gia, đóng góp của Quý ông/bà. Chúng tôi xin cam kết những thông tin Quý 

ông/bà cung cấp chỉ phục vụ cho việc thực hiện đề tài nghiên cứu này. 

Xin Quý ông/bà vui lòng ghi rõ ý kiến của mình! 

 

1. Tên cơ sở:.......................................................................................... 

2. Địa chỉ: ………................................................................................... 

Điện thoại :................................................. 

Email:.......................................................... 

3. Tên của ngƣời trả lời phỏng vấn :.............................................................. 

4. Chức vụ................................................................................................................ 

5. Cơ quan chủ quản: ……………………….……………………..…… 

6. Loại hình sở hữu: (Đánh dấu “X” và ô tươngứng) : 

Công lập Tư thục 

7. Loại cơ sở: 

Trường cao đẳng nghề Trung tâm đào tạo nghề 

8. Số lƣợng cán bộ, nhân viên và giáo viên hiện nay đang làm việc tại cơ sở: 

Tổng số:………….,trong đó: 

- Cán bộ quản lý:…………….. 

- Giảng viên:…………….., trong đó: 

  + Biên chế:……………… 

  + Hợp đồng:……………. 

- Nhân viên:……………….. 

II. NỘI DUNG XIN Ý KIẾN 

Câu 1: Theo ông/bà trình độ văn hóa của lao động nông thôn tham gia 

học nghề chủ yếu là: 

ểu học 

ọc cơ sở 

ọc phổ thông 

Khác (ghi rõ):…………………… 



 

 Câu 2: Theo ông/bà độ tuổi của lao động nông thôn tham gia học nghề 

chủ yếu là? 

ừ 15 – 30 tuổi 

ừ 30 – 45 tuổi 

– 60 tuổi 

Khác (ghi rõ):…………………… 

 Câu 3: Theo ông/bà hoàn cảnh kinh tế của lao động nông thôn tham gia 

học nghề chủ yếu là? 

 

ả 

ận nghèo 

 

Khác (ghi rõ):………………… 

Câu 4: Ông/ bà đánh giá nhu cầu học nghề của lao động khu vực nông 

thôn nhƣ thế nào? 

 

 

ấp 

 Khác (ghi rõ):…………………… 

Câu 5: Theo ông/ bà lao động nông thôn thường có nhu cầu học nghề gì?  

ệp 

ệp 

nghiệp 

ệp 

ại   

ịch vụ  

ổng hợp 

 rõ)……………. 

Câu 6: Theo ông/bà lao động nông thôn thƣờng có nhu cầu học nghề ở 

trình độ nào? 

ẳng 

ấp 

ấp 

ạo thƣờng xuyên dƣới 03 tháng 

 Khác (ghi rõ):…………………… 

Câu 7: Theo ông/ bà động lực để lao động nông thôn học nghề là gì?  

 tay nghề 

 thu nhập 

ội tìm kiếm việc làm 

ận hỗ trợ của Nhà nƣớc 

 

 

  



 

Câu 8: Ông/bà cho biết lao động nông thôn tìm đến học nghề tại Cơ sở 

chủ yếu thông qua kênh thông tin nào?(Có thể chọn nhiều mục) 

ại tại trƣờng học 

 Hoạt động tuyên truyền của Cơ sở 

ớng dẫn của đoàn thể xã hội 

ới thiệu của ngƣời thân 

ự tìm hiểu 

 

Câu 9: Ông/bà cho biết cơ sở hạ tầng của Cơ sở có đáp ứng đƣợc việc 

dạy và học nghề không?  

ất tốt 

  Tốt 

 

ếu 

 

 

Câu 10: Ông/bà cho biết số lƣợng và chất lƣợng trang thiết bị dạy và học 

nghề của Cơ sở?  

ố lƣợng đầy đủ, chất lƣợng tốt 

 Số lƣợng đầy đủ, chất lƣợng không tốt 

ố lƣợng không đầy đủ, chất lƣợng tốt 

ố lƣợng không đầy đủ, chất 

lƣợng không tốt  

 

Câu 11: Ông/bà cho biết phƣơng thức đào tạo nghề tại Cơ sở chủ yếu 

dƣới hình thức nào?(Có thể chọn nhiều mục) 

ảng dạy lý thuyết 

 Hƣớng dẫn thực hành 

ết, 50% thực hành 

 

Câu 12: Theo ông/bà kỹ năng nghề của học viên đƣợc đào tạo chủ yếu 

bằng hình thức nào? 

ực hành tại trƣờng 

100% thực tập tại cơ sở sản xuất kinh doanh 

 

ực hành tại trƣờng, 50% thực 

tập tại cơ sở sản xuất kinh doanh 

 

………………………………….. 

Câu 13: Ông/bà cho biết bên cạnh đào tạo nghề, Cơ sở có đào tạo các kỹ 

năng mềm cho học viên hay không? 

  

 Nếu Có thì những kỹ năng đó là gì?: 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 



 

 Câu 14: Ông/bà cho biết Cơ sở đã có hợp tác nhƣ thế nào với các doanh 

nghiệp? (Có thể chọn nhiều nội dung): 

 doanh nghiệp tham gia xây dựng 

chƣơng trình đào tạo 

ỹ thuật viên của doanh nghiệp tham 

gia giảng dạy cho cơ sở 

ửi học viên thực tập tại doanh nghiệp 

ếp nhận lao động đến học tại cơ 

sở đào tạo nghề  

rõ)……………. 

 Nếu chƣa bao giờ hợp tác, xin cho biết lý do (Có thể chọn nhiều nội dung): 

 các doanh nghiệp không có nhu cầu 

hợp tác với cơ sở 

 có cán bộ phụ trách vấn đề hợp 

tác với doanh nghiệp 

 tìm đƣợc/ không biết liên hệ với 

doanh nghiệp nào 

 cơ sở không đáp ứng đƣợc yêu 

cầu của doanh nghiệp 

 

Câu 15: Theo ông/bà phƣơng thức đào tạo kỹ năng nghề hiệu quả nhất 

với lao động nông thôn là gì ? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 Câu 16: Theo ông/bà chƣơng trình đào tạo nghề cho lao động nông 

thôn hiện nay có những đặc điểm nào sau đây? 

ội dung phù hợp với yêu cầu thực tế 

ấu trúc đƣợc thiết kế rõ ràng mạch lạc 

ời biên soạn có kinh nghiệm 

thực tế phong phú 

………….. 

…………………………………… 

 Câu 17: Theo ông/bà chƣơng trình đào tạo nghề đã đáp ứng đƣợc nhu 

cầu của ngƣời lao động chƣa? 

ứng 

 

ứng 

Nguyên nhân…………………..………………………… 

…………………………………………………………… 

 Câu 18: Theo ông/bà chƣơng trình đào tạo nghề đã đáp ứng đƣợc nhu 

cầu của ngƣời sử dụng lao động chƣa? 

ứng 

 

ứng 

Nguyên nhân…………………..………………………… 

…………………………………………………………… 



 

 Câu 19: Theo ông/bà học viên sau khi tốt nghiệp đã nhận đƣợc những 

hỗ trợ gì? 

ới thiệu việc làm 

đãi để lập nghiệp 

ỗ trợ đào tạo lại 

 

…………………………………... 

 Câu 20: Theo ông/bà những hỗ trợ này có hiệu quả không?   

ệu quả 

 

ệu quả 

Nguyên nhân…………………..………………… 

…………………………………………………… 

 

 Câu 21: Theo ông/bà khó khăn chủ yếu trong quá trình đào tạo nghề 

cho lao động nông thôn trong giai đoạn 2016-2021 là gì? 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

Câu 22: Theo ông/bà thách thức chủ yếu trong quá trình đào tạo nghề 

cho lao động nông thôn trong  trong giai đoạn tới là gì? 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

Câu 23: Theo ông/bà làm thế nào để có thể giúp cho việc học nghề trở 

nên thu hút, hấp dẫn hơn đối với lao động nông thôn? 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

Câu 24: Ông/bà có thấy địa phƣơng thực hiện những công việc sau đây 

để triển khai chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn không? (Đánh 

dấu vào những ô phù hợp với ý kiến của Ông/bà. Có thể chọn nhiều ý): 

ựng kế hoạch triển khai thực 

hiện chính sách 

ổ biến, tuyên truyền chính sách 

ổ chức bộ máy, phân công, phối 

hợp thực hiện chính sách 

ểm tra việc thực hiện 

chính sách 

ổng kết rút kinh nghiệm 

ến riêng của Ông/bà: 

…………………………………………

…………………………………... 



 

Câu 25: Các kế hoạch, văn bản triển khai thực hiện chính sách có phù 

hợp với thực tế tại địa phƣơng không? 

ất phù hợp 

 Phù hợp 

 thƣờng 

 hợp 

 hợp 

 
 

Câu 26: Theo Ông/bà, yếu tố nào sau đây ảnh hƣởng đến việc thực hiện 

chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn? (Bằng cách đánh dấu X vào ô 

số chỉ mức độ ảnh hưởng của từng yếu tố ở từng hàng phù hợp với ý kiến của 

Ông/bà. Trong đó: 1. Rất không ảnh hưởng; 2. Không ảnh hưởng; 3. Bình thường; 

4. Ảnh hưởng; 5. Rất ảnh hưởng) 

TT Các yếu tố Mức độ 

1 Nhận thức của xã hội về đào tạo nghề cho lao động nông thôn  (NT) 

1.1 
Nhận thức của ngƣời đứng đầu các cấp về xây dựng và thực hiện chính sách đào 

tạo nghề cho lao động nông thôn 
1 2 3 4 5 

1.2 
Nhận thức Chính quyền các cấp về xây dựng và thực hiện các chính sách đào tạo 

nghề cho lao động nông thôn 
1 2 3 4 5 

1.3 
Nhận thức của các đoàn thể chính trị xã hội xây dựng và triển khai thực hiện chính 

sách đào tạo cho lao động nông thôn 
1 2 3 4 5 

1.4 Nhận thức của bản thân ngƣời lao động 1 2 3 4 5 

2 Hoạt động của bộ máy hành chính từ cấp tỉnh đến cơ sở (HC) 

2.1 
Hoạt động của các cơ quan tham mƣu xây dựng và thực hiện chính sách đào tạo 

nghề  
1 2 3 4 5 

2.2 Việc triển khai thực hiện chính sách từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở 1 2 3 4 5 

2.3 
Sự phối hợp giữa các Sở, ban ngành, UBND cấp huyện, xã trong xây dựng và thực 

hiện chính sách 
1 2 3 4 5 

2.4 Việc tiếp thu phản hồi về chính sách đào tạo nghề  1 2 3 4 5 

2.5 
Hoạt động kiểm tra, giám sát thực hiện chính sách đào tạo nghề cho ngƣời lao động 

nông thôn 
1 2 3 4 5 

2.6 
Đội ngũ cán bộ, chuyên viên làm công tác quản lý nhà nƣớc về đào tạo nghề có số 

lƣợng phù hợp 
1 2 3 4 5 

2.7 
Đội ngũ cán bộ, chuyên viên làm công tác quản lý nhà nƣớc về đào tạo nghề có 

trình độ cao 
1 2 3 4 5 

3 Bản thân các chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn (CS) 

3.1 Phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội của địa phƣơng 1 2 3 4 5 

3.2 Chú trọng phát triển cơ sở vật chất của cơ sở đào tạo nghề  1 2 3 4 5 

3.3 Chú trọng phát triển đội ngũ nhân lực đào tạo nghề  1 2 3 4 5 

3.4 Tạo điều kiện cho ngƣời lao động nông thôn đƣợc học nghề 1 2 3 4 5 

3.5 Khuyến khích xã hội hoá đào tạo nghề cho lao động nông thôn 1 2 3 4 5 

3.6 
Chú trọng kết nối nhà nƣớc – nhà trƣờng – nhà doanh nghiệp – ngƣời học trƣớc, 

trong và sau quá trình đào tạo nghề 
1 2 3 4 5 

4 Nguồn lực tài chính (TC) 

4.1 Ngân sách các cấp hàng năm đảm bảo cho hoạt động đào tạo nghề  1 2 3 4 5 

4.2 
Tài chính từ nguồn xã hội hóa (tài chính từ doanh nghiệp, cá nhân, nhà tài trợ…) 

dồi dào  
1 2 3 4 5 



 

TT Các yếu tố Mức độ 

4.3 

Có sự hỗ trợ tài chính từ các tổ chức, đoàn thể trong và ngoài nƣớc (hỗ trợ tài chính 

từ ngân hàng, hội nông dân, đoàn thanh niên, hội phụ nữ, các tổ chức nƣớc 

ngoài…) cho hoạt động đào tạo nghề 

1 2 3 4 5 

5 Hệ thống cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh (ĐT) 

5.1 Hệ thống trung tâm, trƣờng đào tạo nghề có số lƣợng phù hợp 1 2 3 4 5 

5.2 
Hệ thống trung tâm, trƣờng đào tạo nghề có chất lƣợng cao (cơ sở vật chất hiện đại, 

hệ thống giáo trình đáp ứng yêu cầu thực tế…) 
1 2 3 4 5 

5.3 Có nhiều cơ sở đào tạo nghề truyền thống 1 2 3 4 5 

5.4 Nhiều doanh nghiệp có hoạt động đào tạo nghề 1 2 3 4 5 

5.5 
Số lƣợng cán bộ đào tạo nghề thuộc các cơ sở đào tạo nghề đảm bảo cho việc thực 

hiện chính sách 
1 2 3 4 5 

5.6 Đội ngũ nghệ nhân đào tạo nghề truyền thống có số lƣợng phù hợp  1 2 3 4 5 

5.7 Đội ngũ cán bộ quản lý tại các cơ sở đào tạo nghề có số lƣợng phù hợp 1 2 3 4 5 

5.8 Đội ngũ cán bộ đào tạo nghề, nghệ nhân đào tạo nghề có trình độ tốt 1 2 3 4 5 

6 Sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh (KT) 

6.1 Địa phƣơng có tốc độ phát triển kinh tế cao, ổn định 1 2 3 4 5 

6.2 
Địa phƣơng có sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp sang công nghiệp – 

dịch vụ với tốc độ cao 
1 2 3 4 5 

6.3 Đội ngũ doanh nghiệp địa phƣơng phát triển nhanh về số lƣợng và bền vững 1 2 3 4 5 

7 Trình độ, hoàn cảnh kinh tế - xã  hội của ngƣời lao động (LĐ) 

7.1 Ngƣời lao động có trình độ học vấn tốt, đáp ứng yêu cầu của đào tạo nghề 1 2 3 4 5 

7.2 Ngƣời lao động có điều kiện kinh tế đảm bảo cho hoạt động học nghề 1 2 3 4 5 

7.3 Ngƣời lao động có sức khỏe tham gia học nghề 1 2 3 4 5 

8. Kết quả thực hiện chính sách ĐTN cho LĐNT trong các năm qua (KQ) 

8.1 Số lƣợng lao động nông thôn đƣợc đào tạo nghề ngày càng tăng 1 2 3 4 5 

8.2 
Lao động nông thôn sau khi đào tạo nghề đều có việc làm, chất lƣợng cuộc sống 

đƣợc nâng cao  
1 2 3 4 5 

8.3 Các cơ sở đào tạo nghề đƣợc đầu tƣ nâng cấp trang thiết bị, cơ sở hạ tầng 1 2 3 4 5 

8.4 Đội ngũ cán bộ, giảng viên đào tạo nghề đƣợc kiện toàn, trình độ đƣợc nâng cao 1 2 3 4 5 

8.5 Doanh nghiệp tích cực tham gia đào tạo nghề cho lao động nông thôn 1 2 3 4 5 

8.6 
Hoạt động đào tạo nghề truyền thống tại các làng nghề đƣợc khuyến khích, mở 

rộng 
1 2 3 4 5 

8.7 Nguồn tài chính dành cho đào tạo nghề cho lao động nông thôn đƣợc đảm bảo 1 2 3 4 5 
 

Câu 27: Ông/bà đánh giá nhƣ thế nào về chất lƣợng công tác tuyên 

truyền chính sách của địa phƣơng hiện nay? 

ất tốt 

 Tốt 

ờng 

 tốt 

Câu 28: Theo Ông/bà đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp triển khai 

chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn có đáp ứng yêu cầu về chuyên 

môn, nghiệp vụ không? 

 Rất tốt 

 Tốt           

 Bình thƣờng 

 ứng 

 ứng 



 

Câu 29: Ông/bà đánh giá hoạt động theo dõi, kiểm tra việc thực hiện 

chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn của chính quyền địa phƣơng 

đƣợc thực hiện nhƣ thế nào? 

ất thƣờng xuyên 

 Thƣờng xuyên 

 thƣờng 

ỉnh thoảng 

ực hiện 

 Câu 30: Đề xuất giải pháp của ông/bà để hoàn thiện chính sách đào tạo 

nghề cho lao động nông thôn: 

……………………………………………………………………………..…….……

………………………………………………………………….................. 

…………………………………………………………………………….......... 

……………………………………………………………………………...…………

…………………………………………………………………................... 

 

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Ông/Bà! 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

PHỤ LỤC 5 

PHIẾU KHẢO SÁT 

Về chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Hà Nam 

(Dành cho doanh nghiệp) 

Để phục vụ cho việc nghiên cứu khoa học về đề tài “Chính sách đào tạo 

nghề cho lao động nông thôn tỉnh Hà Nam”, chúng tôi rất mong nhận đƣợc ý kiến 

tham gia, đóng góp của Quý ông/bà. Chúng tôi xin cam kết những thông tin Quý 

ông/bà cung cấp chỉ phục vụ cho việc thực hiện đề tài nghiên cứu này. 

Xin Quý ông/bà vui lòng ghi rõ ý kiến của mình. 

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1. Giới tính của ông/bà: 

 ữ 

2. Ông/bà bao nhiêu tuổi: 

ới 30  

ừ 30 đến 45  

3. Ông/bà đang giữ chức vụ gì tại doanh nghiệp: 

 Chủ doanh nghiệp ủ tịch HĐQT 

ốc/Phó Giám đốc ởng/Phó phòng nhân sự 

ởng/Phó ca sản xuất  

 4. Doanh nghiệp của ông/bà đang hoạt động trong lĩnh vực nào: 

ệp 

nghiệp 

ệp 

ệp 

ại   

ịch vụ  

ổng hợp 

 rõ)……………. 

II. NỘI DUNG XIN Ý KIẾN 

Câu 1: Địa phƣơng của ông/bà có đang triển khai thực hiện chính sách 

dƣới đây không? (Đánh dấu vào những ô phù hợp với ý kiến của Anh/ chị. Có thể 

chọn nhiều ý): 

ạo nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn 

ỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm 

ỗ trợ phụ nữ học nghề và tạo việc làm 

ỗ trợ bộ đội xuất ngũ học nghề 

ỗ trợ giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho ngƣời lao 

động bị thu hồi đất nông nghiệp 

Ý kiến khác:……………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 



 

Câu 2: Theo ông/ bà, việc triển khai chính sách đào tạo nghề cho lao động 

nông thôn là trách nhiệm của ai? (Đánh dấu vào 1 ô thích hợp): 

 các cấp 

 các cấp 

ổ chức chính trị xã hội 

ảng ủy các cấp 

ổ chức khác 

Câu 3: Ông/bà có thấy địa phƣơng thực hiện những công việc sau đây để 

triển khai chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn không? (Đánh dấu 

vào những ô phù hợp với ý kiến của Ông/bà. Có thể chọn nhiều ý): 

ựng kế hoạch triển khai thực 

hiện chính sách 

ổ biến, tuyên truyền chính sách 

ổ chức bộ máy, phân công, phối 

hợp thực hiện chính sách 

ểm tra việc thực hiện 

chính sách 

ổng kết rút kinh nghiệm 

ến riêng của Ông/bà: 

…………………………………………

…………………………………... 

Câu 4: Các kế hoạch, văn bản triển khai thực hiện chính sách có phù 

hợp với thực tế tại địa phƣơng không? 

ất phù hợp 

 Phù hợp 

 thƣờng 

 hợp 

 hợp 

 

Câu 5: Theo Ông/bà, yếu tố nào sau đây ảnh hƣởng đến việc thực hiện 

chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn? (Bằng cách đánh dấu X vào ô 

số chỉ mức độ ảnh hưởng của từng yếu tố ở từng hàng phù hợp với ý kiến của 

Ông/bà. Trong đó: 1. Rất không ảnh hưởng; 2. Không ảnh hưởng; 3. Bình thường; 

4. Ảnh hưởng; 5. Rất ảnh hưởng) 

TT Các yếu tố Mức độ 

1 Nhận thức của xã hội về đào tạo nghề cho lao động nông thôn 

1.1 
Nhận thức của ngƣời đứng đầu các cấp về xây dựng và thực hiện chính sách đào tạo 

nghề cho lao động nông thôn 
1 2 3 4 5 

1.2 
Nhận thức Chính quyền các cấp về xây dựng và thực hiện các chính sách đào tạo nghề 

cho lao động nông thôn 
1 2 3 4 5 

1.3 
Nhận thức của các đoàn thể chính trị xã hội xây dựng và triển khai thực hiện chính sách 

đào tạo cho lao động nông thôn 
1 2 3 4 5 

1.4 Nhận thức của bản thân ngƣời lao động 1 2 3 4 5 

2 Hoạt động của bộ máy hành chính từ cấp tỉnh đến cơ sở 

2.1 Hoạt động của các cơ quan tham mƣu xây dựng và thực hiện chính sách đào tạo nghề  1 2 3 4 5 

2.2 Việc triển khai thực hiện chính sách từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở 1 2 3 4 5 

2.3 
Sự phối hợp giữa các Sở, ban ngành, UBND cấp huyện, xã trong xây dựng và thực hiện 

chính sách 
1 2 3 4 5 

2.4 Việc tiếp thu phản hồi về chính sách đào tạo nghề  1 2 3 4 5 

2.5 
Hoạt động kiểm tra, giám sát thực hiện chính sách đào tạo nghề cho ngƣời lao động 

nông thôn 
1 2 3 4 5 

2.6 
Đội ngũ cán bộ, chuyên viên làm công tác quản lý nhà nƣớc về đào tạo nghề có số 

lƣợng phù hợp 
1 2 3 4 5 

2.7 
Đội ngũ cán bộ, chuyên viên làm công tác quản lý nhà nƣớc về đào tạo nghề có trình độ 

cao 
1 2 3 4 5 



 

TT Các yếu tố Mức độ 

3 Bản thân các chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn  

3.1 Phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội của địa phƣơng 1 2 3 4 5 

3.2 Chú trọng phát triển cơ sở vật chất của cơ sở đào tạo nghề  1 2 3 4 5 

3.3 Chú trọng phát triển đội ngũ nhân lực đào tạo nghề  1 2 3 4 5 

3.4 Tạo điều kiện cho ngƣời lao động nông thôn đƣợc học nghề 1 2 3 4 5 

3.5 Khuyến khích xã hội hoá đào tạo nghề cho lao động nông thôn 1 2 3 4 5 

3.6 
Chú trọng kết nối nhà nƣớc – nhà trƣờng – nhà doanh nghiệp – ngƣời học trƣớc, trong 

và sau quá trình đào tạo nghề 
1 2 3 4 5 

4 Nguồn lực tài chính 

4.1 Ngân sách các cấp hàng năm đảm bảo cho hoạt động đào tạo nghề  1 2 3 4 5 

4.2 
Tài chính từ nguồn xã hội hóa (tài chính từ doanh nghiệp, cá nhân, nhà tài trợ…) dồi 

dào  
1 2 3 4 5 

4.3 

Có sự hỗ trợ tài chính từ các tổ chức, đoàn thể trong và ngoài nƣớc (hỗ trợ tài chính từ 

ngân hàng, hội nông dân, đoàn thanh niên, hội phụ nữ, các tổ chức nƣớc ngoài…) cho 

hoạt động đào tạo nghề 

1 2 3 4 5 

5 Hệ thống cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh 

5.1 Hệ thống trung tâm, trƣờng đào tạo nghề có số lƣợng phù hợp 1 2 3 4 5 

5.2 
Hệ thống trung tâm, trƣờng đào tạo nghề có chất lƣợng cao (cơ sở vật chất hiện đại, hệ 

thống giáo trình đáp ứng yêu cầu thực tế…) 
1 2 3 4 5 

5.3 Có nhiều cơ sở đào tạo nghề truyền thống 1 2 3 4 5 

5.4 Nhiều doanh nghiệp có hoạt động đào tạo nghề 1 2 3 4 5 

5.5 
Số lƣợng cán bộ đào tạo nghề thuộc các cơ sở đào tạo nghề đảm bảo cho việc thực hiện 

chính sách 
1 2 3 4 5 

5.6 Đội ngũ nghệ nhân đào tạo nghề truyền thống có số lƣợng phù hợp  1 2 3 4 5 

5.7 Đội ngũ cán bộ quản lý tại các cơ sở đào tạo nghề có số lƣợng phù hợp 1 2 3 4 5 

5.8 Đội ngũ cán bộ đào tạo nghề, nghệ nhân đào tạo nghề có trình độ tốt 1 2 3 4 5 

6 Sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh 

6.1 Địa phƣơng có tốc độ phát triển kinh tế cao, ổn định 1 2 3 4 5 

6.2 
Địa phƣơng có sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp sang công nghiệp – dịch 

vụ với tốc độ cao 
1 2 3 4 5 

6.3 Đội ngũ doanh nghiệp địa phƣơng phát triển nhanh về số lƣợng và bền vững 1 2 3 4 5 

7 Trình độ, hoàn cảnh kinh tế - xã  hội của ngƣời lao động  

7.1 Ngƣời lao động có trình độ học vấn tốt, đáp ứng yêu cầu của đào tạo nghề 1 2 3 4 5 

7.2 Ngƣời lao động có điều kiện kinh tế đảm bảo cho hoạt động học nghề 1 2 3 4 5 

8. Kết quả thực hiện chính sách ĐTN cho LĐNT trong các năm qua 

8.1 Số lƣợng lao động nông thôn đƣợc đào tạo nghề ngày càng tăng 1 2 3 4 5 

8.2 
Lao động nông thôn sau khi đào tạo nghề đều có việc làm, chất lƣợng cuộc sống đƣợc 

nâng cao  
1 2 3 4 5 

8.3 Các cơ sở đào tạo nghề đƣợc đầu tƣ nâng cấp trang thiết bị, cơ sở hạ tầng 1 2 3 4 5 

8.4 Đội ngũ cán bộ, giảng viên đào tạo nghề đƣợc kiện toàn, trình độ đƣợc nâng cao 1 2 3 4 5 

8.5 Doanh nghiệp tích cực tham gia đào tạo nghề cho lao động nông thôn 1 2 3 4 5 

8.5 Hoạt động đào tạo nghề truyền thống tại các làng nghề đƣợc khuyến khích, mở rộng 1 2 3 4 5 

8.7 Nguồn tài chính dành cho đào tạo nghề cho lao động nông thôn đƣợc đảm bảo 1 2 3 4 5 

 

  



 

Câu 6: Các chương trình đào tạo nghề, hình thức đào tạo nghề hiện nay có 

phù hợp với thực tế tại địa phương doanh nghiệp ông/bà đang hoạt động không? 

ất phù hợp 

 Phù hợp 

 thƣờng 

 hợp 

 hợp 

Câu 7: Doanh nghiệp/cơ sở sản xuất kinh doanh của ông/bà có tham gia 

hoạt động đào tạo nghề không? (Nếu Có đề nghị trả lời Câu 7) 

  

Câu 8: Doanh nghiệp/Cơ sở của ông/bà tham gia đào tạo nghề theo hình 

thức nào? 

ự tổ chức 

 

ối hợp với cơ sở đào tạo nghề 

 

Câu 9: Theo ông/bà chính quyền địa phƣơng có tổ chức phổ biến, tuyên 

truyền chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn không? 

ất thƣờng xuyên 

 Thƣờng xuyên 

ỉnh thoảng 

ếm khi 

ực hiện 

Câu 10: Ông/bà đánh giá nhƣ thế nào về chất lƣợng công tác tuyên 

truyền chính sách của địa phƣơng hiện nay? 

ất tốt 

 Tốt 

thƣờng 

 

Câu 11: Theo ông/bà đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp triển khai 

chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn có đáp ứng đƣợc yêu cầu về 

chuyên môn, nghiệp vụ không? 

 Rất tốt 

 Tốt           

 thƣờng 

 ứng 

đáp ứng 

Câu 12: Ông/bà đánh giá hoạt động theo dõi, kiểm tra việc thực hiện 

chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn của chính quyền địa phƣơng 

đƣợc thực hiện nhƣ thế nào? 

ất thƣờng xuyên 

 Thƣờng xuyên 

ỉnh thoảng 

ực hiện 

Câu 13: Vì sao ông/bà tuyển dụng lao động nông thôn đã qua đào tạo nghề? 

 tay nghề 

ấp 

ố lƣợng đông đảo 

ận hỗ trợ của Nhà nƣớc 

 

 

  



 

Câu 14: Ông/bà tuyển dụng lao động nông thôn đã qua tuyển dụng 

thông qua kênh nào dƣới đây? 

Ủy ban huyện 

Ủy ban xã 

ền thôn, xóm 

ở đào tạo nghề 

ển dụng trên truyền 

thông  

 

…………………………………… 

Câu 15: So với lao động nông thôn chƣa đƣợc đào tạo nghề, lao đông 

nông thôn đã đƣợc đào tạo nghề có mức độ hoàn thành công việc nhƣ thế nào? 

(có thể chọn nhiều mục): 

 

ể thực hiện nhiều việc cùng lúc 

ất lƣợng hơn 

 rõ)…………………. 

 

Câu 16: Đề xuất giải pháp của ông/bà để hoàn thiện chính sách đào tạo 

nghề cho lao động nông thôn: 

……………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………….. 

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Ông/Bà! 

 

 

  



 

PHỤ LỤC 6 

PHIẾU KHẢO SÁT  

Về chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Hà Nam 

(Dành cho lao động nông thôn) 

Để phục vụ cho việc nghiên cứu khoa học về đề tài “Chính sách đào tạo 

nghề cho lao động nông thôn tỉnh Hà Nam”, chúng tôi rất mong nhận đƣợc ý kiến 

tham gia, đóng góp của Quý ông/bà. Chúng tôi xin cam kết những thông tin Quý 

ông/bà cung cấp chỉ phục vụ cho việc thực hiện đề tài nghiên cứu này. 

Xin Quý ông/bà vui lòng ghi rõ ý kiến của mình! 

 I. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1. Giới tính của ông/bà: 

 ữ 

2. Ông/bà bao nhiêu tuổi: 

Từ 15 – 30 tuổi Từ 45 – 60 tuổi 

ừ 30 – 45 tuổi  

3. Ông/bà làm nghề gì: 

 Nông dân 

 nhân 

 Tiểu thƣơng  

Khác (ghi rõ)………………….. 

 4. Trình độ học vấn/trình độ chuyên môn của ông/bà: 

 đại học 

ại học, cao đẳng 

ọc phổ thông 

 Trung cấp 

ọc cơ sở, tiểu học 

 Khác:…………………… 

 

II. NỘI DUNG XIN Ý KIẾN 

Câu 1: Địa phƣơng của ông/bà có đang triển khai thực hiện chính sách 

dƣới đây không? (Đánh dấu vào những ô phù hợp với ý kiến của Anh/ chị. Có thể 

chọn nhiều ý) 

ạo nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn 

ỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm 

ỗ trợ phụ nữ học nghề và tạo việc làm 

ỗ trợ bộ đội xuất ngũ học nghề 

ỗ trợ giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho ngƣời lao 

động bị thu hồi đất nông nghiệp 

  Ý kiến khác:……………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

  



 

Câu 2: Theo Ông/ bà, việc triển khai chính sách đào tạo nghề cho lao 

động nông thôn là trách nhiệm của ai? (Đánh dấu vào 1 ô thích hợp): 

 các cấp 

 các cấp 

ổ chức chính trị xã hội 

ảng ủy các cấp 

ổ chức khác 

Câu 3: Ông/bà có thấy địa phƣơng thực hiện những công việc sau đây để 

triển khai chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn không? (Đánh dấu 

vào những ô phù hợp với ý kiến của Ông/bà. Có thể chọn nhiều ý): 

ựng kế hoạch triển khai thực 

hiện chính sách 

ổ biến, tuyên truyền chính sách 

ổ chức bộ máy, phân công, phối 

hợp thực hiện chính sách 

ểm tra việc thực hiện 

chính sách 

ổng kết rút kinh nghiệm 

ến riêng của Ông/bà: 

………………………………………… 

……………………………………... 

Câu 4: Các kế hoạch, văn bản triển khai thực hiện chính sách có phù 

hợp với thực tế tại địa phƣơng không? 

ất phù hợp 

 Phù hợp 

 thƣờng 

 hợp 

 hợp 

 

Câu 5: Theo Ông/bà, yếu tố nào sau đây ảnh hƣởng đến việc thực hiện 

chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn? (Bằng cách đánh dấu X vào ô 

số chỉ mức độ ảnh hưởng của từng yếu tố ở từng hàng phù hợp với ý kiến của 

Ông/bà. Trong đó: 1. Rất không ảnh hưởng; 2. Không ảnh hưởng; 3. Bình thường; 

4. Ảnh hưởng; 5. Rất ảnh hưởng). 

TT Các yếu tố Mức độ 

1 Nhận thức của xã hội về đào tạo nghề cho lao động nông thôn 

1.1 
Nhận thức của ngƣời đứng đầu các cấp về xây dựng và thực hiện chính sách đào 

tạo nghề cho lao động nông thôn 
1 2 3 4 5 

1.2 
Nhận thức Chính quyền các cấp về xây dựng và thực hiện các chính sách đào tạo 

nghề cho lao động nông thôn 
1 2 3 4 5 

1.3 
Nhận thức của các đoàn thể chính trị xã hội xây dựng và triển khai thực hiện chính 

sách đào tạo cho lao động nông thôn 
1 2 3 4 5 

1.4 Nhận thức của bản thân ngƣời lao động 1 2 3 4 5 

2 Hoạt động của bộ máy hành chính từ cấp tỉnh đến cơ sở 

2.1 
Hoạt động của các cơ quan tham mƣu xây dựng và thực hiện chính sách đào tạo 

nghề  
1 2 3 4 5 

2.2 Việc triển khai thực hiện chính sách từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở 1 2 3 4 5 

2.3 
Sự phối hợp giữa các Sở, ban ngành, UBND cấp huyện, xã trong xây dựng và thực 

hiện chính sách 
1 2 3 4 5 

2.4 Việc tiếp thu phản hồi về chính sách đào tạo nghề  1 2 3 4 5 

2.5 
Hoạt động kiểm tra, giám sát thực hiện chính sách đào tạo nghề cho ngƣời lao động 

nông thôn 
1 2 3 4 5 



 

TT Các yếu tố Mức độ 

2.6 
Đội ngũ cán bộ, chuyên viên làm công tác quản lý nhà nƣớc về đào tạo nghề có số 

lƣợng phù hợp 
1 2 3 4 5 

2.7 
Đội ngũ cán bộ, chuyên viên làm công tác quản lý nhà nƣớc về đào tạo nghề có 

trình độ cao 
1 2 3 4 5 

3 Bản thân các chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn  

3.1 Phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội của địa phƣơng 1 2 3 4 5 

3.2 Chú trọng phát triển cơ sở vật chất của cơ sở đào tạo nghề  1 2 3 4 5 

3.3 Chú trọng phát triển đội ngũ nhân lực đào tạo nghề  1 2 3 4 5 

3.4 Tạo điều kiện cho ngƣời lao động nông thôn đƣợc học nghề 1 2 3 4 5 

3.5 Khuyến khích xã hội hoá đào tạo nghề cho lao động nông thôn 1 2 3 4 5 

3.6 
Chú trọng kết nối nhà nƣớc – nhà trƣờng – nhà doanh nghiệp – ngƣời học trƣớc, 

trong và sau quá trình đào tạo nghề 
1 2 3 4 5 

4 Nguồn lực tài chính 

4.1 Ngân sách các cấp hàng năm đảm bảo cho hoạt động đào tạo nghề  1 2 3 4 5 

4.2 
Tài chính từ nguồn xã hội hóa (tài chính từ doanh nghiệp, cá nhân, nhà tài trợ…) 

dồi dào  
1 2 3 4 5 

4.3 

Có sự hỗ trợ tài chính từ các tổ chức, đoàn thể trong và ngoài nƣớc (hỗ trợ tài chính 

từ ngân hàng, hội nông dân, đoàn thanh niên, hội phụ nữ, các tổ chức nƣớc 

ngoài…) cho hoạt động đào tạo nghề 

1 2 3 4 5 

5 Hệ thống cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh 

5.1 Hệ thống trung tâm, trƣờng đào tạo nghề có số lƣợng phù hợp 1 2 3 4 5 

5.2 
Hệ thống trung tâm, trƣờng đào tạo nghề có chất lƣợng cao (cơ sở vật chất hiện đại, 

hệ thống giáo trình đáp ứng yêu cầu thực tế…) 
1 2 3 4 5 

5.3 Có nhiều cơ sở đào tạo nghề truyền thống 1 2 3 4 5 

5.4 Nhiều doanh nghiệp có hoạt động đào tạo nghề 1 2 3 4 5 

5.5 
Số lƣợng cán bộ đào tạo nghề thuộc các cơ sở đào tạo nghề đảm bảo cho việc thực 

hiện chính sách 
1 2 3 4 5 

5.6 Đội ngũ nghệ nhân đào tạo nghề truyền thống có số lƣợng phù hợp  1 2 3 4 5 

5.7 Đội ngũ cán bộ quản lý tại các cơ sở đào tạo nghề có số lƣợng phù hợp 1 2 3 4 5 

5.8 Đội ngũ cán bộ đào tạo nghề, nghệ nhân đào tạo nghề có trình độ tốt 1 2 3 4 5 

6 Sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh 

6.1 Địa phƣơng có tốc độ phát triển kinh tế cao, ổn định 1 2 3 4 5 

6.2 
Địa phƣơng có sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp sang công nghiệp – 

dịch vụ với tốc độ cao 
1 2 3 4 5 

6.3 Đội ngũ doanh nghiệp địa phƣơng phát triển nhanh về số lƣợng và bền vững 1 2 3 4 5 

7 Trình độ, hoàn cảnh kinh tế - xã  hội của ngƣời lao động  

7.1 Ngƣời lao động có trình độ học vấn tốt, đáp ứng yêu cầu của đào tạo nghề 1 2 3 4 5 

7.2 Ngƣời lao động có điều kiện kinh tế đảm bảo cho hoạt động học nghề 1 2 3 4 5 

8. Kết quả thực hiện chính sách ĐTN cho LĐNT trong các năm qua 

8.1 Số lƣợng lao động nông thôn đƣợc đào tạo nghề ngày càng tăng 1 2 3 4 5 

8.2 
Lao động nông thôn sau khi đào tạo nghề đều có việc làm, chất lƣợng cuộc sống 

đƣợc nâng cao  
1 2 3 4 5 

8.3 Các cơ sở đào tạo nghề đƣợc đầu tƣ nâng cấp trang thiết bị, cơ sở hạ tầng 1 2 3 4 5 

8.4 Đội ngũ cán bộ, giảng viên đào tạo nghề đƣợc kiện toàn, trình độ đƣợc nâng cao 1 2 3 4 5 

8.5 Doanh nghiệp tích cực tham gia đào tạo nghề cho lao động nông thôn 1 2 3 4 5 

8.5 
Hoạt động đào tạo nghề truyền thống tại các làng nghề đƣợc khuyến khích, mở 

rộng 
1 2 3 4 5 



 

TT Các yếu tố Mức độ 

8.7 Nguồn tài chính dành cho đào tạo nghề cho lao động nông thôn đƣợc đảm bảo 1 2 3 4 5 

Câu 5: Các chƣơng trình đào tạo nghề, hình thức đào tạo nghề hiện nay 

có phù hợp với thực tế tại địa phƣơng của ông/bà không? 

ất phù hợp 

 Phù hợp 

 thƣờng 

 hợp 

 hợp 

Câu 7: Chính quyền địa phƣơng có tổ chức phổ biến, tuyên truyền chính 

sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn không? 

ất thƣờng xuyên 

 Thƣờng xuyên 

ỉnh thoảng 

ếm khi 

ực hiện 

Câu 8: Ông/bà biết đến các lớp đào tạo nghề thông qua kênh nào dưới đây? 

ết tại trị sở Ủy ban 

ộ, công chức phổ biến 

ộc họp ấp, khu phố 

 thanh 

ồn khác (ghi rõ):…………. 

Câu 9: Ông/bà đánh giá nhƣ thế nào về chất lƣợng công tác tuyên 

truyền chính sách của địa phƣơng hiện nay? 

ất tốt 

 Tốt 

 tốt 

Câu 10: Theo Ông/bà đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp triển khai 

chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn có đáp ứng yêu cầu về chuyên 

môn, nghiệp vụ không? 

 Rất tốt 

 Tốt           

 thƣờng 

 ứng 

 ứng 

Câu 11: Ông/bà đánh giá hoạt động theo dõi, kiểm tra việc thực hiện 

chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn của chính quyền địa phƣơng 

đƣợc thực hiện nhƣ thế nào? 

ất thƣờng xuyên 

 Thƣờng xuyên 

ỉnh thoảng 

ực hiện 

Câu 12: Ông/bà có tham gia học nghề không? (Nếu Có trả lời câu 12 và 

câu 13; nếu Không trả lời câu 14): 

 Có  

Câu 13: Vì sao ông/bà tham gia học nghề? 

 tay nghề 

 thu nhập 

ội tìm kiếm việc làm 

ận hỗ trợ của Nhà nƣớc 

 

 



 

Câu 14: Việc học nghề đã mang lại cho ông/bà điều gì? 

 kinh nghiệm 

ải thiện thu nhập 

ệc làm 

 rõ)……………. 

Câu 15: Vì sao ông/bà không tham gia học nghề? 

 có ý định 

ết thông tin 

ời gian tham gia 

ề phù hợp 

 rõ):………………… 

…………………………………… 

Câu 16: Đề xuất giải pháp của ông/bà:  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

Xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

PHỤ LỤC 7 

DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CƠ SỞ ĐÀO TẠO,  

DOANH NGHIỆP ĐIỀU TRA KHẢO SÁT THÔNG TIN 

 

TT Tên cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Địa chỉ Ghi chú 

I. Sở ngành của tỉnh Hà Nam 

1 
Sở Lao động Thƣơng binh và Xã hội 

tỉnh Hà Nam 

 Số 163, Trƣờng Chinh, 

phƣờng Minh Khai, thành 

phố Phủ Lý, Hà Nam 

 

2 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Nam 

 Đƣờng Lý Thái Tổ, phƣờng 

Lê Hồng Phong, thành 

phố Phủ Lý, Hà Nam 

 

3 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn tỉnh Hà Nam 

Đƣờng Lý Thƣờng Kiệt, 

phƣờng Lê Hồng Phong, 

thành phố Phủ Lý, Hà Nam 

 

4 Sở Công thƣơng tỉnh Hà Nam 

Đƣờng Lê Chân, phƣờng Lê 

Hồng Phong, thành phố Phủ 

Lý, Hà Nam 

 

5 Trƣờng Cao đẳng nghề Hà Nam 

Số 88, đƣờng Lê Hoàn, 

phƣờng Quang Trung, thành 

phố Phủ Lý, Hà Nam 

 

6 
Trƣờng Trung cấp Nghề công nghệ Hà 

Nam 

Xã Thanh Lƣu, Thanh Liêm, 

Hà Nam 

 

II. Thành phố Phủ Lý 

1 
Phòng Lao động Thƣơng binh và Xã 

hội thành phố Phủ Lý 

Đƣờng Biên Hòa, phƣờng 

Lƣơng Khánh Thiện, Phủ Lý 

 

2 Phòng kinh tế thành phố Phủ Lý 
Đƣờng Biên Hòa, phƣờng 

Lƣơng Khánh Thiện, Phủ Lý 

 

3 
Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố 

Phủ Lý 

Đƣờng Biên Hòa, phƣờng 

Lƣơng Khánh Thiện, Phủ Lý 

 

4 
Văn phòng HĐND-UBND thành phố 

Phủ Lý 

Đƣờng Biên Hòa, phƣờng 

Lƣơng Khánh Thiện, Phủ Lý 

 

5 
Trung tâm Giáo dục thƣờng xuyên – 

Hƣớng nghiệp tỉnh Hà Nam 

Xã Liêm Chung, thành phố 

Phủ Lý 

 Giáo dục 

nghề nghiệp 

6 Trung tâm Đào tạo Đông Đô 
D6, tổ 20 Phƣờng Lê Hồng 

Phong, thành phố Phủ Lý 

 Giáo dục 

nghề nghiệp 

7 Công ty TNHH Đào tạo kỹ năng PSH 

P.209, khu C, trƣờng Bƣu 

điện, đƣờng Lý Thƣờng 

Kiệt, phƣờng Lê Hồng 

Phong, thành phố Phủ Lý 

Giáo dục 

nghề nghiệp 

8 
Công ty cổ phần Cung ứng Nhân lực 

Việt Nam 

Số 76 đƣờng Đinh Công 

Tráng, Phƣờng Châu Sơn, 

thành phố Phủ Lý 

Cung ứng và 

quản lý lao 

động 

9 
Công ty cổ phần Đầu tƣ Phát triển 

nguồn nhân lực Hà Nam 

Tổ 6, phƣờng Quang Trung, 

Phủ Lý 

Cung ứng và 

quản lý lao 

động 

10 Công ty cổ phần cơ khí Kim Thành 
Tổ 14, phƣờng Quang 

Trung, thành phố Phủ Lý 

Sản xuất các 

cấu kiện kim 
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TT Tên cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Địa chỉ Ghi chú 

loại 

11 
Công ty cổ phần Xây dựng Bê tông 

Thịnh Phát 

Thôn Mễ Nội, phƣờng Liêm 

Chính, thành phố Phủ Lý 

Sản xuất bê 

tông và các 

sản phẩm từ 

xi măng và 

thạch cao 

12 Công ty TNHH Xây dựng Thăng Long 
Tổ 3, phƣờng Quang Trung, 

Phủ Lý 

Xây dựng 

dân dụng 

13 Công ty TNHH Enex Vina 
Khu công nghiệp Châu Sơn, 

Phủ Lý 

Sản xuất 

giƣờng, tủ, 

bàn, ghế 

14 Công ty TNHH Sản xuất cửa Ta Yong 
Khu công nghiệp Châu Sơn, 

Phủ Lý 

Sản xuất các 

sản phẩm 

bằng kim loại 

III. Thị xã Duy Tiên 

1 
Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Duy 

Tiên 

Phƣờng Hòa Mạc, thị xã 

Duy Tiên 

 

2 
Phòng Lao động -TB&XH thị xã Duy 

Tiên 

Phƣờng Hòa Mạc, thị xã 

Duy Tiên 

 

3 Phòng Kinh tế thị xã Duy Tiên 
Phƣờng Hòa Mạc, thị xã 

Duy Tiên 

 

4 
 Văn phòng HĐND&UBND thị xã 

Duy Tiên 

Phƣờng Hòa Mạc, thị xã 

Duy Tiên 

 

5 

Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – 

Giáo dục thƣờng xuyên thị xã Duy 

Tiên 

Thôn Phúc Thành, xã Châu 

Giang, thị xã Duy Tiên 

 

6 
Công ty Cổ phần phát triển nguồn nhân 

lực Hà Nam 

Quốc lộ 38, xã Yên Bắc, thị 

xã Duy Tiên 

 

7 
Công ty TNHH Giáo dục Đào tạo Duy 

Tiên 

Tổ dân phố Chợ Lƣơng, 

phƣờng Yên Bắc, thị xã Duy 

Tiên 

 

8 
Công ty TNHH Cung ứng Nhân lực 

Hòa Bình 

Lô C5 TTTM KCN Đồng 

Văn I, phƣờng Đồng Văn, 

thị Xã Duy Tiên 

 

9 Công ty TNHH Trống Đọi Tam 
Thôn Đọi Tam, xã Tiên Sơn, 

thị xã Duy Tiên 

Sản xuất 

trống 

10 Công ty cổ phần Tơ Lụa Nha Xá 
Thôn Nha Xá, xã Mộc Nam, 

thị xã Duy Tiên 

Sản xuất vải 

lụa 

11 
Công ty TNHH MTV Môi trƣờng Đô 

thị Hà Nam 

Đƣờng D2 khu công nghiệp 

Đồng Văn I, thị trấn Đồng 

Văn, thị xã Duy Tiên 

Dịch vụ môi 

trƣờng 

12 Công ty TNHH Fujigen Việt Nam 

Khu công nghiệp Đồng Văn 

II, phƣờng Duy Minh, thị xã 

Duy Tiên  

Sản xuất phụ 

tùng và bộ 

phận phụ trợ 

cho xe có 

động cơ và 

động cơ xe 

13 Công ty TNHH Bao bì Đức Thuận Cụm công nghiệp Hoàng Sản xuất giấy 

https://thongtindoanhnghiep.co/nganh-nghe/san-xuat-cac-cau-kien-kim-loai
https://thongtindoanhnghiep.co/nganh-nghe/san-xuat-giuong-tu-ban-ghe
https://thongtindoanhnghiep.co/nganh-nghe/san-xuat-giuong-tu-ban-ghe
https://thongtindoanhnghiep.co/nganh-nghe/san-xuat-giuong-tu-ban-ghe
https://thongtindoanhnghiep.co/nganh-nghe/san-xuat-phu-tung-va-bo-phan-phu-tro-cho-xe-co-dong-co-va-dong-co-xe
https://thongtindoanhnghiep.co/nganh-nghe/san-xuat-phu-tung-va-bo-phan-phu-tro-cho-xe-co-dong-co-va-dong-co-xe
https://thongtindoanhnghiep.co/nganh-nghe/san-xuat-phu-tung-va-bo-phan-phu-tro-cho-xe-co-dong-co-va-dong-co-xe
https://thongtindoanhnghiep.co/nganh-nghe/san-xuat-phu-tung-va-bo-phan-phu-tro-cho-xe-co-dong-co-va-dong-co-xe
https://thongtindoanhnghiep.co/nganh-nghe/san-xuat-phu-tung-va-bo-phan-phu-tro-cho-xe-co-dong-co-va-dong-co-xe
https://thongtindoanhnghiep.co/nganh-nghe/san-xuat-phu-tung-va-bo-phan-phu-tro-cho-xe-co-dong-co-va-dong-co-xe
https://thongtindoanhnghiep.co/nganh-nghe/san-xuat-giay-nhan-bia-nhan-bao-bi-tu-giay-va-bia


 

TT Tên cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Địa chỉ Ghi chú 

Đông, phƣờng Hoàng Đông, 

thị xã Duy Tiên 

nhăn, bìa 

nhăn, bao bì 

từ giấy và bìa 

14 Công ty TNHH Xây dựng Khánh Huệ 
 Tổ dân phố số 1, phƣờng 

Hòa Mạc, thị xã Duy Tiên 

Xây dựng 

dân dụng 

IV. Huyện Kim Bảng 

1 
Văn phòng HĐND-UBND huyện Kim 

Bảng 

Thị trấn Quế, huyện Kim 

Bảng 

 

2 
Phòng Lao động TB&XH huyện Kim 

Bảng 

Thị trấn Quế, huyện Kim 

Bảng 

 

3 
Phòng Lao động TB&XH huyện Kim 

Bảng 

Thị trấn Quế, huyện Kim 

Bảng 

 

4 
Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện 

Kim Bảng 

Thị trấn Quế, huyện Kim 

Bảng 

 

5 

Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp – 

Giáo dục thƣờng xuyên huyện Kim 

Bảng 

Thị trấn Quế, huyện Kim 

Bảng 

 

6 
Công ty TNHH Đầu tƣ và Phát triển 

Giáo dục Paramount 

Thôn 1, xã Thi Sơn, huyện 

Kim Bảng 

Hỗ trợ giáo 

dục 

7 Công ty cổ phần TMDV Nhân lực 365 
Thôn 1 Lạc Nhuế, xã Đồng 

Hóa, huyện Kim Bảng 

Tƣ vấn lao 

động 

8 
Công ty TNHH Thủ công mỹ nghệ Lý 

Tƣởng 

Thôn Đồng Tân, xã Tân Sơn, 

huyện Kim Bảng 

Sản phẩm mỹ 

nghệ từ tre, 

gỗ, rơm 

9 
Công ty TNHH Công nghệ Giáo dục 

Linh Edu 

Xóm 5, Mã Não, xã Ngọc 

Sơn, huyện Kim Bảng 

Kỹ năng 

nghề nghiệp 

10 Công ty TNHH Huyền Kiên 

 Cụm tiểu thủ công nghiệp 

làng nghề xã Nhật Tân - 

huyện Kim Bảng 

Sản xuất đồ 

gỗ 

11 Công ty TNHH Cơ khí Hoàng Oanh 

Xóm 12, thôn Phƣơng Xá, 

xã Đồng Hóa, huyện Kim 

Bảng 

Gia công cơ 

khí; xử lý và 

tráng phủ 

kim loại 

12 Công ty TNHH Ikeda 
Thôn 1, xã Thi Sơn, huyện 

Kim Bảng 

Sản xuất vali, 

túi xách và 

các loại 

tƣơng tự, sản 

xuất yên đệm 

13 
Công ty TNHH Đầu tƣ Xây dựng Thái 

Hà Hà Nam 

Xóm 5, thôn Dƣơng Cƣơng, 

xã Đại Cƣơng, huyện Kim 

Bảng 

Xây dựng 

nhà để ở 

14 
Công ty TNHH MTV Seyang 

Corporation Việt Nam 

Cụm tiểu thủ công nghiệp 

làng nghề Nhật Tân - Xã 

Nhật Tân, huyện Kim Bảng 

Sản xuất 

trang phục 

V. Huyện Lý Nhân 

1 
Văn phòng HĐND-UBND huyện Lý 

Nhân 

Thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý 

Nhân 

 

2 Phòng Lao động Thƣơng binh và Xã Thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý  

https://thongtindoanhnghiep.co/nganh-nghe/san-xuat-giay-nhan-bia-nhan-bao-bi-tu-giay-va-bia
https://thongtindoanhnghiep.co/nganh-nghe/san-xuat-giay-nhan-bia-nhan-bao-bi-tu-giay-va-bia
https://thongtindoanhnghiep.co/nganh-nghe/san-xuat-giay-nhan-bia-nhan-bao-bi-tu-giay-va-bia
https://thongtindoanhnghiep.co/nganh-nghe/che-bien-go-va-san-xuat-san-pham-tu-go-tre-nua-tru-giuong-tu-ban-ghe-san-xuat-san-pham-tu-rom-ra-va-vat-lieu-tet-ben


 

TT Tên cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Địa chỉ Ghi chú 

hội huyện Lý Nhân Nhân 

3 Phòng Công thƣơng huyện Lý Nhân 
Thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý 

Nhân 

 

4 
Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn huyện Lý Nhân 

Thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý 

Nhân 

 

5 
Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp – 

Giáo dục thƣờng xuyên huyện Lý Nhân 

Thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý 

Nhân 

Giáo dục 

nghề nghiệp 

6 
Chi nhánh Công ty cổ phần Đầu tƣ 

Giáo dục và Đào tạo Chìa khóa vàng 

Khu đô thị Sông Châu - 

huyện Lý Nhân 

Giáo dục 

nghề nghiệp 

7 
Công ty TNHH Nguồn nhân lực Thanh 

Xuân 

 

Xóm 7, xã Nhân Khang, 

huyện Lý Nhân 

Tƣ vấn, giới 

thiệu lao 

động, việc 

làm 

8 Công ty TNHH Kiến trúc Thảo Thái 
Xóm 3, xã Nhân Chính, 

huyện Lý Nhân 

Sản xuất 

giƣờng, tủ, 

bàn, ghế 

9 Công ty TNHH Dệt may Hoàng Vân 
Thôn 5, xã Hòa Hậu, xuyện 

Lý Nhân 

May trang 

phục 

10 
Công ty TNHH Đầu tƣ và Thƣơng mại 

Đại Hƣng Phát 

Thôn Hội Động, xã Đức Lý, 

huyện Lý Nhân 

Gia công cơ 

khí; xử lý và 

tráng phủ 

kim loại 

11 
Công ty TNHH U.D.Electronic Việt 

Nam 

Khu công nghiệp Thái Hà 

giai đoạn I, xã Bắc Lý, 

huyện Lý Nhân,  

Sản xuất dây 

cáp điện 

12 Công ty TNHH TSMT Việt Nam 

Khu Công nghiệp Thái Hà 

giai đoạn I, xã Bắc Lý, 

huyện Lý Nhân 

Sản xuất linh 

kiện điện tử 
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PHỤ LỤC 8 

KẾT QUẢ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU BẰNG SPSS 26 

 

1. Thống kê trung bình 

Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

NT1 402 1 5 3.32 .805 

NT2 402 1 5 4.05 .962 

NT3 402 1 5 3.31 .818 

NT4 402 1 5 4.06 1.007 

Valid N (listwise) 402     

 

Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

HC1 402 1 5 3.30 .839 

HC2 402 1 5 3.24 .898 

HC3 402 1 5 3.98 1.021 

HC4 402 1 5 3.35 .884 

HC5 402 1 5 3.22 .849 

HC6 402 1 5 3.34 .883 

HC7 402 1 5 3.22 .853 

Valid N (listwise) 402     

 

Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

CS1 402 1 5 3.42 .826 

CS2 402 1 5 3.40 .892 

CS3 402 1 5 3.37 .858 

CS4 402 1 5 3.42 .876 

CS5 402 1 5 3.41 .890 

CS6 402 1 5 3.36 .845 

Valid N (listwise) 402     

 

Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

TC1 402 1 5 4.15 .956 

TC2 402 1 5 3.36 .857 

TC3 402 1 5 2.48 .891 

Valid N (listwise) 402     

 

Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

DT1 402 1 5 3.45 .847 

DT2 402 1 5 4.06 1.029 

DT3 402 1 5 3.54 .904 

DT4 402 1 5 3.56 .917 

DT5 402 1 5 3.45 .861 

DT6 402 1 5 3.70 .880 

DT7 402 1 5 2.41 1.084 

DT8 402 1 5 3.48 .857 

Valid N (listwise) 402     

 



 

Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

KT1 402 1 5 3.48 .842 

KT2 402 1 5 3.48 .833 

KT3 402 1 5 3.41 .872 

Valid N (listwise) 402     

 

Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

LD1 402 1 5 3.42 .724 

LD2 402 1 5 3.49 .842 

LD3 402 1 5 3.44 .834 

Valid N (listwise) 402     

 

Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

KQ1 402 1 5 3.27 .719 

KQ2 402 2 5 3.53 .651 

KQ3 402 1 5 3.53 .674 

KQ4 402 1 5 3.27 .676 

KQ5 402 1 5 3.25 .678 

KQ6 402 1 5 3.31 .643 

KQ7 402 2 5 3.57 .668 

Valid N (listwise) 402     

2. Phân tích độ tin cậy Cronbach Alpha 

2.1. Thang đo NT 
 

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

.828 4 

 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

NT1 11.43 5.403 .676 .776 

NT2 10.70 5.009 .615 .802 

NT3 11.44 5.325 .685 .771 

NT4 10.69 4.679 .663 .781 

 

2.2. Thang đo HC 
 

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

.892 7 
 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 

HC1 20.36 18.090 .678 .878 

HC2 20.42 17.530 .705 .874 

HC3 19.68 17.661 .575 .893 

HC4 20.31 17.665 .699 .875 

HC5 20.44 17.653 .737 .871 

HC6 20.32 17.498 .726 .872 

HC7 20.43 17.653 .733 .871 

 



 

2.3. Thang đo CS 

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

.884 6 

 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

CS1 16.96 12.076 .746 .856 

CS2 16.97 11.952 .697 .864 

CS3 17.01 12.431 .640 .873 

CS4 16.96 12.252 .656 .871 

CS5 16.97 11.894 .710 .862 

CS6 17.02 12.054 .729 .859 

 

2.4. Thang đo TC 

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

.790 3 

 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

TC1 5.84 2.357 .643 .703 

TC2 6.63 2.653 .634 .713 

TC3 7.51 2.590 .619 .727 

 

2.5. Thang đo DT 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.867 8 
 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

DT1 24.19 21.746 .750 .837 

DT2 23.58 22.040 .548 .860 

DT3 24.10 22.311 .616 .851 

DT4 24.08 21.843 .666 .845 

DT5 24.20 21.620 .753 .837 

DT6 23.94 25.495 .239 .888 

DT7 25.24 20.510 .683 .843 

DT8 24.16 21.632 .756 .836 

 

>> Loại biến DT6 do Corrected Item-Total Correlation nhỏ hơn 0.3. Chạy lại lần 2:  
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.888 7 

 



 

 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

DT1 20.49 19.173 .756 .864 

DT2 19.88 19.354 .562 .888 

DT3 20.40 19.737 .615 .880 

DT4 20.39 19.255 .671 .873 

DT5 20.50 18.984 .769 .862 

DT7 21.54 17.965 .692 .872 

DT8 20.46 19.092 .757 .864 

 

2.6. Thang đo KT 
 

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

.778 3 

 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

KT1 6.89 2.244 .612 .703 

KT2 6.88 2.323 .582 .735 

KT3 6.96 2.093 .651 .659 

2.7. Thang đo LD 

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

.774 3 

 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

LD1 6.94 2.290 .535 .772 

LD2 6.86 1.799 .654 .644 

LD3 6.91 1.825 .649 .649 

2.8. Thang đo KQ 

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

.885 7 

 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

KQ1 20.47 9.616 .668 .869 

KQ2 20.20 9.998 .653 .870 

KQ3 20.21 9.835 .668 .869 

KQ4 20.47 9.601 .728 .861 

KQ5 20.49 9.866 .654 .870 

KQ6 20.43 9.877 .698 .865 

KQ7 20.17 9.933 .649 .871 



 

3. Phân tích nhân tốc khám phá EFA 

3.1. Biến độc lập 

 

KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .905 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 6631.815 

df 528 

Sig. .000 

 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% 

1 9.213 27.917 27.917 9.213 27.917 27.917 4.593 13.918 13.918 

2 3.757 11.384 39.301 3.757 11.384 39.301 4.436 13.442 27.360 

3 2.629 7.967 47.268 2.629 7.967 47.268 3.910 11.848 39.208 

4 1.733 5.253 52.521 1.733 5.253 52.521 2.645 8.016 47.224 

5 1.605 4.865 57.386 1.605 4.865 57.386 2.283 6.918 54.142 

6 1.517 4.597 61.983 1.517 4.597 61.983 2.115 6.409 60.551 

7 1.294 3.921 65.904 1.294 3.921 65.904 1.766 5.353 65.904 

8 .757 2.293 68.197       

9 .659 1.996 70.193       

10 .650 1.969 72.162       

11 .621 1.881 74.043       

12 .599 1.816 75.859       

13 .549 1.665 77.524       

14 .524 1.588 79.112       

15 .498 1.510 80.622       

16 .495 1.499 82.121       

17 .474 1.437 83.558       

18 .463 1.403 84.961       

19 .452 1.371 86.332       

20 .417 1.263 87.595       

21 .403 1.222 88.817       

22 .398 1.206 90.023       

23 .379 1.149 91.172       

24 .368 1.114 92.286       

25 .357 1.081 93.367       

26 .335 1.015 94.382       

27 .324 .982 95.364       

28 .303 .920 96.284       

29 .290 .879 97.162       

30 .262 .793 97.955       

31 .237 .718 98.672       

32 .231 .701 99.373       

33 .207 .627 100.000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 
 



 

Rotated Component Matrixa 

 
Component 

1 2 3 4 5 6 7 

DT1 .803       

DT8 .798       

DT5 .788       

DT4 .737       

DT7 .737       

DT3 .712       

DT2 .616       

HC5  .796      

HC6  .778      

HC7  .775      

HC4  .774      

HC1  .772      

HC2  .744      

HC3  .636      

CS1   .802     

CS6   .787     

CS5   .773     

CS2   .748     

CS3   .722     

CS4   .721     

NT4    .803    

NT1    .789    

NT3    .758    

NT2    .724    

KT1     .826   

KT2     .742   

KT3     .740   

TC3      .792  

TC1      .785  

TC2      .774  

LD2       .858 

LD3       .807 

LD1 .441    .455  .480 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
a. Rotation converged in 6 iterations. 

 

>> Loại biến LD1 do biến này có hệ số tải nhỏ hơn 0.5. Chạy lại lần 2:  
 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .906 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 6261.560 

df 496 

Sig. .000 

>> KMO = 0.906 > 0.5 nên phân tích nhân tố là phù hợp 

>> Sig. (Bartlett‟s Test) = 0.000 (sig. < 0.05) chứng tỏ các biến quan sát có tƣơng 

quan với nhau trong tổng thể. 

 

 



 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% 

1 8.845 27.641 27.641 8.845 27.641 27.641 4.439 13.873 13.873 

2 3.663 11.447 39.088 3.663 11.447 39.088 4.428 13.836 27.709 

3 2.620 8.186 47.275 2.620 8.186 47.275 3.898 12.181 39.890 

4 1.730 5.407 52.681 1.730 5.407 52.681 2.637 8.242 48.132 

5 1.605 5.015 57.696 1.605 5.015 57.696 2.113 6.604 54.736 

6 1.439 4.497 62.194 1.439 4.497 62.194 2.082 6.506 61.242 

7 1.244 3.886 66.080 1.244 3.886 66.080 1.548 4.838 66.080 

8 .756 2.361 68.442       

9 .656 2.050 70.491       

10 .626 1.955 72.447       

11 .617 1.929 74.375       

12 .555 1.735 76.111       

13 .547 1.711 77.821       

14 .522 1.631 79.453       

15 .497 1.555 81.007       

16 .491 1.533 82.541       

17 .464 1.451 83.991       

18 .460 1.439 85.430       

19 .435 1.360 86.790       

20 .415 1.296 88.086       

21 .403 1.260 89.347       

22 .384 1.199 90.546       

23 .377 1.178 91.724       

24 .359 1.121 92.845       

25 .348 1.087 93.932       

26 .335 1.046 94.979       

27 .312 .975 95.953       

28 .300 .936 96.889       

29 .272 .849 97.738       

30 .261 .816 98.554       

31 .234 .730 99.284       

32 .229 .716 100.000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

>> Eigenvalues = 1.244> 1 tại nhân tố thứ 7, nhƣ vậy 7 nhân tố rút trích đƣợc từ 

EFA có ý ghĩa tóm tắt thông tin các biến quan sát đƣa vào tốt nhất. 

>> Tổng phƣơng sai trích: Extraction Sums of Squared Loadings (Cumulative %) = 

66.080% > 50 %. Điều này chứng tỏ 66.080% biến thiên của dữ liệu đƣợc giải thích 

bởi 7 nhân tố. 
  



 

Rotated Component Matrixa 

 
Component 

1 2 3 4 5 6 7 

DT1 .805       

DT8 .800       

DT5 .790       

DT7 .740       

DT4 .738       

DT3 .713       

DT2 .617       

HC5  .796      

HC6  .778      

HC7  .776      

HC4  .773      

HC1  .772      

HC2  .744      

HC3  .637      

CS1   .801     

CS6   .789     

CS5   .774     

CS2   .747     

CS4   .723     

CS3   .721     

NT4    .802    

NT1    .791    

NT3    .757    

NT2    .725    

TC1     .793   

TC3     .791   

TC2     .770   

KT1      .824  

KT3      .757  

KT2      .736  

LD2       .864 

LD3       .820 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
a. Rotation converged in 6 iterations. 

 

3.2. Biến phụ thuộc  
 

KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .912 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 1253.606 

df 21 

Sig. .000 

>> KMO = 0.912 > 0.5 nên phân tích nhân tố là phù hợp 

>> Sig. (Bartlett‟s Test) = 0.000 (sig. < 0.05) chứng tỏ các biến quan sát có tƣơng 

quan với nhau trong tổng thể. 
  



 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total 
% of 

Variance Cumulative % 

1 4.143 59.181 59.181 4.143 59.181 59.181 

2 .649 9.276 68.457    

3 .516 7.369 75.827    

4 .479 6.849 82.676    

5 .477 6.815 89.491    

6 .388 5.545 95.036    

7 .347 4.964 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

>> Kết quả ma trận xoay cho thấy, có một nhân tố đƣợc trích từ các biến quan sát đƣa vào 

phân tích EFA. Phƣơng sai trích đƣợc giải thích là 59.181% tại eigenvalue là 4.143 > 1. 
 

Component Matrixa 

 
Component 

1 

KQ4 .814 

KQ6 .790 

KQ1 .764 

KQ3 .764 

KQ5 .753 

KQ2 .751 

KQ7 .747 

Extraction Method: Principal 
Component Analysis. 
a. 1 components extracted. 

 

4. Phân tích tƣơng quan Pearson 
Correlations 

 KQ NT HC CS TC DT KT LD 

KQ Pearson Correlation 1 .413
**
 .554

**
 .550

**
 .459

**
 .612

**
 .523

**
 .564

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 402 402 402 402 402 402 402 402 

NT Pearson Correlation .413
**
 1 .442

**
 .352

**
 .197

**
 .209

**
 .132

**
 .238

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .000 .008 .000 

N 402 402 402 402 402 402 402 402 

HC Pearson Correlation .554
**
 .442

**
 1 .335

**
 .223

**
 .289

**
 .173

**
 .279

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 

N 402 402 402 402 402 402 402 402 

CS Pearson Correlation .550
**
 .352

**
 .335

**
 1 .339

**
 .339

**
 .310

**
 .322

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 

N 402 402 402 402 402 402 402 402 

TC Pearson Correlation .459
**
 .197

**
 .223

**
 .339

**
 1 .395

**
 .324

**
 .312

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 

N 402 402 402 402 402 402 402 402 

DT Pearson Correlation .612
**
 .209

**
 .289

**
 .339

**
 .395

**
 1 .450

**
 .505

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 

N 402 402 402 402 402 402 402 402 

KT Pearson Correlation .523
**
 .132

**
 .173

**
 .310

**
 .324

**
 .450

**
 1 .408

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .008 .000 .000 .000 .000  .000 

N 402 402 402 402 402 402 402 402 

LD Pearson Correlation .564
**
 .238

**
 .279

**
 .322

**
 .312

**
 .505

**
 .408

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  

N 402 402 402 402 402 402 402 402 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 



 

Kết quả cho thấy tất cả các giá trị sig tƣơng quan Pearson giữa các biến độc lập với 

biến phụ thuộc đều nhỏ hơn 0.05. Nhƣ vậy các biến độc lập đều có tƣơng quan 

tuyến tính với biến phụ thuộc.  
 

5. Phân tích hồi quy đa biến 
 

ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 73.651 7 10.522 123.209 .000
b
 

Residual 33.646 394 .085   

Total 107.297 401    

a. Dependent Variable: KQ 
b. Predictors: (Constant), LD, NT, TC, KT, HC, CS, DT 

 

>> Sig kiểm định F = 0.00 < 0.05, nhƣ vậy mô hình hồi quy có ý nghĩa. 
 

 

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .829
a
 .686 .681 .29223 2.170 

a. Predictors: (Constant), LD, NT, TC, KT, HC, CS, DT 
b. Dependent Variable: KQ 

 

R bình phƣơng hiệu chỉnh là 0.681 = 68.1%. Nhƣ vậy các biến độc lập đƣa vào 

chạy hồi quy ảnh hƣởng tới 68.1% sự thay đổi của biến phụ thuộc.  
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 
Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) .205 .113  1.813 .071   

NT .060 .023 .085 2.604 .010 .751 1.331 

HC .208 .024 .279 8.489 .000 .738 1.355 

CS .148 .025 .197 5.958 .000 .729 1.372 

TC .072 .022 .105 3.276 .001 .773 1.294 

DT .165 .026 .230 6.426 .000 .619 1.615 

KT .141 .024 .193 5.827 .000 .724 1.381 

LD .136 .027 .174 5.069 .000 .672 1.489 

a. Dependent Variable: KQ 

Kết quả hồi quy cho thấy tất cả các biến đều có sự tác động lên biến phụ 

thuộc do sig kiểm định t của từng biến độc lập đều nhỏ hơn 0.05. 

 

 

 

 

 

 

 


